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THE AUTHOR - TÁC GIÁ 


The quthor, Bhaddanta Vicifasãräbhivamtmsa, Mingun 
Tipifakadhara Sayadaw, as he is popularly kuown, was born 
¡n the village oƒ Thaibyuwa on November II, 1911. Ái the age 
0ƒ eight, he was semt to Sayadaw U Sobhita oƒ Min — gyaung 
Monastery, Àâáyingyan, to start learning the rudimenis oƒ 
Buddhism. When he was ten, he was ordained a Sãmanera by 
the same Sayadaw. Ten years later, he wenf to Dhammanada 
Monastery, a secluded pÏlace oƒ holy personages, in Mlingun, 
Sagdaing Townsbhip, for further learning. In 1930, he received 
higher ordination, his sponsors being Daw Dhammacari, a 
prominent and learned nun oƒ Mingun, the qufhor oƒ the 
§accavadr Tìkã, and Sir U Thwin, a wealthy, philanthropist oƒ 
Yangon  Since then Daw DhammacärI hai become hỉs 
spiritual mother and Sir U Thwin, his ƒatherÌy supporter ƒor 
hịs religious lực. In 1937, when the Iirst Dhammanada 
Sayadaw, hs preceptor at his ordination, passed away, he had 
to take charge oƒthe Mlonasfery. 

Tác giả là Đại Trưởng Lão Bhaddarnta 
Vicitfasãrãbhivarsa, Ngài được biết đến với tên gọi một 
cách phổ thông là Đại Trưởng Lão Tưm Tạng Thục Thủ 
Mingun, đã được sinh vào Ngày 11 Tháng Mười Một, Năm 
1911 trong ngôi làng có tên Thaibyuwa. Vào lúc tuổi lên tám, 
Ngài được gửi đến Đại Trưởng Lão U Sobhita của Tu Viện 
Mingyaung, Myingyan, để bắt đầu học các nguyên lý cơ bản 
của Phật Giáo. Khi Ngài đến tuổi mười, Ngài đã được thọ Sa 
Di Giới bởi cùng một vị Đại Trưởng Lão. Mười năm sau đó, 
nhằm tăng tiến cho việc học, Ngài đã đi đến Tu Viện 
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Dhammanäda, một nơi tách biệt của các bậc Thánh nhân, tại 
Mimgun. Vào năm 1930, Ngài đã được thọ Đại Giới, những 
nhà bảo trợ cho Ngài là Bà DhammacärI, một vị Tu Nữ tài 
danh và uyên bác của thành phố Mingun, là tác giả của Độ 
Phụ Chú Giải Chân Ngôn (Saccavädr Tĩkã), và Ngài U 
Thwin, là một nhà từ thiện giàu có của thành phố Yangon. Kể 
từ đó, Bà DhammacärT đã trở thành người Mẹ tinh thần và 
Ngài U Thwin là người Cha bảo hộ cho đời sống tu tập của 
Ngài. Vào năm 1937, khi vị Đại Trưởng Lão Đệ Nhất của Tu 
Viện Dhammanäda, là vị Thầy Tế Độ cho việc xuất gia của 
Ngài đã qua đời, Ngài đã phải đảm trách ngôi Tu Viện. 


The Sayadaw has pased a series oƒ religiows 
examinations iwariably with flying colours since the age oƒ 
13. 1o mention but a few, in his fourth year as a Bhikkhu, he 
passed the Dhammnñcaripa Examination held by the Pariyatti 
Sãsanahita Ássociaion oƒ€k Mandalay a /ormidable 
examination which onhy a few candidates dare to sit for. The 
bxaminaion is on the three great Commemiaries which 
candidates normally try to inish one by one in three years. 
But the author passed all three Commentaries in one year and 
acquired the rare and coveted title oƒ Pariyatti Sãñsanahita 
Dhanumãcariya Vafarmnsakã. 

Đại Trưởng Lão đã trải qua một loạt các kỳ thi cỗ định 
thuộc tôn giáo với đủ loại sắc thái kể từ tuổi mười ba. Để 
được nói đến nhưng chỉ có một ít, là trong năm thứ tư của Tỳ 
Khưu, Ngài đã trải qua một kỳ thi Pháp Sư được tô chức do 
bởi Hiệp Hội vì Pháp Học Thịnh Vượng (Pariydtri 
Sãsanahifa) của thành phố Mandalay, một kỳ thi vô cùng khó 
khăn mà chỉ có một vài thí sinh dám đương đầu để dự thi. 
Cuộc thi là đặt trên ba bài bình luận trọng đại mà thông 
thường những thí sinh cố gắng hoàn thành từng mỗi bài một 
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trong ba năm. Tuy nhiên, tác giả đã thi đễ cả ba bài bình luận 
trong một năm và giành được sự hy hữu với danh hiệu đáng 
tham tâm là 7T? Khoa Pháp Sự Pháp Học Thịnh Vượng. 


However, the ƒirst từme he really made his name ƒor 
himse]ƒf as a man oƒ vast learning was when he passed with 
distinctions the Tipifakadhara Fxamination, held ƒor the firsf 
time dnd reputed to be the longest and most địƒJ?cult one. Ảs 
the name oƒ the Examination suggesfs, the candidate has to 
recite all three Pitakas that he had learned by heart. In 
addiion, he has to pass the wrillen papers on all the 
Canonical Texts and Commenfaries. Ì† took hữm ƒour years to 
sỉt for vwhole Examination that earned him in 1953 the unique 
tile oƒ Tipifakadhara Dhamxmmabhapdagirika, which means 
“Bearer oƒ the Three Piakas and Keeper oƒ the Dhamma 
Treasure”. The Sayadaw's abilifty to recite 16,000 pages oƒ 
Buddhist Canonical Texts has been recorded in the Guinness 
Book oƒ Records 1985. (Since the author s achievement there 
have been onÌy ƒour other holders oƒ the same title so ƒar). 

Tuy nhiên, lần đầu tiên Ngài thực sự làm lên tên tuổi cho 
chính mình như là một người có kiến thức uyên bác, là khi 
Ngài đã thi đỗ kỳ thí Tam Tạng Thục Thủ với những nét đặc 
thù, được tổ chức lần đầu tiên và nổi tiếng là một trong những 
kỳ thi dài nhất và khó khăn nhất. Như tên gọi của kỳ thi cho 
thấy, thí sinh phải đọc thuộc trọn cả Tam Tạng mà mình đã 
học thuộc lòng. Ngoài ra, Ngài đã thi đỗ cuộc thi viết trên tất 
cả những Văn Bản kinh điển và những bài bình luận. Nó đã 
lấy đi của Ngài bốn năm cho việc tham dự trọn cả kỳ thi và 
Ngài đã đạt được danh hiệu độc đỉnh là Thực Thủ Tơm Tạng 
Thủ Quỹ Pháp Bảo vào năm 1953, có nghĩa là “Bậc đảm 
đương Tam Tạng và Thủ Quỹ kho tàng Pháp Bảo”. Khả năng 
của Đại Trưởng Lão đọc thuộc 16,000 trang giấy của những 
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Văn Bản kinh điển Phật Giáo và đã được ghi vào trong sách 
lưu giữ những ký lục năm 1985. (Kể từ sự thành đạt của tác 
giả thì cho đến nay chỉ có thêm bốn người khác giữ cùng một 
danh hiệu). 


As regards hỉs work for the Säsana, suffice is to say that 
even before that great achievement oƒ being Tipitakadhara 
Dhammabhaptdñgarika, when the Sixth Buddhist Council was 
well under way, the Sayadaw was assigned the task oƒ editing 
the Canomical Texis fo be approved by the Council as if§ 
version. Besides when the Council was convened, the 
Sayadaw acfed as the Visajjaka, that ¡s, “RÑespondenf' 
answering questions on all three portions oƒ the Canon. The 
Pucchaka, “Quesfioner”, was the late Mahasi Sayadaw. In 
answering the quesfions, the author took the combined role oƒ 
Thera Upali and Thera Ảnanda who answered the questions 
on the Vinaya and the Dhamma respectively at the First 
Council presided over by Thera Maha Kassapa. 

Liên quan đến công việc của Ngài cho Giáo Hội, đủ để 
nói lên rằng ngay cả trước thành tích tuyệt vời là được Tục 
Thủ Tam Tạng Thủ Quỹ Pháp Bảo, trong khi Hội Nghị Phật 
Giáo lần thứ sáu cũng đang tiến triển một cách tốt đẹp thì Đại 
Trưởng Lão đã được giao nhiệm vụ hiệu đính các Văn Bản 
kinh điển đề được sự chấp thuận của Hội Nghị về những phiên 
bản đó. Bên cạnh đó, khi Hội Nghị đã được triệu tập thì Đại 
Trưởng Lão thực hiện chức năng của vị Đáp Vấn Viên, có 
nghĩa là “Người trả lời những câu hỏi trong cả ba phần của 
Giáo Điển”. Bàn Vấn Viên, “Người nêu lên câu hỏi” là Cố 
Đại Trưởng Lão Mahãsi. Trong khi trả lời những câu hỏi, tác 
giả đã đóng vai trò kết hợp của Trưởng Lão Upaäli và Trưởng 
Lão Ananda, là những vị đã trả lời những câu hỏi lần lượt 
trong từng mỗi phần về Giới Luật và Giáo Pháp một cách 
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tương ứng, tại Hội Nghị lần thứ nhất được chủ trì do bởi Đại 
Trưởng Lão Kassapa. 


AJier the Council, the author devoted himselƒ to literary 
pursuits. At the request oƒ U Nu, the then Prime Minister oŸ 
Myanmar, he assiduously compiledl Mahäñ Buddhavarmsa, 
being the Myanmar exposition on the Ïlives oƒ the Buddhas as 
relatedl maimly ¡in the Buddhavatmasa PaäliL Text of. the 
Khuddaka Nikãyq; the compilation, resulfing in sỉx volumes 
in eiehf† books, commenced in 1956 and ended in 1969. The 
work, being the author's IHagnum opwus and a colossal 
cowfribution to Miyanmmar Buddhist literature, has been 
received with enthusiatic acclaim by members oƒ the Sangha 
and the laify alike. 

Sau Hội Nghị, tác giả đã tự cống hiến cho các hoạt động 
theo đuổi có liên quan đến văn học. Theo yêu cầu của Ông U 
Nu, lúc đó là vị Thủ Tướng Chánh Phủ của nước Miến Điện, 
Ngài đã biên soạn một cách cần mẫn bộ kinh Đại Chứng Tộc 
Chư Phật, là một giải trình về những cuộc sống của Chư Phật 
và có liên quan chánh yếu trong Văn Bản của bộ kinh Päli 
Chúng Tộc Chư Phật thuộc Tì Yêu Bộ Kinh; việc biên soạn, 
với kết quả trong sáu Tập với tám quyền sách, được bắt đầu 
vào năm 1956 và kết thúc vào năm 1969. Toàn bộ tác phẩm 
trở thành một kiệ£ £ác của tác giả và là một đóng góp to lớn 
cho nền văn học Phật Giáo Miến Điện, Ngài đã được đón nhận 
sự hoan nghênh nhiệt tình từ những thành viên của Tăng Đoàn 
và cùng với hàng cư sĩ tại g1a. 


In the year 1980, an historic event in the history 0ƒ the 
Sangha in Myanmar took place: it was the emergence oƒ the 
Sfac Sangha Mahã Năãyadkaq Commmifee comprising 
represenfaives of all sects oƒ the Buddhist Sangha ïn 
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Mvwanmar. The author was unanimously elected Œeneral 
Secrefary ƒor lỨe oƒ the Commiitee, which, as the Supreme 
Authoriy on Buddhist religious qffairs on the counfry, ¡is 
responsible for the growth, developmemt and prosperify oƒ the 
Buddha Sasana. 

Trong năm 1980, một sự kiện lịch sử trong lịch sử của 
Tăng Đoàn ở nước Miến Điện đã diễn ra: đó là sự xuất hiện 
của Ủy Ban Chánh Phú Lãnh Đạo Đại Tăng Đoàn bao gồm 
những đại diện của tất cả các giáo phái của Phật Giáo trong 
nước Miến Điện. Tác giả đã được nhất trí bầu làm Tổng Thư 
Ký vĩnh viễn của Ủy Ban, mà, như là Cơ Quan Quyền Lực Tối 
Cao về các vấn đề tôn giáo Phật Giáo, chịu trách nhiệm cho sự 
phát triển, tăng trưởng và thịnh vượng của Phật Giáo. 


Tn addition to his responsibilities as General Secrefary oƒ 
the Sfate Sangha Mahãä Nãyaka Conumiftee, the quthor ¡is 
busily devoted to the service oƒ the Sãsana in three main 
Jelds, namely, providing support and ƒaciiHes ƒor the 
emergence oƒ more Tipifaka Bearers ƒor the perpefuafion oƒ 
the Sãsana, ƒor providing support and ƒaciliies ƒor the 
dissemination oƒ the Buddha 's teachings at home and abroad, 
and providing adequafe medical ƒacilities for members oƒ the 
Sangha from all over ÀÁyanmdr. 

Ngoài trách nhiệm của mình như là Tổng Thư Ký của Ủy 
Ban Chánh Phú Lãnh Đạo Đại Tăng Đoàn, tác giả đã công 
hiến một cách bận rộn cho các dịch vụ của Giáo Hội trong ba 
lãnh vực chánh yếu, cụ thể là, cung cấp sự hỗ trợ và những 
phương tiện cho có thêm sự hiện hữu những bậc Đđzn Đương 
Tam Tạng vì sự tồn tại của Giáo Hội, cung cấp sự hỗ trợ và 
phương tiện để phổ biến những giáo lý của Đức Phật ở trong 
nước và hải ngoại, và cung cấp đầy đủ về số lượng lẫn chất 
lượng những phương tiện y tế để cho những thành viên của 
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For the first task, the quthor ƒounded the Tipifaka Nikãya 
Orgarmization, the chieƒ am oƒ which is foO nurfure yOoung 
bhikkhUSs so that they may become one day “Bearers oƒ the 
Three Pilakas and Keepers oƒ the Dhamma Treasure” like 
himseljf There are a number oƒ promising learners under his 
care at \\omeik HIll near Mingun. 

Với nhiệm vụ đầu tiên, tác giả đã thành lập Tổ Chức Đội 
Ngũ Tam Tụng, với mục đích chánh yếu là trưởng dưỡng 
những vị Tỳ Khưu trẻ, để rồi một ngày, họ có thể trở thành 
“Bậc đảm đương Tam Tạng và Thủ Quỹ kho tàng Pháp Bảo ” 
tương tự như Ngài. Có một số những học viên đầy hứa hẹn 
dưới sự chăm sóc của Ngài tại nơi đồi Momeik gần thành phố 
Mingun. 


Soon dfier the ƒormatlion oƒ the State Sangha Maha 
Nayaka Commilee, it frmly resolved to establish wo 
separate Universities 0ƒ Pariyatti Sñsana in Yangon and 
Mandalay where the ŒGood Law oƒ the Perƒfectly Enlightened 
One would be taughf in a new system oƒ education to produce 
Theras who will spread the teachings in Myanmar and 
elsewhere. In pursuance oƒ the second objective, the author 's 
untiring efors have resulted in magnjlicen Universiiy 
buildings which have newly sprung up both at Yangon and 
Mandalay where courses leadng to the Degrees  oƒ 
Dhamunäcariya and Mahã Dhammñcariya have been in full 
swing since 1966. 

Ngay sau khi sự hình thành của Ủy Ban Chánh Phú 
Lãnh Đạo Đại Tăng Đoàn, thì có sự quyết định một cách kiên 
quyết để thành lập riêng biệt hai Đại Học Phật Giáo chuyên 
Pháp Học tại nơi Yangon và Mandalay, là nơi đó Pháp Luật 
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của Bậc Hoàn Toàn Giác Ngộ sẽ được giảng dạy trong một hệ 
thống giáo dục mới mẻ để đào tạo ra những vị Trưởng Lão, là 
người sẽ truyền bá những giáo lý khắp nơi trong nước Miễn 
Điện và những nơi khác. Trong việc theo đuổi mục tiêu thứ 
hai, những sự nỗ lực không mệt mỏi của tác giả đã có kết quả 
trong những tòa nhà Đại Học lộng lẫy đã được mọc lên một 
cách mới mẻ ở cả hai nơi, tại Yangon và Mandalay, và ở tại 
nơi đó những khóa học được hướng dẫn ở trình độ Pháp Sư và 
Đại Pháp Sư đã được hình thành qua lại một cách đầy đủ kể 
từ năm 1956. 


As the third important project undertaken by the author 
ƒor the welfare oƒ the Sangha, the Jiwiadãäna Sãsana 
Specialist Hospital ƒoqr BhikkhUs has been ƒfounded im 
Mandalay. l1 is a hundred bed specialist hospital with all the 
ƒ#acilities and equiprnenfs ƒor a mmodern heaÌth centre and was 
ƒormality opened under the auspices oƒ the author himselƒ on 
August I8, 1990. 

Với dự án quan trọng thứ ba đã được thực hiện do bởi tác 
giả nhắm vào phúc lợi của Tăng Đoàn, việc Cứu Mệnh Giáo 
Hội, một Bệnh Viện Chuyên Môn cho Chw Tỳ Khưuw đã được 
thành lập tại Mandalay. Một bệnh viện chuyên môn có một 
trăm giường bệnh với tất cả những phương tiện và những 
trang thiết bị cho một trung tâm y tế hiện đại và đã được chính 
thức khai mạc dưới sự bảo trợ của tác giả vào Ngày 18 Tháng 
Tám Năm 1990. 


?n recogrition oƒ his great learning and 0ƒ his invaluable 
services to the Sasana as mentioned above, the ŒGoVvernmenf 
conƒerred upon hữm the tile oƒ Ággamahãpandita (The 
Supremely Learned One) in 1979 and the tile oƒ Abhidhaja 
Mahãaratthaguru (The Noble Banner and Great Preceptor oƒ 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I 13 


the State) in 1984. 

Trong sự công nhận về kiến thức uyên bác và những phục 
vụ vô giá của Ngài cho Giáo Hội như đã đề cập ở phần trên, 
Chánh Phủ đã phong tặng cho Ngài với danh hiệu bậc 
Thượng Thú Đại Trí Tuệ (Nhà Thông Thái Tỗi Cao) vào năm 
1979 và danh hiệu bậc Giáo Thọ Sự Kỳ Thủ Quốc Gia (Bậc 
Thầy Vĩ Đại với Lá Cờ cao quý của Chánh Phủ) vào năm 
1984. 


Hale and hearty at the age oƒ 79, the indefatigable 
Sayadaw keeps on striving confinuously day in and day out 
towards furtherance oƒ his three main tasks, setfing an 
exemplary model ƒor emulation to all who desire to promote 
the welfare oƒ beings by means oƒ the Buddha Dhamma. 

Tráng kiện và nhiệt tâm vào lúc tuổi bảy mươi chín, cùng 
với sự không mệt mỏi, Đại Trưởng Lão duy trì sự phần đầu 
một cách liên tục với từng mỗi ngày qua đi nhằm hướng đến 
sự thúc đây ba nhiệm vụ chính yếu của Ngài, nhằm thiết lập 
một mô hình kiểu mẫu cho việc thi đua đến tất cả những ai có 
sở cầu làm thăng tiến sự phúc lợi của chúng sanh qua phương 
tiện của Phật Pháp. 


14 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS - VOLUME ï 


FOREWORD BY 
Lời Tựadobởi _ 


Wunna Kyaw NHun, Dr. Tha Ha, 

Associate Proƒfessor oƒ Dermatovenereology and 

Semior Consultant Dermatovenereologisf 

General llospital, Yangon, 

Charmman dƒ the Tipiaka Nikava Ministrative 
Orgarnization. 

Wunna Kyaw Hữun, Tiến Sĩ Tha Hla, 

Phó Giáo Sư về Bệnh Da Liễu và 

Tư Vấn Cao Cấp về Bệnh Da Liễu 

Bệnh Viện Đa Khoa, Yangon, ' 

Chủ Tịch của Tổ Chức Hỗ Trợ Tam Tạng Kinh Điền. 


l1 hae been a devoted disciple oƒ the Mingun Sayadaw 
Bhaddarta VicHtasãarãblhivaimsda since the time of my 
assignment in 1956 as personal physician oƒ the well — ƒamed 
Sayadaw who had recenly won the coveted tile oƒ the 
Tipiakadhara  Dhanunabhandñgarika ƒor his brilliam 
scholarship in all the branches oƒ the Pali Canon. 

Tôi đã trở thành người đệ tử cúc cung tận tụy của Ngài 
Đại Trưởng Lão Mingun Bhaddarra Viciffasãräbhivarmsa kế 
từ năm 1956 khi nhiệm vụ của tôi là một bác sĩ riêng của vị 
Đại Trưởng Lão rất nổi tiếng, là người mới gần đây đã vừa 
thắng giải danh hiệu đáng tham tâm là Thực Thủ Tam Tụng 
Thủ Quỹ Pháp Bảo vì sự học vẫn xuất sắc của mình trong tất 
cả những chỉ phần của Kinh điển PäÌi. 
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When the Venerable Sayadaw initiated his programme oƒ 
service ƒor the promotion of Buddhist learnng and 
dissemimaton oƒ the Buddha's teachings, I became closely 
associated with him ¡in all the three main fieldr oƒ` his 
endeavour. The Tipifaka Nikãya Sãsana Organization which 
was ƒœunded by the Sayadaw in 1978 was a jirst sfep ỉn 
carrying out the prosramme oƒ his service to the Sàsana and Ï 
was instructed by the Sayadaw to serve as the Chairman oƒ the 
Orgamizaftion. Since iís inception in 1978, this Organizafion 
has grown immensely in the scope oƒ the service to the Sãsana. 
1s bxecufive Commiftee now oversees the activifies oƒ nine 
branches 0ƒ is Mimistrative Body which includes mong 
others the branches ƒor the Sàsana Dniversities at Àñandalay 
and Yangon, the branch ƒor Jivitaqdãna Sãsana Specialist 
Hospital at Mandalay and the branch ƒor Foreign Mission. 

Ngài Đại Trưởng Lão bắt đầu chương trình phục vụ làm 
thăng tiến cho việc học hỏi Phật Giáo và phổ biến Phật Pháp 
thì Tôi đã trở nên gắn bó chặt chẽ với Ngài trong cả ba lãnh 
vực chánh yếu cùng với sự nỗ lực của Ngài. Tổ Chức Phật 
Giáo Tam Tạng Kinh Điển đã được thành lập bởi do Đại 
Trưởng Lão vào năm 1978, đó là một bước đầu tiên trong việc 
thực hiện chương trình phục vụ của Ngài cho Giáo Hội và Tôi 
đã được chỉ dạy, do bởi Đại Trưởng Lão, để làm nhiệm vụ là 
vị Chủ Tịch của Tổ Chức. Kế từ sự khởi đầu vào năm 1978, 
Tổ Chức này đã phát triển một cách rộng lớn trong lãnh vực 
hoạt động để phục vụ cho Giáo Hội. Hiện tại, Ủy Ban Chấp 
Hành của nó giám sát những hoạt động của chín chi nhánh 
thuộc Hội Đồng Hỗ Trợ mà bao gồm giữa những chi nhánh 
khác để cho những Đại Học Phật Giáo tại Mandalay và 
Yangon, một chi nhánh cho Bệnh Viện Chuyên Môn Cứu 
Trợ Giáo Hội tại Mandalay và một chi nhánh cho nhiệm vụ 
truyền giáo hải ngoại. 
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As Chawman of the Tipijaka Nikãya Sãsana 
Organization a ƒfunction oƒ which is dissemination oƒ the 
Buddha s teachings and with the ƒormafion oŸ a Foreign 
Mission Branch oƒthe Ministrative Body oƒ the Organization I 
ƒeel duy bound to make available to Western readers the 
literary works oƒ the eminent scholar whose ƒame has already 
spread throughout the whole world. I, therefore, had taken 
the imnitiative for a project to translate imo English the six 
volumnes in eighf books oƒ the Great Chronicle oƒ Buddhas by 
the Sayadaw. 

Là Chủ Tịch của Tổ Chức Giáo Hội Tam Tạng Kinh 
Điển với nhiệm vụ là phổ biến Phật Pháp và với sự thành lập 
một chi nhánh cho nhiệm vụ truyền giáo hải ngoại thuộc Hội 
Đồng Hỗ Trợ của Tổ Chức, Tôi cảm thấy có bổn phận bắt 
buộc để cung cấp cho những độc giả Phương Tây những tác 
phâm văn học của một học giả kỳ tài mà thính danh đã được 
lan truyền khắp cả thế giới. Vì vậy, Tôi đã đưa sáng kiến cho 
một đự án để phiên dịch sáu Tập trong tám quyển sách sang 
Anh Ngữ của bộ kinh Biên Niên Sử của Chư Phật do bởi 
Đại Trưởng Lão. 


The first volume ¡is oƒ fwo books, the first book being 
mainhy devoted to the sfory oƒ Sumedha and the Ánudipanĩ or 
“Exposifion ” on it, and the second book ío various aspecfs oŸ 
Paramử, “Perƒfections”, to be ƒulfilled by all Bodhisattas or 
Kuture Buddhas, and the lje sfories oƒ twenty four Buddhas 

#rom Buddha Dìpankara to Buddha Kassapa. 

Tập thứ nhất là với hai quyên sách, quyên sách thứ nhất 
chủ yếu là cống hiến đến câu chuyện của Bồ Tát Sumedha và 
Sự Chú Minh hoặc “Sự Giải Trình” cho câu chuyện đó, và 
quyền sách thứ hai với những khía cạnh khác nhau của Pháp 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I 17 


Độ (Ba La Mật), “Sự Toàn Thiện”, phải được hoàn thành do 
bởi những vị Giác Hữu Tình (ðồ 7) hoặc Chư Phật Vị Lai, 
và những câu chuyện về đời sống của hai mươi bốn vị Phật, kể 
từ Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) cho tới Đức Phật 
Kassapa (Ca Diễp). 


The second volume sfarts dealng with the Buddha 
Natana, Jewel oƒ Buddha, and opens with the story oƒ Buddha 
Gotama fom the liƒe oƒ Bodhisatta Deva Setaketu down to the 
delivery oƒ the Tirokudda Sutta and its Ánudipani. 

Tập thứ hai bắt đầu được nói đến Phật Báo, Bảo Vật của 
Đức Phật, và mở ra với câu chuyện của Đức Phật Gotama kể 
từ đời sống của vị Thiên Giác Hữu Tình (Bồ T4) Sefaketu đi 
xuống tới việc khải thuyết bài Kinh Thành Vách và Sự Chú 
Minh cho câu chuyện đó. 


The third volume conHnues to deal with the “Jewel oƒ 
Buddha” and tells oƒ more stories beginning with the story oƒ 
patissa and Kolita who later became the Buddha two Chieƒ 
Discinlas, Säriputa and Moggallana, and ending with the 
story oƒ the quarrelsome monks oƒ Kosamii. 

Tập thứ ba vẫn tiếp tục nói đến “Bảo Vật của Đức Phật” 
và kể thêm những câu chuyện được bắt đầu với câu chuyện 
của patissa và Kolita, là những vị mà sau này được trở thành 
bai vị Đệ Tử Trưởng của Đức Phật, Säriputta (X4 Lợi Phát) và 
Moggallana (Mục Kiển Liên), và kết thúc với câu chuyện kình 
cãi của Chư Tăng ở nước Kosambi. 


The ƒourth volume being also the Buddha Ratana begins 
with the Buddhas visit to Balakalona village and ends with 
the taking oƒrefuge in the Trim Gem by King Äjãtasattu. 

Tập thứ tư cũng vẫn là Phật Bảo được bắt đầu với chuyến 
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viếng thăm của Đức Phật tới làng Bãlakalona và kết thúc với 
việc thực thi quy y Tam Bảo của Vua Äjãtasattu (4 Xà Thế). 


The Jirst halƒ oƒ the th volume concluding the Buddha 
Jewel opens with the story oƒ the Brahmin couple whoö in 
ƒormer existences had been the Buddha s parents and closes 
with the erection oƒ Celiyas by Emperor Asoka. The second 
ha oƒ that volume devoted to the Jewel 0ƒ Dhamma ¡s on 
variows topics ranging from the nine attributes oƒ the Buddha 
to the Ralana Sutta. 

Nửa phần đầu của Tập thứ năm mở ra với việc kết thúc 
Phật Bảo qua câu chuyện của hai vợ chồng Bà La Môn trong 
kiếp quá khứ đã là Song Thân của Đức Phật và kết thúc với 
việc đặt Trụ Đồng của Hoàng Đế Asoka (4 Dạc). Nửa phần 
thứ hai của Tập đó đã cống hiến về “Bđo Vật của Giáo Pháp” 
(Pháp Bảo) trong các chủ đề khác nhau được biến thiên từ 
chín Ân Đức của Đức Phật cho đến bài Kinh Tam Bảo. 


The sixth volume on the Jewel 0ƒ the Sangha like the fìrst 
volume is made up oƒfwo books. The first book deals with the 
ljƒe stories oƒ leading male Disciples oƒ the Buddha such as 
Kondañña, Sariputta, Moggallana, etc. while the second book. 
đeals with ƒemale Disciples such as Mahã Pajapatfi ŒGotami, 
Khema, Uppalavanna, etc. and important lay devotees such as 
Tapussa and Bhallika, Ánathapindika, Citta and so 0n. 

Tập thứ sáu liên quan đến Báo Vật của Tăng Đoàn 
(Tăng Bảo) được tạo thành hai quyền sách, cũng như Tập thứ 
nhất. Quyên sách thứ nhất được nói đến những câu chuyện về 
đời sống của những nam môn đệ hàng đầu của Đức Phật, như 
là Kondañña (Kiểu Trần Như), Sãriputtla (Xá Lợi Phát), 
Moggallãna (A⁄„e Kiển Liên), v.v. trong khi đó, quyền sách 
thứ hai nói đến những nữ môn đệ, như là Mahä PaJapatIi 
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Gotami, Khema, ppalavannä, v.v. và những cư sĩ tại gia 
quan trọng như là Tapussa và Bhallika, Anathapindika (Cấp 
Cô Độc), Ciffa và v.v. 


The project envisages the translation oƒ the complete 
work oƒ the Sayadaw as enumerated above. Through a 
ƒortuitous cicumstance, Ï was able fo secure the cooperdtion 
and assistance oŸ. ÙŨ Ko Lay, ƒormely Vice Chancellor oƒ 
Mandalay University, for implemerting my project, l find hữn 
eminently suited to undertake the translation oƒ the works oƒ' 
the Sayadaw whom he rmmụch reveres and honowrs. Since hỉs 
retirement from the University in 1963, he has devoted himselƒ 
fo pracice of Vipassanäa Mleditaion qnd to translating 
Tipitaka Päli Texts into English working as a Semior Editor on 
the Editorial Committee oƒ the Burma Piaka Association, 
Kaba Aye, Yangon. The Association has published his book on 
“Gmuide to Pitaka” and ƒour oƒ his translafions in “Ten Suttas 
/#tom the Dipgha Nikãya”. His other transliaHons ƒom the 
Maphima Nikãya SamyuHa Nikãya and the Vinaya 
Mahaävagga remain to be published in due course. I have 
therdfore cntrusted hìm with the execution oƒ the whole 
programme oŸ transiating the eight books oƒ the Greaf 
Chronicle oƒ Buddhas by the Revered Sayadaw. Ìn pressing 
this onerous assigrmen† on U Ko Lay, Ï have requested him to 
fry and produce at least one translated book each year in time 
ƒ#or the Veneration Ceremony perƒormed in honour oƒ the birth 
day oƒthe Most Venerable Sayadaw. 

Đề án nghiên cứu đự kiến cho việc - phiên dịch i trọn vẹn 
tác phẩm của Đại Trưởng Lão như đã liệt kê ở phần trên. 
Thông qua một hoàn cảnh ngẫu nhiên, Tôi có thể đảm bảo về 
sự hợp tác và hỗ trợ của Ông DU Ko Lay, trước đây là Phó Viện 
Trưởng của Đại Học Mandalay, cho việc thực thi dự án của 


20 THE GREAT CHRONICLE 0F BUDDHAS - VOLUME I 


tôi. Tôi đã tìm thấy Ông ta rất xuất sắc để thích hợp cho việc 
đảm nhiệm trong việc phiên dịch những tác phẩm của Đại 
Trưởng Lão, người mà Ông ta rất tôn kính và quý trọng. Kế 
từ khi Ông ta nghỉ hưu ở Viện Đại Học vào năm 1963, Ông đã 
tự cống hiến cho việc tu tập Thiền Minh Sát và phiên dịch 
những Văn Bản Tam Tạng bằng Päli ngữ sang Anh ngữ, làm 
việc như một Biên Tập Viên Cao Cấp trong Ủy Ban Biên Tập 
của Hiệp Hội Tam Tạng Miến Điện, thành phố Kaba Aye, 
Yangon. Hiệp Hội đã xuất bản quyển sách của Ông ta về 
“Kim Chỉ Nam Tam Tạng” và bốn bản dịch của Ông ta về 
“Mười bài Kinh từ nơi Trường Bộ Kinh”. Những bản dịch 
khác còn lại của Ông ta kể từ Trung Bộ Kinh, Tương Ưng 
Kinh và Tạng Luật phần Đại Phẩm sẽ được xuất bản trong 
khóa học. Do đó, Tôi đã giao phó cho Ông ta với việc thực 
hiện toàn bộ chương trình của việc phiên dịch tám quyền sách 
về bộ kinh Biên Niên Sử của Chư Phật của Đại Trưởng Lão 
Tôn Kính. Với áp lực của nhiệm vụ giao phó nặng nề này ở 
trên Ông U Ko Lay, Tôi đã yêu cầu Ông ta cố gắng và đưa ra 
ít nhất một dịch bản mỗi năm trong thời điểm của Lễ Tôn 
Kính được thực hiện để vinh danh ngày sinh nhật của Đại 
Trưởng Lão. 


Seeking the cooperalion oƒ Ù Tin Lwin, ƒormerly 
Professor oƒ Pali, Department oƒ Oriental Sfudies oƒ the 
YWangon qnd Mandalay niversiles and workig im 
collaboration with him, U Ko Lay began the arduous task in 
May 1989. On the 1989 birthday oƒ the Sayadaw, which ƒell on 
the 9° November, the Iwo scholars qfier six months oƒ 
endeavour were able ífo present the Sayadaw with the Ms oƒ 
the complete English version together with ƒootnotes and 
cormmnenfs oƒ the first part oƒ the firs† volume. 

Đi tìm kiếm sự hợp tác của Ông U Tin Lwin, trước đây là 
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Giáo Sư Päli ngữ, Phân Khoa Nghiên Cứu Phương Đông của 
những Viện Đại Học Yangon và Mandalay, và làm việc trong 
sự cộng tác với Ông ta, Ông U Ko Lay đã bắt đầu nhiệm vụ 
_g1lan khô vào Tháng Năm, 1989. Sinh nhật của Đại Trưởng 
Lão vào năm 1989 đã rơi vào Ngày Chín Tháng Mười Một, 
sau sáu tháng nỗ lực của hai học giả đã có thể trình bày bộ 
kinh Biên Niên Sứ của Chư Phật đến Đại Trưởng Lão với 
bản dịch Anh ngữ hoàn chỉnh cùng với những chú thích và 
những lời bình luận của Phần đầu tiên thuộc Tập thứ nhất. 


For this year s birthday Veneration Ceremony oƒ the 
Sayadaw, which ƒalls on the full — moon day oƒ Tazaungmon, 
1352 M.E., 1” November 1990, they have brought out the said 
Ms in the printed form together with the translated Ms ƒor the 
second portion 0ƒ the book confaining elaborate explanafions 
and enumerations oƒ various doctrinal poinfs which arise in 
the fìrst porftion oƒ the book. 

Cuộc Lễ Tôn Kính cho sinh nhật năm nay của Đại 
Trưởng Lão, rơi vào ngày Trăng tròn của Tháng Mười Một, 
Niên Lịch Miến Điện 1352, Ngày Một Tháng Mười Một Năm 
1990, họ đã đưa ra một ấn bản bộ kính Biên Niên Sử của 
Chư Phật với hình thức đã được in, cùng với bản dịch bộ 
kinh Biên Niên Sử của Chư Phật cho Phần thứ hai của 
quyền sách bao hàm những lời giải thích tường tận và các sự 
liệt kê về những điểm dị biệt ở phần giáo lý đã phát sinh trong 
Phần thứ nhất của quyền sách. 


Ơn this auspicious day, which marks the 79" birthday oƒ 
our Revered Sayadaw Ï have great pÌeasure in presenfing ío 
ƒoreign readers imterested in Theravada Buddhism as taughf 
and interested in Myanmar tradition with this frst product oƒ 
the translalion project oƒ the Tipiaka Nikãya Sãsana 
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Organization. le hope to ƒollow this up each year by 
translatons oƒộ the remainng volumes oƒ the ƒqmous 
Sayadaw 's literary works. 

Nhân ngảy kiết tường này, để đánh dấu sinh nhật lần thứ 
bảy mươi chín Ngài Đại Trưởng Lão Tôn Kính của chúng tôi, 
Tôi rất lẫy làm hoan hỷ trong việc giới thiệu đến những độc 
giả hải ngoại đã quan tâm đến Phật Giáo Nguyên Thủy như 
đã được giảng dạy và duyệt ý đến truyền thống Miến Điện với 
tác phẩm đầu tiên của dự án phiên dịch thuộc Tổ Chúc Giáo 
Hội Tam Tạng Kinh Điển. Chúng tôi hy vọng theo đuôi công 
việc này vào mỗi năm với những bản phiên dịch của những 
Tập còn lại thuộc những tác phẩm văn học của Ngài Đại 
Trưởng Lão tài danh. 


Wunna Kyaw Hiin Dr. Tha Ha. 

Associate Proƒfessor oƒ Dermafovenereology, 

And Senior Consultant Dermaftovenereologist, 

General Hospital, ŸYangon. 

Chatữman of. The TipjJaka Nihãya Minisrafive 
.Qrgamizafion. 

Wunna Kyaw Hữin, Tiến Sĩ Tha Hla, 

Phó Giáo Sư về Bệnh Da Liễu và 

Tư Vấn Cao Cấp về Bệnh Da Liễu 

Bệnh Viện Đa Khoa, Yangon, 

Chủ Tịch của Tổ Chức Hỗ Trợ Tam Tạng Kinh Điễn. 


Datfed, Yangon, 

The full moon day o‡` Tazaungmon, 1352 M.E. 
The 1” November, 1990. 

Ngày, Tháng, Năm, Yangon, 
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Ngày Trăng Tròn của Tháng Mười Một, Niên Lịch Miến 
Điện 1352. 
Ngày 1 Tháng Mười Một, Năm 1990. 


24 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS - VOLUME I 


TRANSLATORS? PREFACE 
Lời Mở Đầu của Dịch Giả 


Venerafion to the Exalted One, 
the Homage — Worthy, 
The Perfectiy Self— Enlightened. 
Cung Kính Đức Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác. 


The project to translation inio English the six voÏunes in 
eight books oƒ the Great Chronicle oƒ Buddhas which form 
the Myanmar version oƒ the Pali Text “Mahãä Buddhavarmsa” 
as prepared by the Most Venerable Mingun sSayadaw 
Bhaddana Vicitasarabhivamsa was imiHiated by the lay 
devotee Wunna Kyaw Htin Dr. Tha Hla, Associate Professor 
oƒ`  Dermafovenereology and  Senior Consulfanf 
Dermatovenereologist, General Hospital, Yangon, Chairman 
oƒ the Tipitaka Nikàya Sàsana Organizaton. The task oƒ 
translating and editing the great work imo English was 
pressed on to us by the Chairman U Tha Hla in the month oƒ 
May, 1969. Due to hỉs earnest persistence we were obliged to 
accept this great assienmem, kmowing fMll well our 
shorfcomings and in spite oŸ other pressing responsibilities 
cach 0ƒ 1s has previously undertaken to accomplish. 

Dự án dịch thuật sang Anh ngữ về sáu Tập trong tám 
quyển sách của bộ kinh Biên Niên Sử của Chư Phật với 
hình thức phiên bản Miến ngữ từ nơi Văn Bản bộ kinh Pàh 
ngữ là “Đại Chúng Tộc Chư Phật” như đã được chuẩn bị từ 
nơi Đại Trưởng Lão Mingun, là do sự đề xuớng của Cư Sĩ 
Wunna Kyaw Htin, Tiến Sĩ Tha Hla, Phó Giáo Sư về Bệnh Da 
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Liễu và Tư Vấn Cao Cấp về Bệnh Da Liễu, Bệnh Viện Đa 
Khoa, Yangon, Chủ Tịch của Tổ Chức Hỗ Trợ Tam Tạng 
Kinh Điển. Nhiệm vụ của việc phiên dịch và hiệu đính tuyệt 
tác văn học sang Anh ngữ đã là một áp lực đè nặng xuống 
chúng tôi từ nơi Ngài Chủ Tịch U Tha Hla vào Tháng Năm, 
Năm 1989. Do bởi sự kiên trì tha thiết của Ông ta, chúng tôi 
đã buộc phải chấp nhận nhiệm vụ trọng yếu này, thừa biết rõ 
những nhược điểm của chúng tôi và mặc dù những trách 
nhiệm khác mà mỗi chúng tôi đã đảm nhận trước đây cũng 
đang áp lực là phải được hoàn thành. 


The work entails not mere translation oƒ Mwanmar words 
and sentence into readable current English. The Venerable 
author is one 0ƒ the most learned personages in the whole oƒ 
the Umion oƒ Myanmar on whom are bestowed the tifles oƒ 
Tipjakadhara (Beareếr doƒ the Threc  Pitakas), 
Dhammabhaudägãrika (Keeper oƒ the Dhamma Treasure), 
Aggamahãapandita (Supremely Learned One), Abhidhaja 
Mahãrathaguru (The Noble Banner and Great Preceptor oƒ 
the State), all in honour and recogrition 9ƒ his great learning. 
The subject he writes about is oƒ the Most Exalted, Homage — 
Wforthy, Perƒfectly Selƒ- Enlightened Buddha, 25, in all, who 
had made their appearances throughout the various periods oƒ 
the world cycÏles. 

Công việc đòi hỏi không chỉ là sự dịch thuật những từ 
ngữ và câu văn từ Miến ngữ thành ra có thể đọc được Anh ngữ 
hiện hành. Đại Trưởng Lão tác giả là một trong những nhân 
vật có kiến thức uyên bác bậc nhất trong toàn cả Khối Liên 
Hiệp Miễn Điện, là người đã được trao tặng những danh hiệu 
về Tam Tang Thục Thủ (Bậc đảm đương Tam Tạng), 
Thượng Thủ Đại Trí Tuệ (Nhà Thông Thái Tối Cao), Giáo 
Thọ Sư Kỳ Thú Quốc Gia (Bậc Thầy Vĩ Đại với Lá Cờ cao 


26 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS - VOLUME I 


quý của Chánh Phủ), tất cả ở trong danh dự và sự công nhận 
qua sự kiến thức uyên bác của Ngài. Chủ đề mà Ngài viết liên 
quan đến Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, bậc Chánh Đẳng Giác 
(bậc Hoàn Toàn Tự Giác Ngộ), trong tất cả hai mươi lăm vị 
Phật, là những bậc đã thể hiện sự hiện hữu của mình xuyên 
suốt qua rất nhiều thời kỳ của Thế Luân. 


The Venerable quthor s eloquent and versatile pen has 
ađmirably adapted itselƒ to the multfarious themes he deals 
with in his work — majesfic words and phrases arousing faith, 
reverence, awe when describing noble personages, serious, 
wise, weighfy words and phrases evoking religious thoughis 
and devotonal ƒervour when describimg deep, profound 
aspecís oƒ the doctrines; or a very ornate, ƒlorid style with 
ornamermtal words to đescribe the splendours oƒ cities and 
Ppalaces, or scenes 0ƒ nafural beauty such as the abodes oƒ 
recluses at the foot oƒthe Hiữmalayas. 

Văn phong của Đại Trưởng Lão tác giả hùng biện và linh 
hoạt một cách đáng ngưỡng mộ tự nó rất thích hợp với những 
chủ đề phong phú mà Ngài nói đến trong tác phẩm của Ngài — 
những từ ngữ nghiêm huấn và các câu văn khơi đậy niềm tin, 
sự tôn kính, kính phục khi mô tả các bậc Thánh nhân; nghiêm 
cần, khôn ngoan, những từ ngữ trọng lượng và các câu văn gợi 
lên những tư duy tu tập và sự say mê đầy nhiệt huyết khi mô 
tả sâu sắc, những khía cạnh thậm thâm của giáo lý; hoặc rất là 
văn hoa, phong cách hoa mỹ với những từ ngữ văn vẻ trau 
chuốt để mô tả sự tráng lệ của những thành phố và các cung 
điện; hoặc những cảnh đẹp thiên nhiên như là những trú xứ 
của các vị ân sĩ ở dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn. 


With the greaftest oƒ difficulty, we have endeavoured to 
reproduce in English not oniy the great Sayadaw narrafives 
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and expositions but also the style, the language and the 
embellishments with which they are rendered. We have strived 
fo produce a work oŸ translation which, we hope, will not 
điminish the literary value oƒ the origindl. 

Với muôn vàn khó khăn, chúng tôi đã cố gắng để tái tạo 
trong Anh ngữ, không chỉ là những truyện ký thuật lại và với 
những giải trình của Đại Trưởng Lão Tôn Kính, mà còn là 
phong cách, ngôn ngữ và những sự tô điểm, với tất cả những 
điều đó cũng phải được phiên dịch. Chúng tôi đã cố gắng để 
tạo ra một tác phẩm dịch thuật, mà chúng tôi hy vọng, sẽ 
không làm giảm giá trị văn học của nguyên bản. 


Although the quthor is making a \anmar translation oƒ 
the Buddhavarnsa oƒ the Khuddaka Nikãya onhy, he has 
covered the whole oƒ the Tipitaka and the vast fiell oƒ 
Myanmar language and literature in giving hịis elaborafe 
expositions, well — considered views and interpretafions on aÏll 
aspecfs oƒ Theravada Buddhism. 

Mặc dầu tác giả chỉ viết ra một bản địch bằng Miến ngữ 
của bộ kinh Clưing Tộc Chư Phật thuộc T' Yêu Bộ Kinh, Ngài 
đã bao trùm toàn bộ cả Tam Tạng và một lãnh vực rộng lớn về 
ngôn ngữ và văn học Miến Điện trong việc đưa ra những giải 
trình tường tận, các quan điểm suy xét thận trọng và những sự 
thuyết minh về tất cả các khía cạnh của Phật Giáo Nguyên 
Thủy. 


_  undertahing this địƒf?cuÌt task, our sincere wish ¡is fO 
make available to ƒoreign readers the vast treasure oƒ 
Theravada Buddhism as traditionally understood, interpreted 
and taught by the confinuous line oƒ teachers from the tìme oƒ 
is arrival in Myanmar tÌl the presenf day. 

Trong việc thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, điều mong 
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ước chân thành của chúng tôi là có thể cung cấp đến những 
độc giả hải ngoại một kho tàng rộng lớn của Phật Giáo 
Nguyên Thúy, như được hiểu biết truyền thống, về những 
thuyết minh và những chỉ dạy đo bởi hàng loạt tiếp nối nhau 
của các vị Giáo Thọ, khởi từ thời điểm của Phật Giáo đi tới 
Miền Điện cho mãi đến ngày hôm nay. 


This book is the complete English version together with 
ƒootnotes and comments oƒ the first part oƒ the first volumne. 
Thịs portion represenfs the main literary eƒffort oƒthe author oƒ 
this volưue. We hope to bring out soon the second portion 
which đeals with elaborate explanations and enumerafions oƒ` 
various doctrimal poinfs which arise in the first portion, to be 
ƒollowed ín succession by translated works oƒ the remaining 
vOÏwrnes. 

Quyền sách này là bản dịch Anh ngữ hoàn chỉnh cùng với 
những chú thích và các lời bình luận của Phần đầu tiên thuộc 
Tập thứ nhất. Ở phần này, hiện bày sự nỗ lực chánh yếu về 
văn học của tác giả cho Tập này. Chúng tôi hy vọng sớm xuất 
bản Phần thứ hai mà được nói đến với những lời giải thích 
tường tận và các sự liệt kê về những điểm dị biệt ở phần giáo 
lý đã phát sinh trong Phần thứ nhất, và sẽ theo đuổi tiếp nối 
nhau là những tác phẩm dịch thuật của những Tập còn lại. 


With most respecfful venerations, we mmake our obeisance 
to the Most Venerable Sayadaw, the author oƒ the six Wolumes 
oƒthe Great Chronicle 0ƒ Buddhas on this auspicious day. 

Với tất cả lòng tôn kính quý trọng nhất, chúng con xin cúi 
đảnh lễ đến Ngài Đại Trưởng Lão, tác giả của sáu Tập về bộ 
kinh Biên Niên Sử của Chư Phật trong ngày kiết tường này. 


May the Venerable Sayadaw be blessed with long le and 
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good health so that he may continue on rendering invaluable 
services for the welfare and happiness oƒ all mankind. 

Ước mong Ngài Đại Trưởng Lão có được ân đức thiện 
phúc để được sống lâu và sức khỏe tốt lành, ngõ hầu Ngài có 
thể tiếp tục cống hiến những sự phục vụ vô giá cho sự phúc lợi 
và an vui của tất cả nhân loại. 


D Ko Lay Ũ Tĩn Lwin 

Dated, Yangon 

The full - moon day oƒ Tazaungmon, Ì 352 ME. 

The First Novembr, 1990. 

Ngày, Tháng, Năm, Yangon, 

Ngày Trăng Tròn của Tháng Mười Một, Niên Lịch Miễn 
Điện 1352. 

Ngày Một Tháng Mười Một Năm 1990. 
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THẺ AUTHOR”S INTRODUCTION 
Lời Giới Thiệu của Tác Giả 


NAMO BUDDHÃYA 
CUNG KỈNH CHƯ PHẬT 


SIDDHAM 
THÀNH TỰU VIÊN MÃN 


Kidiso te rmahãvïra Abhirhãro narˆuffama 

Với chí nguyện nào mà ˆ Bậc Đại Hùng Tối Thượng 
Xamhi kãle tayä da — Pathitã bodhim uữama 
Bác Tài Trí Tam Thời Đạt Giác Nguyện 1t Ối Ti hượng? 


QÓ Buddha, who ¡s endowed with the ƒour kinds oƒ righf 
exertion (L), who is the highest among men and higher than 
Devas and Brahmas, and who is thus Chieƒ oƒ these three 
cafegories oƒ beingsl How shoull we comprehend your 
resolve to gain Buddhahood oƒ great glory, that pervades the 
whole universe extending fom the bottom reaÏm 0ƒ iniense 
sufJering to the top realm oƒ Brahmas. Since when has your 
mind become inclined to achieve the prime laurel oƒ Perƒect 
Seƒ— knlightenment, which surpasses the Enlightenmermf oƒ a 
Private Buddha and the Enlightenment ofa Disciple ?”. 

Đức Phật, Ngài là bậc đã hội phúc duyên với bốn điều 
của Chánh Tinh Tấn (7), Ngài là bậc tối thượng giữa hàng 
Nhân Loại và cao cả hơn hàng Chư Thiên cùng Chư Phạm 
Thiên, và như thế, Ngài là bậc Chủ Tế của Chúng Sanh ở 
trong Tam Giới này ! Làm thế nào chúng con hiểu được sự 
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quyết tâm của Ngài để thành đạt Quả vị Phật vinh hiển cao 
quý, mà nó đã lan tỏa cùng khắp cả vũ trụ, trải dài từ lãnh địa 
tận cùng của sự cùng cực khổ đau và cho đến lãnh địa tột đỉnh 
của Chư Phạm Thiên. Kế từ khi Tâm thức của Ngài vừa khởi 
lên ý hướng để chứng đắc vòng hoa nguyệt quế tối thượng của 
9w Hoàn Toàn Tự Giác Ngộ, vượt trội hơn hắn cả Sự Giác 
Ngộ của vị Độc Giác Phật và Sự Giác Ngộ của bậc Thính Văn 
Giác ?”. 
(1: Right Exertion (Sanưmnappadhãna): the ƒour such 
©xerfIO'S are: 
a. The endeavour to prevenf the arising 0ƒ evil which has 
nof yef arisen, 
b. The endeavowr to put away evil that has arisen, 
c. The endeavowr to bring about the arising oƒ good 
which has not yet arisen, and 
d. The endeavour to further develop the good that has 
q71SGH. 
(1U: Chánh Tinh Tấn (Samưuappadhãna): Tứ 
Chánh Tỉnh Tắn, đó là: 
a. Nỗ lực để ngăn chặn sự khởi sinh điều ác mà chưa 
khởi sinh, 
b. Nỗ lực để diệt trừ điều ác mà nó đã khởi sinh, 
c. Nỗ lực để tạo ra sự khởi sinh điều thiện mà chưa khởi 
sinh, và 
d. Nỗ lực để thúc đẩy phát triển điều thiện mà nó đã khởi 
sinh. 


This enguiring nofe oƒ acclamation was sounded in the 
sky over the city oƒ Kapilavatthu on the ƒìrst waning moon oƒ 
Kason in the year 104 Mahaä Era. The background story in 
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briefoƒthis question is narrated below. 

Việc chú thích này thâm xét về sự tung hô đã vang dội 
trên khắp cả bầu trời của thành Kapilavathu (Ca Tỳ La Vệ) 
vào nữa vằng tiền nguyệt khuyết của tháng Năm trong năm 
thứ 104 Đại Kỷ Nguyên. Bối cảnh câu chuyện để tóm tắt nội 
dung cho câu hỏi này đã được tường thuật lại ở phần dưới đây. 


The Buddha, the Omniscient One and Lord oƒ the Three 
Worlds, observed the first rains — retreat (Vassq) im the Deer 
Park oƒ Isipatana, Vanarasi in the year 103 Maha kra. 
During the retreat, he converted the Five Ascetics and the 
group oƒ ƒft ƒour friends headed by Yasa, son oƒ a wealthy 
man, leading them to Arahatship. When the retreat was over, 
he asked them to disseminate the Dhammna, which ¡is excellent 
in all three aspecfs — the beginning, the mmiddle and the end — 
no two oƒ them going ¡in the same direction. He himselƒf wenf 
alone fowards the ƒorest oƒ Uruvela to comvert the three 
ascetic Kassapa brothers and their ƒollowers, numbering one 
thousand. 

Đức Phật, Bậc Toàn Giác và Đức Thế Tôn của Tam Giới, 
. đã quán sát trong lần an cư mùa mưa đầu tiên (4n Cư Kiết 
Vñ) trong vườn Lộc Giả tại Ïsjpafana, thành Varanasi (Ba La 
Nạj vào năm thứ 103 Đại Kỷ Nguyên. Trong mùa an cư, 
Ngài đã làm thay đổi chánh kiến năm vị tu sĩ khỗ hạnh và 
một nhóm gồm năm mươi bốn bạn hữu đứng đầu bởi Yasa, 
con trai của một vị trưởng giả giàu có, và đưa họ đến Quả vị 
Vô Sinh. Khi mãn hạn mùa an cư, Ngài đã yêu cầu họ đi 
hoằng đương Giáo Pháp, phần tuyệt hảo trong cả ba khía cạnh 
— sơ thiện, trung thiện và hậu thiện - và không có hai người 
trong số của họ đi cùng một hướng. Chính tự Ngài độc hành 
ra đi hướng về khu rừng Uruvela để làm thay đổi chính kiến 
của ba anh em tu sĩ khô hạnh Kassapa (Ca Diếp) và những đệ 
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tử của họ, có sô lượng một ngàn. 


Ơn the way fo Druvela, on reaching Kappãsika grove, the 
Buddha met with thirty Bhaddavaggiya brothers who were 
searching an absconding woman, he established them in the 
lower Paths and Fruifions and made them Elhi-bhikkhus. 
Then he proceeded alone fo Uruvela where he liberated the 
eldest brother, IUrmvela Kassapa with his ƒfive hundred 
ƒfolowers fom heretical views. He did the same ƒor NHấT 
Kassapa with three hundred ƒollowers and Gayà Kassapa with 
two hundred followers. Finally, he preached all the one 
thousand ascetics the Aditftapariyãya Sufta on the stone siab 
at Gayäsisa and thereby established them im the Fruifion oŸ 
Arahatship. And being ƒollowed by dll the one thousand newly 
accomplished Ärahats, the Buddha set out on a journey to the 
city oƒ Räjagaha. 

Trên đường đi đến Uruvela, trong phạm vi cụm rừng nhỏ 
trồng bông vải (Kappas?ka), Đức Phật đã gặp gỡ một nhóm ba 
mươi anh em vui vẻ trẻ trung (Bhaddavaggiya) mà họ đang đi 
tìm kiếm một phụ nữ đang lẫn trốn; Ngài đã thiết lập cho họ 
quy phục vào trong tầng Đạo với Quả bậc thấp, và tạo cho họ 
thành Thiện Lai Tỳ Khưu. Sau đó, Ngài đã tiến hành một 
mình đi đến Uruvela và ở nơi đó, Ngài đã giải thoát người anh 
cả, Uruvela Kassapøa cùng với năm trăm đệ tử của Ông ta ra 
khỏi những quan điểm tà giáo. Ngài đã làm tương tự như vậy 
cho WZđï Kassapa cùng với ba trăm đệ tử và Gayã Kassapa 
với hai trăm đệ tử. Cuối cùng, ngồi trên một tảng đá mỏng ở 
tại GŒayäsĩsa, Ngài đã khải thuyết cho tất cả một ngàn vị tu sĩ 
khổ hạnh với bài Kinh Hỏa Tai Toàn Bộ và do đó, đã thiết 
lập cho họ trong Quả vị Vô Sinh. Và được theo sau với tất cả 
một ngàn vị Vô Sinh vừa mới được thành đạt, Đức Phật đã 


34 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS - VOLUME ï 


xuất phát một cuộc hành trình đi tới thành phố Ràjagaha 
(Vương Xá). 


The day the Buddha arrived in Rñjagaha, he helped King 
Bunbisãra and Brahmin householders, one hundred and ten 
thousand in all with his teaching to reach the siafte oƒ 
Sofapatiphala and qnother ten thousand Brahmin 
householders to reach the state oƒ lay devotee esfablished in 
the Three Reƒfuges. The ƒfollowing day the Buddha accepted 
Veluvana Monastery generously donated by King Bumbisara 
in suDport oƒ the Buddha 's ministry. lt was the firs† onastery 
the Buddha had ever accepted and the occasion 0ƒ the 
Buddha s acceptance oƒ the mmonastery was marked by a greaf 
earthquake. lFrom that time onwards the Buddha had taughf 
aÏl those worthy oƒ conversion, who came to hữm, including 
those who would evenfually become Chie† Disciples, Great 
Disciples and Ordinary Disciples. He did so as though he 
were dispensing among them medicine ƒor deathlessness. 

Ngày Đức Phật đến thành Rãjagaha (Vương X4), Ngài đã 
độ Vua Bimbisära (Bình Sa Vương) và tất cả một trăm mười 
ngàn gia chủ Bà La Môn, với huấn từ của Ngài, đã đạt đến 
trạng thái của Quả Dự Lưu và mười ngàn gia chủ Bà La Môn 
khác đạt đến trạng thái của hàng Cư Sĩ được thiết lập vào 
trong Tam Quy. Ngày hôm sau, Đức Phật đón nhận Trúc 
Lâm Tự Viện qua sự cúng dường to lớn của Vua Bumbisàra 
(Bình Sa Vương) nhằm hỗ trợ cho sứ mệnh của Đức Phật. Đó 
là Tự Viện đầu tiên mà Đức Phật đã đón nhận từ trước đến nay 
và sự kiện việc đón nhận Tự Viện của Đức Phật đã được đánh 
dấu bởi một trận động đất vĩ đại. Từ thời điểm đó trở đi, Đức 
Phật đã chỉ giáo cho tất cả những người hữu duyên nên tế độ, 
với những ai đã đi đến với Ngài, bao gồm tất cả những người 
đó cuối cùng rồi đều trở thành Chí Thượng Thinh Văn, Đại 
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Thinh Văn và Thỉnh Văn thông thường. Ngài đã làm, như thể 
là, Ngài đang phân phát ở giữa họ một loại thuốc trường sinh 
bất tử. 


While the Buddha was thus busily engaging hiữmselƒ his 
ƒather King Suddhodana sent nme ministers one dƒfier 
another, each with one thousand men, on a mission to beg the 
Buddha to retrn to Kapilavatthu. But they all became 
Arahats and sent back no information to the King. So the 
Buddha 's birthmate, the minister KñludãyI, was sent as the 
tenth envoy also with one thousand men. KãñludãyT and his 
men became Arahats, too, and spent their time enjoying the 
bliss oƒ their spiritual aHainmemt. When the cold seqason was 
over' qnd spring came, Nñludãyï made a persuasive 
supplication to the Buddha in sixtp ƒour verses begging the 
Buddha's return to the home oƒ his kinsmen. The Buddha then 
journeyed to the city oƒ Kapilavatthu on the first day aqƒfler the 
/ull moon qƒ Tabaung travelling sÌowly, covering on] one 
yojana a day, and arrived at Kapilavatthu on the ƒirst day 
after the full moon oƒ Kason ín the year 104 Mahä bra. 

Trong khi Đức Phật đang bận rộn với những công việc 
của Ngài như thế thì Phụ Vương Suddhodana (Tịnh Phạn 
Vương) đã lần lượt gửi chín vị sứ thần, mỗi sứ thần với một 
ngàn nam nhân, trong một sứ mệnh là triệu thỉnh Đức Phật về 
lại thành Kapilavatthu (Cø Tỳ La Vệ). Tuy nhiên, tất cả họ 
đều trở thành bậc Vô Sinh và không gửi trả một tín hiệu nào 
về cho Đức Vua. Như thế, người bạn cùng sanh với Đức Phật, 
Sứ Thần Kã/udãyr đã được gửi đi như một sứ giả thứ mười 
cũng với một ngàn nam nhân. KZizđãyï và những nam nhân 
của mình cũng trở thành bậc Vô Sinh, và họ đã trải qua thời 
gian tận hưởng niềm hạnh phúc của sự thành tựu tâm linh của 
mnình. Khi mùa giá lạnh qua ổi và mùa xuân lại đến, KãludãyT 
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đã thực hiện một sự khẩn cầu đầy thuyết phục đến Đức Phật 
trong bài kệ có sáu mươi bốn câu để triệu thính sự quay trở lại - 
quê hương bản quán của Ngài. Thế rồi, vào ngày thứ nhất sau 
Trăng Tròn của Tháng Tư, Đức Phật đã thực hiện cuộc hành 
trình một cách chậm rãi để đi đến thành Kapilavatthu (Ca Tỳ 
La Vệ, mỗi ngày chỉ đi một đo £uẩn, và đã đến tại 
Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), vào ngày thứ nhất sau Trăng 
Tròn của Tháng Năm vào năm thứ 104 Đại Kỷ Nguyên. 


The same day, the Sakyan prinmces welcomed the Buddha 
and hịs host oƒ Bhikkhus in a great cerernony and took them to 
Nigrodhãrãma Monastery as they had arranged beforehand. 
Ơn arrival at the Monastery the Buddha sat in the seát 
specially prepared ƒor hiữm and remained quietly surrounded 
by twenfy thousand Arahats. The Sakyans.who fook foo greaf 
a pride in their high birth thought tỏ themselves: “This Prince 
Siddhattha is younger than we. He is only a young brother, or 
a young nephew, or a young grandson oƒ ours”. And puƒed 
up with conceit they urged their younger kinsmen, “You bow 
in homage to the Buddha, we shall, however, stay behind 
you ”. 

Trong cùng ngày, những Hoàng Thái Tử thuộc dòng 
Thích Ca đã chào đón Đức Phật với đông đảo Chư Tỳ Khưu 
đệ tử của Ngài trong một đại lễ và đã đưa tất cả đến Huê Viên 
Nigrodha như họ đã sắp bày sẵn sàng từ trước. Khi đến tại 
Huê Viên, Đức Phật đã ngồi trên chỗ ngồi đặc biệt được chuẩn 
bị sẵn cho Ngài và ở phía sau được vây bọc một cách tĩnh lặng 
bởi hai mươi ngàn Thánh Vô Sinh. Trong suy nghĩ của những 
bậc cao niên thuộc hoàng thân quốc thích dòng Thích Ca đã 
chấp giữ lấy một sự tự hào to lớn về chính họ: “7Jái Tử 
Siddhatha này trẻ tuổi hơn chúng ta. Ông ta chỉ là một 
người em trai, hoặc là một cháu trai, hoặc là một cháu nội trẻ 
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thơ của chúng ta”. Và dương đương đắc ý với tính ngã mạn, 
_họ đã thúc giục những quyến thuộc trẻ tuổi hơn họ: “Các 
người cúi đầu để tỏ lòng tôn kính đến Đúc Phật, tuy nhiên, 
chúng tôi sẽ ngôi ở phía sau các người ”. 


The Buddha knew the inner minds oƒ the Sakyan princes 
swelling with pride oƒ their biừth, and thought to himsel]f 
“These proud kinsƒfolk oƒ mine do not realize that they have 
grown old without accomplishing anythimng beneficial ƒor 
themselves. They know nothing about the nature oƒa Buddha. 
They know nothing about the power oƒa Buddha. What ÿƒ Ï 
should display a Buddha's might by performing the Twin 
Miracle oƒ water and fire. l will make a jewelled walk in the 
sky, a pÏaform as broad as the ten thousand universe. And l 
wi]l walk to and ƒo on it and pour ƒorth a shower oƒ sermons 
to suit the temperamenfs oƒ all those who come to me”. No 
sooner had he resolved thus than Brahmãs and Devas 
acclaimed their joyous approval. 

Đức Phật đã hiểu biết được những ý nghĩ ở trong nội tâm 
của những Hoàng Thái Tử thuộc dòng Thích Ca kiêu mạn với 
sự tự hào về tuổi tác của họ, và Ngài đã tự nghĩ: “N⁄Zng 
hoàng thân quốc thích kiêu mạn của Ta đây không nhận ra 
rằng họ đã cao niên lớn tuổi mà vẫn chưa thành tựu bất cứ 
điều chỉ mang lại điều phúc lợi cho bản thân của chính họ. 
Họ bắt liễu tri về bản chất của một vị Phật. Họ bất liễu tri về 
năng lực của một vị Phật. Điểu gì xảy ra nếu Ta sẽ hiển thị 
năng lực của một vị Phật với sự hiện bày Song Thông của 
nước và lửa. Ta sẽ thục hiện một bộ hành chói sáng trên hư 
không, một nên tảng rộng lớn như là thập thiên vũ trụ. Và Ta 
sẽ bộ hành qua lại ở trên ẩó và trút ra một cơn mưa Pháp Nhủ 
làm cho thích hợp với tính khí của tất cả những người đến với 
Ta”. Sau khi Ngài đi đến quyết định như thế, Chư Phạm 


38 THE GREAT CHRONICLE 0F BUDDHAS - VOLUME I 


Thiên và Chư Thiên đồng thanh ủng hộ và vui mừng thỏa 
thích. 


Then the Buddha entered upon the Fourth Jhaãna making 
whife (colour) as his objecf 0ƒ concenfration. (n arising from 
that Jhãng he made a firm resolve that light should spread all 
over (he ten thousand universe  lmmediately djfler that 
resolufion, all the wniverse was ƒlooded with light to the greaf 
delipght oƒ men, Devas and Brahmas Nhilie they were 
rejoicing, the Buddha rose up ín the sky by developing the 
supernormal power through exercise 0ƒ the Fourth Jhàng. 
Then he proceeded to perform the Yamakqapatthãriya, the 
Twin Miracle, which consisted oƒ appearance of fÏames ofjfire 
and síreams oƒ wafter emifted alternatively (1) ƒom the top 
and bottom oƒ the body, (2) from the front and the back, (3) 
#rom the eyes, (4) from the ears, (3) ƒom the nose, (6) ƒom 
the shoulders, (7) from the hanas, (6) ffom the sides, (9) from 
the ƒeet, (10) ƒ#om the fingers, toes and ffom befween one 
ƒầnger and another as well as from befween one foe and 
another, (11) from each hair oƒ the body and (12) ffom every 
pore oƒthe body. The emitted fire sparks and water sprays ƒell 
amidst the crowds oƒ human and celesftial beings as though the 
Buddha was letting ƒall the dust from his ƒeet onto their headi. 
The exhibiion oƒ the Twin Miracle with the emission oƒ fire 
and water aÌternately from the body oƒ the Buddha created a 
marvellous spectacle oƒ great splendour which inspired all the 
Sakyan princes with awe and reverence, moving them fo uffer 
words oƒresounding prdise. 

Thế rồi, Đức Phật nhập vào tầng Tứ Thiền với đề mục 
thiền định được thực hiện là màu sắc trắng. Xuất phát từ tầng 
Thiền đó, Ngài thực hiện một ý định kiên quyết rằng ánh sáng 
sẽ được trải rộng ra bao phủ tất cả thập thiên võ trụ. Liền tức 
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thì ngay sau sự kiên định đó, tất cả vũ trụ đã tràn ngập với ánh 
sáng đem đến niềm khoái cảm to lớn của Nhân Loại, Chư 
Thiên và Chư Phạm Thiên. Trong khi họ còn đang vui thích, 
Đức Phật bay vút vào trong hư không bởi do sự triển khai 
năng lực siêu nhiên xuyên qua sự diễn đạt của tầng Tứ Thiền. 
Sau đó, Ngài đã tiến hành thị hiện Song Đối Thân Túc 
Thông, Song Thông, bao gồm sự hiện bày của nguồn lửa cháy 
và dòng nước chảy phún tủa ra hoán chuyên luân phiên lẫn 
nhau (1) từ phần trên và phần đưới của cơ thể, (2) từ phía 
trước và phía sau, (3) từ đôi mắt, (4) từ đôi tai, (5) từ lỗ mũi, 
(6) từ đôi vai, (7) từ đôi bàn tay, (8) từ hai bên hông, (9) từ đôi 
bàn chân, (10) từ những ngón tay, ngón chân và từ giữa mỗi 
kẽ ngón tay luôn cả từ giữa mỗi kẽ ngón chân, (11) từ mỗi lỗ 
chân lông, và (12) từ mỗi cửa khiếu của cơ thể. Tia lửa phún 
xuất ra và nước phún rơi xuống ở giữa đám đông của Nhân 
Loại và Chúng Hữu Tình như thể là Đức Phật đang vung rãi 
bụi vi trần từ đưới đôi bàn chân của Ngài lên trên đầu của họ. 
Sự phô diễn của Song Thông với sự phún tủa ra của lửa và 
nước một cách luân phiên hoán chuyên lẫn nhau từ cơ thể của 
Đức Phật đã tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục phi thường và 
vô cùng kỳ diệu, đã gây ra sự cảm xúc cho tất cả Hoàng Thái 
Tử thuộc dòng Thích Ca với nỗi kinh sợ và lòng kính phục, đã 
làm kích động họ phải thốt lên những lời khen ngợi vang đội. 


Afier the perƒformance oƒ the Twin Miracle, the Buddha 
created a jewelled walk oƒ great brilliance which extended 
#ơm East to West reachig even beyond ten thousand 
universe. The Buddha walked up and down the jewelled walk 
and delivered several điscourses to Humans and Deyas 
suiting their mental dispositions. 

Sau sự hiện bày về Song Thông, Đức Phật đã thực hiện 
một cuộc bộ hành chói sáng với hào quang sáng ngời thù 


40 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS - VOLUME ï 


thắng được trải dài từ Đông đạt đến Tây thậm chí vượt quá 
khỏi thập thiên vũ trụ. Đức Phật đã đi lên và xuống với bộ 
hành chói sáng và đã truyền tải một vài Pháp Thoại đã làm cho 
thích hợp ý thức tâm linh của Chư Thiên và Nhân Loại. 


At that time, the Venerable Saripufta, who was residing af 
Gijhakuta HH, Rãjagaha, saw (through his supernormal 
power) the whole event (taking place at Kapilavatthu) and 
thought to himse]f: “I shall now go to the Buddha and make a 
request for a complete narration oƒ the lie histories oƒ the 
_ BodhisaHas and the. Perfecions they had ƒulfilled” 
Accordingly, he lost no time to gather the Jìve hundred 
Arahats, who were dÌ] his co — residenis, and said to them: 
“Cơme, we will go. We will pay a visit to the Master and ask 
hùm about the past stories oƒ the Buddhas”.: Having urged 
them to accompany him, they all travelled through space by 
means 0ƒ. supernormal power with so ƒast a speed surpassing 
that oƒ the wind and the stortm. In a momermt, the Venerable 
Sàriputa with the company oƒ Bhikkhus arrived before the 
Buddha and paid homage to hữm. Then he utered the verse, 


*KTliso te rmrahãñvĩra, 
abhinihãro nar ˆwt(aimd” etc. 


mentioned at the ouiset, thereby asking the Buddha to narrate 
elaborately how he had received the Definite Prophecy from 
the Former Buddhas and how he had ƒulliled the Ten 
Perƒfections, which extend to thirty in all, for the Bodhisattas. 
Ngay tại thời điểm ấy, Trưởng Lão Sãriputta, Ngài đang 
trú ngụ tại Gÿjhakufa Hi! (đinh núi Kỳ Xà Quá, thành 
Rãjagaha (Vương X4), đã nhìn thấy (với năng lực siêu nhiên 
của mình) toàn bộ sự kiện (đang diễn ra tại thành Kapilavatthu 
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(Ca Tỳ La Vệ) và Ngài đã tự nghĩ: “Bây giờ Ta sẽ đi đến Đức 
- Phật và thực hiện một thỉnh nguyện cầu cho toàn bộ văn ký sự 
về những lịch kiếp của Chư Giác Hữu Tình (Bồ Tát) và những 
Toàn Thiện (Ba La Mật mà họ đã hoàn thành”. Nương theo 
đó, để không mất thời gian, Ngài đã nhóm hợp năm trăm vị 
Vô Sinh lại, là tắt cả những vị đồng cư trú với Ngài và nói với 
họ: “Hãy lại ấi. Chúng ta sẽ ra đi. Chúng ta sẽ đến thăm viếng. 
Đức Bồn Sư và vấn hỏi Ngài về những câu chuyện thuộc về 
quá khứ của Chư Phật”. Sau khi kêu gọi họ tháp tùng theo 
với Ngài, tất cả họ đã du hành xuyên qua hư không bằng 
phương tiện của năng lực siêu nhiên với một siêu tốc vượt trội 
hơn cả gió bão. Trong một khoảnh khắc, Trưởng Lão 
Sãriputta với đoàn Chư Tỳ Khưu đã đến diện kiến Đức Phật 
và bày tỏ lòng tôn kính đến Ngài. Sau đó, Trưởng Lão thốt 
lên câu kệ: 


“Với chí nguyện nào, 
Bậc Đại Hùng Anh, 
Tối Thượng Nhân Loại, v.v.” 


đã được đề cập ngay từ giai đoạn đầu, đo đó, thỉnh cầu Đức 
Phật thuật lại một cách tường tận làm thế nào Ngài đã được 
đón nhận % Tiên Kiến Xác Định (Thọ Ký Vĩnh Cứu) từ Chư 
Phật Quá Khứ và làm thế nào Ngài đã hoàn thành Tập Toàn 
Thiện (Thập Độ - Ba La Mậ£) mà trải rộng ra thành ba mươi 
trong tất cả, của Chư Giác Hữu Tình (Bồ Tớ/). 


'Then the Buddha, who was still on the walkway, 


responded with †wo verses: 


%Pifipärno]jq jananam, 
Sokasallavinodanam, efc”. 
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meaning: “Listen to the Buddhavarmsa Discourse that could 
give yơu joy and happiness, remove the thorns 0ƒ sorrow qnd 
bestow upon you the three kinds oƒ bliss, namely: human 
existence, đivine existence and Nibbana. Having thus listened, 
try to ƒollow and practise the Path as wilÏ be explained in this 
Discourse that could đispel conceit, eradicate sorrow, liberafe 
yơu ƒ#fom Samsãra and put an end to all suffering”. Thus the 
Buddha, out oƒ compassion, urged all Humans, Devas and 
Brahmas reciting the verse numbering ƒour bhãnavãras (1070 
sứanzas)(1). 

{(L One bhãnavãras is equal to about 270 stanza each oƒ 
ƒour lines, recited in one session oƒa Synod.] 

Thế rồi, Đức Phật khi Ngài vẫn còn trên lộ bộ hành, đã 
trả lời với ha1 câu kệ: 


“Hân hoan duyệt ý khởi sanh, 
Nhỗ tiệt nọc độc sâu khổ, v.v” 


có ý nghĩa: “Lắng nghe về Pháp Thoại Chúng Tộc Chư Phật 
có thể cung cấp cho các con niềm an vui và hạnh phúc, loại bỏ 
đi những gai nhọn của sự ưu não và ban phát cho các con ba 
điều an lạc, đó là: Nhân Sinh, Thiên Sinh và Níp Bàn. Có 
được lắng nghe như vậy, cô gắng để noi theo và tu tập theo 
Đạo Lý mà sẽ được giải thích trong Pháp Thoại này, có thể 
xua tan đi tính ngã mạn, trừ tiệt sự ưu não, giải thoát các con 
ra khỏi Vòng Luân Hồi và đưa tới chấm đứt mọi khổ đau”. 
Do đó Đức Phật, với lòng bi mẫn, đã kêu gọi tất cả Nhân Loại, 
Chư Thiên và Chư Phạm Thiên trùng tụng câu kệ có số lượng 
bốn ðbãnavãras (1070 đoạn thơ). 

[(1) Một bhãnavãra thì tương đương vào khoảng 270 
đoạn thơ, với mỗi câu thơ có bốn hàng, được đọc trong một 
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phiên hợp của Hội Nghị Phật Giáo — Có ý nghĩa, mỗi một bài 
Kinh (bhãnavñra) chứa đựng vào khoảng 8,000 từ ngữ ).] 


The Cormrmmenfary on the Buddhavatsa 

The Buddhavamsa Text is included in the Khuddaka 
Nikaya oƒ the Suttanta Pifaka recited at the First, Second and 
Third Councils by Arahats. The Commeniary on ït entitled' 
MMadhuratthavilãñsinT consisting oƒ twenfy six bhãnavãFds was 
authored by the Venerable Buddhadata, a resident oƒ the 
Port Monastery oƒ KñvWfapaffana oƒ the Cola Country in the 
South India. 

Chú Giải về bộ kinh Chúng Tộc Chư Phật 

Bộ Kinh Chúng Tộc Chư Phật đã được kể vào trong 
Tiểu Bộ Kinh của Kinh Tạng và đã được trùng tụng tại 
những Hội Nghị Kiết Tập lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ 
ba do bởi Chư vị Vô Sinh. Chú Giải về bộ kinh với tựa đề 
Bát Nữ Hiền Nhân bao gồm với hai mươi sáu bài kinh, đã 
được soạn thảo do bởi Ngài Trưởng Lão Buddhadaffa, một cư 
dân ở tại Tự Viện Hải Cảng thuộc thành phố KZvữapaffana 
của nước Cola ở miền Nam Ấn Độ. 


The Great Buddhavdrnsa Sfory 

Duưring the reign oƒ King Bagyidaw (A.D. 1819 — 37), the 
Fourth Founder oƒ the City oƒ Ratanãpira, the First Ngakhon 
Sayadaw recipient oƒ the title oƒ Ádiccavarnsabhidhaja Mahã 
Dhammarijãdhiragjaguru, wrote the Buddhavarmusa Sfory in 
prose combining the Text and is Commenfary, interspersed 
with certain Pdli verses and ther word — ƒor — word ` 
translations for the qƒoresaid benefits oƒ joy, end oƒ sorrow, 
eíc. by young men qnd wormen oŸ good ƒamilies. He did not 
translate the whole Text word ƒor word (as there alreadV exist 
well kuown translations in that style called Nissayd). 
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That Buddhavatsa in À4yanmar prose was published in 
1297 M.E (1935) by Zabumeitswe Pitaka Press, Yangon, in 
three volumes with the tile *The Great Buddhavarsa Sfory”. 

Đại Chúng Tộc Chư Phật Truyện Ký 

Trong thời trị vì của Vua Bagyidaw (1819 — 1837 sau 
Công Nguyên), nhà Sáng Lập lần thứ tư của thành phố Äấn 
Bảo, Ngài Trưởng Lão Tăng Trưởng đệ nhất được đón nhận 
danh hiệu là Bậc Thái Dương Kỳ Thủ - Đại Pháp Vương Kỳ 
Thủ Giáo Thọ Sư, đã viết Chúng Tộc Chư Phật Truyện Ký 
trong văn xuôi kết hợp với Văn Bản của Bộ Kinh và chú giải 
của nó, qua sự dịch thuật đã được xen kẽ với một vài câu kệ 
Pàlì và chính xác từng từ từng chữ một, như đã được nói 
trước, nhằm đem lại những phúc lợi an vui, chấm dứt sự ưu 
não, v.v. cho phù hợp với những người nam và nữ thuộc gia 
đình đạo đức. Ngài đã không dịch trọn cả Văn Bản của Bộ 
Kinh với từng chữ một (như đã có sẵn bản dịch thuật rất nổi 
tiếng trong thê loại được gọi là Bộ Chú Giải Y Chị). 

Bộ Kinh Chúng Tộc Chư Phật trong văn xuôi Miễn ngữ 
đã được xuất bản vào năm 1297 Niên Lịch Miến Điện (1935) 
do bởi nhà xuất bản Zabumeitswe Pitaka, thành phố Yangon, 
thành ba Tập với tựa đề là “Đại Chúng Tộc Chư Phật Truyện 
Ký” 


Sudhanưnavaii Buddhavdamsa 

Not long dfier the Great Buddhavamsa Story had been 
pubhihed The SudhammavdiốS Buddhaaima  Sfory 
appeared in one volume oƒ poetical prose written by Editor 
Hiem Seim. 

Diệu Pháp Khải Thuyết Chúng Tộc Chư Phật 

Chẳng bao lâu, sau khi Đại Chúng Tộc Chư Phật Truyện 

Ký đã được xuất bản thì Diệu Pháp Khải Thuyết Chúng Tộc 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP ï 45 


Chư Phật Truyện Ký được xuất hiện thành một Tập theo thể 
văn thi ca, được viết bởi Biên Tập Viên U Htein Sein. 


The State Buddha Sãsana Council”s version oƒ 
the Mahã Buddhavarmsa 

Afier the ƒounding oƒ the new independent country oƒ the 
Umion oƒ Mvammndr, the people, both oƒ Sangha and the laity, 
were bbMsy dssiduousy making preparaion and . 
arrangemers, shouldering their respective responsibilities for 
the holding oƒ the Sixth Buddhist Council; the Prime Minister 
U Nu, seeing their dedicated actfivities, was inspired by the 
proƒfound thought oƒ brimging out a new version oƒ the 
Buddhavamsa Text and is Commernfary — a version that 
Should include everything that is connected with the Buddha. 
Accordinply, he requested me at his house on the occasion oƒ 
Anekqja ceremony and inauguration oƒ his shrine — room fo 
wrife sụch a saga oƒ the Buddhas in comwmuemoration oƒ the 
great event oƒ the Buddhist Council. 

- ! said to the Prừưne Minister then: “Ï have been assigned 
fo porticipadte as a Tipifakadhara ïín the Sixth Buddhist 
Council which is to be held soon, and Ï sHll have tfo work hard 
ío become qualifed ƒor the tile”. With that excuse, Ï refused 
fo comply with hỉs request. Indeed, at that time ÏÌ had jusf 
passed the written examination in the Vinaya Pifaka and was 
abowf to sif for another one on the Ábhidhamưna Pitaka. 

Phiên bản của Hội Đông Chánh Phú Phật Giáo 
về bộ kinh Đại Chúng Tộc Chư Phật 
Sau sự thành lập của một tân quốc gia độc lập của Khối 
Liên Hiệp Miến Điện, người dân, với cả hai vừa Tăng Đoàn và 
Giáo dân, đã phải bận rộn một cách nỗ lực trong việc thực 
hiện những sự chuẩn bị và sắp xếp, từng mỗi người đang phải. 
gánh vác những trách nhiệm cho việc tổ chức của Hội Nghị 
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Phật Giáo lần thứ sáu; Thủ Tướng Chánh Phủ U Nu, khi nhìn 
thấy những hoạt động cống hiến của họ, đã chợt nảy sinh sự 
cảm hứng từ sự suy nghĩ sâu xa cho việc đưa ra một phiên bản 
mới của Văn Bản bộ kinh Chứng Tộc Chư Phật và những lời 
bình luận của nó — một phiên bản mà phải bao gồm tất cả mọi 
sự việc được kết nối với Đức Phật. Nương theo đó, Ông ta đã 
yêu cầu Bần Đạo ở tại nhà của mình, nhân dịp của nghỉ lễ 
Thoát Dục và lễ khánh thành phòng phụng thờ của Ông ta, để 
viết lên một thiên ký sự của Chư Phật trong lễ kỷ niệm về sự 
kiện trọng đại của Hội Nghị Phật Giáo. 

Thế rồi, Bần Đạo đã nói với Thủ Tướng Chánh Phủ: 
“Bần Đạo đã được giao nhiệm vụ tham gia như là một vị Tam 
Tạng Thục Thủ trong Hội Nghị Phật Giáo lần thứ sắu mà sẽ 
sớm được tổ chức, và Bản Đạo vẫn còn phải làm việc một 
cách tích cực để trở nên có đủ phẩm chất xứng hợp với chức 
danh”. Với lý do đó, Bần Đạo đã từ chối không thực hiện 
theo lời yêu cầu của Ông ta. Quả thực là, ngay tại thời điểm 
ãy, Bần Đạo mới vừa thi đỗ kỳ thi viết trong phần Luật Tạng 
và đã được dự thi cho một kỳ thi khác về phần Vô Tý Pháp 
Tạng. 


i5wCccesston 0ƒ Cormpilers 

Undaunted by my refusal oƒ the request the Prine 
Minister persisted In his carnest effort to produce the 
proposed book by approaching other scholars. And the 
compilation started ƒirst under the supervision oƒ MedhãvT 
SayagyL U Saing. Some mmonths later when onÌy a porfion had 
been done, the work was interrupted umtil Mahãpaiiabaila, 
Pathamagyaw Sayagyi Ù Kyee Pe took if oVer as superViSoOF. 
In the same way, the compilaion again passed on to 
Aggamahapaudita Sayagyi Ù lim, M.A. Afier one and a halƒ 
years, he could finish complling onhy the Jirst volume oƒ the 
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series (rom the story of. Sumedha up to the end oƒ the sfory oƒ 
the Buddha Kassapa). Then Ù Lin passed away †o our greaf 
regret, leaving only the ƒame oƒ his learning. 
Sự kế thừa của những Biên Soạn Viên 

Chẳng nản lòng qua sự từ chối lời yêu cầu của Bần Đạo, 
Thủ Tướng Chánh Phủ vẫn kiên trì trong sự nỗ lực một cách 
tha thiết để cho ra quyên sách đã được đề xuất bằng cách đến 
tiếp cận với những học giả khác. Và việc biên soạn lần đầu 
tiên đã được bắt đầu đưới sự giám sát của Học Giả Giáo Thọ 
U §aing. Một vài tháng sau đó, trong khi chỉ có một phần đã 
được thực hiện thì công việc lại bị gián đoạn mãi cho đến bậc 
Đại Tuệ Lực Đệ Nhất Giáo Thọ U Kyee Pe đã tiếp nhận lãnh 
lấy việc đó như một Giám Sát Viên. Trong cùng một phương 
thức, việc biên soạn lại được truyền trao đến vị Thượng Thủ 
Đại Trí Tuệ Giáo Thọ U Lần, Cao Học Văn Chương. Sau một 
năm rưỡi, Ông ta có thể chỉ hoàn tất việc biên soạn ở Tập thứ 
nhất của hàng loạt nhiều Tập (bắt đầu từ câu chuyện của Bồ 
Tát ýumedha lên đến phần kết thúc về câu chuyện của Đức 
Phật Køssapa). Thế rồi, U Lin đã qua đời với nỗi vô cùng 
thương tiếc của chúng tôi, chỉ để lại đuy nhất thinh danh về 
kiến thức học vị của mình. 


The assigrinenf giveH f0 He 
tr was on the 1Ï” day oƒ the waxing moon in the month 
oŸ. Nadaw, 1316, (December 6, 1954), that Sayagyi Ù Lin 
passed away; and four days later the sponsor oƒ my ordinafion 
and spiritual ƒather, the wealthy Sir U Thwin, Thadothiri 
Thudharmua, Chairman oƒ the State Buddha Sãsana Council 
and Patron oƒ the Sixth Buddhist Council, came fo me ïn 
person at the request oƒ the Prime Minister and asked me nof 
to refMse should the Prime Minister make a supplication ƒor 
writing a Buddhavarmsa. (Ơn the full moon day oŸ Pyatho, 
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1316 (8-1-1955) the Prime Minister himselƒ came fo see me qf 
my temporary residence at the Thathana Yeiktha Meditation 
Centre and maae a ƒormal requesf as ƒollows: 

1⁄ Please supervise the compilation oƒ a treatise on the 
lives oƒ the Buddhas. In so doïing please include everything 
about the Buddha, not leaving out even minor details. lƒ one 
volưme is not enough, make it two; jƒ two is not enough, make 
i† ƒour, eight and so on. l† is ứmportant that the work should 
be exhausfive. 

2⁄ The writing should irtelligible and interesting to all, 
yơung and old, even to non — Buddhists, who wish to know 
abowuf the lives oƒthe Buddhas. | 

3⁄ Should the Venerable Sayadaw undertake the task oƒ 
writing the Mahã Buddhavaamnsa ¡in Mụammar, ¡it will be 
welcomed by all, both the Sangha and the laity alike. 

Nhiệm vụ đã chuyển giao đến Bắn Đạo 

Đó là vào Ngày thứ Mười Một của thời nữa tiền nguyệt 
khuyết trong Tháng Mười Hai, Niên Lịch Miến Điện1316, 
(Ngày Sáu Tháng Mười Hai Năm 1954), đó là ngày Giáo Thọ 
U Lin qua đời, và bốn ngày sau đó, nhà bảo trợ cho việc thọ 
Đại Giới và là người Cha tinh thần của Bần Đạo, một Trưởng 
Giả giàu có, Ngài U Thwin, bậc Chứnh Pháp Thanh Tịnh, vị 
Chủ Tịch Hội Đồng Chánh Phủ Phật Giáo và Nhà Bảo Trợ 
cho Hội Nghị Phật Giáo lần thứ sáu, đã đích thân đi đến Bần 
Đạo với lời yêu cầu của Thủ Tướng Chánh Phủ và đã yêu cầu 
Bản Đạo không được từ chối và nên thực hiện lời khẩn cầu 
của Thủ Tướng Chánh Phủ để viết bộ kinh Chứng Tộc Chư 
Phật. Vào ngày Trăng Tròn của Tháng Hai, Niên Lịch Miến 
Điện 1316 (8-1-1955), chính tự Thủ Tướng Chánh Phủ đã đi 
đến gặp Bần Đạo ở một nơi cư trú tạm thời của Trung Tâm 
Thiền Viện Phật Giáo và đã thực hiện một quy ước yêu cầu 
như sau: 
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1/ Xin hoan hỷ giám sát việc biên soạn một luận thuyết 
về những đời sống của Chư Phật. Trong khi làm như vậy, xin 
hoan hỷ bao gồm tất cả mọi sự việc về Đức Phật và không bỏ 
qua ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt. Nếu một Tập mà không 
đủ thì làm cho thành hai. Nếu hai mà không đủ thì làm thành 
bốn, thành tám, và v.v. Điều quan trọng là công việc nên 
được chu toàn. 

2/ Văn bản cần được dễ hiểu và thật thú vị cho tất cả, bậc 
cao niên và người trẻ tuổi, thậm chí đến cả những người 
không phải là Phật Tử, với những người muốn được hiểu biết 
về những đời sống của Chư Phật. 

3/ Ngài Đại Trưởng Lão nên thực hiện nhiệm vụ cho 
việc viết văn bản bộ kinh Đại Chúng Tộc Chư Phật bằng 
Miễn Ngữ, nó sẽ được hoan nghênh chào đón bởi tất cả, với cả 
hai Tăng Đoàn và Giáo Dân đồng như nhau. 


The request had been made repeatedly, the Jirst time ïn 
1313 M.E. (A.D. 1951), the second time in 1315 (1953) and 
now in 1316 (1954), by my spiritual ƒather and finally by the 
Priưme Minister himse]f I therefore ƒelt that Ï should not 
longer refuse to comply with their request. Accordingijy, Ï 
gave my consent Jrmly saying: “Very well, Dayakagyi, when 
the proceedings oƒ the Council are over, Ï will take charge oƒ 
the compilaton and supervise the work to the best oƒ my 
ability withouf sparing my energy ”. 

Việc yêu cầu đã được thực hiện nhiều lần, lần thứ nhất 
vào năm 1313 Niên Lịch Miến Điện (năm 1951 sau Công 
Nguyên), lần thứ hai vào năm 1315 (1953), và ngay hiện tại 
vào năm 1316 (1954), do bởi người Cha tỉnh thần của Bần 
Đạo và cuối cùng do chính bởi Thủ Tướng Chánh Phủ. Vì 
vậy, Bần Đạo cảm thấy rằng Bần Đạo không còn phải từ chối 
để thực hiện theo yêu cầu của họ. Nương theo đó, Bằn Đạo đã 
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đưa ra một biểu quyết thuận ý một cách kiên định: “Lành 
thay, đại thí chủ, khi những tiễn trình của Hội Nghị được kết 
thúc, Bắn Đạo sẽ đảm nhiệm việc biên soạn và giảm sát công 
việc với hết cả khả năng của Bắn Đạo và cũng chẳng tiếc chỉ 


năng lực của mình ”. 


Ajler the Prừne Minister le, Ï reminded lá Š oƒ the 
/#ollowing đictum: 


Yam hỉ kayirä tam hỉ vade  Yatm na kayirã na tam vade. 
Hành động làm theo lời nói Không làm với điều không nói 
Akarontam bhasqmanam  Parjananii panđdia. 

Không làm mà nói vôích — Bậc Trí rõ biết điểu ấy. 


One should say what one would do One say not whaf one 
đoes nof 
He who says but does not đo 1s subject to blame by 
the Wise. 


Sau khi Thủ Tướng Chánh Phủ rời khỏi, Bần Đạo đã tự 
nhủ với những câu châm ngôn như sau: 
Người ta nên nói điều mà người ta sẽ làm, 
Người ta không nói điệu mà người ta không làm 
Hắn là người nói nhưng lại không làm 
Là vấn đề đề khiển trách bởi bậc Hiển Trí. 


k*kửwk+wk+k*w+ktwkw%kw%kw*wk*ws*& 


Supplication made by 
the State Buddha Sãsana Council 
Not long dfter l had promised the Prữne Minister, the 
State Buddha Sasana Council also made is own supplicafion. 
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ln reply to lt, l stipulated the ƒollowing three terms ƒor 
carrying out the work: 1⁄ the work would be done voluntarily 
wifhout accepfance oƒ any honorarium, 2⁄ Ï would have 
nothing to do with office ađmimistrative work, and 3⁄ I would 
take charge oƒ the lierary matters onÌy in which ï ƒfeel 
competernt. l added that i these three condifions were 
agreeable to the Sfate Buddha Sãsana Council, it would mean 
that Ï had accepted the assiognent. 
Việc khẩn cầu đã được thực hiện do bởi 
Hội Đông Chánh Phú Phật Giáo 

Chẳng bao lâu sau khi Bần Đạo đã hứa với Thủ Tướng 
Chánh Phủ thì Hội Đồng Chánh Phủ Phật Giáo cũng đã tự 
thực hiện một việc khẩn cầu riêng của mình. Để trả lời cho sự 
việc đó, Bần Đạo đã quy định ba điều kiện sau đây để thực 
hiện công việc: 1/ Công việc sẽ được thực hiện một cách tự 
nguyện và chẳng đón nhận bất kỳ một thù lao nào, 2/ Bằn 
Đạo sẽ không làm bất luận một việc gì với công việc văn 
phòng quản trị hành chánh, 3/ Bần Đạo chỉ sẽ đảm trách duy 
nhất về các vấn đề văn học mà Bần Đạo cảm thấy có thâm 
quyền. Bần Đạo nói thêm rằng nếu cả ba điều kiện này mà 
được sẵn sàng đồng thuận với Hội Đồng Chánh Phủ Phật Giáo 
thì điều đó sẽ có nghĩa là Bần Đạo đã đảm nhận nhiệm vụ. 


Some days later three officials from the State Buddha 
Säsana Council, namely, Chieƒ Editor U Ba Hmi and bditors 
Saya Hiun and Saya U Ba Than: approached me with the 
ƒavourable reply that the SIale Buddha Sãsana Council had 
agrecd to di] the points raised by me. Then in accepting the 
cơnpilation work I said to Saya Htun and Saya Ù Ba Than: 
“Subject to ƒfailure is a work without a leader; so is a work 
with too many leaders”. Ï accept the work đs ifS SuDeFVvisor so 
that the compilation oƒ the Buddhavarsa may noi failL You 
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carry on with the assignment as has been planned since the 
từne oƒ Sayagyi Ù Lin. Ï shaÏl attend to the editing work when 
the proceedings oƒ the Council come to an end”. 

Một vài ngày sau đó, ba viên chức từ Hội Đồng Chánh 
Phủ Phật Giáo, cụ thể là, Tổng Biên Tập U Ba Hmi và những 
Biên Tập Viên Giáo Thọ Htun và Giáo Thọ U Ba Than đã đến 
tiếp cận Bần Đạo với sự trả lời có thiện chí thuận lợi rằng Hội 
Đồng Chánh Phủ Phật Giáo đã đồng thuận với tất cả những 
điểm mà Bần Đạo đã nêu lên. Thế rồi, trong việc đảm nhận 
công việc biên soạn, Bần Đạo đã nói với Giáo Thọ Htun và 
Giáo Thọ U Ba Than: “Phi chịu bị thất bại với một công việc 
mà không có người lãnh đạo, như vậy là, một công việc phải 
với nhiễu vị lãnh đạo. Bần Đạo đảm nhận công việc nh một 
Giám Sát Viên để cho công việc biên soạn của bộ kinh Chúng 
Tộc Chư Phật không thể bị thất bại được. Các bạn tiếp tục 
với nhiệm vụ như đã được lên kế hoạch kê từ thời điểm của 
Giáo Thọ U Lin. Bắn Đạo sẽ tham dự vào công việc hiệu đính 
ngay khi những tiễn trình của Hội Nghị đi đến sự kết thúc ”. 


The Prùne Minister”s supplicafion ! WFHIHg 

Ás though “to đrive in a nail where it is already firm or 
to sfrap on an iron belt where ií is already tighf”, the Prime 
MMinister 's formal supplication in writing came. The lelter wạas 
dated the l4” waxing moon of Nadaw, 2499 Sãsana Era or 
1317 Myanmar FEra (December 28, 1955). (The translation oƒ 
the lefter is omitted here). 

Việc khẩn cầu bằng văn bản của 
Thủ Tướng Chúnh Phú 

Việc khẩn cầu theo đúng thủ tục bằng văn bản của Thủ 
Tướng Chánh Phủ đã được đưa tới, như thế là “đinh đã đóng 
cứng vào cột hoặc dây đã được cột cho chặt”. Bức thư đã đề 
Ngày Mười Bốn nữa tiền nguyệt khuyết của Tháng Mười Hai, 
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Phật Lịch 2499 hoặc Niên Lịch Miến Điện 1317 (Ngày Hai 
Mươi Tám Tháng Mười Hai Năm 1955). (Bản dịch của bức 
thư đã được cắt bỏ ở tại đây). 


Sayagyi Ù Lin°s great learning 

When the Sixth Buddhist Council and the cerenonies 
cormmemorating the 2500 th year oƒ Buddhism in 1318 (1956) 
came to an end, in compliance with the Prime Minister s 
supplication and in fulfillment oƒmmy promise. I started editing 
the MSS so ƒar prepared on the Mahã Buddhavarsa. ï ƒound 
them running over 700 pages wrilten while the Sayagyi Was 
sưtill alive, fMll oƒ noteworthy ƒacts with profound meaning, 
covering a wide Jìeld but not easy to be grasped by ordinary 
people. In preparing these MSS if looked as jƒ the Sayagyi 
was making a final đisplay oƒ his great genius Oƒ learning. 

Kiến thức tuyệt vời của Giáo Thọ D Lin 

Khi Hội Nghị Phật Giáo lần thứ sáu và những cuộc lễ kỷ 
niệm Năm thứ 2500 của Phật Giáo vào năm 1318 (1956) đã đi 
đến sự kết thúc, trong sự tuân thủ với lời khẩn cầu của Thủ 
Tướng Chánh Phủ và trong sự thực hiện với lời hứa của mình, 
Bần Đạo đã bắt đầu việc hiệu đính bộ kinh Diệu Pháp Khải 
Thuyết Đại Chúng Tộc Chư Phật Truyện Ký cho đến bây 
giờ để chuẩn bị vào bộ kinh Đại Chúng Tộc Chư Phật. Bàn 
Đạo đã phát hiện ra là chúng đã được vận hành hơn bảy trắm 
trang do Giáo Thọ đã viết ra khi hãy còn sống, đầy đủ các sự 
kiện đáng chủ ý với ý nghĩa sâu sắc, bao gồm một lãnh vực 
rộng lớn nhưng quả thật không dễ dàng để nắm bắt được với 
người bình thường. Trong việc chuẩn bị về những Tập Kinh 
Diệu Pháp Khái T' huyết Đại Chúng Tộc Chư Phật Truyện 
Ký này, nó được thấy như là Giáo Thọ đã làm một sự hiển thị 
lần cuối cùng về kiến thức thiên tài tuyệt vời của mình. 
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When Sayagyi U Lin Jìrst planned the compilation oƒ the_ 
MMahã Buddhavainsa, he had in mind to write it only briefly 
and did so accordingly. But the Prine Minister U Nu 
earnestly urged hữm saying: “Let it be elaborate as much as 
possible, Sayagyi Write dll there is to know about the 
Buddha; there cannot be anything that is too insigmificanf to 
be l@fi out. Please write to the best oƒ your ability ƒor the 
benefit oƒ the coming generations”. Sayagyi then put aside all 
that had been writen before briefly and worked qfesh 
keejping hs mind sieadfasly on the subject oƑ the 
Buddhavaasa all the time When he began working on 
arrival at office, he would put both his arms on the desk and 
siart dicfating to hỉis sienographer giving him no rest, 
sometimes making a clicking sound with the tongue, at other 
times clenching the jists, closing the eyes and gnashing the 
teeth to concentrate his enerey. All this was known jfom the 
inƒormation given by Saya Hiun. 

Khi Giáo Thọ U Lin lên kế hoạch lần đầu tiên cho việc 
biên soạn của bộ kinh Đại Chúng Tộc Chư Phật, ông đã có 
dự tính chỉ viết một cách tóm lược và ông ta đã làm như vậy. 
Tuy nhiên Thủ Tướng Chánh Phủ U Nu đã nói một cách khẩn 
khoản với ông ta “7a Giáo Thọ, hãy nên giải thích bộ kinh 
càng nhiễu chỉ tiết càng tối. Hãy viết tắt cả những gì cân hiểu 
biết về Đức Phật, không có bắt luận điều chỉ là vô giá trị mà 
có thể bỏ qua được. Xin Thấy vui lòng viết với tất cả khả 
năng của mình vì phúc lợi cho những thế hệ mai sau”. Thế 
rồi, Giáo Thọ đã đặt sang một bên tất cả những gì đã viết trước - 
đó một cách tóm lược và làm việc lại lần nữa với tâm trí kiên 
định của mình dành trọn cả thời gian vào chủ đề của bộ kinh 
Chúng Tộc Chư Phật. Mỗi khi đến tại văn phòng để bắt đầu 
làm việc, ông ta đưa cả hai cánh tay của mình lên trên bàn làm 
việc và bắt. đầu đọc lên những phần viết tốc ký cho mình 
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không ngừng nghỉ, đôi khi tạo ra âm thanh tặc lưỡi, tại những 
thời điểm khác thì siết chặt những quả nắm tay, nhắm nghiền 
đôi mắt lại và nghiền Tăng để tập trung năng lực của mình. 
Tất cả điều này đã được biết đến từ THENG thông tin được đưa 
Ta bởi Giáo Thọ Htun. 


New Plan 0ƒ the compllation oƒ' 
the Mahã Buddhavdrmusa 

Suụch a very ambifious literary work, ƒMll oƒ nofeworthy 
doctrinal points with their deep meanings, like a treasure 
house oƒ kmowledge presented by the Sayagyi as ƒ “he had 
hoisted the Jlag oƒ learning” oƒ his lifeHme should not be 
published as originally envisaged by him ÏI ƒeared that readers 
would fnd ¡i! rather confusing and dịfficulit to read qnd 
understand. Therefore the writing oƒthe Maha Buddhavarusa 
had to be pÏanned anew as.ƒollows: 

1⁄ The main subject oƒ the Buddhavamsa should be 
treated separately, " 

2⁄ The Chapter (2) on “are aqppearance 0a Buddha” 
shouli be re - written qnd get confirmed by learned 
Sayadaaws, 

3⁄4 A new chaptfer on miscellaneous rmaffers COnCerning 
dụties which should be comprehended and perƒormed by 
every aspirant oƒ Buddhahood should be added, 

4⁄ Explanatory notes and interpretatons should be given 
/#ully in a separate chapter entitled ẢnudiparnÏ to serve as a 
supplement to the fìrst part oƒ the Jìrst volume, qnd 

5⁄ Dƒƒfcult usages should be made easy by replacing 
them with simple ones in Myanmar. 

When the MSS oƒ the Mahã Buddhavamsa finaliy wenf to 
the press 0ƒ the State Buddha Säsana Council, Sayagyi Saya 
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Ngan, Mahãpaññãbala, Professor of Pali, acted as Chieƒf 
Prooƒ Reader. 


Tân kế hoạch cho việc biên soạn của 
bộ kinh Đại Chúng Tộc Chư Phật 

Như vậy, một tác phẩm văn học đầy phấn khích, đầy đủ 
những điểm giáo lý đáng chú ý với những ý nghĩa sâu sắc của 
nó, ví như một kho tàng kiến thức đã được trình bày do bởi 
Giáo Thọ, y như thể “ông fa đã giương cao ngọn cờ học vị” 
của cuộc đời mình, quả không nên được công bố như dự kiến 
ban đầu của ông ta. Bần đạo lo ngại rằng những độc giả sẽ 
tìm thấy nó khá khó hiểu, khó khăn để đọc và hiểu biết. Do 
đó, văn bản của bộ kinh Đại Chúng Tộc Chư Phật đã được 
lên kế hoạch một lần nữa như sau: 

1/ Chủ đề chánh yếu của bộ kinh Chúng Tộc Chư Phật 
nên được nghiên cứu một cách riêng biệt. 

2! “Sự xuất hiện hy hữu của một vị Phật” trong Chương 
thứ Hai nên được viết lại và phải được chuẩn y bởi những bậc 
Đại Trưởng Lão uyên bác. 

3/_ Nên được bổ sung thêm một Chương mới về các vẫn 
đề linh tỉnh có liên quan đến những sở hành nên được liễu tri 
và được thực hiện do bởi từng mỗi nguyện vọng của Quả vị 
Phật. 

4/ Những lời giải thích và những điễn giải cần được cung 
cấp một cách đầy đủ trong một Chương riêng biệt với tựa đề là 
Sự Chú Minh nhằm đề phục vụ như là một sự bổ sung cho 
Phần Một của Tập thứ Nhất, và 

5/ Những từ ngữ khó hiểu nên làm cho được đễ dàng 
bằng cách thay thế chúng với những từ đơn giản qua Miến 
Ngữ. 

Khi bộ kinh Diệu Pháp Khải Thuyết Đại Chúng Tộ 
Chư Phật Truyện Ký của bộ kinh Đại Chúng Tộc Chư Phật 
được bắt đầu để ¡n ấn của Hội Đồng Chánh Phủ Phật Giáo thì 
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Giáo Thọ Saya Nyan, bậc Đại Tuệ Lực, Giáo sư Pàlì Ngữ, 
đóng vai trò vị Trưởng ban đọc bản thảo và sửa chữa bản In 
thử. 


Exhortation to reqders 

This version oƒ the Mahñ Buddhavartmsa contains the 
same mafterial with the same meaning as that preserved in the 
original Buddhavaasa Text, ifs Cormmmernfary, eíc; the only 
dijerence between the original works qnd this lies im the 
mediun employed, the ƒormer in Päli qnd the latter in 
Myanmar. 

Lời khuyên nhủ đến những độc giả ` 

Phiên bản của bộ kinh Đại Chúng Tộc Chư Phát này 
chứa đựng cũng cùng một tài liệu với cùng một ý nghĩa như 
được bảo quản trong văn bản nguyên thủy Chứng Tộc Chư 
Phật, những lời Bình Luận của nó, v.v; chỉ có sự khác biệt 
duy nhất giữa tác phẩm chính gốc và bộ này là nằm ở trong 
phương thức làm việc, trước đây bằng Pãli Ngữ và sau này 
bằng Miễn Ngữ. 


Since a Buddhavansa can truiy conƒfer tupon ifS Wworthy 
readers such benefifs as (1) joy and happiness, (2) end oƒ 
sorrow, and (3) the three aitainments oƒ human existence, 
divine existence and Nibbãna, as has been pronounced by the 
Buddha, this inroduction is concluded with an exhortation in 
verse so that each reader might enjoy hỉs or her share oƒ 
welfare. 

Vì lẽ bộ kinh Chứng Tộc Chư Phật thật sự có thể ban 
phát cho những độc giả khả kính của nó về những sự lợi ích 
như sau: 1/ an vui và hạnh phúc, 2/ chấm đứt sự ưu não, và 3/ 


thành đạt ba điều về Nhân Sinh, Thiên Sinh và Níp Bàn, như 
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điều mà đã được Đức Phật tuyên bố, lời giới thiệu này được 
kết thúc với một lời khuyên nhủ trong câu kệ nhằm để cho mỗi 
độc giả có thể thưởng thức và chia sẻ phúc lợi cho nhau. 


Pãtubhuto Mahä Buddha - Vamsa Buddhatthadipako 
BuddhavadIinam qtthãya tam nisãmectha sãdhavo 
Hiện hữu Đại Chúng Tộc Chư Phật - 
Giải thích về đặc tính Giác Ngộ 
Với ý nghĩa nói về Đức Phật 
Như vậy Bậc thiện trí lắng nghe. 


Q you worihy men oƒ genifle mỉnd, seeking your own 
inerest and that oƒ othersl This book oŸ the Mahã 
Buddhavarnsa, a version oƒ the State Buddha Sãsana Council 
which has made ifs appearance in cormmmemordtion oƒ the 
conwvening oƒ the Sixth Buddhist Council, resembles a pÌot oƒ 
land on which vừữtuous Buddhists may sow seeds oƒ the 
Dhamna, it vividly described for the benefits oƒ those who are 
virtuous devotees oƒ Buddhism how the Buddha, The Friend oƒ` 
the three classes oƒ beings, had perƒformed unique, mmerilorious 
deeds beginning fom his existence as Sumedha. Thercefore 
yơu all who aspire dfier the ƒourƒold knowledge oƒ the Path, 
the true Enlightenmermt, should study it careƒfully with an eye oƒ` 
wisdom, fully confidemt that you wilÏ gain the ffuifs oƒJoy and 
happiness, end oƒ sorrow and the three aftainments oƒ human 
existence, đivine existence and Nibbãna. 

Hỡi những con người khá kính với tâm tính hiền lương, 
đang tìm kiếm những điều lợi ích cho chính mình và cho 
những người khác! Quyến sách về Đại Chúng Tộc Chư Phật 
này, một phiên bản của Hội Đồng Chánh Phủ Phật Giáo mà đã 
được thực hiện cho nó được hiện bày trong Lễ Kỷ Niệm của 
Hội Nghị Kiết Tập Phật Giáo lần thứ sáu, ví tợ như một mãnh 
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đất mà trên đó, những Phật Tử đức hạnh có thể gieo trồng 
những hạt giống của Pháp Bảo, nó đã được mô tả một cách 
sống động vì phúc lợi cho những ai là môn đồ đức hạnh của 
Phật Giáo rằng Đức Phật, vị Bảo Hộ của những chúng sanh ở 
trong Tam Giới, đã thị hiện một cách độc đỉnh qua những 
thiện sự công đức được bắt đầu từ kiếp sống của vị Bồ Tát 
Sumnedha. Vì lẽ ấy, tất cả Đạo Hữu là những người cố gắng 
theo đuổi để đạt được tri thức về bốn tầng Đạo, Chân Giác 
Ngộ. cần phải nghiên cứu nó một cách cần trọng với con mắt 
của trí tuệ, hoàn toàn tin tưởng rằng các bạn sẽ đạt được 
những thành quả của niềm an vui và hạnh phúc, chấm dứt sự 
ưu não và thành đạt ba điều về Nhân Sinh, Thiên Sinh và Níp 
Bàn. 


Ũ Vicittasarabhivamsa 

Tipitakadhara Dhanmnabhandagarika 

The 7” waxing moon oƒ Wazo, 1399, Myanmar Era. 

Ngài Vicittasarabhivamsa, 

Thục Thủ Tam Tạng Thủ Quỹ Pháp Bảo 

Ngày Thứ Bảy của thời nữa tiền nguyệt khuyết trong 
Tháng Tám, Niên Lịch Miễn Điện 1399. 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammäsambuddhassa (*) 
CUNG KÍNH ĐỨC THÉ TÔN, ỨNG CÚNG, 
CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


Í(_ This Pali sentence is the ƒormmula oƒ great honour 
paid to the Buddha which may be translated “Honour to Him 
the Blessed One, the Worthy (One, the Perfecly sSelÏƒf — 
Enlightened One”. A Buddhist literary work usually begins 
with it to show the author 's exclamation oƒobeisance.j 

[(z) Câu Päli này là một tín điều của sự bày tỏ lòng tôn 
kính vĩ đại đến Đức Phật mà có thể được phiên dịch “Lòng 
Tôn Kinh đến Ngài là Bậc Tôn Kính, Bậc Đáng Cúng Dường, 
Bác Hoàn Toàn Tự Giác Ngộ”. Một tác phẩm văn học Phật 
Giáo thông thường được bắt đầu với câu này để hiển thị của sự 
bày tỏ lòng tôn kính của tác giả.| 
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I. SAUUTATION AND INTENTION (*) 
TRÍ KÍNH LỄ VÀ THỆ NGUYÊN 
Í(*) The original word in PãÏi is PaftiiiiR which literally 
means “Prormise ” or “Vow ”.j 
[f2 Từ ngữ nguyên thủy trong PãälI ngữ là Thệ Nguyện 
với ý nghĩa chánh yếu là “Ha nguyện” hoặc “7i hề nguyện ˆ”.] 


—_—_————mm—————ik su 


With most respecful adoration Ï pay obeisance to the 
Buddha who, like his predecessors, has made a Very rare 
appearance; who, like them, has no peers among Brahmas, 
Devas and Human Beings in the three worlds; who, like them, 
ƒorms a refuge ƒor all these beings who bow in homage; and 
who is like them in all aspectfs oƒ glory, virtues and attribufes 
(except in eight individual ƒeafures (*) such as lje — span, 
height, lineage, duration oŸ sirenuous exertion, rays emited 
/#tom body, conveyance 1sed on renouncing the world, Bodhi 
tree and size oƒ dais as seaf). 

Với tất cả lòng thành kính, con xin tỏ bày trí kính lễ đến 
Đức Phật Ngài, cũng như Chư Phật quá khứ, đã thực hiện một 
Sự xuất hiện vô cùng hy hữu; Ngài cũng như Chư Phật quá 
khứ, đã không có bạn đồng hành giữa Chư Phạm Thiên, Chư 
Thiên và Nhân Loại ở trong Tam Giới; Ngài cũng như Chư 
Phật quá khứ, đã thành lập một nơi nương tựa cho tất cả 
những chúng hữu tình này cúi đầu trong sự quy ngưỡng; và 
Ngài cũng như Chư Phật quá khứ trong tất cả mọi phương 
diện về sự vinh hiển, đức hạnh và những phẩm chất đặc trưng 
(biệt lệ trong tám đặc tính cá nhân (*) như là Zøổi /bọ, chiễu 
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cao, dòng giống, khoảng thời gian nỗ lực kiên cường, những 
tia sáng phún túa từ kim thân, vận dụng phương tiện xuất ly 
thế gian, cội cây Giác Ngộ (B Đà) và kích thước của bồ đoàn 
như tọa vị). 


°©)  Thee are caled Afthavemadäni which 
Malalasekera translates “Eipht particulars in which the 
Buddha difer ffom each other”. His rendering oƒ these eighit 
are: “Length oƒ lịe in the epoch in which each is born, the 
height oƒ his body, hís social rank (some are born as Khatfiyas 
„ ofhers as Brahmims), the length oƒ his austerities, the aura oƒ 
his body (thus in the case oŸ Mangdla, his qura spread 
throughout the ten thousand world systems, while that oƒ 
Gotama extended only one ƒathom), the conveyance in which 
he makes his renuncidtion, the tree under which he aftains 
Enlightenment and the size oƒ the seat (Pallanka) under the 
Bodhi tree”. DicHonary o‡ Pali Proper Names under 
Buddha.] 

[(*) Những điều này được gọi là Bái Phần Phân Biệt, mà 
Malalasekera dịch là “Tám điều đặc thù khác biệt trong từng 
mỗi vị Phật”. Tám điều biểu hiện của Đức Phật là: “C”iểu 
đời của cuộc sống trong thời kỳ mà từng mỗi vị sinh ra, chiều 
cao của km thân Ngài, địa vị xã hội của Ngài (có một số được 
sinh ra là dòng Sát Đề Ly (Vua Chúa), một số khác thuộc 
đòng Bà La Môn), chiều dài sự tu khổ hạnh của Ngài, vâng 
hào quang của kim thân Ngài (như trong trường hợp của Kiết 
Tường, hào quang của Ngài lan rộng ra đến thập thiên vũ 
trụ, trong khi đó của Đức Phật ŒGotama trải rộng chỉ mội sải 
đơn vụ, phương tiện mà Ngài vận dụng để xuất ly thế gian, 
cội cây mà Ngài chứng đắc sự Giác Ngộ và kích thước của tọa 
vị (Bồ đoàn) dưới cội cây Giác Ngộ”. Từ điển Pali Ngữ Biệt 
Danh của Đức Phật. | 
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Mith most respecfful adorafion Ï pay obeisance to the 
Dhamma, which, through hs (Ommiscience and ouf oƒ 
proƒfound compassion ƒor all beings, has been well taught (*) 
by the Buddha, and which has been held in high esteem by 
himsef. 

Với tất cả lòng tôn kính, con xin tỏ bày trí kính lễ đến 
Pháp Bảo, mà thông qua sự Toàn Tri của Ngài và với tắm lòng 
bi mẫn sâu xa đến tất cả chúng hữu tình, Giáo Pháp đã được 
khéo khải thuyết (*) do bởi Đức Phật và đã được thọ trì vô 
cùng trân quý. 


Í(®)  Thịs is the first attribute oƒthe Dhamma.] 
[(#) Đây là phẩm chất đặc trưng đầu tiên của Pháp Báo.] 


With most respecful adoration Ï pay obeisance to the 
Sangha, the @rder oƒ Noble Ones, who have become Írue sons 
oƒ the Master by their proper and upright practfice (*) oƒ the 
Dhamwwa. 

Với tất cả lòng tôn kính, con xin tỏ bày trí kính lễ đến 
Tăng Bảo, Giáo Hội của những bậc Thánh Nhân, là những 
người đã trở thành những đệ tử chân chánh của Đức Bốn Sư 
bởi do việc thực hành đúng đắn và chánh trực, y theo (*) của 
Chánh Pháp. 


-‡(*) These are the Jirst and second oƒ the attributes oƒ the 
Sangha.] 
[(*#) Đây là những phẩm chất đặc trưng thứ nhất và thứ 
hai của Tăng Bảo.] 
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Having paid obeisance to the Buddha, the Dhammma and 
the Sangha, l shall now write in a language neither too brieƒ 
nor too elaborate, neither too sừnpÌle nor too diffcult, and 
relying mainhly on the canonicadl texts oƒ the Buddhavarasa (*) 
and ifs commentary and also taking relevant materials ffom 
other texís and commentaries, the Mahã Buddhavarnsa, the 
Great( Chronicle oƒ the Buddhas - a book on the lives oƒ 
tweny — ƒive Enlightened Ones ffom out oŸ innumerable 
Buddha past, whose number is ƒar greater than that oƒ the 
grains oƒ sand oƒ the Ganges (t), beginning with the accounf 
oƒthe Exalted Dipankara, ƒrom whom the Future Œofaima as 
the Hermit Sumedha received the definite prophecy (+) that 
he would become a Perƒectly Self— Enlightened One. 

Sau khi tô bày trí kính lễ đến Đức Phật, đến Pháp Bảo và 
đến Tăng Bảo, bây giờ Bần Đạo sẽ viết ra bộ Kinh Đại Chúng 
Tộc Chư Phật — Biên Niên Sử của Chư Phật, trong một loại 
diễn ngữ mà không quá ngắn gọn cũng chẳng quá chỉ tiết, 
không quá đơn giản mà cũng chăng khó hiểu, và chủ yếu dựa 
vào những văn bản kinh điển của bộ Kinh Chúng Tộc Chư 
Phật (*) cùng với những lời bình luận của bộ kinh sách này và 
cũng có thể dùng những tài liệu có liên quan từ những văn bản 
khác cùng với những lời bình luận — một quyền sách được viết 
về đời sống của hai mươi lăm Bậc Giác Ngộ được khởi từ 
trong vô số của Chư Phật quá khứ, có số lượng lớn hơn rất 
nhiều so với những hạt cát của sông Hăng (#), bắt đầu với câu 
chuyện được kể về Đức Thế Tôn Nhiên Đăng, từ vị Ấn Sĩ 
Sumedha mà sau này thành Đức GŒGofưma, là người đã được 
đón nhận $% Tiên Kiến Xác Định (Thọ Ký Vĩnh Cửu) (+) 
rằng vị này sẽ trở thành một Bậc Hoàn Toàn Tự Giác Ngộ. 


[(* The ƒourteenth book oƒ the Khuddaka Nikäya oƒ the 
Sutta Piaka.Ì 
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[(*) Quyển kinh sách thứ mười bốn của Tiểu Bộ Kinh 
thuộc Kinh Tạng. ] 


D TT  nmanannnamasanansnnmmmi 


[() Cp. “Few are the sands oƒthe ŒGanges, 
Tnnumerable are the Conquerors, 
Who have entered Nirvana, ... `” 
Thịs is fom U Pe Maung Tìn s translation oƒ the popular 
Pãli gãthã beginning with the word “Sambuddhe” The 
relevant Päli composition in fwo lines are: 


“4ppakã vãlukã gangã 
Amamtĩñ nibbutã jímmñ, ...” j 


[Œ) Cp. “Một chút ít là những cát của Sông Hằng, 
Vô hạn lượng là những bậc Chiến Thắng, 
Là những người đạt đến Níp Bàn, ... “ 

Đây là trích từ bản phiên dịch của Ông Pe Maung Tìn với 
một câu kệ phổ biến bằng Pàlì ngữ được bắt đầu với từ ngữ 
“Những bậc Chánh Đẳng Giác”. Bố cục văn Đàh liên hệ 
nằm trong hai đòng là: 


“Một chút ít là những hạt cát của Sông Hằng, 
Vô hạn định là an lạc tối thượng của những bậc Chiến 
Thắng, ...” ] 


Ít Recewng dƒ ` the defnle  prophecy 
(Niyatavyäkarana) ¡is an important ƒeature in the spừữitual 
evolution oƒa Bodhisata. We shall see more about it when 
we come to the story 0ƒ. Sumedha.] 

[Œ) Đón nhận % Tiên Kiến Xác Định (Thọ Ký Vĩnh 
Cửu) là một tính năng quan trọng trong việc tiến hóa tâm linh 
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của một vị Giác Hữu Tình (Bồ Táj). Chúng ta sẽ nhìn thấy rõ 
hơn về tính năng đó khi chúng ta đi đến câu chuyện của Bồ 
Tát Sumedha. |. 


May those virtuous people, who are đesirows oƒ seeking 
merit and kmowledge;, who, with abiding ƒaih, have 
established a Jirm ƒoundation oƒ reluge in the Buddha (*), the 
Dhamma and the Sangha; and who are properly and uprightly 
cuitivaing the threefold practice oŸ` moralit (Si), 
concenfration (Samñdli) and insight (Paffñ) — may they 
easily attain the Path, Fruition and Nibbana. 

Ước mong rằng những bậc đức hạnh, là những người có 
sự mong cầu đang tìm kiếm những phước báu và tri kiến; là 
những người với đức tin thuần tịnh, đã được thiết lập một nền 
tảng kiên định vào sự quy y với Đức Phật (3), Pháp Bảo và 
Tăng Bảo; và là những người đang trau giồi một cách đúng 
đắn và chánh trực về Tam Học, với Đức Hạnh (Giớj, Định 
Tâm (Định) và Trí Tuệ (Tuệ) — ngưỡng mong rằng họ thành 
đạt Đạo, Quả và Níp Bàn một cách đễ dàng. 


Í(*)_ Here the author adds an adjectival clause reading 
“whose supremacy in the three worlads is like the ruby — 
sứudded pinnacle oŸa palace”. The three worlds here are the 
three realms oƒ sensuality (Kama), materiality (Rñpa) and 
immafteriality (Aripaq). The first corresponds to the realm oƒ 
ƒive senses, comprising the ƒour woeƒful stafes (Ápäyq), the 
human world and the six celestial worlds. The maferial and 
txmmaterial worlads belong to the Brahmas.} 

[(*) Tại đây, tác giả cho biết thêm một mệnh đề tính từ 
được đọc là ' 
nh viên hồng ngọc được đính trên đỉnh cao của một cung 


“ có uy quyên tôi cao trong Tam Giới, được ví 
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điện”. Tại đây, Tam Giới là ba Cõi thuộc về Dục Lạc (Đực 
Giới), về Vật Chất (Sắc Giới) và về Phi Vật Chất (Vô Sắc 
Giới). Cõi Giới đầu tiên tương ứng với lãnh vực của Ngũ 
Giác Quan, bao gồm bốn Ác Đạo (Khổ Thú), Cõi Nhân Loại 
và Lục Dục Thiên Giới. Những Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc 
Giới là thuộc về các vị Phạm Thiên.] 


x*t*+**2t#+‡* 323k 3 3È s € ‡È È s€ sÉ ‡É 3É 3k sk sk s sk zÉ 
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IL RARE APPEARANCE OF A BUDDHA 
SỰ XUẤT HIỆN HY HỮU CỦA MỘT VỊ PHẬT 


Singular opportunity öoƒ living In an qge 
when q Buddha appears 
Cơ hội đuy nhất về việc được sinh sống 
trong thời kỳ một vị Phật xuất hiện. 


l1he wealthy Anäthapindika (*), soon to become the 
donor of Jetavana Àonastery, on his visit to RÑñãjagaha when 
he would see the Buddha ƒfor the ƒfirst time, heard the word 
“Buddha” fom his wealthy brother — in — law (ft) ím 
Rãjagaha. Ás soon as he heard the sound “Buddha” he 
exclaimed, “Ghoso) pỉ kho eso gahapdfi dullabho lokasmin 
yơd idam “Buddho Buddho' tỉ”, [meaning “Friend, rare 
indeed it is in the world even to hear the ufterance “Buddha, 
Buddha”.] 

Nhân chuyến viếng thăm đến thành Vương Xá, Trưởng 
Giả Cấp Cô Độc (*), đã được nghe từ ngữ “Đức Phật” từ nơi 
người anh rễ (#) của mình, và lúc đó cũng là lần đầu tiên, ông 
ta sẽ được yết kiến Đức Phật tại thành Vương Xá, và chẳng 
bao lâu sau trở thành vị thí chủ cúng dường Kỳ Viên Tự.. 
Ngay sau khi ông ta được nghe âm thanh “Đức Phật”, ông ta 
đã bật thốt lên “Này hiển giả, quả thật vậy, chỉ một âm thanh 
“Đức Phật, Đức Phật” này cũng khó tìm được trong đời” 
[có nghĩa là “Này hiển hữu, quả thật là hy hữu, trong thế gian 
này mà được nghe âm thanh “Đức Phật, Đức Phật”.] 


f(*) A merchant o† Sãvatthi and a siaunch supporter oƒ 
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the Buddha and his Sangha. Ánãthapindika means “one who 
ƒeeds the destitude”. Hi personal name was Sudatta. He 
came to Rñjagaha on business and ƒound his brother — ïn — 
law making elaborate preparation to treat the Buddha and hỉs 
Bhikkhus to a meal. l† was on this occasion đuring the ƒirsf 
vear oƒ the Buddha's Enlightenmemt that he heard the word 
Buddha ƒor the first time. sSee the Senãsanakkhandhaka oƒ 
the Vinaya CHlavaggda.] 

[Œ) Một thương buôn ở thành Xé Vệ và là một môn đệ 
ủng hộ trung thành của Đức Phật và Tăng Đoàn của Ngài. 
Cấp Cô Độc có nghĩa là “một người cung cấp thực phẩm cho 
những người hoàn toừn túng bắn nghèo khổ”. Biệt danh của 
ông ta là S,đaffa. Ông ta đã đi đến thành Vương Xá với 
doanh nghiệp và phát hiện được người anh rễ của mình đang 
chuẩn bị một cách chu đáo để cúng đường Trai soạn đến Đức 
Phật và Chư Tỳ Khưu của Ngài. Đó là vào dịp trong năm thứ 
nhất giác ngộ của Đức Phật và cũng là lần đầu tiên mà ông ta 
được nghe từ ngữ “Đức Phật”. Xím xem trong “Phần Trú 
Xứ” của bộ Tiểu Phẩm thuộc Tạng Luật] 


[(f) They were related as each has married the other 5 
Sister.} 

[(#) Họ có mối liên quan với nhau qua việc kết hôn 
người chị gái.] 


While the Buddha was stayving in the market fown 6ƒ 
pana in the couniry oƒ Anguttarãpa, Sela (*), a leading 
Brahmin teacher, heard ƒom Neniya, the matted — haired 
ascetic, the word “Buddha”.  As soon as he heard the sound 
ẨBuddha” ¡t occurred to hữm thus: “Ghoso” pi kho eso 


70 THE GREAT CHRONICLE 0F BUDDHAS - VOLUME ï 


gahapati dullabho lokasmim yad idam “Buddho Buddho' 
tỉ”, meaning “rare indeed it is in the world even to hear the 
utterance “Buddha, Buddha”. Not long djier, together with 
three hundred ƒfollowers, he gamed Khi — bhikkhH (?!) 
monkhood, and seven days thence he aitained rahatship with 
them. 

Trong khi Đức Phật đang trú ngụ tại thị trần .Äpawa thuộc 
đất nước Ángufarãpa thì Sela (*) là một Giáo Chủ Bà La 
Môn, đã được nghe từ ngữ “Đức Phật” từ nơi một tu sĩ khổ 
hạnh bện tóc có tên là Kewiya. Ngay sau khi ông ta được 
nghe âm thanh “Đức Phậ£”, và như thế điều đó đã nây sinh 
đến ông ta là “Này hiển giá, quả thật vậy, chỉ một âm thanh 
“Đức Phật, Đức Phật” này cũng khó tìm được trong đời” 
[có nghĩa là “Này hiền wữu, quả thật là hy hữu, trong thế gian 
này mà được nghe âm thanh “Đức Phật, Đức Phật.| Chẳng 
bao lâu sau, cùng với cả ba trăm môn đệ, ông ta đã thành đạt 
đời sống vị tu sĩ “Thiện Lai Tỳ Khưu” (#), và bảy ngày sau 
đó thì ông ta đã đạt được Quả vị Vô Sinh cùng với đồ chúng. 


/(°) He visited his friend Keniya who was then preparing 
to shower his lavish hospitality on the Buddha and his Order 
oŸ. Bhikkhus, an incident similar to that oƒ Anäthapiidika. 
Both were jilled with joy on hearing such a greaí name đs 
Buddha. See Sela Sutta oƒ the Milapatttãsa oƒ the Majjhừna 
Nikãya.jJ 

[() Ông ta đã đến viễng thăm người bạn tên Keniya 
trong khi đang chuẩn bị cho một đại lễ tế đàn đến Đức Phật và 
cả Tăng Đoàn Tỳ Khưu của Ngài, cũng là một sự kiện tương 
tự với Cấp Cô Độc. Cả hai đều tràn ngập với niềm hoan hỷ 
khi được nghe một đại danh xưng về Đức Phật. Xin xem bài 
Kinh ,$eia thuộc năm mươi bài kinh căn bổn của Trưng Bộ 
Kính | 
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l(Œ) Ehi — bhikkhU literally “Come, Bhikkhu !”. ]† was 
the command made by the Buddha in order to bring a 
deserving person to the Order oƒ the Buddha 's followers in the 
yellow robe. Áccordingly, it ƒormed the oldest ƒormula oƒ 
ađmission fo the Order.] 

[Œ) Thiện Lai Tỳ Khưu theo nghĩa chánh yếu là “Hãy 
đến đây, này vị Tỳ Khưu !”. Đó là một mệnh lệnh được tạo bởi 
Đức Phật nhằm mang lại cho người xứng đáng được vào trong 
Giáo Hội những Môn Đệ của Đức Phật trong mảnh y vàng. 
Thể theo đó, nó đã hình thành một hình thức thâu nhận lâu đời 
nhất vào trong Giáo Hội.] 


1n the light oƒ these canonical extracts, i† is very rare and 
dịfcult in the world even to hear the word “Buddha, 
Buddha”, inexpressibly and extremely more so indeed is the 
appearance oƒa Buddha. 

Dưới ánh sáng của những phần trích đoạn kinh điển này, 
quả thật là rất hy hữu và khó khăn ở trong thế gian mà được 
nghe từ ngữ “Đức Phật, Đức Phật”, mà càng hơn thế nữa, 
quả thật vậy, không thể diễn tả được sự xuất hiện của một vị 
Phật. 


In thi respect, ií may be noted that the tutferance 
“diamond” may reƒfer fo a genuine diamond or a ƒake. 
Likewise, because rumours of a coming Buddha had been 
widesyead prior to the Buddhas qppearance, both 
Anathapitdika and Sela must have heard before the ƒaise 
claim oƒ six Heretical Teachers (*) to be “Buddhas”. Buf Just 
as the sound (oƒ the word) “điamond”, onj) when spoken oŸa 
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genuine one, would pÏease one who can differentiate betWween 
a genuine diamond and a ƒake; so qÌso, to such men 0ƒ highiy 
developed imtelligence as Anãthapindika and Sela, the 
udlterance ®“Buddha” could have been deligphfful only when 
spoken oƒ the true Buddha. 

Về phương diện này, điều đó có thể cần được lưu ý khi 
nói đến “kữm cương” là có thề đề cập đến một viên kim cương 
xác thực hay là một giả tạo. Cũng tương tự như vậy, vì lẽ 
những tin đồn về một vị Phật sắp hiện hữu đã được phổ biến 
rộng rãi trước khi sự xuất hiện của Đức Phật; và cả hai Cấp 
Cô Độc cùng với ,$ela chắc hẳn là đã được nghe trước đó lời 
tuyên bố sai với sự thực về Lục Sư Ngoại Đạo (*) là những vị 
“Phật”. Tuy nhiên, ví như âm thanh (của từ ngữ) “kữn 
cương”, một khi chỉ đề cập đến một viên xác thực thì sẽ làm 
hài lòng với một ai có khả năng nhận định được giữa một viên 
kim cương xác thực hay là một giả tạo; cùng thế ấy, với những 
bậc nam nhân có sự tiến hóa trí tuệ ở mức độ cao, như là Cấp 
Cô Độc và Sela thì với âm thanh “Đức Phật” có thể có được 
sự hoan hỷ chỉ khi nào đề cập đến một vị Phật đúng sự thực. 


Í(°) Cha satthara in Päli simDÌly meaning “six teachers ”. 
lhey were Pirana Kassapa  Makkhali Gosaila, ljia 
kKesakambala, Pakudha Kaccãyana, Nigattfha NãfapHtía and 
Sanjäya Beclaffhaputta  They were all Non — Brahmanical 
teachers and contenporaries oƒthe Buddha but older in age.} 

[(*) Lục Sư một cách đơn giản trong Pälì Ngữ, có ý 
nghĩa là “sáu vị Thây”. Đó là Pirana Kassapa, Makkhali 
GŒGosala, Ajita Kesakambaia, Pakudha Kaccayana, Nigattha 
Nãtaputta và Sanjäya Belatthaputa. Tất cả họ chẳng phải là 
những vị Giáo Thọ Bà La Môn và những người đương thời 
của Đức Phật, tuy nhiên họ có độ tuổi lớn hơn.] 
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Just as taking a ƒake điamond to be genuine by unworthy 
persons oƒpoor intelligence is a wrong nofion, even so taking 
their masters (the six heretical teachers) to be genuine 
Buddhas by those who ƒoliowed them was a wrong and 
harmful conclusion (Micchãdhimokkha). 

Quả thật là một quan niệm sai lầm của hạng người thiểu 
trí và bất chính khi nhận lấy một kim cương giả lại cho là 
thực; cũng như vậy, một kết luận sai lầm và tác hại của những 
người đi theo Lục Sư Ngoại Đạo khi cho rằng, những vị thầy 
của mình đích thực là những vị Phật (Tà Kiến Giải — một quan 
điểm sai lầm). 


In order fo appreciade more profoundly the rare 
phenomenon oƒ‡ a Buddhas appearance in the world, if is 
important to know briefly (at the outset) the ƒollowing (mafer) 
concerning a Bodhisata and a Buddha: 

1 BodhisaHa: (AÁ Bemg destined to  qaffaim 
Enlightenment, i.e. a Future Buddha), 

2. Bodhisatfa - kiccqa: (Duties ofa Future Buddha), 

3. Buddha: (A Supreme Being who has fulfilled the 
duties oƒ a Future Buddha and has consequemtly attained 
Enlightenment), and 

4. Buddha - kicca: (Dally duties ofa Buddha). 


Để được hiểu rõ một cách sâu xa hơn nữa về hiện tượng 
hy hữu qua sự xuất hiện một vị Phật ở trên đời, điều quan 
trọng là liễu tri một cách khái quát (ngay từ đầu) những điểm 
(chánh yếu) sau đây có liên quan đến một vị Giác Hữu Tình 
(Bà Tá/ và một vị Phật : 

1. Giác Hữu Tình (Bồ Táj: một Hữu Tình đã quyết 
tâm để đạt đến sự Giác Ngộ, có nghĩa là một vị Phật Vị Lai. 
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2. Bồ Tái Sự Vụ: những phận sự của một vị Phật VỊ 
Lai. . 

3. Đức Phật: một Đẳng Tối Cao, Ngài đã hoàn thành 
những phận sự của một vị Phật VỊ Lai và đã thành đạt một 
cách hiệu quả của sự Giác Ngộ, và 

4. Đức Phật Sự Vụ: những phận sự hằng ngày của một 
vị Phật. 


1. Bodhisatta 
Giác Hữu Tình (Bồ Tát) 


The lourfoldl Insigitdt Knowledge of the Path . 
(Magganana)(*®) with or withouft accompanimemn oƒ 
Ommniscience (Sabbafiiutañatq) (ft) is called Enliphtenmenf 
(Bodhi). Enlightenmenf is oƒ three Rindas: 

e Sammñsambodhi:  kEnlipghtemment consisting of the 
Kouryfold Insight Knowledge oƒ the Path with the 
accompaniment oƒ Qmniscience. The Fourfold Insighf 
Knowledge oƒ the Path ¡is understanding oƒ the Four 
Noble Truths (+) by oneselƒf without a teacher 's help, and 
if has đistinctive power oƒ removing mental defilemenis 
as wWell as habifual tendencies (wãsanã) of pasf 
exislences; (mniscience ¡is wmderstanding dƒ all 
principles worthy oƒ understanding. 

® Paccekabodhi: Enlightenmermt consisting oƒ the Fourƒfold 
Imsight Knowledge oƒ the Path which is understanding oƒ 
the Four Noble Truths by onselƒf withouf a teacher 's help. 

e .Sãvakabodhi: Pnliehtenment consisting oƒ the Fourƒfold 
Insieht Knowledge oƒ the Path which is understanding oƒ 
the Four Noble Truths only with the help oƒa teacher. 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬPI— _ 75 


Bốn tầng Tuệ Giác của Đạo (Đạo Tuệ) (*) dù có kết hợp 
hay không kết hợp với sự Toàn Giác (Toàn Giác Tuệ) () vẫn 
được gọi là sự Giác Ngộ (G¡/4c). Sự Giác Ngộ có ba thể loại: 

se Chánh Đẳng Giác: sự Giác Ngộ bao gồm bốn tầng Tuệ 
Đạo Tri Kiến cùng kết hợp với Tuệ Toàn Giác. Bốn tầng 
Tuệ Đạo Tri Kiến, là do chính tự mình liễu tri về Tứ Thánh 
Đế mà chẳng có sự hỗ trợ của một vị thầy, và nó có năng 
lực đặc biệt là diệt trừ những ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm 
cũng như những tiền khiên tật (hổi ørởng) của những kiếp 
quá khứ; Tuệ Toàn Giác là liễu tri về tất cả những nguyên 
lý thiết yếu hữu ích của sự hiểu biết. 

e Độc Giác: sự Giác Ngộ bao gồm bốn tầng Tuệ Đạo Tri 
Kiến, là do chính tự mình liễu tri về Tứ Thánh Đế mà 
chắng có sự hỗ trợ của một vị thầy. 

e Thỉnh Văn Giác: sự Giác Ngộ bao gồm bốn tầng Tuệ 
Đạo Tri Kiến, là liễu tri về Tứ Thánh Đề chỉ trong điều 
kiện có sự hỗ trợ của bổn sư. 


Í(°) The Path leading to the extinction oƒ suƒJering, which 
-_ forms the last oƒ the Four Noble Truths is eighffold (See below 
(+)). The Eighfold Path consists oƒ` (1) Right Understanding 
(Sammadifthi, (2) Right Thinhing (Sanunäsankappa), (3) 
Right Speech (Sammmaväcñ, (4) Right Bodly Áction 
(Sammakammmarta), (5) Right Livelihood (Samưnã ãjIva), (6) 
Rieght KorL (Sammãvayäma), (7) Right Mindfuliness 
(Sanưnñsati), and (8) Right Concentration (samnäsamadhì). 
The Jirst two ƒorm wisdom (Pañfi8), the second three, moralify 
(Sila), and the last three, concentration (Samadihi). Vbha A — 
416] 

[()_ Con Đường (Đøo) dẫn đến sự tận diệt của sự khổ 
đau với hình thức cuối cùng của Tứ Thánh Đề là tám chỉ phần 
(Xin xem ở đưới (+). Bát Chỉ Đạo bao gồm (1) Hiểu biết 
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chân chánh (Chánh Kiến), (2) Suy nghĩ chân chánh (Chánh 
Tự Duy), (3) Lời nói chân chánh (Chánh Ngữ), (4) Thân 
Hành chân chánh (Chánh Nghiệp), (S) Nuôi mạng chân chánh 
(Chánh Mạng), (6) Nỗ lực chân chánh (Chánh Tỉnh Tốn), 
(7) Chú niệm chân chánh (Chánh Niệm), (8) Định tâm chân 
chánh (Chánh Định). Hai chỉ phần đầu tiên thuộc Trí Tuệ 
(T: uộ), ba chi phần thứ hai thuộc Đức Hạnh (Giới), và ba chỉ 
phần cuối cùng thuộc Định Tâm (Định). Chú Giải Bộ Phân 
Tích - 416] 


(() SabbafiutaHãna ¡is the compound oƒ` Sabbafñutfa 
and Nữna The frst word SabbaRiuta ¡iise]f' means 
nisclence The word occurs in Neftt. 204; DA 1.99; 
VWbhA 197 (One who is endowed with Sabbafliuta or 
Sabbaññiutanana ¡s Sabbafñiin, The (Ommiscience One. “The 
Buddha ¡is omniscience, not in the sense that he kmows 
everything, but that he codld know anything should he so 
desire”. DPPN under Buddha.] 

[() Toàn Giác Tuệ là một từ ghép của Toàn Giác và 
Trí Tuệ. Từ ngữ thứ nhất ®Sabbaññuíz chính tự nó có ý 
nghĩa là Tuệ Toàn Giác. Từ ngữ được tìm thấy trong Nett. 
204; Chú Giải Irường Bộ Kính 1.99; Chú Giải Phân Tích 
197. Người hội đủ phước duyên với Toàn Giác hoặc Toàn 
Giác Tuệ là bậc Toàn Giác, bậc Toàn Tri Diệu Giác. Đức 
Phật là bậc Toàn Giác, chẳng phải với ý nghĩa là Ngài liễu tri 
hết mọi việc, tuy nhiên Ngài có thê liễu tri bất luận điều chỉ 
mà Ngài thật muốn biết”. Từ điển Päli Biệt Danh về Đức 
Phật.] 


- ‡(t) They are the Truth oƒ suƒfjering (dukkhq), oƒ the 
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Origin oƒ suffering (dukkha samudaya), oƒ`. the Extinction oƒ 
suffering (dukkhanirodha), and oƒ the Path leading to the 
klxinHon oƒÿ` suffering (dukkha -— Hnỉodha — 
gãminTpafipadä).] 

[@)_ Đó là Sự Thật về Khổ Đau (Khổ Đó, về Nguyên 
Nhân của sự Khổ Đau (Khổ Tập Đó, về Sự Tận Diệt của Sự 
Khổ Đau (Khổ Diệt Độ, và về Con Đường dẫn đến Sự Tận 
Diệt của Sự Khổ Đau (Khổ Diệt Đạo Đắ.] 


(1) Noble Persons who have a strong wholesome desire 
ro) realise Sammñsambodli are called 
§ammñsambodhisadtfa, “Future Perfect Buddhas ”(*), (2) 
Noble Persons who have a strong wholesome desire to realise 
Paccekabodht are caled Paccekabodhisata  “Future 
Priate Buddhas”, (3) Noble Persons who have a sirong 
wholesome desre to realse Sãwakabodhi are called 
Sãvakabodhisata, “Future Disciples oƒa Buddha”. 

(1) Những bậc Thượng Nhân với chí nguyện dũng mãnh 
để chứng trì Chánh Đẳng Giác được gọi là Bồ Tát Chánh 
Đẳng Giác, “Chư Toàn Giác Phật Vị Lai ”(*), (2) Những bậc 
Thượng Nhân với chí nguyện dũng mãnh để chứng tri Độc 
Giác được gọi là Bồ Tát Độc Giác, “Chư Độc Giác Phật Vị 
Lai”, (3) Những bậc Thượng Nhân với chí nguyện dũng 
mãnh để chứng tri Thỉnh Văn Giác được gọi là Bồ Tát Thỉnh 
Văn Giác, “Chư Đệ Tử Vị Lai của Đức Phật ”. 

{(*) “Future Perfect Buddhas” means “Future Perƒectly 
Self— Enlightened Ones ”.j 

[(*) “Chư Toàn Giác Phật Vị Lai” có nghĩa là “Những 
Bậc Hoàn Toàn Tự Giác Ngộ VỊ Lai] 
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Three types of Euture Buddhas (#) 
Ba hạng bậc của Chư Phật VỊ Lai 


OQÉ thesc thrcc kim oƒ Noble Persom (1) 
Samunãsambodhisata or luiure Perfect Buddhas are 
grouped imto three fypes: 


Paihadhika Future Buddhas, 
Saddhadlhika Future Buddhas, and 
Viriyadhika Future Buddhas. - 


Buddhahood  ïs afaimmen of Omniscience 
(Sabbaññutalãand) To diam this Supreme Wisdom the 
seeker mmust have a memtal make — up in which Wisdom ¡s 
predomimam. The ƒactor oƒ predominant Wisdom means 
careful consideration and ƒorethought in doing everything 
physically, verbally or mentally. By so doing, one s wisdom 
becomes strengthened qnd mmafure existence qƒler exisfence so 
that in duẹ course one painlessiy aftains (Qmmiscience which is 
ƒar superior to aÏl kinds oƒwisdom. .Just as money is gained in 
the world by means oƒ monelary imnvestmen, even so 
Œmniscience is gained by means 0ƒ intellectuadl investmert. 

Trong cả ba thể loại của những bậc Thượng Nhân này, 
(U Bồ Tút Chánh Đắng Giác hay là Chư Toàn Giác Phật Vị 
Lai lại được phân nhóm ra thành ba hạng bậc: 


Chư Phật VỊ Lai với hạnh 7rƒ Tuệ, 
Chư Phật VỊ Lai với hạnh Tín Đức, và 
Chư Phật Vị Lai với hạnh T?nh Tấn. 

Quả vị Phật là sự thành đạt của Toàn Giác Tuệ (Toàn Tri 
Diệu Giác). Để đạt được Trí Tuệ Tối Thượng này, bậc tầm 
cầu phải lập nguyện ý chí và lấy Trí Tuệ làm chủ lực. Yếu tố 
của Trí Tuệ ưu việt, ở đây có nghĩa là thận trọng trong sự suy 
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nghĩ chính chắn và trù tính trong mọi hành động về Thân, Lời 
hoặc Ý. Qua đó, trí tuệ của người trở nên vững mạnh hơn và 
thuần thục qua từng mỗi kiếp sống, và vì thế đến thời lúc, 
người ta chấm đứt khổ đau và đạt đến Toàn Giác Tuệ là một 
trí tuệ thù thắng vượt xa tất cả các loại trí tuệ. Ví như tiền bạc 
đã kiếm được trong thế gian này do bằng phương tiện đầu tư 
tiền tệ, thì cùng thế ẫy, Toàn Giác Tuệ đã được thành đạt qua 
con đường trưởng dưỡng của trí tuệ. 


[(Œ) “Future Buddhas” fom now on means “FUufure 
Perfect Buddhas” or “Future Perfecly se]ƒ — Enlightened 
Ones ” unless otherwise s†ated ] 

[Œ@) Kế từ bây giờ, “Chư Phật Vị Lai” có ý nghĩa là 
“Chư Toàn Giác Phật Vị Lai” hay là “Bậc Hoàn Toàn Tự Giác 
Ngộ VỊ Lai” trừ khi có quy định cách khác.] 


(4) Future Buddhas called Paiiñdhika with the ƒactor oƒ 
predominam Wisdom always present in their endeavours 
become Buddhas dfier fulfilling their Perƒfections (Pñram]) (*) 
ƒ#or ƒfour asankheyya (tt) and a hundred thousand aeons (+). 

(a) Chư Phật VỊ Lai được gọi là Hạnh Trí Tuệ với yếu 
tố Trí Tuệ làm chủ lực, luôn luôn hiện hữu trong những nỗ lực 
của mình để trở thành Chư Phật sau khi hoàn thành viên mãn 
những Pháp Toàn Thiện (Pháp Độ - Ba La Mật?) (*) của mình 
với thời gian bến x4 Tăng Kỳ (#) và một trăm ngàn đại kiếp 
(3). 


[(Œ) Perection  Pãram aiso caled Paramita, 
“Completeness” and highest siate” are aÌso given as 
meanings oƒ the Päli word in PED. The Perƒections are len in 
number which are “the perƒfect exercise oƒ the ten principal 
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vữfues of a Bodhisata” PED. For delals see the 
Anudiparr.] 

[(5) Pháp Toàn Thiện: Ba La Mật, còn được gọi là Ba 
La Mật Đa (Đáo Bỉ Ngạn), “Hoàn Thành Viên Mãn” và “ở 
trạng thái thù thắng” được coi như là theo ý nghĩa của từ ngữ 
Đàii trong Từ Điển Pàli - Anh Ngữ. Những Pháp Toàn Thiện 
có số lượng là mười, là những “sự tập hoàn hảo trong mười 
đức tính chủ yếu của một vị Bồ Tát ”- Từ Điển Pàli - Anh 
Ngữ. Xin xem phần chỉ tiết trong “Sự Chú Minh ”.| 


Í() Asankheyya literally means “innumerable” Some 
take if to be the Jigure one ƒollowed by the 140 zeros, i.e. 1014. 
Kacc. 395; Abhidh. 474 -6. Warren translates the word as 
“immensity”. Buddhism in Translation, p.5.] 

[Œ) 4 Tăng Kỳ có ý nghĩa chánh yếu là “vô số kể”. 
Một số đã dẫn chứng với con số một (1) và theo sau đó là một 
trăm bốn mươi con số (0), đó là 1014, Kacc. 395, Vô Tỷ Pháp 
474—6. Tác giả Warren dịch từ ngữ như là “vô hạn định”. 
Phật Giáo trong Phần Dịch Thuật, trang 5.] 


l(t) Aeon: Kappa, which may also be translated “world 
cycle”. A kappa has an age oƒenormuous length. For details 
see the Ánudiparr.] 

[Œ) Niên Kỷ: Kiếỹ, mà cũng có thể được dịch là “c#z 
kỳ thế gian — thành, trụ, hoại, không”. Một Kiếp có chiều dài 
của một chuỗi thời gian rất dài lâu. Xin xem phần chỉ tiết 
trong “Sự Chú Mĩinh”.] 


(b) Other Future Buddhas also believe that they can become 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP ï 81 


Buddhas by fulfilling Perƒections, and in their mental make - 
up such belief is predominam. MWith them Faith plays a 
greater role than Wisdom  They are therefore called 
Saddhadlika TKulue Buddhas, “Future Buddhas with 
predominant Faith”. Since they are not led by Wisdom but by 
Kaith in their fullllment oƒ Perfections they cannot become 
Buddhas afler ƒour qsankheyya and a hundred thousand 
aeons, but onjy dfler cipht asankheyya and a hundred 
thousand aeows. : 

(b) Chư Phật Vị Lai khác lại có niềm tin rằng họ cũng có 
thể trở thành Chư Phật qua việc hoàn thành viên mãn những 
Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật) và trong việc lập nguyện ý chí 
thì lấy Đức Tin làm chủ lực. Với họ thì Đức Tin đóng vai trò 
to lớn hơn Trí Tuệ. Do đó, họ được gọi là Chư Phật VỊ Lai 
hạnh Tín Đức, “Chư Phật VỊ Lai với Đức Tin làm chủ lực”. 
Vì họ không được dắt dẫn bằng con đường Trí Tuệ mà do bởi 
Đức Tin trong việc hoàn thành viên mãn những Pháp Toàn 
Thiện (Ba La Mái), do vậy họ không thể trở thành Chư Phật 
sau bốn ⁄4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp được, mà phải 
sau tám ⁄4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. 


(c) There are sHll other Future Buddhas who reÌy solely 
upon their Energy (Industriousness). For them Wisdom ¡is not 
3ø principal ƒactor. Neither do they place emphasis on the 
Faith that PerƒfecHons lead to Enlightenmemt. Holding that 
Energy brings about Buddhahood, they give top prioriÿ to 
Emergy in their fulfìlment oƒ Perƒections and become Buddhas 
only afier sixteen asankheyyg and a hundred thousand aeons. 
They are therefore caled Virbãdhika TFuture Buddhas, 
“Euture Buddhas with Predominant Energy `”. 

(c) Lại có Chư Phật Vị Lai khác nữa mà họ chỉ duy nhất 
dựa vào chính Năng Lực của mình (Sự Tĩnh Cần). Đối với họ 
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thì Trí Tuệ không là yếu tố chủ lực. Mà họ cũng không đặt 
nặng vào Đức Tin để hoàn thành những Pháp Toàn Tiện dẫn 
đến sự Giác Ngộ. Nắm giữ lấy Năng Lực đó dẫn đến thành 
Quả vị Phật, họ đưa Năng Lực làm ưu tiên hàng đầu trong việc 
hoàn thành viên mãn những Pháp 7oàn Thiện của họ và chỉ trở 
thành Chư Phật sau mười sáu z4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp. Do đó, họ được gọi là Chư Phật Vị Lai hạnh Tỉnh Tấn, 
“Chư Phật Vị Lai với Tinh Tấn làm chủ lực”. 


Thus, if shouldl be noted that three designafions — 
Paiiãdhika, Saddhãdhika and Viriyãdhika are applied onhy 
to Future Buddhas. (Otherwise one would think that they 
belonged to Fully Enlightened Buddhas. These distinctions 
exist only while they rernain as Future Buddhas, but once they 
atain Buddhahood, they are all idenfical in respect oƒ 
Wisdom, Faith and Energy. One cannot say which Buddha is 
more accomplished than the other in each oƒ these aspecfs. 

Như thế, cần nên lưu ý rằng ba loại định danh đó — hgnh 
Trí Tuệ, hạnh Tín Đức và hạnh Tỉnh T: ấn — là chỉ ứng dụng 
đến Chư Phật Vị Lai. Nếu không, người ta sẽ nghĩ rằng chúng 
thuộc về Chư Phật đã hoàn toàn giác ngộ. Những tính chất 
đặc thù này chỉ tồn tại trong khi họ vẫn còn là Chư Phật Vị 
Lai, nhưng một khi họ đã thành đạt Quả vị Phật thì tất cả - Trí 
Tuệ, Tín Đức và Tỉnh Tấn, đều có sự tôn kính như nhau. 
Người ta không thể nào nói rằng vị Phật này đã thành tựu viên 
mãn hơn vị khác trong từng những khía cạnh này. 


~T~~ 


Paññadhikanam hì saddhã mandã hoti pañHä tikkhã, 
Saddhãdhikãndtmua pañfiÃA majjhùnã hot saddhã balava, 
Viriyadhikanam saddhã paññã mandã viữiydrtA balavaTm. 


li) 
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Hạnh Trí Tuệ thì Tín trì độn, Tuệ linh hoạt, 
Hạnh Tín Đức thì Tuệ trung bình, Tín sức lực, 
Hạnh Tỉnh 1: ấn, Tín — Tuệ trì độn, Tấn sức lực. (*) 


Í(2 Commentary on the first Khaggavisana Sutta oƒ the 
Sutfta Ninàta.] 

[() Chú Giải trong bài kinh thứ nhất Khaggavisana 
thuộc Kinh Tập.] 


In Pahiiãdhika Future Buddhas, Wisdom ¡s sirong bu 

Faith ¡s weak, 
In Saddhãdhika Future Buddhas, Wisdom ¡is medial but 

aith is strong, 

In Viriyãadhika luture Buddhas, Faith and Wisdom are 
weak, buf Energy is sfrong. 

Với Chư Phật VỊ Lai hạnh Trí Tuệ, Trí Tuệ thì dũng 
mãnh nhưng Đức Tin thì yếu đuối. 

Với Chư Phật VỊ Lai hạnh Tín Đức, Trí Tuệ thì trung 
bình nhưng Đức Tim thì dũng mãnh. 

Với Chư Phật VỊ Lai hạnh Tĩnh T: án, Đức Tin và Trí 
Tuệ thì yếu đuối nhưng Năng Lực thì đững mãnh. 


Reasons for diference between 
the three types of Future Buddhas 
Những lý do khiến cho có sự khác biệt giữa 
ba hạng bậc của Chư Phật VỊ Lai 


As has been stated, Bodhisattas are oƒ three types with 
three respective periods oƒ fulfilinent oƒ Perƒfections, namely, 
ƒour asankheyya and a hundred thousand aeons, eight 
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asankheyya and a hundred thousand aeons qnả sixteen 
asankheyya and a hundred thousand aeons. Á reason this ƒor 
đị/Øerence is mentioned in the Pãrammidawgan Pyo (”), an epic 
composed by the celebrated poet 0ƒ Old Burma — Ashin 
Silavainsa (#). According to ¡it (+) the diference lies in the 
Path chosen by the individual Future Buddha, viz, a 
Pañiadhika Future Buddha chooses the Wisdom Path which 
takes four asankheyya and a hundred thousand aeons to reach 
the goal; a Saddhãdlhika Future Buddha chooses the Faith 
Path which takes eight asankhepya and a hundred thousand 
aeons to reach the goal; and a Viriyadhika Future Buddhas 
chooses the Emergy Path which takes sixteen asankheyya and 
a hundred thousand aeons to reach the goal. 

Như đã được trình bày, Chư Bồ Tát có ba hạng bậc với ba 
giai đoạn tương ứng để hoàn thành viên mãn những Pháp 
Toàn Thiện, cụ thê là, bỗn A Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp, tám 4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, và mười sáu 
A Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Một lý do cho sự khác 
biệt này đã được đề cập đến trong Pãrawmidawgan Pyo (*), 
một thiên anh hùng ca đã được sáng tác do bởi một thi sĩ trứ 
danh ở thời Miến Điện xa xưa - Đại Đức Sïavamsa (#). 
Nương theo bản thi ca này (+), sự khác biệt nằm ở trong con 
đường Đạo được chọn lựa do bởi mỗi cá nhân Phật Vị Lai, có 
nghĩa là, một vị Phật VỊ Lai hạnh Trí Tuệ là chọn con đường 
Tuệ Đạo thì phải trải qua bốn 44 Tăng Kỳ và một trăm ngàn 
đại kiếp để đạt đến mục tiêu; một vị Phật Vị Lai hạnh Tí 
Đức là chọn con đường Tín Đạo thì phải trải qua tám ⁄4 Tăng 
Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp để đạt đến mục tiêu; một vị 
Phật Vị Lai hạnh T?nh Tấn là chọn con đường Tỉnh Tấn Đạo 
thì phải trải qua mười sáu 4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp để đạt đến mục tiêu. 
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(0 Dated A. D. 1491 and composed when the poef was 
38, according to the ImtroducHon, Paramidawgan Pyo, 
Rangoon 1953. l† is the best known work and masterpiece öoƒ 
the poet. Preface, ibid.J 

[(*) Viết Ngày Tháng Năm 1491 sau Công Nguyên và đã 
được sáng tác khi thi sĩ được ba mươi tám tuổi, dựa theo Lời 
Giới Thiệu, Pãramĩidawgan Pyo, Rangoon Năm 1953. Đây là 
công trình nổi tiếng nhất và kiệt tác của thi sĩ. Lời Mở Đầu, 
cũng ở trong quyên ấy.] 


[Œ) A monk poet and literary genius (A. D. 1453 — 1520) 
who was born in a village near Taungdwingyi buft who mmade 
his name in the city oƒ Ava.] 

[Œ) Một vị tu sĩ kiêm thi sĩ thiên tài về văn học (Sau 
Công Nguyên 1453 —- 1520) người đã được sanh ra trong một 
ngôi làng kề cận bên 72ngđwingyi tuy nhiên người đã làm 
lên tên tuổi trong thành phố Ava.] 


(+) But what is mentioned in the epic with regard to the 
three types oƒ Futtre Buddhas ¡is apparemly based on 
commentrial statements. II is imteresting to note that, in the 
author's view, the names Paifiãdhika, eíc. belong onhy ío 
Bodhisattas, but not to Buddhas.] 

[Œ+) Tuy nhiên những gì được đề cập đến trong sử thi có 
liên quan đến ba hạng bậc của Chư Phật Vị Lai là đường như 
dựa trên những lời trình bày của chú giải. Thật thú vị khi chú 
ý thấy rằng, trong quan điểm của tác giả, những danh xưng 
hạnh Trí Tuệ, v.v. chỉ thuộc về Chư Bồ Tát, nhưng không 
thuộc về Chư Phật.] 


——~=—=—=—=—————ễ=—=—=————————mmsedee 
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According to the view oƒ other teachers as menfioned in 
the Pakinnakakatha oƒ the Cariyñ Pifaka Conunenfary, the 
đi/Jerence between the three durations lies in the three degrees 
of. energy, namely, sírong, medial and weak. (Thi view 
imples that it takes PaRfiãdhika Bodhisafas only ƒour 
asankheyya and a hundred thousand aeons for ƒu]filliment oƒ 
Perƒfections because oƒ their predominant energy; the view ï 
thus not ffee from the ƒquÏlt oƒ conƒfusion (sankara dosa) (”), 
as Ít mixes tu PaRfiiädhika Future Buddhas with Viripadhika 
Future Buddhas). 

Dựa theo quan điểm của những vị Cáo Thọ khác, như đã. 
được đề cập trong phần Kệ Linh Tỉnh thuộc bộ Chú Giải 
Tiểu Nghĩa Kinh thì sự khác biệt giữa ba khoảng thời gian là 
nằm ở trong ba mức độ năng lực, cụ thể là, dũng mãnh, trung 
bình và yếu đuối. (Quan điểm này ngụ ý rằng Chư Bồ Tát 
hạnh 7r Tuệ chỉ phải mất bốn ⁄4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn 
đại kiếp cho việc hoàn thành viên mãn những Pháp Toàn 
Thiện (Ba La Mật) bởi do họ lấy Năng Lực làm chủ yếu; quan 
điểm như vậy không thể nào thoát khỏi sự mắc phải về sự 
nhằm lẫn (sự /ấn lộn) (*), vì nó sẽ lẫn lộn giữa Chư Phật Vị 
Lai hạnh 7rí Tuệ với Chư Phật Vị Lai hạnh 7z Tấn.) 


Í(°_ Fault oƒ conƒfusion: sankard dosd. The word is also 
ƒound in Sanskrit which means In rhetoric the conƒfusion or 
blending together or metaphors which oughf fo be kepf 
distinct. SẺD ] 

[()_ Mắc phải sự nhầm lẫn: sự /ấn lộn. Từ ngữ cũng 
được tìm thấy trong Bắc Phạn có ý nghĩa là sự nhầm lẫn trong 
lời nói, hoặc pha trộn lẫn nhau, hoặc những ân dụ nên được 
lưu giữ một cách riêng biệt. Từ Điển Bắc Phạn - Anh Ngữ.] 
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The view which appeadls to the Commemfator 
Dhammmapäla and others ¡s that the difference in đuration is 
đue to the difference in the degrees — sirong, medial and weak 
oƒỘ`. mafuqrify of Perfeclions leading to emancipation 
(Vimuttiparipñcaniyä Dhammd). 

Quan điểm mà gây sự thu hứt đến nhà chú giải 
Dhammapäla và những vị khác nữa, rằng là sự khác biệt trong 
khoảng thời gian là do bởi sự khác biệt ở trong mức độ - dũng 
mãnh, trung bình và yếu đuối ở tính năng thuần thục của 
những Pháp Toàn Thiện dắt dẫn đến sự giải thoát (Pháp 
Thục Luyện Giải Thoát). 


To elaborate, even at the time oƒ receiving the prophecy 
the Bodhisattas are oƒthree types: 


1. Ugghatifaiii Bodhisattas (*), 
2. Vipañcitaiñù Bodlisatfas (ft), and 
$3. Nepya Bodhisatftas (+). 
Để giải thích thêm chỉ tiết, là ngay cả vào thời điểm đón 
nhận sự thọ ký thì Chư Bồ Tát có ba hạng bậc: 
1. Chư Bồ Tát Cấp Trí (*), 
2. Chư Bồ Tát Xác Tín (†), và 
3. Chư Bồ Tát Sách Tấn (+) 


/(°) “One who already during a given explanafion cormes 
to penetrate the truth ”. Buddhist Dictionary.] 

[(*) “Là người tiến đến thâm thấu được Chân Lý ngay khi 
được ban bố một lời giải thích”. Tự Điển Phật Giáo.] 


[ŒĐ “One who realizes the truth afler Explanation”. Thịs 
¡is saidl oƒ one who realizes the truth only dfier detailed 


$ 
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explanation oƒ that which has already been taught hữm in a 
concise ƒorm.j 

[Œ “Là người chứng tri được Chân Lý sau một lời giải 
thích ”. Điều này được cho là người chỉ chứng tri được Chân 
Lý sau một lời giải thích cặn kẽ mà đã được đem ra giảng giải 
cho vị ấy trong một hình thức ngắn gọn và rõ ràng. ] 


it) “Requiring Guidance” is said oƒ a person who 
through adVvice and questioning, through wise consideration, 
and through ƒequenting noble — minded friends, having 
intercourse with them, associating with them, graduadlÏy comes 
to penetrate the truth.] 

[(+) “ Yêu Cầu Hướng Dẫn” được cho là người do được 
thông qua lời khuyên bảo và sự xét hỏi, thông qua sự thâm xét 
khôn ngoan, và thông qua sự thường lui tới những bạn hữu 
thánh thiện, có sự giao lưu với họ, và liên hợp kết giao với họ, 
dần dần tiến đến thâm thấu được Chân Lý.] 


~ ~~~ 


1. UgghattaññH Bodhisatfas are those who have the 
capacity to adain Arahatship together with the six Higher 
Spiritual Powers (Abhififiã)(°) and ƒour kinds oƒ Anabtical 
Knowledge (Pafisambhidi) (ft); they can aitain that síage 
even before the end oƒ the third line oƒ a verse — sermon 0ƒ 
ƒour lines delivered by a Buddha Iƒ they wish to achieve 
Enlightenmemt o‡ a Disciple (Sãvaka Bodhi) in that very 
existence. (Thís is one oƒ the eighf ƒactors ƒor receiving the 
prophecy). 

1. Chư Bồ Tát Cấp Trí là những vị có khả năng để đạt 
đến Quả vị Vô Sinh cùng với sáu Năng Lực Tinh Thần Thù 
Thắng (Lực Thắng Trộ (*) và bốn thể loại Tri Kiến Phân 
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Giải (Tứ Tuệ Phân Tích) (); họ có thể đạt đến tầng cấp đó 
ngay trước khi chấm dứt câu kệ thứ ba của một bài kệ có bốn 
câu đã được khải thuyết do bởi Đức Phật nếu như họ có sự 
ước muốn để được thành tựu sự Giác Ngộ của một môn đệ 
(Thỉnh Văn Giác) ngay chính trong kiếp sống đó. (Đây là 
một trong tám yếu tố để được đón nhận sự Thọ Ký). 


(*) They are (1) Psyebic Powers (Iddhividha), (2) 
Dwine Ear (Dibbasofa), (3) Penetraton oƒ others” mind 
(Citaparalana or Cổfopdrid), (4 Diwimme bye 
(DibbacakkhÐU) (5) Remembrance oƒ ƒormer exisiences 
(Pubbenivasãanussati or Pubbenivãsa), and (6) ExtincHion oƒ 
“wluxes” (Asavakkhayq). The Jirst ƒive being mundane can 
be attained through intense menfal concenfration (Samadhi) 
whereas the last being supramundane can be attained onhy 

through penetrafing insieht (Vipassan8)] 

[(*) Đó là (1) Những Năng Lực Tâm Linh (Thần Túc), 
(2) Tai Siêu Nhiên (Tên Nhj), (3) Thấu triệt những tư tưởng 
của người (Tha Tâm hoặc Thấu Triệ0, (4) Mắt Siêu Nhiên 
(Thiên Nhấn), (5) Hồi tưởng những kiếp quá khứ (Túc Mạng 
Tùy Niệm), và (6) Tuyệt chủng những Pháp trầm nịch (1ậu 
Tận). Năm Pháp đầu tiên thuộc Hiệp Thế có thể thành đạt 
thông qua sự tập trung tĩnh thần kiên định (Thiền Định) còn 
trong khi đó Pháp cuối cùng thuộc Siêu Thế chỉ có thế thành 
đạt thông qua Tuệ thâm sát (Thiền Minh Sát).] 


[Œ)_ They are (1) AnalyHical Knowledge oƒ. Meaning 
(Attha), (2) oƒ casual reladons (Dhamma), (3) oƒ language 
(Nirutffi), and (4) sharp imtellect (Patibhãna) which can define 
the above three Analytical Knowledges.J 

[@ Đó là (1) Tri Kiến Phân Giải về Ý Nghĩa (Nghĩa 
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Lý), (2) về những mối quan hệ ngẫu nhiên (Pháp Lý), (3) 
về ngôn ngữ (Từ Ngñ), và (4) trí tuệ sắc bén (Ứng Biện) mà 
có thê giải thích cặn kẽ ba Tri Kiến Phân Giải ở phần trên.] 


~~.~ 


2. VipanciIalHiH Bodhisatfas are those who have the 
capacity to aftain Arahatship together with the six Higher 
Spiritual Powers (Abhiññã) and ƒour kinds oƒ Analptical 
Knowledge (Pafisamblhidã); they can aftain that siage before 
the end oƒ the fourth line oŸ a verse — sermon oƒ ƒour lines 
delivered by a Buddha 1ƒ they wish to achieve Enlightenment 
o£a Disciple (Savaka Bodhi) in that very existence. 

2. Chư Bồ Tát Xác Tín là những vị có khả năng để đạt 
đến Quả vị Vô Sinh cùng với sáu Năng Lực Tỉnh Thần Thù 
Thắng (Lục Thắng Trộ và bốn thê loại Tri Kiến Phân Giải 
(Tứ Tuệ Phân Tích); họ có thê đạt đến tầng cấp đó trước khi 
chấm đứt câu kệ thứ tư của một bài kệ có bốn câu đã được 
khải thuyết do bởi Đức Phật nếu như họ có sự ước muốn để 
được thành tựu sự Giác Ngộ của một môn đệ (Thính Văn 
Giác) chính ngay trong kiếp sống đó. 


3. Neyya BodhisafIas are those who have the capacify fo 
aitain Arahatship together with the six Higher Spirtual 
Powers (Abhiiia) and ƒour kinds oƒ Analyfical Knowledge 
(Palisambhidä); they can aitain that síage at the end oƒ the 
whole verse — serinon oƒ four lines delivered by a Buddha 
they wish to aqchieve Enliphienment of a Discipnle (Savaka 
Bodh) in that very existence. 

3. Chư Bô Tát Sách Tấn là những vị có khả năng đề đạt 
đến Quá vị Vô Sinh cùng với sáu Năng Lực Tỉnh Thần Thù 
Thắng (Lực Thắng Trộ_ và bốn thể loại Tri Kiến Phân Giải 
(Tứ Tuệ Phân Tích); họ có thê đạt đến tầng cấp đó ngay khi 
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chấm dứt hết cả một bài kệ có bốn câu đã được khải thuyết do 
bởi Đức Phật nếu như họ có sự ước muốn để được thành tựu 
sự Giác Ngộ của một môn đệ (Tinh Văn Giác) chính ngay 
trong kiếp sống đó. 

With Ugghatitaiiii Bodhisattas the degree oƒ mafurity oƒ 
Perfections leading to emancipation ¡is so srong that they 
have fo endeavour only ƒor ƒour asankhepya and a hundred 
thousanÏd deons diier receving the prophecy Mith 
VipafñcHtaññiH Bodhisafas the degree oƒộ mafwriy oƒ 
Perƒfections leading to emancipation ¡is medial and they have 
to endeavour ƒor eight asankheyya and a hundred thousand 
aeons qƒler receiving the prophecy. With Neyya Bodhisatfas 
the degree oƒ maturity oƒ Perƒfections leading to emancipation 
¡s medial and they have to endeavour ƒor sixteen asankheyya 
-_ øid a hundred thousand aeons qfÌer receiving the prophecy. 

Với Chư Bê Tát Cấp Trí, mức độ thuần thục của những 
Pháp Toàn Thiện dắt dẫn đến sự giải thoát rất là đũng mãnh, 
như thế họ chỉ phải nỗ lực trong bốn 4 Tống Kỳ và một trắm 
ngàn đại kiếp sau khi đã đón nhận sự Thọ Ký. Với Chư Bồ 
Tát Xác Tín, mức độ thuần thục của những Pháp Toàn Thiện 
dắt dẫn đến sự giải thoát là trung bình, và họ phải nỗ lực trong 
tám 4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp sau khi đã đón nhận 
sự Thọ Ký. Với Chư Bồ Tát Sách Tấn, mức độ thuần thục 
của những Pháp Toàn Thiện đắt dẫn đến sự giải thoát rất yếu 
đuối, như thế họ phải nỗ lực trong mười sáu 4 Tăng Kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp sau khi đã đón nhận sự Thọ Ký. 


UgghaltaiñH Bodhisafas are identical with 
Paññãdhika Bodhisattas; so are Vipañcitafiñin Bodhisatfas 
with Saddhadhika Bodhisatas and Neyya Bodhisattas with 
Viriyadhika Bodhisattas. 
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Chư Bồ Tát Cấp Trí thì tương tự với Chư Bồ Tát hạnh 
Trí Tuệ, thế thì Chư Bồ Tát Xác Tín với Chư Bồ Tát hạnh 
Tín Đức và Chư Bồ Tát Sách Tấn với Chư Bồ Tát hạnh Tỉnh 
Tấn. 


Impossibility of attainment of Buddhahood before 
complefing the required period of Perfections 
Bắt thành đạt Quả vị Phật trước khi 
hoàn tất giai đoạn thiết yếu của những Pháp Toàn Thiện 


The paddy species that ripens only when it ¡is three, ƒour 
or five months old by no means yields crops im fjfieen days or 
a month although watering and weeding may have been done 
many times a day; ifs stems and leaves cannof grow (as Imuch 
as one would like) and ifs ears canno£ sfarf bearing seeds, 
thrive and mature. In the same way, it should be noted that all 
the three types oƒ Bodhisatfas by no means adaim full 
Buddhahood with its perfectly ripe ƒruit of Qmmiscience beƒfore 
they have completed the full course oƒ PerƒecHons that lasts a 
hundred thousand aeoms in addition to ƒour, eighf or sixteen 
asankheyya even jƒ since receiving the Prophecy, they have 
gien daily alms like those oƒ Prince Vessamtara (*) and have 
observed pertinenf virtues sụch as Immordliy, eíc. 

Các loại lúa thóc được chín rộ là chỉ khi nó được ba, bốn 
hoặc năm tháng tuổi, và không có nghĩa là sản lượng được thu 
hoạch trong mười lăm ngày hoặc một tháng, cho dù có thể đã 
có được thực hiện việc tưới nước và làm cỏ rất nhiều lần trong 
một ngày; thân cây và những lá của nó không có thê phát triển 
(được nhiều như người mong muốn) và những bông lúa thì 
không có thể bắt đầu sanh mầm nấy hạt, phát triển mạnh và 
chín mộng. Trong cùng một phương thức, cần nên lưu ý rằng 
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tất cả ba hạng bậc của Chư Bồ Tát, cũng không có nghĩa là 
thành tựu trọn Quả vị Phật với dị thục quả viên mãn của Tuệ 
Toàn Giác trước khi họ hoàn thành một cách đầy đủ trọn vẹn 
việc tu tập của những Pháp Toàn Thiện với một trăm ngàn đại 
kiếp cuối cùng trong việc bổ túc của bốn, tám hoặc mười sáu 
A Tăng Kỳ; cho dù kể từ khi được đón nhận sự Thọ Ký, họ đã 
thực hiện hằng ngày việc xả thí như câu chuyện của Thái Tử 
Vessantara (*) và đã thọ trì những đức tính thích hợp như là 
giới đức, v.v. 


Œ)_ˆ Famous for his most daring generositp  FYom the 
tine he was made king at the age oƒ sixteen by his father he 
gave aÌms each day costing him six hundred thousand pieces 
oƒmmoney. Besides, he gave his white elephant, which had the 
power oŸ causing rain, to the draughf† — siricken cifizens oƒ 
Jetuttara against the Will oƒ his own people. He was therefore 
banished to Vankagiri, and while in exile he gave his son and 
daughter to Jijaka, an old Brahmin who wanfted to se them 
as slaves; he also gave his wiƒe to Sakka who came under the 
điseuise ofq Brahmin to ask ƒor her as a test oƒ his generosify. 
His existence is said to be the last oƒthe Bodhisatta before he 
was reborn in Tusttữ, the third highest abode oƒ celesfial 
beings.j 

[(*2) Nổi tiếng về sự hào phóng vô cùng đữũng cảm của 
Ngài. Kể từ khi Ngài được thụ phong Vương vị vào lứa tuổi 
mười sáu đo bởi Vua Cha, Ngài đã xả thí cho ra mỗi ngày với 
số tiền sáu trăm ngàn đồng tiền. Bên cạnh đó, Ngài đã xả thí 
bạch tượng mà có khả năng tạo thành mưa, đến những công 
dân thường luôn bại trận của kinh thành .Jefw#ara chống lại ý 
muốn người dân của mình. Do đó, Ngài đã bị trục xuất đến 
trú tại Vankagri, và trong khi bị lưu đày, Ngài đã xả thí con 
trai và con gái của mình đến một lão già Bà La Môn tên là 
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Jñjaka, muôn dùng chúng như là những tên nô lệ; Ngài cũng 
xả thí người vợ của mình đến Thiên Chủ Để Thích đã đi đến 
giả làm một vị Bà La Môn để xin hỏi cô ta như là một thử 
nghiệm về đức tính hào phóng của Ngài. Kiếp sống của Ngài 
được cho là cuối cùng của vị Bồ Tát trước khi Ngài được tái 
tục về Cõi Trời Đâu Xuất Đà, là tầng trời cao thứ ba của 
Thiên Chúng trú ngụ.] 


p0 nnnnnnnnaasasasaan 


2. Bodhisatta - kicca 
Bồ Tát Sự Vụ 


Mere desire to possess wealth and not working ƒor ií 
leads nowhere. (OnÌy when one works hard enough can one 
hope to gain the desired object. In the same way, the three 
types 0ƒ. Future Buddhas who wish to ataim the above 
mentioned three respective types oƒ Enlightenmert attain them 
only when they have ƒulfilled ther PerfecHons (Pãrami), 
sacrjficed their le and limb in charity (Cãgg) and developed 

their virtues through practice (Cariyđ) as mmeans 0ƒ achieving 
the Enlightenment which they so desire. 

Chăng có nơi nào dẫn đến sự việc, là chỉ mong muốn có 
được sự giàu có và không có làm việc. Chỉ khi nào người ta 
nỗ lực làm việc với mức độ cần thiết thì người ta có thể hy 
vọng đạt được các điều sở cầu. Trong cùng một phương cách, 
ba hạng loại của Chư Phật VỊ Lai, là những người có sở 
nguyện đạt đến ba tầng Giác Ngộ Tối Thượng tương ứng, chỉ 
khi nào họ đã hoàn thành những Pháp Toàn Thiện (Ba La 
Mệo, hy sinh mạng sống của họ và một phần thân thể trong 
việc công đức (Xđ T0, và phát triển những đức hạnh của họ 
thông qua việc tu tập (Đức Hạnh) như là một phương tiện để 
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Ta business enterprise the extent oŸ profit gained is 
determined by the capital invested and the effort put in. When 
the capital ¡is large and the for! great, the projit is 
considerable; when the capital and efforit are ƒfair, the 
acCruing projlt is jMst ƒair; when the capital and effort are 
litle, the profìt gained is liHle. In the same way, there exisf 
distinclons between Enlightenment attaimned by those who 
make investmemt in the ƒortm 0ƒ ƒMÙilbnent oƒ Perƒfections, 
Sacrjfice oƒ liƒe and limb in charity and developmen† oƒvirtues 
— the pracfice wWhich are conducive to qrising oŸ 
kmlightenment (*) (Bodhiparipñcaka). The profits gained in 
the form oƒ Enliphtenment dịƒer in as much as there are 
dijerences in their investment o‡ Perfections, sacrffices and 
virtues throuph Practice. _ 

Trong một hoạt động kinh doanh, mức độ lợi tức thâu 
nhập được xác định là do bởi vốn đầu tư và công sức bỏ vào. 
Khi vốn đầu tư rộng lớn và công sức vĩ đại, thì lợi nhuận thật 
là đáng kể; khi vốn đầu tư và công sức vừa phải, thì lợi nhuận 
tích lũy chỉ là vừa phải; khi vốn đầu tư và công sức là ít oi, thì 
lợi nhuận thâu đạt ít oi. Trong cùng một phương cách, có sự 
phân biệt hiện hữu qua việc thành đạt Sự Giác Ngộ giữa 
những người đã thực hiện đầu tư trong thể thức của việc hoàn 
thành những Pháp Toàn Thiện, hy sinh mạng sống và một 
phần thân thể trong việc công đức và phát triển những đức 
hạnh — những việc trau giồi đưa đến việc phát sinh sự Giác 
Ngộ (Giác Ngộ Khới Sinh). Lợi tức được thâu thập trong thê 
thức của sự Giác Ngộ cũng khác biệt tương tự với sự khác biệt 
trong việc đầu tư về những Pháp Toàn Thiện, những sự Hy 
Sinh và những đức hạnh thông qua sự Tu Tập. 
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{(*) Conducive to arising oƒ knliphtenment: 
Bodhiparipacaka, ltưeraly “That whích makes 
Enlishtenment ripen ”.} 

[()_ Dẫn đến việc phát sinh sự Giác Ngộ: Giác Ngộ 
Khởi Sinh, ý nghĩa chính xác là, “Điều mà làm cho sự Giác 
Ngộ được chín mùi”.] 


The địjerences may be explained as ƒollows: 

(1U Samna — Sarnbodhisaftas, Future Buddhas, who even 
before the definite prophecy (made by a Buddha saying “This 
person shall aftain Buddhahood under a cerlain name in q 
certain worl4d”) (+) accumnulate merifs and mmake the mental 
resolution to become a Buddha. 

Những sự khác biệt có thể được giải thích như sau: 

(1) Những vị Bồ Tát Chánh Đăng Giác, Chư Phật Vị Lai, 
là người ngay trước khi sự Tiên Kiến Xác Định (Thọ Ký Vĩnh 
Cửu) (được thực hiện đo bởi một vị Phật nói rằng “Người nầy 
sẽ thành Quả Vị Phật dưới một danh hiệu như vầy, trong một 
Thế Giới như vầy”) (+) đã tích lũy những Phước Báu và lập 
chí nguyện ở tâm linh để trở thành một vị Phật. 


jt) Like Buddha Dipankara who prophesied the 
aitainment oƒ Buddhahood by Sumedha.J 

[(t) Như Đức Phật Niên Đăng là người đã thọ ký sự 
thành đạt Quả VỊ Phật cho ,S„znedha. ] 


As mentioned in the passage “ham pỉi pubbabuddhesu, 
buddhadtam qbhipaddthayun manasĩ yeva  hufvãng, 
dhammmarajã asankh)Wñ” ¡in the Buddhapadina oƒ the 
Apadãna (f) a FRuture Buddha aspres memtally to 
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Buddhahood in the presence of innumerable Buddhas 
throughout incalculable aeons. Buddhahood in the presence 
oƒ'innumerable Buddhas throughout incalculable qeoms. 


Như đã được đề cập đến trong đoạn văn “4hzm gỉ 
pubbabuddhesu, buddhatfAqtm qabhipadthayim rmanasà yeva 
hutvũna, dhamrmardjñ asankhiyã” trong bài Kinh Phật Dụ 
của bộ Kinh 7 Dụ Kinh (#) một vị Phật VỊ Lai phát nguyện 
ở tâm linh để thành đạt Quả Vị Phật trong thời gian hiện diện 
của vô số Chư Phật, trải qua vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp. 


[Œ) Buddha Vagga v.4p.lJ 
[(Œ Phẩm Phật, đoạn 4, trang I] 


AJler thus making the mermtal resolution ƒor attainment oƒ 
Buddhahood and accumulatng special meris ƒor and 
inesttmable period oƒ time, when he becomes endowed with 
the eight ƒactors (like Sumedha the Hermif, a Bodhisatta 
receives the defìnite prophecy from a living Buddha. 

Như vậy, sau khi đã lập chí nguyện để thành đạt Quả Vị 
Phật và đã tích lũy những Phước Báu đặc biệt trong thời gian 
bất khả lượng định, cho đến khi, vị ấy vừa tròn đủ với tám yếu 
tố (như là ân sĩ Sumedha), vị Bồ Tát đón nhận sự Tiên Kiến 
Xác Định (Thọ Ký Vĩnh Cửu) từ nơi một vị Phật hiện tiền. 


Here it should be noted that the act oƒ resolufion by an 
aspirant to become a Buddha (Abhinthära) (†) ¡is made up oƒ 
two phases, as aspiraion to Enlightenment prior to hís 
possession oƒ the eight ƒactors is mainly mental, hỉs act oƒ 
resolution made before Buddhas one djier another is nof 
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complete, and he is not yet eniled to the designation oƒ 
Bodhisafia. 

Ở tại đây, cũng cần lưu ý rằng hành động của việc lập chí 
nguyện do bởi người khao khát để trở thành một vị Phật (Chí 
Nguyện) () được kiến tạo qua hai giai đoạn, sự phát nguyện 
để Giác Ngộ trước khi có được sở hữu về tám yếu tô chủ yếu 
là ở mặt tâm linh, hành động của việc lập chí nguyện của vị ấy 
được thực hiện trước những Chư Phật từ vị nầy đến vị khác, 
khi chưa được tròn đủ và vị ấy vẫn chưa được mệnh danh với 
danh hiệu là Bồ Tái. 


[ŒU An act oƒ resolution to become a Buddha: 
Abhimhira the literal meaning oƒ the word given by the 
author is direcing ones mìỉnd towards aiaimment oƒ 
Buddhahood] 

[Œ) Một hành động của việc lập chí nguyện để trở thành 
một vị Phật: Chí Nguyện, ý nghĩa chính xác của từ ngữ được 
đưa ra do bởi tác giả là nhằm hướng tâm thức thắng tiến đến 
sự thành đạt Quả VỊ Phật.] 


But when he becomes endowed with eight ƒactors like 
Sumedha and, on that very account, he now makes the 
resolution saying “Hninã me adhikãrena katena pHrIsuffane 
sabbaiiiutam pãpuuitvä tấremi janatan hahum” (*) which 
means “Ás the ƒruit oƒ this great meritorious deed done by me 
for the sake oƒ this Ommniscient Buddha (+) (without regard 
even ƒor my lỰe) may l, having myselƒf aitained Omniscierf 
Buddhahood, be able to save multitudes oƒ beings”, his act 0ƒ 
resolulion becomes complete then and there, and it enables 
him to be worthy oƒreceiving the defìnite prophecy. 
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Nhưng một khi, vị Ấy vừa tròn đủ với tám yếu tố, như là 
ân sĩ Sumedha và, chính ngay lý đo đó, vị ấy lúc bấy giờ thiết 
lập chí nguyện thốt ra lời “Iminã me adhikãrena kaftena 
_pHrisutame sabbaññutam pñputinãä tãremi jandaftam 
hahum” (*) có nghĩa là “Với quả Phước của Thiện Công Đức 
thù thắng nầy mà do tôi đã được thực hiện, vì lợi ích của vị 
Phật Toàn Giác nầy (+), (ngay cả chẳng quan tâm đến mạng 
sống của tôi), cầu xin cho tôi, được tự chứng đắc Quả Vị Phật 
Toàn Giác, để có thể cứu độ vô số chúng Hữu Tình”, hành 
động việc lập chí nguyện của vị ấy được thành tựu viên mãn 
vào lúc đó và tại chỗ Ấy, và chính điều đó làm cho vị ây có khả 
năng thích đáng đón nhận sự Tiên Kiến Xác Định (T»o Ký 
Vĩnh Cửu). 


iŒ Verse 57, Sumedha — kathà, Buddhavamsa.j 
[(”) Câu kệ 57, Kệ Sumedha, Chúng Tộc Chư Phật.] 


/(+) Meaning Buddha Dìpankara.] 
[(+) Có nghĩa là Đức Phật Nhiên Đăng.] 


1] should be noted that this complete act oƒresolufion 
(Abhinihira) ¡s the great wholesome consciousness (#) 
(merntion or volition) that arises as a result oƒ his reflection 
on the unimaginable attribultes o‡ a Buddha and his greaf 
compassion ƒor the welƒare oƒ the entire world oƒ beings. And 
this great wholesormne consciousness has the uinique power 0ƒ 
moftivating his ƒul[flhmemt oƒ Perƒfections, Sacrifice oƒ ljƒe and 
lừmb in charity and developrnent oƒvirtues through Practice. 

Cần lưu ý răng hành động thành tựu viên mãn của việc 
lập chí nguyện nầy (Chí Nguyện), là Tâm Đại Thiện (#) (tác ý 
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hoặc ý chí) mà được khởi sanh như là kết quả của sự quán 
niệm của vị ấy về những ân đức bất khả tư nghì của một vị 
Phật và lòng bị mẫn vĩ đại của Ngài vì sự phúc lợi của toàn thể 
Chúng Hữu Tình. Và Tâm Đại Thiện nầy có năng lực phi 
thường cho động cơ thúc đây của việc hoàn thành những Pháp 
Toàn Thiện của mình, Hy Sinh mạng sống và một phần thân 
thê trong việc công đức, và phát triển những đức hạnh thông 
qua việc Tu Tập. 


[ŒÙ This Abhidhamma term in Päli ¡is Mahakusala — 
cittuppäada.] 

[Œ Theo thuật ngữ Vô Tỷ Pháp trong phần Päli là Tâm 
Đại Thiện khởi sanh] 


The momenf thai great wholeSOII6 COHSCiOMSN€@SS đriS€S 
in the Future Buddha, he sets himselƒ on the Path leading to 
Ommiscience Because he ¡is definilely on his way fo 
Buddhahood, he now wins the tile BodhisaHa. (wing to the 
great complete resolution which, as has been explained above, 
is the great wWwholesome consciousness there becomes 
establshed in hữn the wholesome qspiraton ƒor /uủl 
Ommiscience and the unrivalled ability to fulfil PerƒecHons, to 
sacrjfice life and limb in charity and to develop virtues which 
ƒorm requisites ƒor aftainmenft oƒ Qmniscience. 

Thời điểm mà Tâm Đại Thiện đó khởi sanh trong vị Phật 
Vị Lai, là vị ấy tự đặt mình vào con đường dẫn đến Tuệ Toàn 
Giác. Vì lẽ, một cách xác thực rằng, VỊ ấy đang trên con 
đường tiến đến Quá vị Phật, thời lúc bấy giờ, vị ấy đạt được 
danh hiệu Bồ Tát. Bởi do Tâm Đại Thiện, mà việc thành tựu 
viên mãn của chí nguyện, như đã được giải thích ở trên, đã 
thích hợp cho việc kiến tạo trong vị ẫy, sự thiện nguyện cho 
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thành đạt Tuệ Toàn Giác và một năng lực bất khả tỷ giảo để 
hoàn thành những Pháp Toàn Thiện, để hy sinh mạng sống và 
một phần thân thể trong việc công đức, và đề phát triển những 
đức hạnh tạo thành những điều kiện tiên quyết cho việc thành 
đạt của Tuệ Toàn Giác. 


And also because oƒ the qƒoresaid great wholesome 
cormsciousnes he rflecs on the PerfecHon to be 
accomplished and determines the order ƒor doing so. He does 
it by means oƒ the knowledge oƒ investigation of Perfections 
(PãrarmT — pavicaya — Hãng), eíc. which enables hìm to 
penetrate things withouf a teacher  heÌp. This knowledge is a 
Drecursor to aftainmemt oƒ Ommniscience, i† is ƒollowed by the 
acfudl ƒu[ƒiliment oƒ Perƒections one qƒfÌer another. 

Và cũng bởi do Tâm Đại Thiện đã được nói ở trên, vị ấy 
quán chiếu vào những Pháp Toàn Thiện phải được hoàn thành 
và xác định tuần tự cho những việc phải thực hiện. Vị ấy thực 
hiện điều nầy, bằng với kiến thức của việc kiểm tra về những 
Pháp Toàn Thiện (Toàn Thiện Thẩm Duyệt Trị), v.v. và với 
kiến thức nầy làm cho vị ấy có khả năng thâm nhập vào những 
Pháp mà chẳng có một vị thầy hỗ trợ. Kiến thức này là điềm 
báo trước cho việc thành đạt của Tuệ Toàn Giác, 
và tiếp theo sau, quả thực là, việc hoàn thành tuần tự những 
Pháp Toàn Thiện. : 


As mentioned in the Nidãna kathã oƒ the Cariyä Pitaka 
Comunentary (†) qfier receiving the definite prophecy oƒ 
Buddhahood, the Fưuturte Buddha ceaselessiy and uniquely 
strives to fMII Perfections (Pãram]), Sacrijfces (Cñga) and 
vitues through Practice (Cariyq) (+) which are requisifes ƒor 
achevng the Path -— Knowledse of Arahafship 


~-.x. 


(Arahatffamagga ñãng) and (Omniscience (Sabbañiiita ñãng, 
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by ƒfour means oƒ development, namely, (l1) Sabbasambhara 
bhãvang, (2) Niramara bhãvanã, (3) Cirakäla bhãvanã, and 
(4) Sakkacca bhãvaHđ. 

Như đã có đề cập trong Lời Mớ Đầu của bộ Chú Giải về 
Tiểu Nghĩa Kinh (thuộc Tiêu Bộ Kinh), là sau khi đón nhận 
sự Tiên Kiến Xác Định (Thọ Ký Vĩnh Cửu) của Quả vị Phật, vị 
Phật Vị Lai nỗ lực một cách phi thường và bắt thối chuyển để 
hoàn thành những Pháp Toàn Thiện (Ba La Mệ0, những Hy 
Sinh (Xá Thí và những đức hạnh xuyên qua việc Tu Tập 
(Đức Hạnh) (+) mà đó là những điều kiện tiên quyết để đạt 
được Đạo Tri Kiến của bậc Vô Sinh (Tuệ Đạo Vô Sinh) và 
Tuệ Toàn Giác (Toàn Giác Trộ qua bốn phương tiện của sự 
phát triển, đó là (1) Tu Tập Viên Mãn Toàn Thiện, (2) Tu 
Tập Vô Gián Đoạn, (3) Tu Tập Trường Kỳ, và (4) Tu Tập 
Tôn lính. 


/Œ “Cafaso hỉì  bodhisambharesu  bhãyanã 
sabbasambhãra — bhãvanã nữaníara — bhãyanã ciữakala — 
bhãvanäã sakacca — bhãvanã cũ fỉ”.jJ 

[Œ) “Bốn Pháp Tu Tập Tất Yếu Giác Ngộ, đó là Tu 
Tập Viên Mãn Toàn Thiện, Tu Tập Vô Gián Đoạn, Tu Tập 
Trường Kỳ, và Tu Tập Tôn Kính.] 

[(Œ+) PerƒfecHons, sacrjfices and conduct: Pãrami Cãga 
Cariya, Pãramis are ten in number. Cũga here reƒers fo 
Mahãpariccñgag great offermngs or abandonings of 
exiraordinary nature, which are ƒìve kinds oƒ relinguishing oƒ 
vwedlth, oƒ children, oƒ wiƒe, 0ƒ lunbs and oƒljfe. For defails oƒ 
Pãrami and Cñga, see the ÁnHdipani. Cariya literalÏy means 
“conduct, behaviour, or pracfice ” culÌtivated for the welƒfare oƒ 
both oneselƒ and others. Cariya is oƒ three cafegories namely, 
(1) Lokattha cariya, practice for the benefìt oƒ all beings, (2) 
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Nătattha caripa, practice for the benejìt oƒ one 's own kith and 
kim, and (3) Buddhatha caria, practice and effor to 
achieve Enlisghtenmernt.] 


[(+) Những Pháp Toàn Thiện, những Hy Sinh và Hạnh 
Kiểm: Ba La Mật, Xả Thí, Đức Hạnh. Những Pháp Ba La 
Mật có số lượng là mười. Xá Thí tại đây đề cập đến Đại Xá 
Thí, những sự hiến dâng vĩ đại hoặc những việc xả ly siêu 
phàm, với năm thể loại xả thí, về tài sản, về con cái, về vợ, về 
những phần thân thể và về mạng sống. Để biết thêm chỉ tiết 
về Ba La Mật và Xả Thí, xin xem trong phần Chú Minh. 
Đức Hạnh có ý nghĩa chính xác là “hạnh kiểm, phẩm hạnh 
hoặc tu tập” được trưởng dưỡng vì phúc lợi cho cả hai, tự kỷ 
và vị tha. Đức Hạnh gồm có ba thể loại như sau: (U Thế 
Gian Lợi Ích Hạnh, thực hành vì lợi ích cho tất cả chúng 
sanh, (2) Thân Quyến Lợi Ích Hạnh, thực hành vì lợi ích cho 
những người thân quen và quyến thuộc của mình, và (3) Giác 
Ngộ Lợi Ích Hạnh, thực hành và nỗ lực để đạt được sự Giác 
Ngộ. 


ƒ these ƒour (1) Sabbasambhñra bhãvanã ¡is complete 
development oƒ the emtire range oƒ Perƒfections, (2) Niranfara 
bhãvqnã ¡is developmení oƒ Perfeclons throughout the 
minimum period oƒ ƒour Ásankhepya and a hundred thousand 
aeons, or the medial period oƒ eight Ásankheyya and a 
hundred thousand aqeons, or the maximum period oŸ sixteen 
Asankheyya and a hundred thousand aqeons, without a break 
o{ ven a single cxistence, (3) Cũirakãla bhãvanĩ1 ¡s _ 
developmenf oƒ Perƒections ƒor a long đuration which ¡is not an 
aeon less than the minimum period oƒƒour AÁsankheyya qnả a 
hundred thousand aeons, and (4) sSakacca bhãywaHã ïs 
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development oƒ Perƒections with seriousness and thoroughness 
Œ. 

Trong cả bôn Pháp nây, (1) Tụ Tập Viên Mãn Toàn 
Thiện là sự phát triển viên mãn một cách tròn đủ hết cả những 
Pháp Toàn Thiện, (2) Tw Tập Vô Gián Đoạn là sự phát triển 
của những Pháp Toàn Thiện trong suốt thời gian tối thiểu của 
bốn 4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, hoặc thời gian 
trung bình của tám 44 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, 
hoặc thời gian tối đa của mười sáu 4 Tăng Kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp, không có sự gián đoạn dầu chỉ là một kiếp 
sống, (3) Tu Tập Trường Kỳ là sự phát triển của những Pháp 
Toàn Thiện trong một thời gian lâu dài, mà không thể với một 
thời gian ngắn hơn so với thời gian tối thiểu của bốn 4 Tăng 
Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, và (4) Tu Tập Tôn Kính là sự 
phát triển những Pháp Toàn Thiện với sự nghiêm túc và sự 
cần trọng (*). 

|) IWih seriousness qnd thoroughness, Sakkacca 
usually taken to be respect or reverence, ¡is rendered here as 
seriousness and thoroughness. See the Anudipami ƒor full 

interpretation oƒ.Sakkacca under Sakkacca dũng in types 0ƒ 
Đăng ïín group oƒ(wos.] 

[(*) Với sự nghiêm túc và cần trọng, Tôn Kính thường 
được dùng để tỏ sự tôn trọng hoặc lòng tôn kính, và tại đây 
trình bày như là sự nghiêm túc và sự cần trọng. Xin xem trong 
phần Chú Minh đễ được giải thích đầy đủ về Tôn Kính ở dưới 
phần Tôn Kính Xả Thứ, ở trong cả hai nhóm của thê loại Xổ 
Thí] 


Moral qualities of a Euture Buddha 
Những phẩm chất đạo đức của một vị Phật VỊ Lai 
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The Future Buddha, who has received the definite 
prophecy, is sírongly moved by great compassion ƒor beings 
when he sees these helpless ones who have no reƒfuge ïn this 
difficult journey oƒ lije, who are beset with a variefy oƒ 
imolerably qcute sufferings such as those springing ƒfom 
birth, old age, sickness and death, oƒ killings, imprisonmenf oŸ 
beings maimed and disabled, oƒ hardships associated with 
earning a living and the suƒJerings oƒ beings in woeƒful staftes. 
Being so moved by this great compassion, he ƒorbears his own 
sufermg jfom such ouffageows oppressive dfrocities đs 
cutting oƒf oƒ the hand, the leg, the ear, efc. perpetrated 
against him by those toftally blind and ignoranf people, and his 
cormpassion ƒor them ¡is long and enduring. 

VỊ Phật VỊ Lai, là người đã được đón nhận sự Tiên Kiến 
Xác Định (T5ọ Ký Vĩnh Cửu), với lòng đại bị, Ngài đã xúc 
động mạnh mẽ đối với chúng Hữu Tình, khi nhìn thấy những 
chúng sanh yếu đuối nầy, là những người không có nơi nương 
tựa trong cuộc hành trình gian khổ của kiếp nhân sinh, là 
những người đang bị tứ bề bao phủ với muôn ngàn những khô 
đau bất khả kháng cự bắt nguồn từ sự sanh, sự già, sự bệnh và 
sự chết; từ những sự sát hại, sự tù đày của những chúng Hữu 
Tình bị thương tích và khuyết tật; từ những sự gian khổ liên 
kết với việc mưu sinh và những khổ đau của chúng Hữu Tình 
trong Khổ Thú. Với bao cảm xúc tác động do bởi tắm lòng 
đại bi nầy, Ngài chịu đựng những khổ đau của chính mình từ 
những hành động hung bạo, tàn nhẫn một cách khắc nghiệt, 
như là chặt tay, chặt chân, cắt lỗ tai, v.v. đã gây ra đối với 
Ngài do bởi những người hoàn toàn mù quáng và thiếu hiểu 
biết, và lòng bi mẫn của Ngài đối với họ quả là lâu đài và bền 
vững. 
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He suffuses them with compassion in this manner: “How 
shall I treat these people who have wronged me ? Ï am oƒtruth 
the person who is sfrivimg ƒor Perfections with a view fo 
liberating them from the woes oƒ the cycle oƒ births. Power/ful 
indeed ¡is delusion ! ` Forc€ful indeed is craving l sSad tí is 
that, being overwhelmed by craving and delusion, they have 
commilted such great ofjfences even against Imme who am 
endeavouring to liberate them thus  Because they have 
perpetrated these outrages, serious troubles lie in wdif ƒor 
them ”. 

Với lòng bị mẫn, Ngài đã trải ra một phương cách xử sự 
đối với họ: “Ta phải đối xử như thế nào với những người nầy 
đã làm hại Ta ? Ta quả thật là người đang nỗ lực cho những 
Pháp Toàn Thiện nhằm mục đích giải thoát cho chúng thoát 
khỏi những khổ đau của vòng sanh tử. Ôi quả thật là mãnh 
lực của Vô Minh ! Ôi quả thật là năng lực của Ái Dục ! Thật 
đáng buồn thay, bị chìm đắm trong Ái Dục và Vô Minh, mà vì 
thế chúng đã phạm phải những lỗi lầm to lớn ngay cả đối với 
Ta, là người đang nỗ lực để giải thoát cho chúng. Vì lẽ chúng 
đã tạo ra những xúc phạm nầy, những điều nguy hại nghiêm 
trọng đang chờ đón chúng”. 


Shedding his compassion on them thus, he tries to ƒfind 
suitable ways and means to save them and reflecfs: “Being 
overwhelned by craving and delusion, they have wrongly 
taken what is I„mpermanent to be permanernt, suƒfering to be 
happiness, nonself to be se] and unpleasadness to be 
Ppleasantness. In what way shaÏll Ï go to to their rescue and gef 
them out oƒ suƒJering thai arises OoWing fo a cause `. 

Trải lòng bi mẫn của mình đến với họ như vậy, Ngài nỗ 
lực tìm kiếm những biện pháp và phương tiện thích hợp để 
cứu độ họ và quán xét: “BỊ chìm đắm trong Ái Dục và Vô 
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Minh, chúng đã chấp giữ lấy một cách sai lầm với điều là vô 
thường lại là thường tồn, khổ đau lại là an lạc, vô ngã lại là 
hữu ngã, và bắt duyệt ý lại là duyệt ý. Bằng mọi phương cách 

Ta phải đi đến với chúng đề giải cứu và đưa chúng ra khỏi khổ 
đau đang khởi sanh tùy thuộc vào một nhân duyên”. 


While contemnplating thus the Bodhisatta rightly discerns 
that forbearance (Kharmfi) ¡s the only means fo set beings free 
/#tom the bondage 0o existence. He does not show even the 
sliphtest anger to beings who have owuiraged him by cutting oƒƒ` 
hịs lữmbs, etfc. He thought to himseljƒ, “As the resulH oƒ 
demeritorious deeds done in my past existences Ì deserve the 
suffering now. sSince Ì myse]ƒf have done wrong previousÌÿ, 
this sujfering I deserve, Ï am the one who has started the 
wrongdoing”.  Thus he takes the offence oƒ others tpon 
hữmse†ˆ | 

Trong khi suy niệm như vậy, Bồ Tát nhận ra thực tính 
rằng sự kiên nhẫn chịu đựng (Nhẫn Nøi) là một phương tiện 
duy nhất để thiết lập chúng Hữu Tình thoát khỏi ách nô lệ của 
kiếp nhân sinh. Chí đến, Ngài cũng chẳng hiển thị một chút 
sân hận nào đến chúng Hữu Tình, là những người đã xúc 
phạm đến Ngài qua việc chặt đứt những phần thân thể của 
mình, v.v. Ngài tự nghĩ “Là kết quả của những ác nghiệp mà 
Ta đã tạo ra trong kiếp quá khứ, nên bây giờ thích đáng cho 
Ta thọ lãnh sự khổ đau. Do bởi, chính Ta đã tạo ra điều sai 
quấy trong quá khứ, sự đau khổ nầy thực xứng đáng cho Ta. 
Chính Ta là người đã tạo ra điều sai quấy”. Và như thế, Ngài 
tự nhận lấy điều lỗi lầm của bao người khác lên trên người của 


mình. 


lt further occurs to hiữm thus: “Only with ƒorbearance, 
will I be able to save them. ]ƒÏ do wrong to the wrong — doer Ï 
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will become like him, I will not be different fom hừữm. low 
then can I liberate them fom the woes oƒ the cycle oƒ births ? 
Never can I (H). Therefore, resting on the sirength oƒ 
ƒorbearance which is the basis 0ƒ all strengths, and faking 
their misdeeds upon myselƒf ƒorbear I will, and with loving — 
kimdnes and compassion as guides, lÏ shall ƒfujfil the 
Perfecions Onjy by so doing will Ï aHain Ommniscienf 
Buddhahood. Ony by havng dafifamed ` Omniscienf 
Buddhahood will I be able to save all beings from suƒƒering 
that arises owing fo a cause”. He thus sees the correcf 
siftuation as it sianđ. 

Sự việc tiếp tục diễn tiến đến với Ngài như sau: “Chỉ có 
với sự nhẫn nại chịu đựng mà Ta mới có thê giải cứu được 
chúng. Nếu Ta làm điều sai quấy đến người phạm lỗi thì hóa 
ra Ta cũng sẽ giống họ. Ta sẽ không có khác biệt với họ. Thế 
thì làm thế nào Ta có thể giải thoát cho chúng thoát khỏi 
những khổ đau của vòng sanh tử ? Không bao giờ Ta có thể 
như thế ! (#) Vì lẽ ấy, an trú trên sức mạnh của sự nhẫn nại 
chịu đựng, là nền tảng của tất cả mọi năng lực, và nhận lấy 
những điều lỗi lầm của chúng lên trên bản thân của mình, Ta 
sẽ phải nhẫn nại, và với lòng Từ Ái và Bi Mẫn như là những 

. nhà hướng đạo, Ta phải hoàn thành những Pháp Toàn Thiện. 
Chỉ bằng cách đó, Ta mới sẽ thành đạt Quả vị Phật Toàn Giác. 
Chỉ có thành đạt Quả vị Phật Toàn Giác, thì Ta mới có thể cứu 
độ tất cá chúng Hữu Tình thoát khỏi sự khổ đau đang khởi 
sanh tùy thuộc vào một nhân duyên”. Như thế, Ngài đã nhìn 
thấy như thực của chân thực trạng. 


[(Đ) The author mentions that the above exposition oƒ the 
moral qualilies of a Future Buddha ¡is drawn ƒom 
Bodhisambhãra — vannanã oƒ the Jinalankãra Tikã.] 
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[Œ Tác giả đề cập đến việc giải thích ở trên về những 
phẩm chất đạo đức của một vị Phật Vị Lai, là được trích ra từ 
phần Chú Giải Tất Yến Giác Ngộ của Phụ Chú Giải 
Jinalankàra. ] 


Having observed thus, the luture Buddha ƒulliis hịs 
Perƒfections in a unique manner — the Perƒfections being ten 
ordinary ones, len superior ones and fen 1mOsf superior ones, 
thrụy in all kmown as Reqguisiies oƒ Enlightenment 
(Bodhisambhãra). The fulfilimerw oƒ Perƒfections takes pÏace 
in the above — menfioned four ways oƒ developrnent. 

Khi được thẩm sát như thế, vị Phật Vị Lai hoàn thành 
những Pháp Toàn Thiện của mình một cách phi thường — 
những Pháp Toàn Thiện hiện hữu với mười Pháp của bậc 
thông thường, mười Pháp của bậc cao thượng và mười Pháp 
của bậc tối thượng, với ba mươi cả thảy, được biết đến như là 
những Điều Kiện Tiên Quyết của sự Giác Ngộ (Giác Ngộ T ất 
Yếu). Việc hoàn thành những Pháp Toàn Thiện tiến hành theo 
bốn phương tiện của sự phát triển, như đã được đề cập ở trên. 


Not living long ïn celesfial abodes while 
fulñling Perfecfions 
Không sống lâu dài ở Thiên Giới trong khi 
hoàn thành những Pháp Toàn Thiện 


Bøfore he attains the complelte ƒu[filhment oƒ Perƒfections 
as in the existence oŸ Vessanfara (+) while still ƒulfilling 
PerecHom, Sacrfieng le and lừnồ im chariy qnd 
developing practices is a unique manner, a Future Buddha 
may be reborn ƒfequenty as a divime being oƒ long ljƒ© In 
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consequence oƒ`his great mmeritorious deeds. But he chooses fo 
cut short his ljƒe in the divine world by means 0ƒ intentional 
death (Adhimutti maranad) (*) because it is đificuÍt to fu]fil 
Perfecions in those celestial abodes, accordingly, he ¡s 
reborn in many a world of human beings where he can 
continue to full Perƒections. 

Ngay khi Ngài vẫn chưa đạt đến việc hoản thành viên 
mãn những Pháp Toàn Thiện, như là trong kiếp sống của 
Vessamfara (+) khi mà vẫn còn đang hành trì những Pháp 
Toàn Thiện, Hy Sinh mạng sống và một phần thân thể trong 
việc công đức, và phát triển những sự Tu Tập, quả là một việc 
phi thường, thì một vị Phật Vị Lai có thể được tái tục một cách 
thường xuyên như là một vị Thiên Tử với đời sống lâu dài 
trong quả Phước của những Thiện Nghiệp tuyệt vời mà mình 
đã tạo ra. Tuy nhiên, Ngài chọn lựa việc cắt ngắn tuổi thọ của 
mình trong Thiên Giới, bằng với phương tiện Chủ Ý Tử Vong 
(Quyết Định Tử Vong) (*) vì lẽ quả là khó khăn để hoàn 
thành những Pháp Toàn Thiện ở trong những Cõi Trời đó, vì 
thế, Ngài tái tục nhiều lần ở Cðõi Nhân Loại, là nơi mà Ngài có 
thể tiếp tục để hoàn thành những Pháp Toàn Thiện. 


|(+) Future Buddha Gotama as King oƒ.Jetuttara, 
the last rebirth in the human world before the Bodhisafta 
appeared again as Prince Siddhattha. See also nofe on page 
12] 

[(+) VỊ Phật VỊ Lai Gotama khi là Vua của kinh thành 
Jetuttara, kiếp tái tục cuối cùng ở trong Cõi Nhân Loại trước 
khi Bồ Tát xuất hiện trở lại với tư cách là Thái Tử Siddhattha. 
Cũng lưu ý xem vào trang 12.] 
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[(*) See Adhimutfi marana in the Ánudipamr.j 
[() Xem phần Quyết Định Tử Vong ở trong phần Chú 
Minh.] 


Perfecfions compared with an ocean 
Những Pháp Toàn Thiện so sánh với một đại dương 


However enormous an ocean may be, it is finite in ifS 
extent, being limited by its bed at the boftom, by ifs surƒace af 
the top and encircled by Cakkavila mountains on all sides. 
On the other hand, the ocean 0ƒ Perƒfection in aÏms — giving 
(Dana Pñrami) fujfilled and accumulated by the Fufture 
Buddha is imfìinite in is extem, ifs dimensions are limilless. 
With regard to this particular Perƒecfion oƒ aqÌÏms — giving one 
cannot define ifs limits by the extent oƒ external properfies 
given away, by the amount oƒ'flesh or blood given away, or by 
the number oƒ eyes or heads sacrificed. Likewise, one cannof 
s0eak oƒ limits oƒ other Perƒfections such as that oƒ moralify 
(Sila Pãraml). Thus in thís comparison oƒ the ocean with the 
ocean oƒ Perƒfections, it should be noted that the ƒormer is 
limited in capacity however vast it may be whereas the latter 
¡s Oƒ infinite magnitude. 

Cho dù một đại đương có thể là mênh mông rộng lớn, nó 
vẫn là hữu hạn trong phạm vi của nó, bị giới hạn do bởi lòng 
biển của nó ở phía đưới đáy, do bởi bề mặt của nó ở phía trên 
và bị bao bọc bởi những quả núi vậy quanh ở khắp mọi phía. 
Một mặt khác, đại đương của Pháp Toàn Thiện trong việc xả 
thí (Xá Thí Ba La Mập được hoàn thành và tích lũy do bởi vị 
Phật Vị Lai là vô cùng tận trong phạm vi của nó, tầm cỡ của 
nó quả là vô hạn. Một cách đặc biệt về vấn đề của Pháp Xả 
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Thí Ba La Mật đây, người ta không thể nào xác định giới hạn 
của nó về mức độ tài sản ở bên ngoài đã được cho đi, về tổng 
số lượng của xác thịt hoặc máu đã được xả thí, hoặc về số 
lượng của những mắt hoặc đầu đã được hy sinh. Cũng như 
vậy, người ta không thể nào nói được về những giới hạn của 
những Pháp Toàn Thiện khác nữa, như là về giới đức (Trì 
Giới Ba La Mậ0. Như vậy, trong sự so sánh này, về đại 
dương với đại dương của những Pháp Toản Thiện, thì cần lưu 
ý rằng với cái trước quả là giới hạn về dung tích cho đù nó có 
thể là rộng lớn mênh mông, và trong khi đó, cái sau lại có tầm 
rộng lớn vô cùng tận. 


Euture Buddhas do not feel even intense paiïns 
Chư Phật Vị Lai không có cảm giác cho dù 
thọ khổ khốc liệt 


At noon đuring the hot season a man may go down info a 
deep lake and take a bath there submerging himselƒ, and while 
he is so doïng he does not take note oƒ the intense heat that 
descends ƒrom the sky. In the same way, the Future Buddha 
who suƒffused hữmselƒf with great compassion, while seeking the 
welƒfare oƒ beings, goes down info the ocean oƒ Perƒfecfions qnd 
submerges hữmscÏlƒ there. since he is suƒfused with great 
cornpassion, he does not ƒeel even infense pains, caused by 
cutfting öƒƒ his lừưnbs, efc. by eviÏ cruel persons, as sHƒƒerings. 

Vào buổi trưa trong mùa nóng nực, một người nam có thể 
đi xuống một hồ nước sâu để tắm và tự trầm mình nơi Ấy, và 
trong khi anh ta đang làm như vậy, thì anh ta không để ý đến 
sức nóng mãnh liệt đang từ ở trên bầu trời trút xuống. Trong 
cùng một phương cách, vị Phật VỊ Lai là người đã tự đượm 
nhuần với tấm lòng đại bi, trong khi tìm kiếm điều hạnh phúc 
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cho chúng Hữu Tình, đã đi vào trong đại dương của những 
Pháp Toàn Thiện và tự trầm mình vào nơi ấy. Kể từ khi Ngài 
đã đượm nhuần với lòng đại bi, Ngài không có cảm giác về_ 
những khổ đau cho đù phải thọ khổ khốc liệt, do bởi những 
người xấu ác đã gây ra qua việc cắt chặt những phần thân thê 
của mình, v.v. 


Long duration needed for 
fulfilment of Perfections 
Thời gian đài cần thiết để hoàn thành 
những Pháp Toàn Thiện 


A Future Buddha has to fulfil Perfections at least ƒour 
Asankheyya and a hundred thousand aeons from the time oƒ 
his receiving the prophecy to the last existence when he 
achieves the completion oƒ his fulfilimemt oƒ Perƒections (as in 
the existence oƒ Vessantara). According to the SamyHtta 
Nikãya, an aeon is a period oƒ time during which, jƒ the bones 
ofa being were piled up, the size oƒ the pile would become as 
high as a moumtain. Therefore the number oƒ births faken by 
the Future Buddha during the long period oƒƒour Asankheyya 
and a hundred thousand aeons would be larger than that oƒ 
ẩrops oƒwafer in a great ocean. mong these exisiences there 
¡s none that has not witnessed hs ƒulfilliment oƒ Perƒeclions 
and none that has passed in vain. 

Một vị Phật VỊ Lai phải hoàn thành những Pháp Toàn 
Thiện ít nhất bốn 4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, kế từ 
thời điểm mà Ngài đã đón nhận sự Thọ Ký Vĩnh Cửu cho đến 
kiếp cuối cùng, một khi Ngài đạt được việc hoàn thành viên 
mãn những Pháp Toàn Thiện (như trong kiếp sống của 
Vessarfara). Dựa theo Tương Ứng Bộ Kinh, một đại kiếp là 
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một khoảng thời gian mà trong thời gian đó, nếu những xuơng 
cốt của một Hữu Tình được xếp chồng chất lên, thì kích thước 
của đống xương sẽ trở thành như một ngọn núi. Vì thế, số 
lượng sinh được thực hiện do bởi vị Phật VỊ Lai ở trong thời 
gian lâu dài của bốn 4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp sẽ 
rộng lớn hơn so với những giọt nước trong một đại dương 
mênh mông. Trong những kiếp sống này, không có kiếp nào 
vắng mặt việc hoàn thành những Pháp Toàn Thiện và không 
có kiếp nào trôi qua trong sự uống phí. 


The accounís oŸ ƒujfilmemt oƒ Perfectons by the Future 
Buddha as mentioned in the 550 Jãtaka stories and im the 
stories oƒ Cariya Pifaka are just a ƒew examples ouf oƒ the 
total experiences which he had during the long period of ƒour 
Asankheyya and a hundred thousand aeons. Ïlf is like a Dowl 
oƒwafter taken out oŸa great ocean in order to sample ifs salfy 
tasdte The Buddha told these stories as ilÏusalions qs 
OCCaSions arose and under appropriate cicumstances. The 
wumber oƒ stories he had told and the numnber oƒ stories he had 
not may be cornpared to the water in a bowÏ and the wdfer in a 
Øreaf ocean respecfively. 

Những bài tường thuật về việc hoàn thành những Pháp 
Toàn Thiện của vị Phật Vị Lai, như đã được đề cập ở trong 
550 câu chuyện Bốn Sanh và trong những câu chuyện của 
Tiểu Nghĩa Kinh (thuộc Tiêu Bộ Kinh) chỉ là một vài ví dụ 
trong tổng số những kinh nghiệm mà Ngài đã trải qua trong 
một thời gian lâu đài của bốn 4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp. Giống như một bát nước được lẫy ra khỏi một đại đương 
mênh mông với mục đích để nếm thử hương vị mặn của nó. 
Đức Phật đã kế lại những câu chuyện nầy như là những minh 
chứng, những cơ hội đã phát sinh và trong những hoàn cảnh 
thích hợp. Số lượng những câu chuyện mà Ngài đã kể và số 
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lượng những câu chuyện mà Ngài không kê ra, có thể được so 
sánh một cách tương ứng với nước ở trong một cái bát và 
nước ở trong một đại dương mênh mông. 


The Perƒfection oƒ alms — giving ƒulfilled by the Buddha ís 
sung in praise in the .Jinãlankãra as ƒollows: 


¡So sãgare jaladhikam rudiram adãsi 
Bhummừn parijiya samarmsam qdãsi dãnam 
Merupparmäaam adhikñãmi ca samnolisisam 
Khe tãrakãdhikataram nayanam adãsi (†) 


Trong Phụ Chú Giải Jinalankãra đã ca ngợi tán thán về 
Pháp Xả Thí Toàn Thiện mà Đức Phật đã hoàn thành như sau: 


So sãgare jaladhikam rudiram adãsi 
Bhumim paräjiya samarmmsam adãsi dãnam 
Merupparnãnam aqdhikãnmi ca samolisisam 
Khe tărakãdhikataram nayandm adãsi (†) 


[Œ) Verse 3l under VI, Bodhisambhaãrãä — dipanT — 
gãthã.j 
[đ#) Câu kệ 31, phần VI, kệ chú giải Giác Ngộ Tắt Yếu] 


Aiming at Infìnie Wisdom, and full oƒ ƒaith and ƒervowr, 
that Bodhisata had given in charity his rubyred blood ïn 
quantities much more than drops oƒwafter in the ƒOuY oCceans,; 
aiming at Infnite Wisdom and full of faith and fervour, he had 
given in charitp his natuwradlly soft and tender Jiesh ¡in 
quantities which would exceed the great earth that is 240,000 
yojanas in extent; aiming at Infinite Wisdom and full oƒ ƒaith 
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and ƒervowr, his heads with glitering crowns studded with 
nine gems he had given ïn charity would pile up higher than 
Mount Mleru; aiữming at Infinite Wisdom and full oƒ ƒaith and 
ƒervor, he had given in charity his wondrous smiling eyes, 
dark as corundum or. o0fa beetle S Wing, more numerous than 
the stars and pianets in the space oƒ the universe (*). 

Nhằm hướng đến Trí Tuệ Vô Biên, với sự nhiệt tâm và 
tròn đủ đức tin, vị Bồ Tát đó đã xả thí máu hồng đỏ thắm của 
mình trong việc công đức với số lượng nhiều hơn những giọt 
nước trong bốn đại đương: nhằm hướng đến Trí Tuệ Vô Biên, 
với sự nhiệt tâm và tròn đủ đức tin, Ngài đã xả thí một cách 
thản nhiên phần xác thịt mềm dịu của mình trong việc công 
đức với số lượng mà sẽ vượt hơn quả địa cầu rộng lớn với một 
phạm vi là 240,000 do tuần; nhằm hướng đến Trí Tuệ Vô 
Biên, với sự nhiệt tâm và tròn đủ đức tin, Ngài đã xả thí 
những cái đầu của mình với vương miện lấp lánh nạm chín 
viên ngọc quý trong việc công đức, sẽ chồng chất lên cao hơn 
cả núi Tu Di; nhằm hướng đến Trí Tuệ Vô Biên, với sự nhiệt 
tâm và tròn đủ đức tin, Ngài đã xả thí trong việc công đức với 
những đôi mắt sáng rực kỳ diệu, đen thẫm như cương ngọc 
thạch hoặc như cánh của loài bọ cánh cứng, với số lượng còn 
nhiều hơn những ngôi sao và những hành tỉnh trong không 
gian của vũ trụ (*). 


Í(Œ°©) Thịs is the translation oƒ the Burmese version oƒ the 
Đài verse. Mioved by the awe — inspiring sacrjfices oƒ the 
Bodhisatta, the l1lÏlustrious author has rendered ít in a mosf 
ornate language with appropriate elabordtions. Incidenfally 
¡f is a good example oƒ Päli — Myanmar nissaya translation.] 

[(*) Đây là sự dịch thuật của bản dịch Miễn Ngữ từ câu 
kệ Pàlì. Xúc động với sự hy sinh mang đầy sự kính phục của 
Đồ Tát, tác giả tài danh đã diễn đạt nó với một ngôn ngữ vô 
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cùng hoa mỹ cùng với sự sửa soạn công phu thích hợp. Một 
cách ngẫu nhiên, đây là một bản mẫu tốt đẹp của sự dịch thuật 
bộ Y Chỉ Päli - Miễn.] 


(2 Kuture Privae Buddhas (4a) caled Pacceka 
BodhisaHae have to MÙll their Perfecton ƒor †wo 
Asankheyya and a hundred thousand aeons. They cannof 
become Private Buddhas iƒ their duration oŸ ƒu]filiment oƒ 
Perƒfections is less than that number oƒ qeon. Because as has 
been said in the chapter dealing with previous Bodhisaffas, 
Enliehtemment of a Private Buddha (Pacceka Bodhi) cannof 
become mature before they have completed the full course oƒ 
Perƒectioms. mm 

(2) Chư Phật Cô Độc Vị Lai (a) được gọi là Chư Bồ Tát 
Độc Giác phải hoàn thành những Pháp Toàn Thiện của họ với 
hai 4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Họ không thể 
thành Chư Phật Cô Độc nếu thời gian để hoàn thành những 
Pháp Toàn Thiện của họ lại ít hơn so với số lượng đại kiếp đó. 
Vì lẽ, như đã nói trong chương đề cập đến Chư Bồ Tát trước 
đó, sự Giác Ngộ của một vị Phật Cô Độc (Cô Độc Giác Ngộ) 
không thể nào trở thành chín mùi trước khi họ hoàn thành viên 
mãn trọn đủ hạn kỳ của những Pháp Toàn Thiện. 


(3) Future Disciples called Savaka Bodhisaffas are (4) 
Euture ChieƑ Disciples (Agga sãvakq), a pair oƒ Disciples like 
the Venerable Sariputta (*) and the Venerable Moggallana 
(#), (b) Future Great Disciples (Mahã sãvakq), those like 
eighty Great Disciples (+), in the ljetime oƒ Buddha Gotama 
and (c) Future Ordinary Disciples (&) (Pakati sãvaka), all 
Arahats other than those mentioned above. Thus there are 
three categories oƒ Future Disciples. 
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(3) Chư Đệ Tử Vị Lai được gọi là Chư Thính Văn Bà 
Tát, đó là: (a) Chư Đệ Tử Trưởng VỊ Lai (Chí Thượng Thính 
Văn), gồm có một đôi Đệ Tử như là Trưởng Lão Sãriputta (*) 
và Trưởng Lão Moggallana (#), (b) Chư Đại Đệ Tử VỊ Lai 
(Đại Thỉnh Văn), những vị đó, như là tám mươi Đại Đệ Tử 
trong thời của Đức Phật còn hiện tiền và, (c) Chư Đệ Tử 
Thông Thường Vị Lai (Thông Thường Thỉnh Văn), tất cả các 
bậc Vô Sinh ngoài ra với những bậc đã được nói ở trên. Như 
thế, có ba hạng bậc của Chư Đệ Tử Vị Lai. 


((*) His name prior to hỉs enlighterxment was Upatissa.] 
[(2 Tên gọi trước khi có sự giác ngộ của Ngài là 
Dpatissa. | 


IŒÙ His name prior to hỉs enlighfenment was Kolita.] 
[(#) Tên gọi trước khi có sự giác ngộ của Ngài là Kola.| 


[(+) The enumeration oƒ the eighfy Great Disciples begins 
with the Venerable Kondafiña and ends with the Venerable 
Pingta.] 

[(Œ+) Danh sách của tắm mươi Đại Đệ Tử được bắt đầu 
với Trưởng Lão Kondañña và cuối cùng với Trưởng Lão 
Pingiya.] 


[(&) Disciples other than the Chieƒ Disciples and Greaf 
Disciples oƒ the Master are Ordinary Disciples. Vis Tìkà HÌ, 
45J 

[(&) Chư Đệ Tử ngoài ra Chư Đệ Tử Trưởng và Chư Đại 
Đệ Tử của bậc Tôn Sư là Chư Đệ Tử Thông Thường. Phụ Chú 
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Giải Thanh Tịnh Đạo HT, trang 45.] 


_ Oƒthese three categories (4) Future Chieƒ Disciples have 
to fHjil their Perƒfections for one Asankheyya and a hundred 
thousand aeons; (b) Future Great Disciples, ƒor a hundred 
thousand aeons; and as for (c) Future Ordinary Disciples, 
duration oƒ their ƒu]fllment oƒ Perƒfections is not direcly given 
in the Texts. However, it is said in the Commentary and Sub — 
Commantary on the Pubbenivãsa kathäã (mm the Mahãpadñna 
Sutta) (t) that Great Disciples can remember their past lives 
ƒor one hundred thousand aeons and Ordinary Disciples ƒor 
less than that figure. Since ƒulfillment oƒ Perƒfections takes 
place in every existence oƒ theirs, it may be inferred that 
Future Ordinary Disciples have to full Perƒfecfions not more 
than a hundred thousand aeons The đuraion oƒ their 
/#ullliment oƑ Perfecions ¡is thus indefinite: ií may be one 
hundred aeons or one thousand aeons, efc. Áccording to some, 
it may be just one or íwo existences as illustrated by the sfory 
oƒa ƒrog 

Về ba hạng bậc nây (a) Chư Đệ Tử Trưởng VỊ Lai phải 
hoàn thành những Pháp Toàn Thiện của họ với một 4 Tăng 
Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, (b) Chư Đại Đệ Tử Vị Lai với 
một trăm ngàn đại kiếp, và như về (c) Chư Đệ Tử Thông 
Thường Vị Lai, trong thời gian để hoàn thành những Pháp 
Toàn Thiện của họ, quả là không có được trực tiếp nói đến 
trong những Văn Bản. Tuy nhiên, người ta đã có nói đến ở 
trong phần Chú Giải và Phụ Chú Giải trên câu kệ 7úc Mạng 
(trong bài Kinh Đại Bốn) rằng Chư Đại Đệ Tử có thể hồi 
tưởng những kiếp quá khứ của họ cho đến một trăm ngàn đại 
kiếp và Chư Đệ Tử Thông Thường thì ít hơn con số đó. Vì lẽ, 
việc hoàn thành những Pháp Toàn Thiện được diễn ra trong 
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mỗi kiếp sống của họ, điều đó có thể suy ra rằng Chư Đệ Tử 
Thông Thường VỊ Lai phải hoàn thành những Pháp Toàn 
Thiện không nhiều hơn một trăm ngàn đại kiếp. Như vậy, thời 
gian để hoàn thành những Pháp Toàn Thiện của họ là bất định: 
nó có thể là một trăm ngàn đại kiếp hoặc một ngàn đại kiếp, 
v.v. Theo một số Hữu Tình, nó có thể chỉ là một hoặc hai kiếp 
sống, như được mỉnh chứng qua câu chuyện của con ếch. 


Í(f) The ƒourteenth Sutta oƒ the Digha Nikaya. l† deals 
elaborately with the lie oƒ Buddha Vipassì, the ƒirst oƒ the 
seven Buddhas preceding Buddha Œotama Because ïf 
contains the largest number oŸ Bhãnavãras or secfions, ïf 
came to be known as “King of Suttas” in the commentaries.]. 

[ŒÐ Bài Kinh thứ mười bốn của Trường Bộ Kinh. Nó đề 
cập đến một cách chỉ tiết về đời sống của Đức Phật Vipassì, vị 
đầu tiên của bảy vị Phật trước Phật Gotama. Vì lẽ nó chứa 
đựng một số lượng lớn nhất về Bhãnavãras hoặc những phân 
đoạn, nên nó đã được biết đến như là “Vua của những bài 
kinh” trong bộ Chú Giải. 

Một bhãnavãra thì tương đương vào khoảng 270 đoạn 
thơ, với mỗi câu thơ có bốn hàng, được đọc trong một phiên 
hợp của Hội Nghị Phật Giáo - Có ý nghĩa, mỗi một bài Kinh 
(bhãnavãra) chứa đựng vào khoảng 8,000 từ ngữ).] 


Í(*9_ 1t so happened that the ƒfog was reborn as a Deva 
qfer hearing the voice oƒ the Buddha who was đelivering a 
sernon. Ás a Deva, he visited the Buddha and became a 
“sireatm — winner”" as a consequence oƒ hearing the Dhamna 
?#om the Buddha. For detdils see the story oƒ Manduka in the 
Vimiana vaíthu.j 

[(*) Câu chuyện được xảy ra về việc con ếch đã được tái 
tục như là một vị Thiên Tử sau khi được nghe tiếng nói của 
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Đức Phật là người đã truyền tải một bài thuyết giảng. Trong 
khi là một Thiên Tử, vị ấy đã viếng thăm Đức Phật và đã trở 
thành một bậc Thánh “Dự Lưu” như là một hệ quả của việc 
Thính Pháp từ nơi Đức Phật. Về phần chỉ tiết, xin xem câu 
chuyện Con Éch trong bộ Kinh Thiên Cung Sự.] 


3. Buddha 
Đức Phật 


As has been said before, qfter fulfilling their Perfections 
ƒor their respective durations, the three tyes doƒ Future 
Buddhas qHain the PFourfold Knowledge of the Path 
(Magganãna), which is umderstanding oƒ the ƒour Noble 
Truths by himself without a teacher*s help, as welÏ as 
Ommiscience (SabbaRintalãna), which is understanding oƒ 
all principles that are worthy oƒ understanding. They acquire 
at the same time the special attributes oŸa Buddha that are 
infnite (Anama) and immeasurable (Áparimayyd).  Such 
atributes are so immense that, iƑ a Buddha extols the 
attributes oƒ another Buddha without touching on any ofher 
_ fopic ƒor an aeon, the qeon may come f2 an end, but the 
attributes will not. The Noble Person who has thus attained 
Enlightenment with no equal in the three worlds is called an 
Ommiscient Buddha or a Perfecly Se]ƒ — Enlightened One 
(Sammni sambuddha). 

Như đã có nói trước đây, là sau khi hoàn thành những 
Pháp Toàn Thiện của mình trong thời lượng tương ứng, thì ba 
hạng bậc của Chư Phật VỊ Lai đạt đến bốn tầng Tuệ Đạo TrI 
Kiến (Đạo Tuệ), đó là do chính tự mình liễu tri về Tứ Thánh 
Đề mà chẳng có sự hỗ trợ của một vị Thầy, cùng với Tuệ Toàn 
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Giác (Toàn Giác Trị, là tuệ tri về tất cả những nguyên lý thiết 
yếu hữu ích của sự hiểu biết. Ngay lúc đó, các Ngài thành đạt 
những ân đức thù thắng của một vị Phật quả là bất khả hạn 
định (Vô Biên) và không thê đo lường (Vô Lượng). Những ân _ 
đức vô cùng rộng lớn như thế, cho đến nỗi, nếu như có một vị 
Phật tán dương những ân đức của một vị Phật khác mà chẳng 
cần bàn đến một chủ đề nào khác cho đến một đại kiếp, đại 
kiếp có thể đi đến một sự kết thúc, tuy nhiên những ân đức sẽ 
không đi đến nơi cùng. Với bậc Thánh Nhân, là người đã đạt 
đến sự Giác Ngộ bất khả tỷ giảo ở trong Tam Giới như thế, 
được gọi là một vị Phật Toàn Giác hoặc là một bậc Hoàn Toàn 
Tự Giác Ngộ (Chánh Đẳng Giác). 


Aller fullllng the necesary PerecHons ƒor two 
Asankheyya and a hundred thousand aeons, a Private Buddha 
aftains Enlightenment consisting oƒ'the Insight Knowledge oƒ 
the Path which is understanding oƒ the Four Noble Truífhs 
(Maggañäud) by hữmse]ƒ without a teacher š heÌp. But he 
doe mot qachieve (Ommiscience and the Ten Powers 
(Dasabalañäua) (*) cíc. The Noble Person who has thus 
attained Enlightenment is called a Private Buddha or a Minor 
Buddha (Pacceka Buddha). 

Sau khi hoàn thành những Pháp Toàn Thiện cần thiết 
trong hai ⁄4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, một vị Phật 
Cô Độc đạt đến sự Giác Ngộ bao gồm Tuệ Đạo Tri Kiến, đó 
là do chính tự mình liễu tri về Tứ Thánh Đề (Đạgo Tuệ) mà 
chẳng có sự hỗ trợ của một vị Thầy. Tuy nhiên, vị nầy không 
chứng trí được Tuệ Toàn Giác và Mười Năng Lực (Thập Lực 
Tuệ) (*) v.v. Với bậc Thánh Nhân, là người đã đạt đến sự 
Giác Ngộ như thế, được gọi là một vị Phật Cô Độc hoặc là 
một vị Phật Đơn Độc (Độc Giác Phập. 
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Í(*) The Dasa Nipäta oƒ the Añguffara Nikãya 
enumerates the Ten Powers (Dasa-balalãtnd) as ƒollows: 

(1 Thãnãfthãna Năna, knowledge according to realiy 
as fo the possible as possible and the impossible as the 
impossible. 

(2) Kammavipaka Nữna, knowledge oƒ the result oƒ the 
past, present and ƒuture acfions. 

(3) Sabbattha — gãminT patipadã Naụa, knowledge oƒ the 
path leading to the welƒfare oƒ all. 

(4) Anekadhãtu nãnãdhãtunloka Nãụa, knowledge oƒ the 
world with is many điferent elemenfs. 

(5) Nãnãdhimuttikata Nãna, kuowledge oƒ the difJereni 
inclinations oƒ beings. 

(6) Indriya paropariyatta Nãụa, knowledee oƒthe lower 
and higher ƒaculties oƒ beings. 

(7) Jhãnäd samkilesa Vodãnavufthãana Năna, 
knowledge oƒ the defilements, purity and rising with regard to 
Jhàna, concentration, aftainmens, efc. 

(8) Pubbenivasa Nãna, knowledge oƒ remembering many 
ƒormer births. 

(9) Cutipapata Nãna or DibbacakkhUu Nãna, knowledge 
oƒ perceiving with the divine eye how beings vanish and re — 
appear according to their actions(Kamma), and 

(10) Ásavakkhaya Nãụa, knowledge oƒ the extinctlion oƒ all 
moral intoxicants (impurilies that be fuddle the min), ¡.e. 
Arahattamagsa Nãna. } 


/(2)_ Trong phần Thập Bắt Biễn Từ thuộc Tăng Chỉ Bộ 
Kỉnh liệt kê Thập Năng Lực (Thập Lực T' r0 như sau: 

(1) Xứ Phi Xứ Trí, như thật liễu tri về các sự kiện, xứ là 
xứ (điều có thể xảy ra là có thể xảy ra), phi xứ là phi xứ (điều 
không có thể xảy ra là không có thể xảy ra), 
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(2) Nghiệp Dị Thục Quá Trí, như thật liễu trì về quả báo 
của những nghiệp thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai (quả báo 
tùy thuộc sở do, tùy thuộc sở nhân của các hạnh nghiệp quá 
khứ, vị lai, hiện tại). 

(3) Toàn Lộ Hành Sanh Thú Trí, như thật liễu tri về con 
đường dẫn đến sự phúc lợi của tất cả chúng Hữu Tình (về con 
đường đưa đến tất cả sanh thú của tất cả chúng sanh, Thiện 
Thú và Khổ Thú). 

(4) Dị Biệt Giới Thế Gian Trí, như thật liễu trì về Thế 
Gian với rất nhiều nguyên tố dị biệt của nó (về Thế Gian với 
nhiều bản chất đa dạng, với nhiều sai biệt). 

(5) Dị Biệt Khuynh Hướng Trí, như thật liễu tri về những 
khuynh hướng khác biệt với nhau của chúng Hữu Tình (về chí 
hướng sai biệt của các loài chúng sanh, hạ liệt hoặc cao 
thượng). 

(6) Thượng Hạ Căn Trí, như thật liễu trì về những tính 
năng cao và thấp của chúng Hữu Tình (về căn tánh cao thấp 
của chúng sanh, độn căn và lợi căn). 

(7) Thiền Na Dũ Tịnh Ly Nhiễm Trí, như thật liễu tri về 
những Pháp uế nhiễm, sự thanh tịnh, với sự chú tâm mà Thiền 
Định sanh khởi, sự nhập định, thành đạt sự giải thoát, v.v. 

(8) Túc Mạng Trí, như thật liễu trí về sự truy niệm nhiều 
về những kiếp sống quá khứ (cùng với từng nét đại cương và 
các chỉ tiết đa dạng của từng mỗi kiếp sống). 

(9) Sanh Tử Trí hoặc Thiên Nhãn Trí, như thật liễu tri 
về Thiên Nhãn thuần tịnh siêu nhân nhìn thấy chúng Hữu Tình 
diệt mất và tái hiện do duyên theo những hành động của mình 
(Nghiệp báo) (việc nhìn thấy sự sống và sự chết của chúng 
sanh, đều do duyên theo hạnh nghiệp của mình). 

(10) Lậu Tận Trí, như thật liễu tri về sự diệt tận tất cả 
những Lậu Hoặc (những điều bất tỉnh khiết làm mê mờ tâm 
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tr0 (đoạn diệt hoàn toàn tất cả Lậu Hoặc, Vô Lậu Tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát) có nghĩa là Tuệ Đạo Vô Sinh.] 


Aller Jmllllne the necessary Perfeclion ƒor one 
Asankheyyda and a hundred thousand aeons Iƒ he is a Fufure 
Chieƒ Discinle, or a hundred thousand aeons iƒ he is a Fufure 
Great Discinle, or a hundred aeons or a thousand aeons or 
any smaller number oƒ qeons jƒ he is a Future Ordinary 
Discimle. A Future Disciple aqttains Enliehtenment consisting 
oƒ the Insieht — Knowledge oƒ the Path which is understanding 
oƒ the Four Noble Truths (Savaka Bodhiñana), with the heÏp 
oŸa teacher who is a Buddha. The Noble Person who has thus 
attained Enlightenment ofa Disciple (Savaka Bodhiñãrn) ¡s 
caled an Fmlightened Discipnle (Savaka Buddha), he may 
have the stafus oƒa Chieƒ Disciple, a Great Disciple or an 
Ordinary Disciple. 

Sau khi hoàn thành những Pháp Toàn Thiện cần thiết 
trong một 44 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, nếu như vị 
nầy là một vị Đệ Tử Trưởng Vị Lai; hoặc là một trăm ngàn đại 
kiếp, nếu như vị nầy là một Đại Đệ Tử; hoặc là một trăm đại 
kiếp, hoặc là một ngàn đại kiếp, hoặc là bất luận số lượng nhỏ 
hơn của những đại kiếp, nếu như vị này là một Đệ Tử Thông 
Thường VỊ Lai. Một vị Đệ Tử VỊ Lai thành đạt sự Giác Ngộ 
bao gồm Tuệ Đạo Tri Kiến, tức là liễu về Tứ Thánh Đế 
(Thỉnh Văn Giác Tuệ), với sự hỗ trợ của một vị bỗn sư, ấy 
chính là một vị Phật. Với bậc Thánh Nhân, là người đã thành 
đạt sự Giác Ngộ của một vị Đệ Tử như thế, được gọi là một 
Đệ Tử đã Giác Ngộ (Thính Văn Giác); vị ấy có thể ở vị trí là 
một Đệ Tử Trưởng, một Đại Đệ Tử hoặc là một Đệ Tử Thông 
Thường. 
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4. Buddha - kicca 
Đức Phật Sự Vụ 


Among these Great Personages namely, (Ommniscienf 
Buddhas, Private Buddhase and Ekmlightened Disciples, 
Ommiscient Buddhas are called Tt đrayitu(*) Beings, the Mosf 
Supreme Ones, who having themselves crossed over the ocean 
at Sarmsñra (t), save others from ifs perils. 

Trong số những Nhân Vật vĩ đại nầy, đó là: Chư Phật 
Toàn Giác, Chư Phật Độc Giác và Chư Đệ Tử Thính Văn 
Giác, thì Chư Phật Toàn Giác được gọi là bác Cứu Khổ (*), là 
bậc Tối Thượng, là những bậc đã tự vượt thoát khỏi biển Khổ 
Luân Hồi (#), và cứu độ chúng Hữu Tình thoát khỏi những 
điều nguy hại đó. 


Í(°) Tãarayitu, lierally “ones who makes other cross ” 
and helps them through.] 

[() Bậc Cứu Khổ (Đáng Cứu Thế, Bậc Cứu Mệnh Tình, 
bậc Cứu Nhân Độ Thô), ý nghĩa chính xác là, “là những bậc 
vượt qua bờ bên kia” và cứu giúp chúng Hữu Tình vượt qua.] 


(Œ Samsãra, literally, moving about confinuously ffom 
one Ïjƒe to another, i.e cycle oƒ births.J 

[Œ) Luân Hồi, ý nghĩa chính xác là, luân chuyên hồi quy 
một cách liên tục từ kiếp sống nầy đến kiếp khác, có nghĩa là 
vòng sanh tử.] 


Private Buddhas are called Tarita (1l) Beings, the Noble 
Ones who have crossed over the ocean of Samsãra (2) on 
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their own, but are unable to save others ƒfom is perils. To 
elaborate: Private Buddhas do not appear in an age when an 
Omniscient Buddha makes his appearance. They appear on|y 
in the intervening period behvween the lifetime oƒtwo Buddhas. 
An Ommniscient Buddha realises ƒor hừmselƒ the F"our Noble 
Truths without guidance and has the ability to teach and make 
others understand them. A Private Buddha also realises the 
Four Noble Truths on his own, but he is in no way abÏÌe fo 
teach and make others understand them. Having realised the 
Path, Fruition and Nibbana (Pafvedha) (3) he is unable ío 
recounf his personal experience oƒ these aftainmenífs because 
he lacks possession oƒ. appropriate terminology ƒor these 
supramundane doctrines Therểore a Private Buddha s 
kuowledee oƒ the Four Truths (Dhamưmãbhisamayd) (4) is 
compared by the commentators to a dưmnb person s dream or 
an ignorant peasanf)s experience oƒ a city le ƒor which he 
has no word to express. Private Buddhas (Tarita Beings) are 
thus those who have gone across Sarnsñra on their own, Puf 
who are in no position to heÌp ofhers croSs. 

Chư Phật Độc Giác được gọi là Chứng Cứu Giải Hữu 
Tình (1), là những bậc Thánh Nhân đã tự vượt qua khỏi biển 
Khổ Luân Hồi (2) tuy nhiên không có khả năng cứu độ chúng 
Hữu Tình thoát khỏi những điều nguy hại đó. Giải thích chỉ 
tiết: Chư Phật Độc Giác không xuất hiện trong: thời kỳ của 
một vị Phật Toàn Giác còn đang hiện hữu. Các Ngài chỉ xuất 
hiện trong giai đoạn ở giữa thời gian tồn tại của hai vị Phật 
Toàn Giác. Một vị Phật Toàn Giác tự chứng tri cho mình về 
Tứ Thánh Đế mà không cần sự hướng dẫn, và có khả năng 
giảng dạy và làm cho những người khác được liễu tri về 
những Pháp Ấy. Một vị Phật Độc Giác cũng tự chứng tri về 
Tứ Thánh Đế cho riêng mình, tuy nhiên vị ấy lại không biết 
phương cách nào để có thể giảng đạy và làm cho những người 
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khác được liễu tri về những Pháp ấy. Sau khi đã được chứng 
tri về Đạo, Quả và Níp Bàn (Pháp Thành) (3) vị ấy không có 
thể tường thuật lại những kinh nghiệm cá nhân của mình về 
những sự thành đạt nây, vì lẽ, vị ấy thiếu sót sự sở hữu về 
thuật ngữ thích hợp cho những giáo lý siêu thế nầy. Do đó, 
tuệ trí của một vị Phật Độc Giác về Tứ Thánh Đề (Giác Ngộ 
Giáo Pháp) (4) đã được so sánh, do bởi những nhà chú giải, 
với giấc mơ của một người câm, hoặc kinh nghiệm về đời 
sống thành thị của người nông dân thiếu hiểu biết, mà vị ấy 
không có từ ngữ để diễn tả lại. Như thế, Chư Phật Độc Giác 
(Chúng Cứu Giải Hữu Tình) là những bậc đã vượt qua khỏi 
Khổ Luân Hồi cho riêng mình, tuy nhiên họ lại là những 
người không có điều kiện để cứu giúp những người khác vượt 
qua. 

l(I) Taria, grammaftical) speakig, ¡it is a Past 
Participle form oƒ tardfi meaning to cross or f0 pass over.} 

[() Bậc Cứu Giải, nói theo ngữ pháp, đây là một thể 
Động Tính Từ Quá Khứ của từ ngữ Tøraf có nghĩa là băng 
ngang, đi ngang qua hoặc vượt qua.] 


Í(2) Samsara, literally, moving about continuously from 
one Ïje to another, i.e cycle oƒbiths.j 

[(2) Luân Hồi, ý nghĩa chính xác là, luân chuyển hồi quy 
một cách liên tục từ kiếp sống này đến kiếp khác, có nghĩa là 
vòng sanh tử.] 


[(3) Pativedha, literally, penetralion. lt is one oŸ the 
three aspecis oƒ the Buddhas Teaching, the jirst two being 
Parùati and Patpadi learmmg doƒ the scripiures and 
©rigagermmenft in pracfices respecfively.j 
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[Œ@) Pháp Thành, ý nghĩa chính xác là, sự thấu triệt. Là 
một trong ba khía cạnh của Phật Pháp, với hai khía cạnh đầu 
tiên là Pháp Học và Pháp Hành, lần lượt từng mỗi Pháp 
tương ứng với việc tu học những kinh điển và khắn khít trong 
việc tu tập.] 


(4 Dhammñbhisamaya, literally, truth — realisafion, 
which is Penetration oƒ the Four Noble Trufhs according to 
the cormnmenfaries.Ì 

[(4) Giác Ngộ Giáo Pháp, ý nghĩa chính xác là, sự giác 
ngộ Chân Lý, đó là sự Thấu Triệt về Tứ Thánh Đề nương theo 
những bộ Chú Giải.] 


Private Buddhas may bestow monkhood on those who 
wish fo become monks, and they may give them training in 
special practices oƒ the holy lie (Abhisamaãcãärika) (*) thus: 
“In this calm manner you should step ƒorward, step backward, 
you should see, you should say, ” and so on; but they are nof 
able to teach them how to diferentiale beiween mind and 
matter (Nñma — Rñpa), and how to view them in terms öƒ their 
characteristics, namely, impermanence, unsatisfactoriness and 
insubstamiality, etfc. so that they may reach the stage 6ƒ 
realisation oƒ the Path and Fruition. (the next paragraph is 
omitted (t)). 

Chư Phật Độc Giác có thể ban truyền giới tu sĩ cho những 
người móng muốn trở thành những vị tu sĩ, và các Ngài có thể 
cung cấp cho những vị nầy sự huấn luyện trong việc tu tập đặc 
biệt về đời sống thánh thiện (Tối Thượng Hành) (*) như sau: 
“Bạn nên bước về phía trước, lui về phía sau, bạn nên nhìn, 
bạn nên thấy, trong trạng thái tĩnh lặng nầy,” và v.v. tuy nhiên 
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các Ngài không có khả năng để giảng dạy họ làm thế nào để 
phân biệt được giữa tâm lý và thê chất (Danh — Sắc), và làm 
thế nào để quán sát hai thành phần nây trong lãnh vực thuộc 
những đặc tướng của chúng, đó là vô thường, bắt toại nguyện 
và vô thực tính, v.v. nhằm để cho họ có thể đạt đến giai đoạn 
chứng tri Đạo và Quả. (Đoạn văn tiếp theo đã được cắt bỏ). 

Í() Abhisamãcãrika “belonging to the practice oƒ the 
leser cthics, qaccording to PED: “the minor precept” 
accordiïing to CPD.J 

[(*) Tối Thượng Hành “thuộc về việc thực hành những 
đạo lý thứ yếu, dựa theo Từ Điển Päli - Anh Ngữ, “ điều học 
thứ yếu” dựa theo Từ Điển Pãli Chú Giải.] 


[(Œ The next paragraph in the original Text deals with 
the posatha services observed by Pacceka Buddhas. Thịs 
accounwf ¡is foo technical ƒor lay readers, and we have thus 
ormitted it from our translation.} 

[Œ Đoạn văn tiếp theo trong Văn Bản chính gốc đề cập 
đến Chư Phật Độc Giác cử hành việc Hành Sự Bồ Tát. Việc 
miêu tả nầy có tính cách chuyên môn đối với những độc giả cư 
sĩ, và do đó, chúng tôi đã cắt bỏ đi phần nầy trong bản dịch 
thuật của mình.] 


Noble Disciples who are Sãvaka Bodhisaftas, are called 
Taria Beings as they have been helped cross the ocean 0ƒ 
Samsãra and saved by Ommiscient Buddhas. To illusirafe 
Dpatissa, the wandering ascelic, who was to become the 
Venerable Sàriputta, became established in the Path and 
Fruition oŸ Sotàpatti, on hearing ffom the Venerable Assdji 
the ƒollowing stanzq: 
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Ye dhamưnã hetuppabhavã | 
Tesu1m hetinu Tathãgdfo (+). 


Chư Thánh Đệ Tử, là những vị Thỉnh Văn Bồ Tát, được 
gỌI là Chúng Cứu Giải Hữu Tình, là vì họ đã được Chư Phật 
Toàn Giác giúp đỡ và cứu độ vượt qua biển Khổ Luân Hải. 
Để minh chứng patIssa, vị du sĩ khổ hạnh, là người đã trở 
thành Trưởng Lão Sàriputta, và đã được kiến tạo an trú vào 
Đạo và Quả Thất Lai, khi đang lắng nghe từ nơi Trưởng Lão 
Assaj1i câu kệ như sau: 


Về các Pháp khởi sanh do một Nhân, 
Nhân ấy, Như Lai đã chỉ rõ (+). 


/Œ) Thịs ¡is only haÏƒ oƒ the gatha, and the remaining fwo 
lines read: 


Tesam ca yo nirodho 
Eyam vñdĩ Mahãsarmnano.j 


[(+) Đây chỉ là một nửa của câu kệ, và hai hàng còn lại 
đọc là: 
Và Như Lai cũng đã dạy phương pháp để chấm đút, 
Đó là giáo huấn của bậc Đại Sa Môn.] 


kFrom this account one would think Noble Disciples could 
be both those who have been saved (Tarita Beings) by others 
and those who have saved others (Tñrayitu Beings). But the 
teaching ofa Buddhas Disciple has is origin in the Buddha; 
it does not originate from the Disciple himself. He does noí 
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preach a sermon oƒ his own without taking heÌp and guidance 
/tom the teaching oƒ the Buddha. Therefore such Disciples 
are to be called Taria Beings, not Tñrayiu Beings, as they 
can by no means realise the Four Noble Truths wifhout a 
master, and their realisation oƒ the Path and Fruition can take 
place only with the mmaster 's help and guidance. 

Từ việc miêu tả nầy, người ta có thể nghĩ rằng Chư 
Thánh Đệ Tử có thể là cả hai, đó là những vị đã được cứu độ 
(Chúng Cứu Giải Hữu Tình) do bởi những vị khác và là 
những vị đã cứu độ những người khác (Chúng Cứu Độ Hữu 
Tình). Tuy nhiên, việc giảng dạy của Chư Đệ Tử Phật có 
nguồn gốc từ nơi Đức Phật, nó không thê phát xuất từ nơi bản 
thân vị Đệ Tử được. Vị ấy không thể thuyết giảng một bài 
Pháp của chính mình mà chẳng có sự giúp đỡ và hướng dẫn từ 
nơi Giáo Pháp của Đức Phật. Do đó, quả thật Chư Đệ Tử 
được gọi là Chứng Cứu Giải Hữu Tình, và chằng phải là 
Chúng Cứu Độ Hữu Tình, là vì họ tuyệt nhiên không thê nào 
liễu tri được Tứ Thánh Đế mà chẳng có bổn sư, và sự chứng 
tri về Đạo và Quả chỉ có thể diễn ra với sự giúp đỡ và hướng 
dẫn của vị bổn sư. 


As has been said, Private Buddhas and Noble Disciples 
are Taria Beings and Tñria Beings respectively. Hence 
afier their realisation oƒ the Path and Fruition oƒ Arahatship, 
they emtered imo the síage 0Ÿ attaimment 9ƒ Fruiion (PhaÏla 
samãpaffi) and attainment oƒ Cessation (Niodha samapaffi) 
ƒor their own enjoymenf oƒ bliss oƒ Peace, not working for the 
benefit oƒ others. On the other hand, an Ommiscient Buddha 
(Sanmunã sambuddha) would not remain working ƒor hịs 
interest only. In ƒact, even at the time oƒ ƒulfilling Perƒecfions 
he resolves: “Having understood the Four Noble Truths Ï will 
make others understand the same (Buddho bodheyyam), ” and 
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so on. Accordinely, he performs the ƒive đuties of Buddha 
confinuosly day and nighf (*). 

Như đã nói, lần lượt từng mỗi Chư Phật Độc Giác và Chư 
Thánh Đệ Tử tương ứng với Chúng Cứu Giải Hữu Tình. Vì 
lẽ đó, sau khi chứng tri về Đạo và Quá vị Vô Sinh, những vị 

nầy bước vào giai đoạn của sự thành đạt Quả Vị (Nhập T: hiển 
Quả) và thành tựu Sự Đình Chỉ (Nhập Thiền Diệt - Diệt Thọ 
Tưởng Định), đễ thọ hưởng An Lạc Phúc Lộc Thiền cho riêng 
mình, chẳng làm việc vì phúc lợi cho những chúng sanh khác. 
Mặt khác, một vị Phật Toàn Giác (Chánh Đẳng Giác) không 
còn làm việc chỉ vì lợi ích cho riêng mình. Trong thực tẾ, 
ngay cả tại thời điểm khi còn đang hoàn thành những Pháp 
Toàn Thiện, Ngài phát nguyện: “Sau khi được liễu tri về Tứ 
Thánh Đế, Ta sẽ làm cho những chúng sanh khác cũng được 
liễu tri như vậy (7 Giác Giác Tha),” và v.v. Và như thế, 
Ngài thực hiện năm phận sự của một vị Phật một cách liên tục 
ngày đêm (3). 


Í(Œ° Here the author asks to see details oƒ the ƒfive đufies 
oŸa Buddha ¡in the exposifion on the aftributes oƒ Bhagava in 
the ŒGotama — Buddhavamsa ïn a later volume.}Ì 

[(>) Tại đây, tác giả đề nghị nên xem phần chỉ tiết về năm 
phận sự của một vị Phật ở trong phần giải thích tỷ mỹ về 
những ân đức của Đức Thế Tôn, trong Chúng Tộc Chư Phật 
— Gofama ở trong phần Tập cuối cùng. ] 


Because he has to perform the five đufies oƒa Buddha, 
the Buddha takes rest just a lidle while afler his day — meal 
each day. Át might, he resis on|y ƒor one third oƒ the last 
wafch oƒ the might. The remaining hours are spenf aftending 
to his five đufies. 
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Bởi do Ngài đã thực hiện năm phận sự của một vị Phật, 
Đức Phật chỉ nghỉ ngơi một thời gian chút ít sau mỗi buổi độ 
ngọ của mình. Vào ban đêm, thì Ngài chỉ nghỉ ngơi có một 
phần ba của canh khuya cuối cùng. Những thời giờ còn lại 
Ngài đã dành hết trong việc phục vụ năm phận sự của mình. 


Only those Buddhas who are possessed oƒ energy in the 
ƒorm oƒ unique and supreme diligence (Paydtffq), one oƒ the 
8lories (Bhaga) oƒa Buddha, are able to perƒform such dufies. 
The perƒformance oƒ these đufies is not the sphere oƒ Private 
Buddhas and Disciples. 

Duy chỉ có Chư Phật Toàn Giác, là những bậc đã có được 
sở hữu năng lượng trong hình trạng phi thường và sự nỗ lực 
thù thắng (Chuyên Cần), là một trong những sự vinh biển 
(Hạnh Vận) của một vị Phật, đề có thể thực hiện được những 
phận sự đó. Việc thực hiện những phận sự này quả không 
phải là lãnh vực của Chư Phật Độc Giác và Chư Thánh Đệ Tử. 


Contemplafion on rare appearance 
of a Buddha 
Thâm sát về sự xuất hiện hy hữu của một vị Phật 


Profound contemnplation on the ƒollowing ƒour maffers 

concerning a Bodhisatta and a Buddha, namely, 

(1) Bodhisatfta (4 Future Buddha), 

(2) Bodhisatta kicca (Duties ofa Bodhisafia), 

(3) Buddha (A Supremely Enlightenmermt One), and 

(4) Buddha kicca (Dally dutfies ofa Buddha). 
leads one to the realisation that a Buddha *s coming into being 
is 4 very rare phenoInen0H. 
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Thâm sát sâu xa về bốn vấn đề sau đây có liên quan đến 
một vị Bồ Tát và một vị Phật, đó là: 
(1 Giác Hữu Tình (Bồ Tá0 (Một vị Phật Vị Lai). 
-) Bà Tát Sự Vụ (Những phận sự của một vị Phật Vị 
Lai). 
(3) Đức Phật (Một Đẳng Giác Ngộ Tối Cao), và 
(4) Đức Phật Sự Vụ (Những phận sự hằng ngày của một 
vị Phật). 
đắt dẫn người ta đi đến nhận thức rằng sự ra đời của một vị 
Phật quá là một sự việc rất phi thường hiếm có. 


To elaborate: Numerous were those who aspired dƒter 
Buddhahood when they had themselves seen or heard the 
powers and gioris of Buddha Gotftama dfter hỉs 
Enlitghtenment, such as victory over the heretics bloated with 
conceit, performance oƒ the Twin Miracle (l) etfc. Therefore 
when the Buddha descended to the city oƒ Sankassa ffom 
Tvàtimsa where he had preached the Abhidhamma, Human 
Beings, Devas and Brahmas become visible to one another 
owing to Devorohana Miracle (2) performed by the Buddha. 
The Devorohana Miracle created a greaf expanse 0Ÿ space 
/#rơm Bhavagga (3) above fo Awfci (4) below throughout the 
eieht directions oƒ the unbounded universe. Beholding the 
Buddha's splendour that day, there was none among the 
people, who had gathered in a great mass, who điả not aspire 
to Buddhahood. That all the people oƒ this huge gathering 
wishel ƒor Buddhahood ¡is memioned in the siory 0ƒ 
Devorohana oƒ the Dhamưnapada Cormmenfary and in the 
explanations oƒ the three kinds oƒ mmiracles in the Jinñlankãra 
Sub — Cormwenfary. 

Giải thích chỉ tiết: Có rất nhiều người đã phát nguyện để 
thành đạt Quả vị Phật khi chính tự họ đã có được nhìn thấy 
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hoặc đã được nghe những năng lực và những sự vinh hiển của 
Đức Phật Gotama sau khi sự Giác Ngộ của Ngài, chẳng hạn 
như là sự chiến thắng trước những ngoại đạo sư kiêu căng và 
ngã mạn, sự thị hiện về Song Đối Thần Túc Thông (1) v.v.. 
Và như thế, khi từ nơi Cõi Đao Lợi Thiên mà Ngài đã thuyết 
giảng Tạng Vô Tỷ Pháp, Đức Phật đi xuống đến thành phố 
Sankassa, thì tắt cả Chư Phạm Thiên, Chư Thiên và Nhân Loại 
hóa ra đều trông thấy với nhau do bởi Tự Thiên Giáng Hạ 
Thân Thông (2) mà Đức Phật đã thị hiện. Tự Thiên Giáng 
Hạ T: hân T hông đã tạo một phạm vì trải ra rất rộng lớn của 
không gian, từ nơi Càng Tột Hữu (3) ở tột đỉnh cao cho đến 
A Tỳ địa ngục (4) là ở nơi thấp cùng và xuyên suốt khắp cả 
tám hướng của vũ trụ bao la. Muc kích sự huy hoàng của Đức 
Phật ngày hôm đó, không một ai ở giữa số người đã tụ tập 
trong khối lượng to lớn ấy, mà không phát nguyện thành đạt 
Quả vị Phật. Việc mà tất cả mọi người trong nhóm tập hợp 
đông đảo đây, có sở nguyện thành đạt Quả vị Phật, đã có đề 
cập đến trong câu chuyện 7 Thiên Giáng Hạ ở trong bộ Chú 
Giải Kinh Pháp Cú và trong những lời giải thích về ba thể 
loại Thần Thông ở bộ Phụ Chú Giải .Jinãlankãrda. 


[(1 T! is a well known miracle đisplaying both fire and 
wafer issuing alternately from the Buddha *s body.} 

[(1) Đây là một phép lạ rất nổi tiếng ai cũng biết đến đã 
được thị hiện với cả hai lửa và nước một cách luân chuyên 
nhau phún tủa ra từ nơi kim thân của Đức Phật.] 


23) Devorohana means “Descent ffom the abode of 
GŒods ” i.e. the Buddha 's descemt thereffom. The miracle that 
took pÏlace on that occasion ¡is here mentfioned as Devorohana 
Miracle, the most notable ƒeature oƒwhich was seeing through 
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aÏ1 the universes from one end to another, ƒfom top to boflom, 
and vice versa. There was nothing to obstruct one s sighi: 
everybody, whether human or divine, was capabÌe oƒ seeing 
one another and capable oƒ being seen by one another.} 

[(2) Tự Thiên Giáng Hạ có ý nghĩa là “Sự đi xuỗng từ 
nơi trú xứ của Chư Thiên” tức là sự đi xuống của Đức Phật từ 
nơi ấy. Tại đây, thần thông mà diễn ra trong dịp nầy đã được 
đề cập đến, đó là Tự Thiên Giáng Hạ Thần Thông, tính năng 
đáng được chú ý nhất của sự việc, đó là được nhìn thấy xuyên 
suốt khắp cả vũ trụ, từ đầu nầy mút tận đãy kia, từ trên xuống 
dưới, và ngược lại. Không có vật chi làm khuất lấp tầm nhìn 
của con người: tất cả mọi người, cho dù là con người hoặc 
Chư Thiên, đều có khả năng được nhìn thấy người khác, và có 
khả năng bị nhìn thấy bởi người khác.] 


/t3) The highest abode oƒ Brahmas.] 
[() Trú xứ cao tột đỉnh của Chư Phạm Thiên, đó là Cõi 
Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.,| 


(4) The lowest abode oƒ irtense suƒƒerings.} 
[() Trú xứ thấp cùng tột của những sự khổ đau mãnh liệt, 
đó là Cõi A Tỳ Địa Ngục.] 


Alhough the mumber doƒ people aspiring djier 
Buddhahood on seeing and hearing the Buddha 's splendour 
was great. l† is certain that those who were oƒ liHle ƒaith, 
wisdom, will and energy womld have ƒlinched it they had 
knuown the pertinent ƒacfs concerning the Imultipliciy oƒ 
Perƒections, fufiliment oƒ these Perƒections on a mighy scale, 
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/Hlmnen oŸ Perfecions in cvery exisence wWithouf 
imterruption, ƒufilment with seriousness and thoroughness, 
/#ulfiliment for a long time and ƒfulfiliment without regard to 
one's lỨe. (Only undaumted ƒulfilinent oƒ these awesome 
Perfeclions comld lead to EnlighteumemL Buddhahood is 
therefore said to be something hard to obfain (Dullabha)(). 
The appearance oŸa Buddha is indeed a rare phenornenon. 
Mặc dù số lượng người phát nguyện thành đạt Quả vị 
Phật ngay khi được nhìn thấy và được nghe những sự huy 
hoàng của Đức Phật quả là to lớn. Điều chắc chắn rằng với 
những người đó mà có ít đức tin, trí tuệ, ý chí và nghị lực thì 
sẽ đo dự nếu họ biết những sự kiện liên quan đến thực chất về 
tính đa dạng của những Pháp Toàn Thiện, việc hoàn thành 
những Pháp Toàn Thiện trên một quy mô hùng vĩ, việc hoàn 
thành những Pháp Toàn Thiện trong mỗi kiếp sống mà không 
có gián đoạn, việc hoàn thành với sự nghiêm túc và thận trọng, 
việc hoàn thành trong một thời gian lâu dài và việc hoàn thành 
mà chẳng quan tâm đến mạng sống của mình. Duy nhất chỉ có 
việc hoàn thành những Pháp Toàn Thiện đáng kính phục nầy 
một cách kiên cường mới có thể đắt đẫn đến sự Giác Ngộ. Do. 
đó, Quả vị Phật được cho là một điều khó đạt đến (Nan Đắc) 
(*). Sự xuất hiện của một vị Phật quả thật là một sự việc phi 
thường hiếm có. 


Í(2) Dullabha, literally, hard to obtain.Ð There are ƒive 
rare _ phenomena hardi to  encountr, mamel, (1) 
Buddha°uppñda, appearance oƒ a Buddha, (2) Mlanussaf — 
tabhãva gaiimmg reb”nlh das a humnan being (3) 
Saddhàsampattibhàva, being endowed with ƒaith in the Triple 
Œem and the Law oƒ Kamma, (4) Pabbajitabhãva, becoming a 
membeểr' oƒŸ` the commuml of BhikkhUs and” (5) 
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Saddhamưnasavana, gefting opportunity oƒ hearing the the 
teaching oƒa Buddha.] 

[(“) Nan Đắc, ý nghĩa chính xác là, khó đạt đến. Có năm 
hiện tượng hy hữu khó mà gặp được, đó là: (1) Sự xuất hiện 
của một vị Phật, (2) Được tái tục làm người, (3) Hội đủ phúc 
duyên về đức tin vào Tam Bảo và định luật về Nghiệp Báo, 
(4) Trở thành một thành viên của Giáo Hội Chư Tỳ Khưu, và 
(5) Có cơ hội được nghe giáo huấn của một vị Phật.] 


Thus if is menfioned in the second Sulta oƒ Ekapuggdla 
Vagga (15), Eka mipãta oƒthe Ángutftara Nikãya: 

“Ekapuggalasa bhikkhave pãtubhãvo duHabho 
lokasmiừm: katamassa ekapuggalassa ? Tathãñgafassa aqrahafo 
sammñsambuddhassa tmassa kho bhikkhave ekapuggdlassa 
pãtubhãvo dullabho lokasmium”- 


Như thế, điều đó được đề cập đến trong bài Kinh thứ hai 
của Phẩm Một Người (15) Chương Một Pháp thuộc Tăng 
Chỉ Bộ Kinh: 

« S xuất hiện của một người, nây Chư Tỳ Khưu, khó gặp 
ở đời. Của người nào? Của Như Lai, bậc Vô Sinh, Chánh 
Đẳng Giác. Sự xuất hiện của một người mây, nây Chư Tỳ 
Khưu, khó gặp ở đời”. 


Monks, in the world emergence oƒa Deing is Very rare: 
Whose emergence? The Tăthagata who ¡is worthy oƒ the 
highest veneration and who knows the truth with Perƒect SeÌƒ— 
Enlightenment, his emergence ¡is indeed very rare. 

Này Chư Tỳ Khưu, sự xuất hiện của một Hữu Tình trong 
thế gian rất là hy hữu: sự xuất hiện của người nào ? Đức Như 
Lai, bậc Tối Thượng Tôn Kính và liễu tri Chân Lý, và Bậc 
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Hoàn Toàn Tự Giác Ngộ, sự xuất hiện của Ngài quả thật là rất 
hy hữu. 


The commenfary on that Sutta, íoo, explains why so rare 
¡s the appearance oƒa Buddha. QOƒ the ten Perƒfections, with 
regard to almsgiving alone, one cannot become a Buddha 
qfiter ƒulflling ït just once, one cannot become a Buddha dfier 
/fulfilling ¡it twice, ten từmes, twemty, JJfly, one hundred, one 
thousand, one hundred thousand times, or times numbering 
one crore, one hundred crores, one thousand croFeS, 0F one 
hundred thousand crores, similarly, one cannot becormme a 
Buddha aqfter fulfilling ï† ƒor one day, two days, fen, fwenty, 
ƒfty, one hundred, one thousand, one hundred thousand days 
or days numbering one hundred thousand crores not dƒfier 
ulflling ¡it for one month, two montfhs or months numbering 
one hundred thousand crores, not ajfler ƒulfilling ïf even ƒor 
One year, íwo yedrs, or years. nưmbering one hundred 
thousand crores; not aqƒfier even ƒor a greaí qeon, Íwo gredf 
aeons, or great qeons numbering one hundred thousand 
crores, ƒuÏfllling ií even one Ásaqnkheyyd great qeons, fWwo 
Asankhepya greaí or three great Ásankheyya aeons. (The 
sưme holds good in the case oŸ other Perƒfeclions such as 
moradlity, renunciation, wisdom, energy, ƒorbeanrance, truih, 
resolution, lovingkindness and equanimiy). In ƒact, the 
shortest đduralion ƒor ƒullliment of Perfecfions ¡is ƒour 
Asankhepya and a hundred thousand aeons; if is onÏy qfier 
/ujlling all Perfeclions ƒor such a long từne withouf 
imterrupton, and with profound reverence, devotion, 
Seriousness and thoyoughness can one become enlightened. 


That is the reason ƒor the rare occurrence oƒ an Ômmiscienf 
Buddha. 
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Chú giải của bài Kinh ấy, cũng giải thích vì sao rất là hy 
hữu về sự xuất hiện của một vị Phật. Trong mười Pháp Toàn 
Thiện, với chỉ riêng một việc xả thí thôi, người ta không thê 
trở thành một vị Phật sau khi hoàn thành việc ấy chỉ có một 
lần, người ta không thê trở thành một vị Phật sau khi hoàn 
thành việc Ấy chỉ có hai lần, mười lần, hai mươi, năm mươi, 
một trăm, một ngàn, một trăm ngàn lần, hoặc thời lượng mười 
triệu, một trăm mười triệu, một ngàn mười triệu, hoặc một 
trăm ngàn mười triệu; một cách tương tự, người ta không thể 
trở thành một vị Phật sau khi hoàn thành việc ấy chỉ có một 
ngày, hai ngày, mười, hai mươi, năm mươi, một trăm, một 
ngàn, một trăm ngàn ngày, hoặc số lượng về ngày lên một 
trăm ngàn mười triệu; không thể hoàn thành việc ấy trong một 
tháng, hai tháng hoặc số lượng về tháng lên một trắm ngàn 
mười triệu; chí đến không thể hoàn thành việc ấy trong một 
năm, hai năm, hoặc số lượng về năm lên một trăm ngàn mười 
triệu; chí đến không thể trong một đại kiếp, hai đại kiếp, hoặc 
số lượng về đại kiếp lên một trăm ngàn mười triệu; chí đến 
hoàn thành việc ấy một .4 Tăng Kỳ đại kiếp, hai 4 Tăng Kỳ 
đại kiếp hoặc ba 4 Tăng Kỳ đại kiếp. (Cũng tiếp tục như vậy 
với trường hợp của những Pháp Toàn Thiện khác, như là Trì 
Giới, Ly Dục, Trí Tuệ, Tinh Tấn, Nhẫn Nại, Chân Thật, Chí 
Nguyện, Từ Ái và Hành Xả). Trong thực tế, thời hạn ngắn 
nhất cho việc hoàn thành những Pháp Toàn Thiện là bốn 4 
Tăng K}ỳ và một trắm ngàn đại kiếp; điều đó chỉ có, là sau khi 
hoàn thành những Pháp Toàn Thiện trong một thời gian lâu 
dài mà không có gián đoạn, và với lòng tôn kính sâu sắc, sự 
tận tâm, với sự nghiêm túc và thận trọng, thì mới có thể trở 
thành một đắng Giác Ngộ được. Đó là lý do cho việc xuất 
hiện hy hữu của một vị Phật Toàn Giác. 
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The Sub — Commentary on the Sutta also emphasises that 
on} when one has ƒMjilled Perfections ƒor at least ƒour 
Asankheyya and a hundred thousand aeons can one become a 
Buddha. There is no other way. That is why the qpDearance 
o£a Buddha ¡s singularly rare. 

Phụ Chú Giải của bài Kinh cũng nhấn mạnh rằng, chỉ khi 
nào một vị đã hoàn thành những Pháp Toàn Thiện trong thời 
gian tối thiêu là bốn 4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, thì 
vị ấy mới có thê trở thành một vị Phật. Không có cách nào 
khác. Đó là lý do tại sao sự xuất hiện của một vị Phật quả là 
rất hy hữu. 


No similes to ïllustrate Perfecfions with 
Bắt khả tỷ giảo để minh họa với 
những Pháp Toàn Thiện 


The Future Buddha s:existences during the period oƒ ƒour 
Asankheyya and a hundred thousand aeons, between the liƒe 
OŸ Sumedha the Hermit and that oƒ essanfara, Were more 
than the drops oƒ wafter in the great ocean. The number oƒ 
Perfections that had been ƒulfilled without imterruption oƒ a 
single existence was so great that is sum total cannot be 
estimated. There is pracfically nothing to compare with these 
Perƒections. This 1s extolled in the Jinälankãra: 

Những kiếp sống của vị Phật Vị Lai trong khoảng thời 
gian của bốn 4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, vào 
khoảng từ kiếp sống của Ân Sĩ Sumedha và đến kiếp sống của 
Thái Tử Vessantara, còn nhiều hơn những giọt nước trong đại 
đương rộng lớn. Số lượng của những Pháp Toàn Thiện đã 
được hoàn thành mà không có gián đoạn trong từng mỗi kiếp 
sống quả là rất to lớn, mà không thể nào ước tính được tông số 
lượng của nó được. Thực tế, là chăng có cái chỉ để so sánh 
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với những Pháp Toàn Thiện này được. Điều nầy đã được ca 
tụng trong bài Kinh /J?mãÏlankãra như sau: 


1MMahãsamudde jolabinduto )pỉ 

Tad anfare jãti qnappakã va 
NirantatdtautI puritapãramindamm 
Katham parmmãndu upamã kuhiủn va. 


The births during the period between the ljƒe oƒ Sumedha 
and that oƒ Vessanfara were more even than the drops oƒ 
wafer 1n the great ocean. Wfho should known the measure oƒ 
Perfections ƒu]filled without interruption? Where is the simile 
to lllustrate them with ? 

Những kiếp sống vào khoảng thời gian từ đời sống của 
Sumedha và đến kiếp sống của Vessantara còn nhiều hơn 
những giọt nước trong đại đương rộng lớn. Ai có thể biết 
được số lượng những Pháp Toàn Thiện đã được hoàn thành 
mà không có gián đoạn ? Ở tại đâu là sự so sánh để minh họa - 
với những Pháp này? 


Besides, in the Sutta Pãtheyya Cormmmenfary and ïfs Sub 
- Commentary and the Jinilankãra Sub — ComnHMeHf4ry, 
where virtues oƒ a hundred kimds oƒ meritorious deeds 
(Satapufiialakkhana) are dealt with, i† is started: 

Ngoài ra, trong Chú Giải bài Kinh Pãtheyya (Tư lương 
cho cuộc đu hành) cùng với Phụ Chú Giải của bài kinh nầy, và 
Phụ Chú Giải của bài Kinh Jinãlœnkỡraø, là những nơi đã có 
bàn đến những đức hạnh của hàng trăm thể loại Thiện Nghiệp 
(Tín Hiệu Vô Lượng Công Đức), và đã có xác định: 


Having grouped on one side all the meritorious deeds 
such as Dũng, efc. done by an inestimable number oƒ beings in 
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the infinile universe during the period between the Imomenf 
Sumnedha resolved to achieve the goal oƒ Buddhahood at the 
ƒeet oƒ the Buddha Dipankara and the moment Prince 
Vessantara gave away his wiƒe, Queen Maddl; and having 
grouped on the other side all the meritorious deeds đdone by 
the Future Buddha aqlone đuring the same length oƒ time; the 
meritorious deeds in the ƒormer group would not come fo even 
one hundredth, may one thousandth oƒthose in the laH€r. 

Khi đã tập hợp tất cả những Thiện Nghiệp như là Xổ Thứ, 
v.v. thành một nhóm để vào một phía, mà đã được thực hiện 
bởi một số lượng vô hạn định của chúng Hữu Tình trong vũ 
trụ bao la, vào khoảng thời gian giữa thời điểm Sumedha phát 
nguyện để thành đạt mục tiêu của Quả vị Phật ở bàn chân của 
Đức Phật Nhiên Đăng, và thời điểm Thái Tử Vessantara đã xả 
thí vợ của mình, là Hoàng Hậu Maddh; và khi đã tập hợp tất cả 
những Thiện Nghiệp thành một nhóm để vào một phía khác, 
mà đã được làm bởi chỉ riêng một Phật VỊ Lai vào khoảng 
cùng chiều dài của thời gian; thì những Thiện Nghiệp trong 
nhóm trước sẽ không thể bằng một phần trăm, có thể là một 
phần ngàn của những Thiện Nghiệp trong nhóm sau cùng. 


Hard to become even a Euture Buddha 
Khó có thể trở thành một vị Phật Vị Lai 


Let alone becoming a Perƒectly Self— Enlightened One, 
the stage oŸ development attained by Sumedha the Hermit as 
he received the Prophecy of Buddhahood, can be reached onÌy 
when one is endowed with eieht ƒactors (*). These are: 

(1) Being a true human being, 

(23) Being a true maÌe person, 
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(3) Having ƒullilled all condilions such as Perƒfections 
necessary ƒor realisation oƒ Arahatship in that very 
le, 

(4) Meeting with a living Buddha, 

(5) Being an ascefic who believes in the law oƒ Kamma 
(Kammavadl) or being a member oƒ the commnunify oƒ 
BhikkhUs during the dispensation ofƒa Buddha, 

(6) Being endowed with Jhãnag attainments, ` 

(7) lrtense efforts to develop one's Perƒections without 
regard to one 's liƒe, and 

(8) Wholesome desire sirong enough fo aspire dƒfier 
Buddhahood. 


Chưa nói đến việc trở thành một Bậc Hoàn Toàn Tự Giác 
Ngộ, mà chỉ nói đến giai đoạn của việc phát triển, như Ân Sĩ 
Sumedha đã thành đạt ngay khi vị nầy được đón nhận sự Thọ 
Ký Quá vị Phật, là chỉ có thể đạt đến khi con người được hội 
đủ phúc duyên với tám yếu tổ (*). Đó là: 


(1) Phải thực sự là một con người, 

(2) Phải thực sự là một người nam, 

(3) Đã hoàn thành tất cả những điều kiện cần thiết như là 
những Pháp Toàn Thiện cho việc chứng tri Quả vị 
Vô Sinh ngay trong kiếp đó, 

(4) Gặp được một vị Phật đang hiện tiền, 

(5) Là một vị tu sĩ khổ hạnh có đức tin vào định luật 
Nghiệp Báo (Tín Lý Nghiệp Báo) hoặc là một thành 
viên của Giáo Hội Chư Tỳ Khưu trong thời kỳ của 
một vị Phật. 

(6) Được hội phúc duyên qua những sự chứng đắc của 
Thiền Na, 

(7) Có sự tỉnh tấn mãnh liệt để phát triển những Pháp 
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Toàn Thiện mà chẳng quan tâm đến mạng sống của 
mình, và 

(8) Có ước nguyện thiện mỹ vừa đủ mạnh để phát nguyện 
thành đạt Quả vị Phật. 


Í(° Detail oƒ these eight ƒactors will be given at the end 
oƒ the chapter on Perƒections.} 

[() Chi tiết về tám yếu tố nầy sẽ được đưa ra vào phần 
cuối của Chương nói về những Pháp Toàn Thiện.] 


Oniy those who are endowed with these eight ƒacfors are 
able to wear the “crown oƒ prophecy”, accordingly, let aÌlone 
becœming a Buddha, it is very điƒfcult to reach the stfage 0ƒ 
development like Sumedha the Hermit when he became 
eligible to receive the prophecy of Buddhahood. 

Chỉ với những người được hội đủ phúc duyên với tám 
yêu tố này là có thê đội được “vòng hoa Thọ Ký”, do đó, chưa 
nói đến việc trở thành một vị Phật, quả là rất khó khăn để đạt 
đến giai đoạn phát triển như Ân Sĩ Sumedha khi Ngài hội đủ 
điều kiện thích hợp để được đón nhận sự Thọ Ký Quả vị Phật. 


When as a Future Buddha ít is so địƒìcuÏ† to receive the 
prophecy oƒ Buddhahood, what can be said of Buddhahood 
that can be aftamed on|y by ƒfulfilling PerfecHions by the 
ƒourƒold mode oƒ development for at least ƒour Ásankhepya 
and a hundred thousand aeons dfter receiving the prophecy ? 
Truhy hard it is to become a Buddha. 

Quả thật là vô cùng khó khăn khi mà một vị Phật Vị Lai 
được đón nhận sự Thọ Ký Quả vị Phật. Vậy có thể nói được 
điều chỉ về Quả vị Phật rằng có thể thành đạt là chỉ do việc 
hoàn thành những Pháp Toàn Thiện do nương vào bốn phương 
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thức phát triển trong thời gian tối thiểu là bốn 4 Tăng Kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp sau khi được thọ nhận sự Thọ Ký ? 
Đó là “Quả thực là khó để trở thành một vị Phật”. 


Since Buddhahood is so hard to attain, the “momenf” oŸ 
a Buddha s emergence ¡is also very hard to encoumter. In this 
connection, the Atthaka Nipãta ofƒthe Ánguttara Nikãya gives 
an enumeradtion oƒ eighf mmomenfs or existences in Samsãra 
which are to be regarded as “inopportune momenf”(f) or 
“uufortunate existences ”. (On the other hand, the moment oŸa 
Buddha s appearance is to be reckoned as an 0P" 
mmomenf oƒ ƒorfunate existence. 

Vì Quả vị Phật rất là khó khăn để được thành đạt, thì 
“thời kỳ” của một vị Phật xuất hiện cũng rất là khó khăn để 
được gặp. Về vấn đề này, trong Chương Tớm Pháp thuộc 
Tăng Chỉ Bộ Kinh đã có liệt kê ra tám thời kỳ hoặc kiếp sống 
. trong Vòng Luân Hồi mà được xem như là “thời kỳ không 
thích hợp” (#) hoặc là “những kiếp sống bất hạnh”. Mặt 
khác, thời kỳ xuất hiện của một vị Phật đã được tính như là 
một thời kỳ thích hợp của kiếp sống hữu hạnh. 


[ŒU Inopportune mmoment: Akkhana, literally, “wrong 
momenf”.} 
[Œ9 Thời kỳ không thích hợp: Phử Thời, ý nghĩa chính 
xác là, “thời kỳ không thuận lợi, không phải thời, không đúng 
lúc”.] 


The eight unƒortunale eXisfences are: 
(U Existence in an abode oƒ confinuows inlense suƒJering 
(Nưayq): ï† is an unƒortunate existence because a being ïn 
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this abode cannot perƒorm any act oƒmerit as he is all the time 
suƒ/cring from severe qnd paiHƒul torfures. 

(2) Existence in an animal abode: i† is an unƒortunate 
existence because a being oƒ this abode living always in ƒear 
cannot perform any ac( oƒ merit and ¡is in no posifion even fo 
perceive what is good or bad. 

(3) Existence im a Peta (l) abode: if is an unƒfortunate 
existence because a being in this abode cannot pefƒOFM any 
act 0ƒ merit as it always ƒeels the sensation oŸ hoíness and 
dryness and suffers ƒom severe thirst and hunger. 

(4) Existence in an abode oƒ Brahmas who are devoid oƒ 
consciousness (ÁsañHa — safq bhữúm) (2) : ¡1 1s an 
unƒortunate existence because a being in this abode cannof 
perƒorm any act 0ƒ merit nor listen to the Dhamma as he is nof 
equipnped with the ƒaculty oƒ hearing. 

(3) Existence in a remote border region oƒ the land: ïf ¡s 
an unjoritunate cxistence because such q region is nof 
accessible to bhikkhus, blHikkhUHIs and other disciples and 
devotees oŸa Buddha: it is a place oƒ backward people with 
poor intelligence; a man living there cannoft perƒorn any acf 
0ƒ merit as he had no chance to listen to the Dhamma though 
he possesses the ƒaculty oƒ hearing. 

(6) Existence in which one holds a wrong view (3): if is 
an unƒortunate existence because a man holding a wrong view 
cannot hear and practice the Dhammna though he may be 
lving in the Middle Country where a Buddha appears and the 
continuous thunder (4) oƒthe Buddha s Dhamna reverberates 
throughout the land. 

(7) Existence in which one ¡is born deficient sense 
ƒqcHI<Hes: iÍ Is an tmnƒforitunate exislence because, ỉn 
consequence 0ƒ demeritorious deeds oƒ past lives, hís rebirth — 
consciousness ¡s devoid oƒ three wholesome root — condifions, 
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Vi, non — greed, non — hafe and non — delusion (Ahetuka 
patfisandhika): he is thereƒfore dejicient in sense ƒaculties such 
as sight, hearing eíc. and is unable to see the noble ones and 
hear their teachings or practise the Dhamma as taught by 
them even jƒ he may be living in the Middle 01022 (5) and 
have no siaunchly held wrong view. 

(8) bxistence at a time when a Buddha does not aqppear: 
¡f is an unƒOrtunate existence because at such a tỉme a man 
cannot cuÌtivate and practise the threeƒfold training oƒ morality 
(S114), concentrafion oƒmind (Samadlhi), and wisdom (Pannà) 
though he may be living im the Middle Country, possessing 
unimpdired sense ƒaculties and holding the Piếnh view, thaf is, 
belieƒf in the Law oƒ Kamma. 


Có tám kiếp sống bắt hạnh, đó là: 

(1) Kiếp sống trong trú xứ của sự thọ lãnh khổ đau liên 
tục (Địa Ngực): đó là một kiếp sống bất hạnh, vì lẽ chúng 
sanh trong trú xứ nầy không thể thực hiện bất kỳ một việc 
Thiện Phước nào, là vì họ luôn thọ lãnh khổ đau từ những sự 
tra tấn đau đớn và khốc liệt. 

(2) Kiếp sống trong trú xứ của súc sanh: đó là một kiếp 
sống bắt hạnh, vì lẽ chúng sanh của trú xứ nầy luôn sống trong 
sự sợ hãi, không thể thực hiện bất kỳ một việc Thiện Phước 
nào, và thậm chí không có điều kiện để nhận thức được điều 
nào là thiện hoặc bắt thiện. 

(3) Kiếp sống trong trú xứ của Nøø Quỷ (1): đó là một 
kiếp sống bất hạnh, vì lẽ chúng sanh trong trú xứ nầy không 
thể thực hiện bất kỳ một việc Thiện Phước nào, là vì nó luôn 
cảm thọ bởi nhiệt lực và sự khô hạn, thọ lãnh sự đói và khát 
khốc liệt. 

(4) Kiếp sống trong trú xứ của Chư Phạm Thiên không 
có tâm thức (Cối Phạm Thiên Vô Tưởng) (2) : đó là một kiếp 
sống bất hạnh, vì lẽ chúng sanh trong trú xứ nầy không thể 
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thực hiện bất kỳ một việc Thiện Phước nào, luôn cả việc được 
nghe Giáo Pháp, là vì họ không có thần kinh nhĩ (nhĩ căn). 

(5) Kiếp sống trong một vùng biên giới hẻo lánh của đất 
nước: đó là một kiếp sống bất hạnh, vì lẽ khu vực như vậy 
không thể tiếp cận với chư Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, và chư 
môn đồ đệ tử khác nữa của một vị Phật; đó là một chỗ của 
người lạc hậu và thiểu trí; với người mà đang sống ở nơi đó, 
thì không thể thực hiện bất kỳ một việc Thiện Phước nào; là vì 
vị ấy không có cơ hội để được nghe Giáo Pháp, cho dù vị ấy 
có sở hữu thần kinh nhĩ. : 

(6) Kiếp sống ở nơi người chấp thủ Tà Kiến (3) : đó là 
một kiếp sống bất hạnh, vì lẽ với người đang chấp thủ Tà Kiến 
thì không thể nào được nghe và thực hành theo Giáo Pháp, cho 
dù vị ấy có thể là đang sinh sống trong Đất Nước ở Trung 
Tâm (Quả Địa Cầu), là nơi Đức Phật xuất hiện và liên tục rỗng 
lên (2) tiếng sư tử hống của Phật Pháp vang dội khắp mọi nơi 
trên đất nước. 

(7) Kiếp sống ở nơi người sinh ra bị khiếm khuyết các 
thần kinh (các căn): đó là một kiếp sống bất hạnh, bởi do hậu 
quả của những Ác Nghiệp ở trong các đời quá khứ, Tâm Tái 
Tục của vị nầy không có ba căn Thiện, đó là Vô Tham, Vô 
Sân và Vô Si (Tâm Tái Tục Vô Nhân); và như thê vị ấy bị 
khiếm khuyết các thần kinh (các căn), như là nhãn căn, nhĩ 
căn, v.v. và không có thê được nhìn thấy các bậc Thánh Nhân, 
và được nghe những lời giảng dạy của các Ngài hoặc là thực 
hành theo Giáo Pháp mà các Ngài đã chỉ dạy, ngay cả nếu vị 
này có thể là đang sinh sống trong Đất Nước ở Trung Tâm (5) 
và không có chấp thủ Tà Kiến. 

(8) Kiếp sống vào thời kỳ không có Đức Phật xuất hiện: 
đó là một kiếp sống bất hạnh, vì lẽ vào thời kỳ như thế, người 
ta không có thể trau giỏi và tu tập Tam Học, về Đức Hạnh 
(Giới, An Tịnh cái Tâm (Định) và Trí Tuệ (Tuệ), cho đù vị 
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ấy có thê đang sinh sống trong Đất Nước ở Trung Tâm, sở hữu 
trọn vẹn các căn, và duy trì Chánh Kiến, đó là, có đức tin vào 
định luật Nghiệp Báo. 


/(I) Usualý) tramsliated “dead departed” or “the 
departed spirit”.j 
__ [1 Thường được dịch là “chết, quá vãng, người đã quá 
cố” hoặc “quỷ đã chết”.] 


2) Mith regard to this ƒourth Akkhana, the quthor says 
that only ÁsannatIa bhimi ¡s mentioned in the Átthaka nipãta 
oƒ the ÁngHtftara Commentary. In the dinãlÏlankara Sub — 
Commentary, however, immaterial abode (Ariipa bhimi) ¡s 
also included in the Ákkhana. The reasoms ƒor ifs exclusion 
#rom the Ánguttara Nikãya are given by the quthor 


in the next paragraph. But as they are foo technical we have 
orniited the paragraph in our translation.] 

[(2) Về bốn Pháp Phi Thời này, tác giá nói rằng chỉ có 
Cối Vô Tưởng là được đề cập đến trong Chương Tớ: Pháp 
thuộc bộ Chú Giải Tống Cíỉ Bộ Kimh. Tuy nhiên, trong bộ 
Phụ Chú Giải Jinàlankara, thì trú xứ Phi Vật Chất (Cối Vô 
Sắc) cũng được bao gồm ở trong phần Ph¿ Thời. Những lý do 
cho việc loại bỏ nó ra khỏi từ nơi Tăng Chỉ Bộ Kinh, đã được 
tác giả đưa ra ở trong đoạn văn kế tiếp. Tuy nhiên, vì nó có 
tính cách rất là chuyên môn, nên chúng tôi đã cắt bỏ đi đoạn 
văn nầy trong bản dịch thuật của mình.] 


[3) Mrong view: Nipafta micchñdithi, literaly, a 
staunchly held wrong view.} 
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[() Tà Kiến: Chuẩn Xác Tà Kiến, ý nghĩa chính xác là, 
sự chấp thủ Tà Kiến.] 


|(0 Thunder: Nada, literally “roar”, suụch as that oƒ a 
lion.} 

[(4) Gầm thét: Rồng lên, ý nghĩa chính xác là “gầm thét, 
rồng lên, tiếng gầm vang” chẳng hạn như của con sư tứ, sư tử 
hông.] 


[(Š) The country in Cenfral India and the birthplace oƒ 
men oƒsuperior quality including Bhuddhas.J 

[(5) Đất nước ở Trung Tâm Ấn Độ và là nơi sản sinh ra 
những bậc có Phẩm Hạnh thù thắng, kế luôn cả Chư Phật.] 


Umlike these eight unƒortunate existence (Akkhandg), ií 
may be noted that there is a ninth existence which is ƒortunafe 
and calledl Buddh uppãda — navamakhana because it is the 
existence in which a Buddha appears. Rebith aí suụch a time 
with unimpaired sense ƒaculties and holding the righf view 
enables one to cultivate and practise the Dhamma as taughf 
bya Buddha. This nỉnth existence in which a Buddha appears 
(Buddh'° uppãda - navamakhanad) covers the lịefime oƒ a 
Buddha when he is teaching the Dhamma and the whole 
period, throughout which his teaching flourishes. 

Không giống như tám kiếp sống bất hạnh nầy (Ph¿ Thời), 
điều mà có thê được lưu ý rằng có một kiếp sống thứ chín, quả 
là hữu hạnh và được gọi là Phật đản sanh cứu thời, vì lẽ đó là 
kiếp sống mà trong thời kỳ đó có một vị Phật xuất hiện. Tái 
tục vào thời kỳ như thế, cùng với bất khiếm khuyết các căn và 
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duy trì Chánh Kiến, làm cho người ta có khả năng trau giỗi và 
thực hành theo Giáo Pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Kiếp sống 
thứ chín nầy, mà trong thời kỳ đó có một vị Phật xuất hiện 
(Phật đản sanh cứu thời) bao gồm trọn cả thời gian, khởi 
nguyên từ đời sống của Đức Phật khi Ngài thuyết giảng Giáo 
Pháp và cho đến suốt thời Giáo Pháp của Ngài hưng thịnh. 


Let it be a fruifful Buddh? uppàda — 
navamakhana 
Hãy để cho quá trỗ sanh trong thời 
Phật Đản Sanh Cửu Thời 


Since good Buddhists oƒ today who have gained existence 
as human beings with unimpaired sense ƒaculties and the righf 
view are living at a time when the Buddha s Dhamma ïs still 
ƒlourishing, they have the rar€ ODDpOTfMHify Oƒ eHCOUunfering 
Buddh' uppãda — navamakhand Despite such a happy 
encounter, jƒ they should neglect the meritorious pracfices oƒ 
Sila, Samñãdhi and Pafiã, they will indeed miss the golden 
opportunity Chances oƒ rebirth in these eighf tunƒortunafe 
existence (Akkhana) are great and ƒfequent whereas chances 
0Ÿ rebirth in the đispensation oƒa Buddha are very remofe. 
Only once ïn a long, long while oƒ unÌimited number oƒ aeons 
do a Buddha cmerge and the Budlh” nppñãda — 
navamakhana opportunity for a ƒortunate existence ¡is indeed 
extremely đỊƒficult to obtain. 

Bởi vì hàng Phật Tử ngày nay, là những người có được 
kiếp sống làm người với việc bất khiếm khuyết các căn, có 
Chánh Kiến, và hiện đang sinh sống vào thời kỳ khi mà Phật 
Pháp vẫn còn đang hưng thịnh, nên họ có cơ hội hy hữu là 
được gặp thời kỳ Phật Đản Sanh Cứu Thời Mặc dù có 
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được sự hội ngộ an lạc như thế, nhưng nếu họ lại sao lãng việc 
tu tập Thiện công đức về Giới, Định và Tuệ, quả thật là họ đã 
đánh mất một cơ hội ngàn vàng. Cơ hội được tái tục trong 
tám kiếp sống bất hạnh (Phi Thời) này thì quá thật là lâu dài 
và thường xuyên, trong khi mà, cơ hội được tái tục trong thời 
kỳ hiện hành của một vị Phật thì quả thật là rất mong manh. 
Duy nhất chỉ có một lần, trong một thời gian dài vô hạn định 
về số lượng của những đại kiếp, mới có được một vị Phật xuất 
hiện và cờ hội về Phật Đản Sanh Cứu Thời cho một kiếp 
sống hữu hạnh thì quả thật là vô cùng khó khăn để mà có 
được. 


Good Buddhists oƒ the presenf day possess fwo bÏlessings: 
the first is the blessing oƒ being born at a time when the 
BPuddha%s teaching, which is very đị]cult to come by, 
ƒlourishes in this world, and the other is that oƒ being born as 
a human being holding the righf view. Át such an opportune 
moment oƒ Buddh? uppñda — navamakhana they oughf to 
ponder seriously and righlly thus: “How should we get to 
khow the Buddha 3 teaching ? We should not miss this golden 
momenf oƒ Buddhˆ uppñda navamakhana. Should we miss ít, 
we wWill sufjer long and miserable in the ƒour woeƒful states ”. 

Hàng Phật Tử ở trong thời hiện tại có được hai điều hạnh 
phúc: điều hạnh phúc đầu tiên, là điều vô cùng khó khăn để 
mà có được, đó là được sinh ra vào thời điểm ngay khi Giáo 
Pháp của Đức Phật còn đang hưng thịnh ở trên thế gian này, 
và điều hạnh phúc kia, đó là được sinh ra làm người có được 
Chánh Kiến. Ở ngay thời điểm thích hợp của Phật Đán Sanh 
Cửu Thời như thế, họ phải nên suy nghĩ một cách nghiêm túc 
và đúng đắn như sau: “Chúng ta phải nên làm như thế nào để 
được liễu tri Giáo Pháp của Đức Phật? Chúng ta không nên 
bỏ lỡ thời khắc vàng ngọc của Phật Đán Sanh Cứu Thời này. 
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Nếu chúng ta bỏ lỡ thời khắc nầy, thì chúng ta sẽ thọ lãnh khổ 
đau và lâu đài ở trong Tứ Khổ Thú. 


Bearing this in mìnd, as ƒortunate beings who encounfer 
this rare opportunity oƒ Buddhˆ°uppñda navamakhana, may 
you be able fo cultivate and develop the three noble pracfices 
oƒ Sila, Samadhi and Paliñã taught by the Buddha tiÌl the 
atlainment oƒ Arahatship. 

Hãy ghi nhớ điều nầy ở trong tâm, là được làm chúng 
sanh hữu hạnh có cơ duyên được hội ngộ hy hữu với hội 
Đản Sanh Cứu Thời nầy, thì xin cầu chúc cho các bạn có đủ 
khả năng để trau giỗi và tiến tu Tam Thánh Hạnh, Giới, Định 
và Tuệ đã được Đức Phật chỉ dạy, luôn mãi cho đến khi 
chứng đắc Quả vị Vô Sinh. 


End of Chapter on Rare Appearance 
ofa Buddha 
Kết thúc Chương nói về Sự Xuất Hiện 
Hy Hữu của một vị Phật 


c3 dự dc É dc sk sắc dc dk É dc dk l dế dị ếc địt đc dc 2k >k 2k de 
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IH. CHAPTER ON SUMEDHA 
THE BRAHMIN 
CHƯƠNG NÓI VỀ BÀ LA MÔN SUMEDHA. 


This discourse on Buddhavamsa or the History oƒ the 
Lhes oƒ the Buddhas was delivered by the Buddha to hịs 
kinsmen, the Sakyas on hs first visit to the ciy oƒ 
Kapilavatthu qfler his enlightenment. The Sakya elders and 
relatives, in their stubborn pride, đid not pay obeisance fo him 
when they gathered to meet him. In order to subdue their 
pride and make them show respect to him, the Buddha caused 
to appear in the sky a Jewelled piafform stretching fom east to 
west throughout the ten thousand tiniverse and perƒormed on it 
the Twin Miracle (*) oƒ water and fire. NWhile he was doing 
So, he gave the discourse on the lives oŸ the Buddhas 
beginmmng with the siory of Sumedha the Brahmin, as 
requested by the Venerable Sariputta, the Chieƒ Disciple who 
had the honour oƒoccupying the seat on the <mmediate right oƒ 
the Buddha (`). 

Pháp thoại về Chúng Tộc Chư Phật đây, hoặc là Sử 
Liệu về những kiếp sống của Chư Phật, đã được Đức Phật 
thuyết giảng đến những quyến thuộc dòng ,Sakyø (Thích Ca) 
của Ngài, nhân chuyến viếng thăm đầu tiên về thành 
Kapllavatfthu (Ca Tỳ La Vệ) kề từ sau khi sự Giác Ngộ của 
Ngài. Những vị cao niên và thân bằng quyến thuộc của đòng 
Sakya, trong sự ương ngạnh kiêu mạn của mình, đã không bầy 
tỏ lòng tôn kính đến Ngài, khi họ đã tụ tập lại với nhau để tiếp 
đón Ngài. Nhằm để nhiếp phục sự kiêu mạn của họ và phải 
bẩy tỏ lòng tôn kính đến Ngài, Đức Phật đã hiện bầy trên hư 
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không một nền tảng chói sáng trải rộng dài từ đông sang tây, 
xuyên suốt khắp cả thập thiên vũ trụ, và nơi đó, Ngài đã thị 
hiện Song Thông (*) về nước và lửa. Trong khi đang thị hiện 
như thế, Ngài đã ban bố Pháp Thoại về những kiếp sống của 
Chư Phật, khởi đầu từ câu chuyện của Bà La Môn Sumedha, 
thể theo sự thỉnh cầu của Trưởng Lão SãTipuffa, là người Đệ 
Tử Trưởng có vị trí danh dự là được ngồi kể cận bên BH của 
Đức Phật (). 


{(*) The Päli word ¡is Vamaka —- pãtihãriya, which 
Malalaekea also calls “The miracle oƒ. the double 
appearances”. He explains “it consisted in the appearance oƒ 
phenomena oƒ opposite characler in palrs — €.g.. producing 
/lames ftom the upper part oƒ the body and a stream oƒ wafter 
#fom the lower, and then alternatively ffom the right side oƒ 
his body and fiom the lefi. From every pore oƒ his body rays 
oƒ six colours darted ƒorth, upward§ to the realm oƒ Brahma 
and downwards to the edge oƒ the Cakkavala”. DPPN. 
(Dictionary oƒ Päli Proper Names).] 

[€) Từ ngữ PälH là Song Đối Thân Túc Thông, mà 
Malalasekera cũng gọi là “Sự xuất hiện của một đôi Thần 
Thông”. Ông giải thích “Trong sự thị hiện của hiện tượng phi 
thường có được bao gồm một đôi đặc tính tương phản đối 
nghịch — chẳng hạn như, những ngọn lửa phát xuất ra từ phần 
bên trên của cơ thể và một đòng nước phát xuất ra từ phần 
phía dưới, và sau đó luân phiên chuyên đôi, từ phía bên phải 
của cơ thê và từ phía bên trái. Từ mỗi lỗ chân lông của cơ thê 
của Ngài phún tủa ra sáu màu, hướng thắng lên đến Cõi Phạm 
Thiên Giới và đi trở xuống đến biên viễn của quả địa cầu”. Từ 
điển Päli Ngữ Biệt Danh.] 
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[Œ The other Chieƒ Disciple, the Venerable Mogsallãna, 
had the honour oƒ occupying a similar seat on the ùmmediate 
leƒft oƒ the Buddha.J 

[() Vị Đệ Tử Trưởng kia, là Trưởng Lão Moggallãna có 
vị trí danh dự tương tự là được ngồi kề cận bên trái của Đức 
Phật.] 


AL the time oƒ the First Councl, the great elders, the 
Venerable Mahã Kassapa, the Venerable nanda, ctc. 
desiring to recite the full discourse on Buddhavarsa together 
wiíh inroductions (+) prescribed a set way oƒ recitation 
(Vacanämagga) begimmimg with verse “Brahmãä ca 
lokadhipati Sahaimpdti...” 

Tại thời điểm của Hội Nghị lần Thứ Nhất, các bậc Tôn 
Túc Trưởng Lão, là Trưởng Lão Mahà Kassapa, Trưởng Lão 
Ànanda, v.v. đã yêu cầu trùng tụng trọn vẹn Pháp Thoại về 
Chúng Tộc Chư Phật cùng với lời mở đầu (+); và đã quy 
định một phương thức cho việc trùng tụng (Phương Thức 
Tuyên Độc) được bắt đầu với câu kệ “Dại Phạm Tiiên và 
bậc Chủ Cả Thế Gian Sahainpdii...” 


l(t) The author gives đeltails oƒ the introduction in the 
Chapter on Gotarma — Buddhavarmnsa in Volume II] 

[(+) Tác giả đã trình bầy chỉ tiết của lời giới thiệu ở trong 
Chương nói về Đức Phật Gotama — trong Tập HĨ của C?ng 
Tóc Chư Phát. 


Here, however, the narration wil] begin with the sfory oŸ 
Suunedha the Brahmin as told by the Buddha at the request oƒ 
the Venerable SariDutia. 
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Tuy nhiên, ở tại đây, việc tường thuật sẽ bắt đầu với câu 
chuyện của vị Bà La Môn Sumedha, y như là Đức Phật đã kế 
lại, theo sự thỉnh cầu của Trưởng Lão Säriputta. 


Kour Asankheyya and a hundred thơusand aeons ago, 
there flourished the city oƒ Âmaravali. A4 well — pÏanned city 
in all respects, it was beautijful and pleasamt. Surrounded by 
verdan and delightful open spaces, abounding in shades and 
springs, well — stocked with ƒood and provisions and rịch ïn 
assorted goods ƒòor people's enjoymemt, the ciy warmed the 
hearts of divine and human Deings. 

Vào bốn 4 Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại kiếp về trước, 

có một thành phố Ämaravati hưng thịnh. Một thành phố khéo 
kế hoạch hóa trên mọi phương diện, xinh đẹp và hoan hỷ 
duyệt ý. Được bao phủ bởi rợp lá xanh tươi và khả ái với bầu 
trời thoáng đãng, phủ đầy với những bóng mát và xuân sắc, 
dồi dào trữ lượng về vật thực và thực phẩm dự trữ, và phong 
phú với nhiều thể loại thích hợp hầu đáp ứng với sự hưởng thụ 
của con người, thành phố đã làm ấm lòng cả Chư Thiên và 
Nhân Loại. 


The city was ever resounding with ten kinds oƒ sounds or 
noises such as the noises oƒ elephanis, oƒ horses, oƒ chariots, 
the sounds oƒ big drums, oƒ short drums, oƒ` harps, oƒ singing, 
oƒ conch shells, oƒ clappers and oƒ initations ío ƒeasts. (Other 
cities were full oƒ unpleasant noises and alarming cries) (1). 

Thành phố luôn tưng bừng vang đội với mười loại âm 
thanh hoặc tiếng ồn ào, như là những tiếng ồn ào của những 
con voi, của những con ngựa, của những chiếc xe ngựa, những 
âm thanh của những . cái trống lớn, của những cái trống ngắn, 
của những đàn thụ cầm, của sự ca hát, của những tù và bằng 
vỏ ốc, của những tiếng võ tay và của những tiếng mời ØỌI đến 
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dự những bữa tiệc. (Ở những thành phố khác thì lại tràn đầy 
với những tiếng ồn ào bất duyệt ý và những tiếng khóc la 
hoảng hốt) (+). 


Í(L) Here the aquthor gives some examples oƒ unpleasanf 
noises and alarming cries to be heard in other cities. We have 
omitted them from our translafion. In connection with the ten 
sounds see the ÁnHdipani.] 

[(1) Tại đây, tác giả đưa ra một số ví dụ về những tiếng 
ồn ào bất duyệt ý và những tiếng khóc la hoảng hốt. Chúng 
tôi đã cắt bỏ những việc đó khỏi bản dịch thuật của mình. Còn 
đối với mười âm thanh thì xem trong phần Chú Minh.] 


The city was endowed with all characteristics oƒ' a 
metropolis. There was no scarcify oƒ trades and crdffs ƒor 
earning a living. lí was rịch in seven kimds oƒ Ireasures, 
namely: diamonds, gold, silver, caf's eyes, pearls, emeralds 
and coradl. l† was crowded with ƒoreign visitors. Provided 
with everything as in a celesfial reaÌlm, it was the abode oƒ 
powerƒul people enJoying the beneƒfits oƒ meriforious deedk. 

Thành phố đã hội phúc duyên với tất cả những đặc điểm 
của một đô thị. Ở nơi đó, chẳng có sự khan hiếm về mậu dịch 
và thủ công nghệ cho việc mưu sinh. Thành phố lại thịnh 
vượng trong bảy loại báu vật, đó là: kưn cương, vàng, bạc, mắt 
mèo, ngọc trai, ngọc bích và san hô. Thành phố đông đúc với 
những du khách từ ở những phương xa tới. Và được cung cấp 
với tất cả mọi thứ như là ở trong Cối Thiên Giới, đó là trú xứ 
của con người được hưởng đầy đủ những lợi ích từ nơi những 
Phúc Thiện Hạnh. 
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Sumedha - the Future Buddha 
Sumedha — Đức Phật VỊ Lai 


There lived in the city oƒ Amaravati a Brahmin named 
Sumedha (2). His mother was a descendant ƒfom a long line 
oƒ Brahmin ƒamilies; so was hịs ƒather. He was therefore a 
pure Brahmin by birth fom boih paternal and maternal sides. 
He was born oƒ a virtuous healthy mother. He could not be 
treated with contempt on accownt oƒ his birth by sayng: “This 
man is oƒ low birth that goes back lo seven generations oƒ his 
ancestors”. He was not a man to be abused or despised. Ìn 
at, he was a man oƒtrue Bralimin blood with very good looks 
that charmed everyone. 

Có một Bà La Môn tên gọi là Sumedha (2) đã sinh sống ở 
trong thành phố Àmaravati. Mẹ của Ngài là một hậu duệ từ 
một dòng đối lâu đời của những gia đình Bà La Môn, và Cha 
của Ngài cũng tương tự. Như thế, Ngài là một vị Bà La Môn 
thuần chủng, được Thiện sinh ra từ cả hai phía, Mẫu hệ và Phụ 
hệ. Ngài đã được sinh ra ở nơi người Mẹ cương kiện đức 
hạnh. Ngài không thể bị đối xử với sự khinh thường vỉ dòng 
dõi của mình qua việc nói rằng “Người nam nầy là có huyết 
thống hạ liệt đến từ bảy đời Tổ Phụ của anh ta”. Ngài không 
phải là một người nam bị phi báng hoặc là bị khinh miệt. 
Trong thực tế, Ngài là một người nam với huyết thống Bà La 
Môn thuần tịnh, có nét hấp dẫn của một người rất quyến rũ với 
mọi người. 


f2) The author says Sumedha was s0 called “because he 
was endowed with praiseworthy wisdom ”.] 

[) Tác giả nói Sumedha được gọi như thế “là vì Ngài 
đã hội phúc duyên về Trí Tuệ đáng ca ngợi.] 
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As regards his wealth, he had treasures in sfore worth 
man) crores and abundant grain and other commodifies for 
dai) use. He had studies the three Vedas oƒ lu, Yajw and 
Sãma, and being cxperi in these fexts could recite them 
Jlawles.  EkƒJortlesiy he became well versed in (1) 
Nighandu or giossary thai explaims various terms, (2) 
Ketubha or rhetoric which is concerned with literary works 
and which explains various lilerary ornamentations oƒ learned 
authors, (3) Vyakarana (Akkharapabheda) or grammar that 
deals with anabsis of words qnd explaims various 
grammatical rules and sụuch terms as alnhabet, consonar, efc. 
(4) Hihaãsa (also called Purana) which constitutes the Jjfih 
Veda and which tells oƒ leeends and ancient tales (*). 

Về phần tài sản, Ngài có một kho báu trị giá mấy chục 
triệu đồng (tiền Ấn), đồi dào về ngũ cốc và những hàng hóa 
khác đề dùng trong hằng ngày. Ngài đã học qua Tam Phệ Đà, 
gồm có Iru (Rigveda), Yaju (Yajurveda) và Sãma, và là một 
chuyên gia về những bộ Kinh điển nầy, có thể trùng tụng 
chúng một cách hoàn hảo. Chẳng chút khó nhọc nào, Ngài đã 
trở nên thành thạo về (1) Tự Điễn Đồng Nghĩa hoặc từ điển 
thuật ngữ giải thích những thuật ngữ sai biệt, (2) Tác Phẩm 
Thi Ca hoặc Từ Chương Học có liên quan đến những tác 
phẩm văn học và giải thích những sự tô điểm về văn học sai 
biệt nhau của những tác giả uyên bác, (3) Văn Phạm (Từ 
Nguyên Học) ngữ pháp đề cập đến việc phân tích những từ 
ngữ, và giải thích những quy định khác biệt về ngữ pháp và 
thuật ngữ, như là hệ thống chữ cái, phụ âm, v.v. (4) Lịch Sứ 
(còn được gọi là CỄ Truyền) đã tạo thành ra bộ Phệ Đà thứ 
năm, và bộ nầy nói về những truyền thuyết và những truyện cổ 
tích (*). 
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{(*) The author says in the paragraph ƒollowing this that 
“Hithãsa as the JJhh Veda” means it is the Jjth in the 
enumeration oƒ seiences which according to the Canon should 
run: (l) Three VWedas, (2) Nighandu, (3) Ketubha (2) 
Wyãñkarana and Idhãsa According to the Sìlakkhandha 
Commentary, by adding Athabbana, the Vedas become ƒour in 
number and hence Iithãsa, which comes qjier them is the 
Jh] 

[(*) Tác giả nói trong một đoạn văn sau đây, rằng “Lịch 
$# là bộ Phệ Đà thứ năm” có ý nghĩa đó là bộ thứ năm trong 
sự liệt kê của khoa học mà dựa theo Kính Điền để lưu truyền 
(1) Tam Phệ Đà, (2) Tự Điển Đồng Nghĩa, (3) Tác Phẩm 
Thi Ca, (4) Văn Phạm và Lịch Sử. Nương theo bộ Chú Giải 
Giới Uấn, bằng cách thêm phần .4/habbana, Phệ Đà vừa thích 
hợp với số lượng bốn, và đo đó Lịch Sứ lại đến sau đó, nên trở 
thành bộ thứ nắm.] 


He was ceqwmallỹ well — versedl in Lokayafa a 
philosophical work, which điscourages acls oƒ merli and 
ƒavours actions which prolong Samsãñra and in works dealing 
with various characferistics oƒ great men such as ufure 
Buddhas, Future Private Buddhas, efc. He was also an 
accomplished teacher in Brahmanical lore that had been 
taught by generation qƒier generation oƒ teachers. 

Ngài cũng thành thạo trong phần Nguy Biện Kiến, một 
tác phẩm triết học, trong đó làm thối chí về những hành động 
của việc làm Thiện và tán thành những hành động mà làm kéo 
dài Luân Hồi, và trong những tác phẩm đề cập đến những đặc 
tính khác biệt của những bậc vĩ nhân, như là Chư Phật VỊ Lai, 
Chư Phật Độc Giác Vị Lai, v.v. Ngài cũng là một vị Giáo Thọ 
tài năng về kiến thức Bà La Môn Giáo mà đã được giảng dạy 
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bởi những bậc Thây từ thê hệ nây sang thê hệ khác. 


The parernfs oƒ Sumedha the Wfise passed away while he 
was sfill young. Then the ƒamily treasurer, bringing the list oƒ 
riches, opened the treasure — house ƒfMlI oƒgold, silver, rubies, 
pearls, etc. and said “Young Master, this much is the wealth 
that has come down ƒffom your mother *s side and this much 
#rom your ƒather s, and this mụch ƒom your ancestors”. He 
inormed hủm oƒ hỉs wealth that had belonged to seven 
generations oƒ his ancestors, and saying: “Do as you wish 
with these riches ” handed them over to him. 

Cha Mẹ của bậc Trí Tuệ Sumedha đã qua đời trong khi 
Ngài vẫn còn niên thiếu. Khi ấy, viên quán khố của gia đình, 
đem đến số liệt kê về tài sản, và đã mở cửa nhà cất giữ kho 
tàng, với đầy những vàng, bạc, hồng TgỌc, ngọc trai, v.V. và 
thưa rằng: “Thưa Cậu Chủ, những phần nầy là tài sản được 
truyền lại từ bên phía mẫu thân của Ngài, và những phần nầy 
là từ bên phía phụ thân của Ngài, và những phần này từ nơi Tế 
Phụ của Ngài”. Vị nầy đã báo cho Ngài biết về số tài sản là từ 
nơi bảy đời Tổ Phụ của Ngài đã để lại, và cầm tay trao lại số 
tài sản đó và nói rằng “Xin Ngài hãy làm theo tùy thích với 
những tài sản nầy”. 


End of Chapter on Sumedha The Brahmin 
Kết thúc Chương nói về Bà La Môn SUMEDHA. 
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IV. RENUNCIATION OF SUMEDHA 
SỰ XUẤT LY CỦA SUMEDHA 


One day he wenf up to tupper terrace oƒ his mansion and 
sidling cross — legged in soliude, thought as ƒollows: 
“Miserable is birth in a new existenee, so is destrucfion oƒ the 
boäy. Miserable also if is to đe in delhusion obpressed and 
overpowered by old age. Being subject to birth, old age and 
sickness, I wil]l seek Nibbãna where old age, death and ƒear 
are extinet. Wonderful it would be iƒI could abandon this body 
oƒ mìne without any regard ƒor il as if iS /ull oƒ putrid things 
such as urine, excrefa, pMS, blood, the bile, phiegm, saliva, 
mueus, etc. Surely there must be a path leading to the peaceƒful 
Nibbãna. It cannot be otherwise. Ï will seek that good Paih 1o 
Nibbờna so that I shall be liberated from the bondage oƒ le. 
For example, just as when there is ImiSery (Dukkha) there also 
im this world is happiness (Sukha), even so when there is the 
round oƒ existence which is the arlSing o† Dukkha there 
should also be Nibbàna which is the cessation oƒ Dukkha. 
Again, just as when there is heaft there also ¡is cold, even so 
when there are the three fìres oƒ passion, hale, and đelusion, 
there should also be Nibbàna which is the extinction oƒ these 
three fires. Again, just as when there is demer1tforiousness, 
there is also meritoriousness, even so when there is rebirth, 
there should.also be Nibbàna where poftential for rebirth is 
exhausted”. 

Vào một ngày, Ngài đi lên trên tầng sân thượng tòa lâu 
đài của mình, và ngay khi đang kiết già tĩnh tọa, đã khởi lên 
nghĩ suy như sau: “Đau khổ thay, với sự hoại diệt của xác thân 
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và như thế lại phải sinh trong một kiếp sống mới. Lại cũng 
đau khổ thay, là phải chết trong sự áp chế của si mê và đưới sự 
chế ngự của tuổi già. Con người bị lệ thuộc vào sự sanh, sự 
già và sự ốm đau, Ta sẽ cố gắng tầm cầu Níp Bàn, và nơi đó, 
sự giả, sự chết và sự sợ hãi được điệt tắt. Quá thật là phi 
thường, nếu Ta có thê xả ly xác thân nầy của ta mà chắng chút 
bận tâm về nó, chẳng qua nó chỉ là đầy những vật uế trược, 
như là nước tiểu, chất bài tiết, mủ, máu, mật, đàm, nước 
miếng, niêm dịch, v.v. Chắc chắn phải có con đường đắt dẫn 
đến sự an vui Níp Bàn. Không thể có con đường nào khác. Ta 
sẽ tìm kiếm đạo lộ tốt đẹp dắt dẫn đến Níp Bàn, và như thế Ta 
sẽ thoát khỏi ách triền phược của kiếp nhân sinh. Giả tỷ như, 
trong thế gian nầy, ngay khi có sự thống khổ (Đau Khô) thì tất 
phải có sự hạnh phúc (An Lạc); và cũng như thế, khi có vòng 
sinh tử khởi sinh điều đau khỗ thì tất cũng sẽ có Níp Bàn là sự 
chấm dứt điều đau khổ. Lại nữa, Tigay khi có sự nóng thì tất 
cũng có sự lạnh; cũng dường như thế, khi có ba ngọn lửa của 
tham, sân và sỉ, thì tất cũng sẽ có Níp Bàn là sự điệt tắt cá ba 
ngọn lửa nầy. Lại nữa, ngay khi có Ác Pháp thì tất phải có 
Thiện Pháp; cũng dường như thế, khi có sự tái sinh, thì tất 
cũng sẽ có Níp Bàn mà nơi tiềm năng của sự tái sinh phải bị 
tuyệt điệt”. 


Afler these thoughis had occurred to hữn, he wenf on 
thinking profoundly: 

“For example, a man who has ƒallen imo a pif oƒ excrefa 
or wbo is besmeared with fìlth sees ffom a đisiance a clear 
pond adorned with five kinds oƒlotus; jƒin spite oƒseeing ït he 
does not find out the right way to reach the pond, it is nof the 
ƒault oƒ the pond, but oƒ the man himself' In the same Way, 
there exists a big pond oƒ Deathless Nibbãna where one could 

wash ofƒ one s mental defìlements, and jƒ one does nof search 
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or that big pond oƒ Nibbãng, it is not the fault oƒ Nibbana ”. 

Sau khi những nghĩ suy này đã nây sinh đến tâm trí của 
mình, Ngài lại đi đến sự nghĩ suy một cách sâu xa hơn: 

“Giả tỷ như, có một người đã bị rơi vào một hố phân hoặc 
là, đã bị bôi bẩn bởi vật ô uế, vị nầy khi được nhìn thấy từ 
đăng xa một hồ nước trong sạch và được tô điểm với năm loại 
hoa sen; cho dù đã nhìn thấy nơi đó mà anh ta lại không tìm ra 
con đường thắng đến cái hồ, thì đó không phải là lỗi của cái 
hồ mà là ở bởi chính nơi anh ta. Trong cùng một phương 
cách, có một hồ nước lớn Níp Bàn Bất Tử, mà ở nơi đó người 
ta có thể rửa sạch những phiền não ở trong tâm, và nếu người 
ta không tìm đến cái hồ lớn Níp Bàn đó, thì đó không phải là 
lỗi của Níp Bàn vậy”. 


“Again, ja man surrounded by enemies does noi try to 
/lee although there is an escape route ƒor him, il is not the 
ƒault oƒ the route; in the same way, ja man who ¡s besieged 
by enemies in the form oƒ mental defìlements does no wish to 
run away although there exists so clearly the big road to the 
golden city oƒ Nibbäna where one is saƒe ƒom enemies in the 
ƒorm oƒmental dẹj lemends, it is not the ƒquÏt oƒ thaf big road”. 

“Lại nữa, nếu một người bị bao vây bởi những kẻ thù, mà 
lại không cố gắng để chạy trốn, cho dù có một con đường 
thoát thân cho anh ta, thì đó không phải là lỗi của con đường; 
trong cùng một phương cách, nếu một người bị bao vây bởi 
những kẻ thù, dưới hình thức của những phiền não ở trong 
tâm, mà lại không muốn tâu thoát, thì cho đù rõ ràng có một 
đại lộ dẫn đến thành phố tràn đầy hạnh phúc của Níp Bàn, là 
nơi người ta được an toàn khỏi những kẻ thù, dưới hình thức 
của những phiền não ở trong tâm, thì đó không phải là lỗi của 
đại lộ đó vậy”. 
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“Again, ƒa man inJlicted with a disease does not get tí 
cured although there is an efficient doctor, the đdocfor is nof fo 
blame; in the same way, i one suffering paiflly ƒrom 
diseases oƒ mental defilemenfs does not look ƒor a master ƒor 
their cure though there exists one who is skilled in removing 
these rnental defìlements, the mmaster is nof to blame. ” 

“Lại nữa, nếu một người lâm trọng bệnh mà lại không 
chữa trị căn bệnh đó, thì cho dù có một vị bác sĩ tài năng, cũng 
không thể khiển trách vị bác sĩ ấy được; trong cùng một 
phương thức, nếu một người phải thọ lãnh thống khổ về những 
căn bệnh phiền não ở trong tâm, mà lại không tìm kiếm bậc 
Đạo Sư để chửa trị những căn bệnh đó, thì cho dù hiện hữu 
một vị có kỹ xảo trong việc loại trừ những phiền não Ấy ở 
trong tâm, cũng không thê khiển trách bậc Đạo Sư ấy được”. 


AJler thimking thus he contfemplated ƒfurther to be rid oƒ 
hs bodajy: 

“Just as a man burdened with the dead body 9ƒ an anữnal 
hung round his neck would get oƒ the loathsome carcass and 
ƒreely and happily go about wherever he likes; even so Ï foo 
will go to the city oƒ Nibbãna abandorning this putrid body 6ƒ 
mine which is but a collection oƒ various worms and ƒoulÏ 
things ”. 

Sau khi suy nghĩ như vậy, Ngài lại thầm sát thêm nữa để 
xả ly xác thân của mình: 

“Cũng giống như một người bị xác chết của một con thú 
đè nặng ở quanh cổ của mình, và lại muốn thoát khỏi cái xác 
chết ghê tởm nầy, để được đi một cách tự đo và hạnh phúc đến 
bất cứ nơi nào mà vị ấy thích; cũng đường như thế, Ta cũng sẽ 
đi đến thành phố Níp Bàn sau khi xả ly cái xác thân uế trược 
nầy, đó chỉ là sự tập hợp của những loại sâu giòi và những vật 
bất tịnh. 
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“Again, just as people who have voided their excrefa at a 
lavatory leave them with never a look behind; even so Ï wilÏ go 
the city oƒ Nibbana afier leaving behind this body full oƒ 
various worms and ƒoul things `. 

“Lại nữa, cũng giống như một người đã xả thải những 
chất bài tiết của mình tại một phòng vệ sinh, lìa bỏ chúng ra đi 
và chẳng bao giờ ngoáy nhìn lại phía sau; cũng dường như thế, 
Ta sẽ đi đến thành phố Níp Bàn sau khi bỏ lại phía sau cái xác 
thân nầy đầy những loại sâu giòi và những vật bất tịnh”. 


“Again, just as the owners oƒ an old, ruined, decaying and 
leahing boat abandon it in disgust, even so Ï too will go to the 
city oƒ Nibbãna afler abandoning this body, from the nine 
orifices oƒwhich, Jilthy things o0oze 0uf incessantÌÿ ”. 

“Lại nữa, cũng giống như những chủ nhân bỏ một chiếc 
thuyền đáng nhàm chán, cũ kỷ, mục nát, hư hoại và rò rỉ; cũng 
đường như thế, Ta sẽ đi đến thành phố Níp Bàn sau khi xả ly 
cái xác thân nầy với cửu khiếu mà trong đó, luôn rỉ chảy ra 
những vật bất tịnh một cách không ngừng. 


“Again, just as a man carrying treasures who happens ío 
be travelling in company with robbers, leaves them and ƒlees 
ío safety when he sees the danger oƒ being robbed oƒ  his 
treasures;, even so, since the thought oƒ being robbed oƒ my 
treasures Oƒ meritorious deeds, always makes me qfraid, I will 
abandon this body oƒ mine that is like a chieƒrobber (+) and 
will go seeking the road to Nibbãna, which can undoubtedly 
give me security qnả happiness ”. 

“Lại nữa, cũng giống như một người y¡ đang mang theo 
những châu báu mà tình cờ đi chung với bọn cướp, lìa bỏ 
chúng ổi và chạy trốn đến nơi an toàn, khi VỊ ấy nhìn thấy sự 
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nguy hiểm của việc bị cướp đi những châu báu của mình; cũng 
dường như thế, từ khi có sự lo lắng về việc bị cướp đi những 
tài sản của những Phúc Thiện Hạnh, luôn làm cho Ta sợ hãi, 
Ta sẽ xả ly xác thân nầy của ta, rằng nó ví tợ như một tướng 
cướp (+) và sẽ đi tìm kiếm đạo lộ đến Níp Bàn, mà ở nơi đó 
một cách đoan chắc có thể cho Ta sự an toàn và hạnh phúc”. 


[(+) The author explains: “When one thinks unwisely and 
is by instigated greed and hate, this body turns imo a robber 
who takes lỰe, a robber who takes things not given, eic. and 
piunders all the treasures 0ƒ one s Imeritorious deeds, this 
bodk ¡is thereƒore likened to a chieƒrobber.] 

[(Œt) Tác giả giải thích: “Khi người ta suy nghĩ một cách 
vô minh và bị thúc đây bởi lòng tham và sự sân hận, xác thân 
nầy biến thành một tên cướp đoạt lẫy mạng sống, một tên 
cướp lấy đi những của mà không cho, v.v. và cướp đoạt tất cả 
những tài sản về những Phúc Thiện Hạnh của người, do đó, 
xác thân này được so sánh với một tướng cướp.] 


The great alms — giving 
Việc đại xả thí 


Ajfier contemplating thus on renunciation in the light oƒ 
these similes, once again it occurred to Sumedha the Wise: 
“Having amassed this rmuch oƒ wealth, my ƒather, grandƒather 
and other kinstmen oƒ mine oƒ seven generations were unable 
to take even a single coin with them when they passed away. 
But I shoulả fnd some means oƒ taking this wealth with me up 
to Nibbäna (*). Then he went to the King and said: “Your 
Majesty, since my mỉnd is obsessed with a great dread oƒ the 
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dangers and sufferings springing Jom such things as bỉrth, 
olä age, efc. Ì am going to leave the household le and 
become a recluse. I have wealth worth severadl crores. Please 
take possession oƒ 1í ”. 

Sau khi thâm sát như thế về việc xả ly đưới ánh sáng của 
những việc so sánh nầy, một lần nữa sự việc đó lại nây sinh 
đến tâm trí của bậc Trí Tuệ Sumedha: “Đã tích lũy được bấy 
nhiêu của cải nầy đây, từ Cha Ta, luôn cá bảy đời Tổ Phụ và 
quyến thuộc khác nữa của Ta cũng không thể lấy được chí đến 
dù chỉ là một đồng xu đi với họ, khi họ qua đời. Tuy nhiên Ta 
sẽ tìm cách để mang số của cải này đi với Ta đến Níp Bàn (*). 
Thế rồi, Ngài đi đến Đức Vua và tâu rằng: “Tâu Hoàng 
Thượng, vì tâm trí của hạ thần bị ám ảnh bởi một nỗi sợ hãi to 
lớn về những điều nguy hiểm và những sự thống khổ, xuất 
phát từ những sự việc như là sự sanh, sự già, v.v. Hạ thần sẽ 
từ bỏ đời sống gia đình và trở thành một ẩn sĩ. Hạ thần có của 
cải trị giá vài triệu đồng tiền (Ấn). Xin Ngài vui lòng sở hữu 
lấy nó”. 


ƒ() He could not oƒ course carry his wealth bodily with 
him to Nibbäna. But Sumedha is referring here to beneficial 
results that would accrue #tom his meritorious deedS öoƒ giving 
away his wealth in charify.] 

[(*) Lẽ tất nhiên là Ngài không mang của cải thuộc thể 
xác đi với Ngài đến Níp Bàn. Tuy nhiên, Sumedha đã đề cập 
đến ở đây về những kết quả lợi lạc mà sẽ tăng lên từ những 
Phúc Thiện Hạnh qua việc phân phát của cải của mình trong 
việc chân thí.] 


“]J do not desire your wealth. You may dispose oƒ ï! in 
any way you wish” replied the King. “Very well, Your 


172 THE GREAT CHRONICLE OF BUDDHAS - VOLUME I 


Majesty” said Sumedha the Wise and with the beating oƒ the 
mighW drum he had it proclaimed dlÏl over the city oƒ 
Amaravaii: “Let those who want my riches come and take 
them ”. And he gave away hỉs wealth in a great aÌÏms — giving 
tO all without distinction oƒ status and whether they be 
đestitute or otherwWise. 

Đức Vua đáp lời: “Trẫm không muốn của cải của khanh. 
Khanh có thể tùy ý xử dụng nó bằng bất cứ cách nào mà 
khanh thích”. Sumedha thưa rằng “Lành thay, Tâu Hoàng 
Thượng” và với tiếng đánh trống liên hồi vào cái trống to lớn, 
Ngài đã công bố khắp cả mọi nơi trong thành phố Àmaravati 
rằng: “Hỡi những ai muốn tài sản của Ta thì hãy đến và lẫy 
chúng đi”. Và Ngài đã phân phát của cải của mình trong một 
việc đại xả thí đến tất cả mọi người, không phân biệt địa vị xã 
hội, và cho dù họ là những người nghèo túng hoặc trái lại. 


The renunciation 
Sự xuất ly 


_A/ier thus perƒorming a great act 0ƒ charity Sumedha the 
Wise, the Future Buddha, renounced the world and left for the 
Himalayas with an intention to reach Dhammmika mountain on 
that very day. The Sakka (f) seeing him approach the 
Himalayas qiier renunciation summnoned Vissukanuna and 
said: “Œo, Vissukammna (+). There ¡is Sumedha the Wfise who 
has renounced the world intending to become a recluse. Have 
a residence made ready ƒor hìm ”. 

Sau khi đã thực hiện một hành động chân thí vĩ đại như 
thế, bậc Trí Tuệ Sumedha, vị Phật Vị Lai, đã từ bỏ thế gian và 
đã ra đi đến dãy Himalaya (1y Mã Lạp Sơn) với tác ý lên đến 
ngọn núi Dhammika vào ngày hôm đó. Ngài Đề Thích (#) 
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nhìn thấy Ngài đến gần dãy Himalaya sau khi xả ly, bèn triệu 
tập Vissukamma đến và nói: “Hãy đi đi, này Vissukamma (?). 

Kia là bậc Trí Tuệ Sumedha, là người đã từ bỏ thế gian và có 
ý định trở thành một ân sĩ. Hãy đi làm sẵn một trú xứ cho vị 


Ấy”. 


` [@ Sakka: the name oƒ “The King oƒ The Devas”. He is 
known by many other names including Vasava and Sujampdti. 
He rules over Devas in Tvatimsa which is supposed to be the 
second lowest oƒ the six celestial abodes. There are many 
stories which tell oƒ his help rendered to Bodhisattas and 
other noble persons.J 
[(Œ) Đé Thích: danh xưng của “Bậc Thiên Chủ - Vua của 
tất cả Chư Thiên”, Ngài còn được biết đến với những danh 
xưng khác nữa, gồm cả Vasava (Thượng Đô) và Phu Quân 
của nàng ,ŠS⁄/ã. Ngài thống lĩnh Chư Thiên trong Cõi Tam 
Thập Tam Thiên (Cõi Đao Lợi) mà được coi là tầng Trời thấp 
thứ hai của Lục Dục Thiên Giới. Có rất nhiều câu chuyện nói 
về sự giúp đỡ của Ngài đã làm cho những vị Bồ Tát và những 
bậc Thánh Nhân khác nữa.] 


(+) He is Sakka 's chieƒ architect and builder who built 
under Sakka's orders the hermitages ƒor the Bodhisatta in 
ofher €xisienc6s as well.] 

[Œ+) VỊ nầy là kiến trúc sư trưởng của Ngài Đề Thích và 
dưới những mệnh lệnh của Ngài Đề Thích, vị nầy là người 
xây dựng những â ẳn xá cho vị Bồ Tát, luôn cả trong những kiếp 
sống khác.] 


“Very well, Lord” said Vissukamma In answer 0 the 
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Sakka s command. He then marked out a delighfful enclosure 
as a hermitage, created in it a well — protected hut with a rooƒ 
oƒ leaves and a pleasant, ƒaultless vwalkway. 

Để đáp ứng với chỉ thị của Ngài Đề Thích, Vissukamma 
đã tâu: “Lành thay, thưa Thiên Chủ”. Thế rồi, vị ấy đã tạo ra 
một khuôn viên khả ái để làm một ẩn xá, kiến tạo trong đó một 
túp lều khá an ôn với mái nhà lợp lá và một lộ đường bộ hành 
duyệt ý và hoàn hảo. 


[ The author explains here that the walkway is ƒaultless 
because iÍ was ƒree ffom ƒfive deƒects, namely, (1l) having 
uneven, rugged ground, (2) having trees on the walkway, (3) 
being covered with shrubs and bushes, (4) being too narrow, 
and (5) being too wide. 

[ Tại đây, tác giả giải thích rằng lộ đường bộ hành hoàn 
hảo, là vì nó tránh khỏi năm khuyết điểm, đó là: (1) mặt đất gồ 
phề, không bằng phẳng, (2) có nhiều cây trên lộ đường bộ 
hành, (3) được bao phủ bởi những bụi lùm cây, (4) quá hẹp và 
(Š) quá rộng. 


[ The author then describes the walkway and gives ifs 
measurement: sixty cubifs long, it consists oƒ three lanes — the 
main one with too narrower ones on both sides. The main 
walkway was one a haÏƒ cubifts wide, and each 0o the tfwo 
flankers one cubit wide. The whole walkWay was on even 
ground strewn with white sand. For detaiis oƒ the ƒìve defecfs 
see the ÁnHdiparni. 

[ Và rồi, tác giá mô tả lộ đường bộ hành và nêu ra kích 
thước của nó: dài sáu mươi cubits (cubit: đơn vị đo chiều dài 
cổ xưa, bằng 0.46 cm — một hắc tay), nó bao gồm ba lối đi — 
một lối đi chính rộng hơn với hai lỗi đi ở hai bên. Lộ đường 
bộ hành chánh yếu thì rộng một nửa hắc tay, và mỗi hai bên 
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công sự bảo vệ với một hắc tay rộng. Bề mặt của hết cả lộ 
đường bộ hành thì được rải bằng cát trắng. Để biết thêm chi 
tiết về năm khuyết điểm, xin xem trong phần Chú Minh. 


[ The author further enumerates the eighí sources of 
comƒort (*) which a good hermitage such as the one created 
by Vissukamma would bring to a recluse. Ti hese eighf sources 
ofcomƒOrt are: 


(1) _Non — hoarding oƒwealth and grains, 

(2) Searching for blameless ƒood, 

(3) Enjoying peac€ful food onÙy, 

(4) Being fiee fom worries and disiress đục to heavy 
burden oƒ taxation and conjfiscation oƒ One s pTOD€TfV, 

(5) Being not aftached to articles 0ƒ are, ornamenis, 6íc. 

(6) Feeling secure against robbers, 

(7) Being not associated with kings and ministers, and, 

(8) Being free to move to all ƒOur qMarIers. 


[ Tác giả lại còn liệt kê thêm tám nguồn lợi ích (#) cho 
một ẩn xá tốt đẹp như là â ân xá mà Vissukamma đã kiến tạo ra 
và sẽ mang đến cho vị ấn sĩ. Tám nguồn lợi ích đó là. 


(1) Không tích trữ của cải và ngũ cốc, 

(2) Tìm kiếm vật thực vô tội (không bị khiển trách, Xiệp 
pháp), 

(3) Chỉ thọ dụng vật thực thanh tịnh, 

(4) Được tránh khỏi những nỗi lo lắng và những buồn 
phiền do bởi sưu cao thuế nặng và sự tịch biên bất 
động sản của người, 

(5) Không bị tham luyến vào những điều mục về vật 
dụng, những đồ trang sức, v.V. 

(6) Cảm thấy an toàn phòng hộ bọn cướp, 

(7) Không kết giao với các vị Vua Quan, v.V. 
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(8) Được tự đo đi lại khắp cả bốn phương trời. 


[Œ Eighi sources 0ƒ comfort, Samanasukha, see the 
AnudipamT ƒor comparison with eigh( blessings oƒ a recluse, 
Samanabhadra.] 

[(*) Tám nguồn lợi ích, Tịnh Lạc Sa Môn, xin xem trong 
phần Chú Minh đề so sánh với tám Thiện Phước của một vị 
ân sĩ, Tịnh Hạnh Sa Môn.] 


|n addiion to these eight, the quthor says that the 
hermitage created by Vissukamma was 0Ÿ the kimmd that 
ƒacilitated ascetic practices ƒor ifs residenfs and helped them 
gan Vipassanà lImsigh( ¡mo the true nafire oƒ things 
(I„mperinmancncc, H"sdfisfaqctorines and  insubstamtiality) 
without much đifficulty. l† had chảmbers, caves, tunnels, frees 
bearing ƒlowers and ƒfuits, and a pond oƒ sweet and clear 
water. l† was a secluded pÌace free ƒfom disturbances oƒ`wild 
beasts and raucous noises oƒ birds. 

[ Ngoài ra tám điều nầy, tác giả nói rằng ấn xá mà do bởi 
Vissukamma đã kiến tạo, là một thể loại tạo điều kiện cho vị 
tu sĩ khổ hạnh trú ngụ ở nơi đó được thuận lợi trong việc tu 
tập, và trợ giúp họ đạt được Minh Sát Tuệ vào chân thực tính 
của các Pháp (vô thường, bất toại nguyện và vô thực tính) 
chắng mấy khó khăn. Nó có những phòng ốc, những hang 
động, những cây đang đơm hoa và kết trái, và một ao nước 
ngọt và trong sạch. Đây là một chỗ cách biệt, xa lánh khỏi 
những sự quấy rầy của những loài thú hoang và những tiếng 
ồn ào chói tai của loài chim muông. 


[The leaƒ— hut contained various requisifes 0ƒ an ascefic 
such as a headdress, robes, a fripod, a wadfer jug and so 0H. 
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Vissukamma then wrote on the inner wall oƑ the hut an 
inscription reading “whoever wishes to become an ascefic 
may make use oƒ these requisites”, and he went back to hịs 
divine abode.] 

[ Thảo am chứa đựng rất nhiều vật dụng cần thiết của một 
vị tu sĩ khổ hạnh, như là một khăn trùm đầu, những y áo, một 
cái kiểng ba chân, một bình nước, và v.v. Sau đó, 
Vissukamma đã viết lên trên vách trong của thảo am một hàng 
chữ đề tặng rằng: “Bất cứ ai muốn trở thành một vị tu sĩ khổ 
hạnh thì có thể thọ đụng những vật dụng cần thiết nầy”, và vị 
ấy đã trở về lại Cõi Thiên Giới của mình.] 


Beginning of ascefic life 
Bắt đầu đời sống Tu Sĩ khổ hạnh 


Reaching the ƒoothills oƒ the Himalayas, Sumedha the 
Wise walked along the hills and ravines and looked ƒor a 
suitable place where he could live comfortably. T¡ here at a 
river bend in the region oƒ mountain Dhammika he saw the 
delighful hermitage created by Vissukamma at the instance of 
Sakka. He then weni slowly to the edge oƒ the walkway, buf on 
seeing no ƒootprims he thought: “Surely, the residents oƒ this 
hermitage must be taking a rest in the leaƒ — hut qƒfler their 
tiring alms- round in the neighbouring villages”: having 
thought thus he waited ƒor a while. Seeng no signs øƒ 
habitaton afier a fairly long time, i† occurred to him: “I have 
waited long enough. I should now investigafe ío sẻ whether 
there are any occupants or nof”. He opened the door and 
entered the leqƒ — hut. lLooking here and there he saw the 
inscription on the wall and thought: “These requisies are 
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befitting requisites ƒor me. l will use them and become an 
ascetic ”. Having made up hís mìnd and qfier reƒflecting on the 
nỉme disadVvanfages oƒ a lay man) dress and the twelve 
advantages oƒa fibre — robe he discarded the dress he was in 
and donned the robe (*). 

Khi đến những đồi thấp ở dưới chân núi của dãy 
Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn), bậc Trí Tuệ Sumedha đã đi dọc 
theo những ngọn đồi và khe núi, và tìm kiếm một chỗ thích 
hợp, là nơi mà Ngài có thể sống một cách thanh thản. Tại một 
khúc sông trong khu vực của ngọn núi Dhammika, Ngài đã 
nhìn thấy một ấn xả khả ái, được kiến tạo do bởi Vissukamma 
theo sự đề nghị của Ngài Sakka. Thế rồi, Ngài đã đi chậm rãi 
đến bên cạnh của lộ đường bộ hành, nhưng khi nhìn chẳng 
thấy những dấu chân, Ngài đã suy nghĩ: “Chắc chắn rằng, 
những vị trú ngụ trong ẩn xá nầy đang nghỉ ngơi trong thảo 
am sau khi đã đi khất thực mệt mỗi ở trong những ngôi làng 
lân cận”: sau khi nghĩ suy như thế, và Ngài đã chờ đợi một 
chốc lát. Nhận thấy không có dấu hiệu của việc trú nØUụ sau 
một thời gian chờ đợi khá lâu, sự việc nây sinh ở trong tâm trí 
của Ngài: “Ta đã chờ đợi vừa đủ lâu. Bây giờ Ta nên thẩm xét 
để xem liệu có ai trú ngụ ở trong đó hay không ?”. Ngài đã 
mở cửa và bước vào trong thảo am. Quán sát mọi nơi, Ngài 
đã nhìn thấy dòng chữ đề tặng ở trên tường và nghĩ suy: 
“Những vật dụng cần thiết nầy quá là những vật thiết yếu thích 
hợp cho Ta. Ta sẽ thọ dụng chúng và trở thành một vị tu sĩ 
khô hạnh”. Với sự quyết tâm của mình và sau khi quán xét 
tận tường chín điều bất lợi về trang phục của người cư sĩ và 
mười hai điều lợi ích của mảnh y vải sợi, Ngài đã cởi bỏ trang 
phục và mặc vào người chiếc mảnh vải y(*. 


Í(*) For the nine đisadvantages oƒa lay man 1s dress and 
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the twuelve advantages oƒa fibre — robe see the Anudìpanì. 
For the significanee oƒa fibre — robe, efc. too, see the same.] 

[(*) Chín điều bất lợi về trang phục của người cư sĩ và 
mười hai điều lợi ích của mảnh y vải sợi, xin xem trong phần 
Chú Minh. Về ý nghĩa của mảnh y vải sợi, v.v. cũng xim xem 
trong phần Chứ Minh| ˆ 


Leaving the hut and approaching 
the foot of trees 
Rời khỏi thảo am và tiếp cận cội cây 


When he had taken of his fìne dress Sumedha the Wise 
took the fìbre — robe red like a cluster oƒ Anojã Jlowers. He 
ƒound the robe ƒolded and placed for readÿ se 0n a bamboo 
peg; he wore i† round the waist.. On top oƒit he puí on another 
ồbre — robe, which had the colowr oƒgold. He also pÌaced on 
his lef†t shoulder the hide, complete with hooW, oƒ a black 
antelope, which was like a bed oƒ Punnñga ƒlowers. He put 
the beaddress on hỉs top kmot and ƒastened it with an ivory 
hairpin. Taling a curved carrying yoke he hung at one end oƒ 
it a siring net with knots which were like pearis iwo which he 
placed the water jug which was oƒ the colour oƒ coral; at the 
other end oƒ the yoke were hung a long hook (used ƒor 
gathering fuits ffom trees), a baskef, a wooden tripod, efc. 
He then shouldered the yoke that now carriedl the full 
equipment oƒ an ascetic. Taking hold oƒ'a walking stick with 
his right hand, he went out oƒ the hui. While walking back and 
ƒÐrth along the walkway, sixiy cubils long, he surveyed himselƒf 
in his new garb and ƒelt exultamt with the thoughI: 

“ Ä#y heart's desire has been completely fulfilled. 
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“ Splendid indeed is my ascetic le. 

* The ascetic lje has been praised by all wise men, such as 
Buddhas and Private Buddhas. 

* The bondage oƒ household lie has been abandoned. 

“Thave come saƒely out oƒ the realm oƒ worldly pÏeasures. 

“ I have entered upon the noble lje oƒ an ascetic. 

“ I will cultivate and practise the holy lc. 

“ Endeavour will Ï to attain the benefits oƒ holy practices ”. 


Khi Ngài cởi bỏ lớp trang phục nhung lụa của mình ra, 
bậc Trí Tuệ Sumedha đã mặc vào mảnh y vải sợi màu đỏ ví tợ 
như cụm hoa 4zøjã. Ngài đã tìm thấy mảnh y được xếp lại 
và để sẵn cho việc tiện dụng trên một cái móc tre; và Ngài đã 
mặc nó ở quanh thắt lưng. Ở phía trên, Ngài đã mặc thêm một 
mảnh y vải sợi khác nữa và nó có màu huỳnh kim. Ngài cũng 
đặt lên vai trái của mình một tắm da màu đen được làm từ da 
của con sơn dương, với đầy đủ những móng vuốt, và trông 
giống như là một luống hoa Nguyệt Quế. Ngài đã đặt cái 
khăn trùm đầu lên trên đỉnh của búi tóc của mình và được gài 
chặt nó lại với cái kẹp tóc bằng ngà voi. Khi mang lên chiếc 
đòn gánh cong, Ngài đã treo ở cuối một đầu với cái mạng lưới 
chuỗi có những nút thắt mà trông giống những viên ngọc trai; 
và ở cuối đầu kia của đòn gánh thì được treo một cái móc đài 
(được dùng để hái những trái cây), một cái giỏ, một cái kiềng 
gỗ ba chân, v.v. Và rồi, Ngài vác đòn gánh lên vai và bấy giờ 
Với đầy đủ những vật dụng cần thiết của một vị tu sĩ khổ hạnh. 
Ngài đã ra khỏi thảo am với bàn tay phải đang cầm lẫy chiếc 
gậy đi đường. Trong khi đang đi tới đi lui dài theo lộ đường 
bộ hành đài sáu mươi hắc tay, Ngài đã tự quán sát lấy mình 
trong lớp trang phục mới và cảm thấy hoan hý với những nghĩ 
Suy: : 

“Điều mong muốn ở trong lòng của Ta đã được hoàn toàn 
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thỏa nguyện. 

“Đời sống tu sĩ khố hạnh của Ta quả thật là tuyệt hảo. 

“Đời sống tu sĩ khổ hạnh đã được ca ngợi bởi tất cả những 
bậc Trí Tuệ, như là Chư Phật Toàn Giác và Chư Phật 
Độc Giác. 

“Á ch triền phược của đời sống gia đình đã được buông bỏ. 

“Ta đã đạt tới sự an ốn, vượt ra khỏi lĩnh vực của lạc thú thế 
gian. _. 

““Ta đã nhập vào đời sống thanh cao của một tu sĩ khổ hạnh. 

“Ta sẽ trau giỗi và tu tập đời sống thánh thiện. 

“Gia công nỗ lực, Ta sẽ thành đạt những lợi ích của những 
Thánh Hạnh. 


He then put down the carrying yoke fom his shoulder, 
and siting gracefully like a golden image on the bean — 
coloured stone slab in the middle oƒ the walkway, he passed 
_ the daytime there. When evening came he entered the hut, and 
lying on the wooden plank by the side oƒ a cane couch he used 
robes as blankets and went to sleep. When he woke tp early 
in the morning, he reflected on the reasons and cirCWmSfances 
oƒ his being there:' “Having seen the demerits oƒ the hơusehold 
lỨe, and having given 1p tmcomparable wealth and unlimiied 
resources and retinue, I have entered the ƒforest and become 
an ascetic desiring to seek meritoriousness that wil] liberate 
me ftom the snares oƒ sensuality. From today onwards, Ï 
should not be negligent. There are these three cafegories oƒ 
wrong thoughts, namely, thought based on desire (Kñãma — 
vitakka) directed to sense — pleasures; thoughf based on ïÏl — 
will (Vyäpäda — vitakka) direcfed ío kiling, desiroying, 
harming, thought based on cruely (Wihimsa — viftakka) 
directed to causing harm qnả injury to others. These thoughiS 
may be likened to wild flies which ƒeed on those who are 
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negligent and who abandon the practice oƒ1nental detachment 
#om defilements and phụsical defachment jfom sense — 
pleasures. Now is the từme ƒor me to devote mpyseÏƒ totally to 
the practice oƒ detachment (Pativekq). 

Sau đó, Ngài đã đặt cái đòn gánh từ trên vai xuống, và 
ngồi một cách thanh nhã như một pho tượng vàng ròng trên 
một phiến đá mỏng màu hạt đậu ở giữa lộ đường bộ hành, và 
Ngài đã trải qua cả ban ngày ở tại nơi đó. Khi chiều tối đến, 
Ngài bước vào thảo am, và nằm trên một tấm ván gỗ bên cạnh 
cái giường mây, Ngài đã dùng những mảnh vải y như là cái 
mền và Ngài đã đi vào giác ngủ. Khi Ngài dậy sớm vào ban 
mai, Ngài đã quán xét tận tường những lý do và hoàn cảnh mà 
mình hiện hữu tại nơi đó: “Khi đã nhận thấy được những 
khuyết điểm của đời sống gia đình, và đã từ bỏ của cải bất khả 
tỷ giảo và những mục tiêu khiển vô hạn lượng với đoàn tùy 
tùng. Ta đã đi vào rừng già và trở thành một tu sĩ khổ hạnh 
với lòng mong muốn tầm cầu những Phước Thiện sẽ giải thoát 
Ta ra khỏi những cạm bẫy của dục lạc. Kể từ hôm nay trở đi, 
Ta sẽ không dễ duôi. Có những ba loại Tà Tư Duy, đó là, suy 
tư dựa trên lòng ham muốn (1ø Dục Tầm Cầu) hướng đến 
Ngũ Dục Lạc; suy tư dựa trên sự tức giận ác độc (Sản Hận 
Tâm Câu) dẫn đến việc sát mạng, triệt phá, và gây tốn hại; suy 
tư dựa trên sự hung ác (Oán Đối Tâm Cầu) dẫn đến sự gây 
tổn hại và làm thương tích đến những người khác. Những suy 
tư nầy có thể được ví như những loài ruồi hoang dã mà hút lẫy 
với những người dễ duôi và từ bỏ sự tu tập để đoạn lìa những 
phiền não ở trong tâm, và viễn ly khỏi Ngũ Dục Lạc ở nơi 
thân. Bây giờ là thời gian cho Ta dốc hết cả tâm sức để tu tập 
hạnh viễn ly (Ân Dập). 


“True, seeing the deƒfects oƒ household le that obstruct, 
hinder and harm meritorious practices, Ï have renounced the 
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world This hut oƒ leaves is indeed delghfful This Jìne 
levelled ground is bright yellow like a ripe pear fruii. The 
walls are silvery white. The leaves oƒ the rooƒ are beautifully 
red like the colour oƒa pigeon 's ƒoot. The couch made oƒ cane 
bears the patterns oƒ a variegated bedspread. The dwelling 
place is very comfortable to live in. ] do noí think that the 
luxuries oƒ my ƒormer residence can excel the cowƒort 
provided by this hut”. Refleclng thus he discerned the eiphf 
disadvantages 0ƒ a leaƒ- hut and the ten adVanfages oƒ the ƒoof 
oƒ trees (*). Consequentiy, on that very day he abandoned the 
hut and approached the ƒoot oƒ trees that endowed with ten 
virfues. 

“Quả thật vậy, được nhìn thấy những khuyết điểm của 
đời sống gia đình, nó đã làm cản trở, kìm hãm và gây tôn hại 
những Thiện Hạnh, nên Ta đã từ bỏ thế gian. Căn thảo am 
nầy quả thật là khả ái. Mặt nền nhà phẳng mịn nầy có màu 
vàng sáng ngời ví tợ như một quả lê chín mùi. Mái nhà lợp lá 
với màu đỏ xinh đẹp ví tợ như sắc màu của chân bồ câu. 
Chiếc giường làm bằng mây mang mô hình của một khăn trải 
giường lốm đốm nhiều màu sắc. Nơi trú ngụ quả là rất thoải 
mái để sinh sống. Ta không nghĩ rằng những xa hoa ở nơi trú 
ngụ cũ của 1a có thể trội hơn sự tiện nghi đã được cung cấp ở 
nơi thảo am nầy”. Quán xét tận tường sự việc như thế, Ngài 
đã nhận thức rõ ràng về tám điều bất lợi của một thảo am và 
mười điều lợi ích của cội cây (3). Và như thế, vào ngày hôm 
đó, Ngài đã từ bỏ thảo am và tiếp cận cội cây, có được hội 
phúc duyên với mười điều ân đức. 


[(*) See “the eight đisadvantages oƒ a leaƒ— hut and the 
ten virtues oƒ the ƒoot oƒ trees” in the Anudipani.] 

[(*) Xin xem “tám điều bắt lợi của một thảo am và mười 
ân đức của cội cây” trong bệnh Chú Minh.] 
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Cultivation the practices of meditation while 
living on fruits 
Trau giỗi việc tu tập Thiền Định trong khi 
sống với trái cây 


The ƒollowing morning he entered the nearby viliage ƒor 
alms — ƒood. The viliagers made a great effort to offer him 
choice ƒood. Ajier finishing his meal he went back to the 
enclosure in the ƒorest and sat down thinhing: “Ï became an 
ascefic no( because Ïl lackedli ƒood and nourishmemt. 
Dalicacies tend to boost one 's pride and arrogance oƒ being a 
mạn. There is no end to the trouble that arises ffom the 
necessity oƒ sustaining one s ljƒe with ƒood. l† would be good 
jƑI should abstain from ƒood madè from culÏtivated grains and 
live only on the ffruifs that fall from trees ”. 

Sáng hôm sau, Ngài đã đi vào làng lân cận cho việc trì 
bình khất thực. Những dân làng đã thực hiện một sự nỗ lực vĩ 
đại để cúng đường vật thực thượng vị đến cho Ngài. Sau khi 
kết thúc bữa thọ thực của mình, Ngài đã đi về lại nơi khuôn 
viên trong rừng già, và đã ngồi xuống nghĩ suy: “Ta đã trở 
thành một tu sĩ khổ hạnh chẳng phải vì Ta thiếu thốn về món 
ăn vật thực. Những món ăn thượng vị có xu hướng thúc đây 
niềm tự hào của con người và tính kiêu ngạo của nhân loại. 
Có rất nhiều hệ lụy đã phát sinh từ sự nhu cầu về vật thực để 
duy trì sinh mạng của con người. Sẽ là điều tốt đẹp nếu như 
Ta nên từ bỏ vật thực được làm từ những hạt ngũ cốc đã được 
gieo trồng, và chỉ sống nhờ vào những trái quả đã rơi rụng từ 
những thân cây. 


From that moment he lived on) on ƒruifs that ƒell from 
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trees. Without lying down at all, he made sirenuous eƒfforfs to 
meditate incessamiy onÌly in the three postures oƒ siting, 
sianding and walking, and ai the end oƒ seven days, he 
achieved the Eight Attainments (the eight mundane Jhãnas) 
and the Five Higher Spiritual Powers (Abhiñnna). 

Kế từ thời điểm ấy, Ngài chỉ sống nhờ vào những trái quả 
đã rơi rụng từ những thân cây. Chắng bao giờ nằm nghỉ, Ngài 
đã gia công nỗ lực tụ tập Thiền Định một cách liên tục chỉ 
trong ba oai nghi về ngồi, đứng và đi, và vào cuối ngày thứ 
bảy, Ngài đã chứng đắc Bát Định (tám Tâng Thiền hiệp thể) 
và năm Năng Lực Tĩnh Thần Thù Thắng ( Thắng Trị. 


The Buddhavamsa Text narrating the story Jfom the time 
Sumedha the Wise, the Future Buddha, perƒformed the act oƒ 
great charity tp to the time he became an ascetic and 
achieved the Higher Spiritual Powers and Jhãnas, reads: 

'Văn bản Củng Tộc Chư Phật đã thuật lại câu chuyện từ 
thời bậc Trí Tuệ Sumedha, vị Phật Vị Lai, đã thực hiện hành 
động của việc đại chẩn thi, cho đến thời gian Ngài đã trở thành 
một vị tu sĩ khổ hạnh, và đã chứng đắc những Tầng T' hiển và 
năm Năng Lực Tinh Thần Thù Thắng (Ngõ Thắng Trị), đọc 
như sau: 


(U Evã' ham cintayivana' nekakotisatam n. 
Nãthãnãthãnam datvãna hìmavanfadm HDagamm. 

(2) Himavartfassävidnre dhammmko nữma pabbafo 
Assamo sukato mayham paññiasälã sumãpH. 

(3) Cankanaụ tatha mãpesừn panca dosavivajjtan 
Atthaguna samupetamn abhiRfiãbalam ãharim. 

(4) .Sãtakam pajahim tattha navadosart upãgafam 
Vãkaciram nivãsesin dvãasaguHnam uHDagafq1. 

(3) Athadosa — sam8kinnam pajahim paRfñiasakalam 
Upãgamim rukkhamilam gune dasah upãgatam. 
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(0 Vãpifam ropitam dhanndm pajahim niravasesafo 
Anekaguna — sainpaiiiam pavaffaphalam ãdiyUm. 
(7) Tatthappadhãnam padahin nisajJjatthãnacankame 


~T~~ 


44bbhantaramhi sattähe abhiñiiiãñbala — pãpunữm. 


(1l Thus, Sãriputta l, Suumedha the IFuture Buddha, 
contemplating thus to rẻnounce the world, 

Gave rnuany crores oƒwealth 

To rịch and poor qÌike, 

And mađe my way to the Hừmalayas. 

q) Như vậy, nầy Sảripufãa, Ta là Sumedha, vị Phật VỊ Lai, 

Sau khi nghĩ suy như vậy để từ bỏ thế gian, 

Đã xả thí nhiều triệu đồng tiền (Ấn) về của cải, 

Đến người giàu và người nghèo cũng đều như nhau, 

Và thực hiện lộ trình đến đãy Himalaya (1y Mã Lạp Sơn). 


(2) Noi far from the Hiữmnalayas, 

Was a mourntain named Dhamnika 
(Because i† was the pÌlace 

Where noble persons oƒ ancienf 

Time practised Dhamưng). 

In that region oƒ Dhammika, 

T made a pleasant enclosure 

And created a Jine hut oƒ leaves. (*) 

(2) Không xa từ dãy Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn), 
Có một ngọn núi tên là Dhammika, 

(Vì đó là một nơi 

Tại nơi đó những bậc Thánh Nhân 

Vào thời xa xưa đã tu tập Giáo Pháp). 
Ta đã thực hiện một khuôn viên duyệt ý, 
Và kiến tạo một thảo am xinh xắn (3). 
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[(*) Here the author explains: In this connection, 4s has 
been said before, the hermitage, the huf — leaves, the walkway, 
efc. were all created by Vissukamma under Sakka s orders. 
Nevertheless, the Buddha, referring to the powers accrued 
ƒ#tom his own meritorious deeds while as Sumedha, saiad- “I 
made a pleasant enclosure in the ƒorest and created a Jine 
hut”, etc. as though he himselƒ had done them all. In realify, i1 
should be noted without doubt that they were not constructed 
by Sumedha the Hermit, buf by Vissukamma at the cormwmand 
of Sakka.J 

[(#) Ở tại đây, tác giả giải thích: Về vấn đề này, như đã có 
nói trước đây, là â ấn xá, thảo am, lộ đường bộ hành, v.v. tất cả 
đều đã được kiến tạo bởi Vissukamma dưới mệnh lệnh của 
Ngài Để Thích. Tuy nhiên, Đức Phật đề cập đến những năng 
lực đã được tích lũy từ chính những Phúc Thiện Hạnh của 
mình, trong khi còn là Sumedha, và nói rằng: “Ta đã thực hiện 
một khuôn viên duyệt ý trong rừng già và đã kiến tạo một thảo 
am tốt đẹp”, v.v. như thể là chính tự Ngài đã làm tất cá những 
sự việc đó. Trong thực tế, cũng nên lưu ý không còn nghĩ ngờ 
gì nữa, là chúng không phải được xây dựng đo bởi vị Ân Sĩ 
Sumedha, mà là do Vissukamma theo mệnh lệnh của Ngài Đề 
Thích.] 


(3) There in the region oƒ Mount Dhammika 
Icreated a walkway free oƒ the Jìve deƒfects. 

1 created a hermitage that enabled one 

To possess the eight kinds oƒ comƒbrt oƒa recluse. 
Ajfier becoming an ascetic there 

1 began to develop the pracfices 
Oƒconcentration and Insight — meditation 

To gain the Five Higher Spiritual Powers 

And the Kight Áttainmenfs. 
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(3) Tại nơi đó, trong khu vực của ngọn núi Dhammika, 

Ta đã kiến tạo một lộ đường bộ hành tránh khỏi năm điều 
khuyết điểm. 

Ta đã kiến tạo một ân xá mà người ta có thể 

Có được tám nguồn lợi ích của một vị ân sĩ. 

Sau khi, đã trở thành một tu sĩ khổ hạnh ở tại nơi đó, 

Ta đã bắt đầu tiến tu những Pháp Hành 

Về Thiền Chỉ Tịnh và Minh Sát Tuệ 

Đạt đến năm Năng Lực Tỉnh Thần Thù Thắng (Ngã Thắng 
Trị) Và Bát Định. 


(4) 1 discarded the dress Ï had worn 

That had nine detects, 

1 then put on the fibre — robe 

That possess fwelve virfMes. 

(4) Ta đã cởi bỏ trang phục mà Ta đã mặc 
Mà có chín điều khuyết điểm; 

Và rồi Ta mặc vào người mảnh y vải sợi, 
Rằng nó có được mười hai điều ân đức. 


(5) I abandoned the hut oƒ leaves 

That sufJered from eight deƒects. 

T approached the ƒoot oƒ trees 

Thai possessed ten virtues. 

(S5) Ta đã từ bỏ thảo am, 

Nơi phải thọ khổ về tám điều khuyết điểm 
Ta đã tiếp cận cội cây, 

Nơi có được mười điều ân đức. 


(6) I1 totaliy abstained from the ƒood 
That came oƒgrain sown and groWH. 
] took fruits that ƒell from trees 
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And that possessed many virfues. 

(6) Ta đã hoàn toàn từ bỏ vật thực 

Mà nó xuất sinh từ nơi hạt đã được gieo và lớn lên. 

Ta đã thọ dụng những trái quả mà đã rơi rụng từ những 
thân cây 

Và nó có được nhiều ân đức. 


(7) (Without lying down) in the three posfures 
Of siHing, standing and walking, 

I made strenwuous effortfs at meditation 

There at the hermitage. 

Within seven days Ï attained 

The Five Higher Spiritual Powers. 

(7) (Chắng bao giờ nằm nghỉ) trong ba oai nghỉ 
Về ngồi, đứng và ổi, 

Ta đã gia công nỗ lực vào.Thiền Định 

Đó là ở tại nơi ân xá 

Chỉ trong bảy ngày là Ta đã chứng đắc 

Năm Năng Lực Tinh Thần Thù Thắng (Ngỡ Thắng Trị). 


End of Chapter on Renunciation of Sumedha 
Kết thúc Chương nói về Sự Xuất Ly của Sumedha 


de 3k dk sk s dự đắc dc s đực sk de sự ck dc sk dd s‡ 3k rE ‡k k sk 3E 
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V. THE PROPHECY 
VIỆC THỌ KÝ 


By the tìme Sưumedha the Hermi had become 
accomplished in pracices oƒ. ascetcism ƒollowing the 
teachimgs oƒ noble ascelics and had gained Jhữnas and 
Higher Spiritual Powers as has been síated, there appeared in 
the world Buddha Dipankara (*), Lord oƒ the three worlds. 
Thiry — fwo wondrous evenfs such as quake oƒ the ten 
thousand universe occurred on ƒour occasions concerning the 
appearance oƒ Buddha Dipankara, namely, hịs conception, 
birth, atfainment oƒ Buddhahood and teaching oƒ the First 

_°ermon (1). But Sumedha was not aware oƒ these wondrous 
everís as he was then tofaljy absorbedl in the bliss oƒ.Jhãnas. 

Trong khoảng thời gian vị Ân Sĩ Sumedha đã vừa thành 
tựu việc tu tập Khổ Hạnh Đầu Đà do nương theo những sự chỉ 
dạy của các vị ân sĩ cao quý và đã đạt đến những Tầng Thiền 
và năm Năng Lực Tỉnh Thần Thù Thắng (Ngữ Thống Trí) như 
đã được nêu lên, thì Đức Phật Nhiên Đăng (3), là bậc Thế Tôn 
của Tam Giới đã xuất hiện ở trong thế gian. Ba mươi hai sự 
kiện phi thường, như là sự rúng chuyển của thập thiên vũ trụ 
đã xảy ra có liên quan đến bốn cơ triệu về sự xuất hiện của 
Đức Phật Nhiên Đăng, đó là: việc thụ thai, đản sanh, thành đạt 
Quả vị Phật và giảng dạy Pháp Thoại đầu tiên (#). Tuy nhiên 
Sumedha đã không được hay biết về những sự kiện phi thường 
này, là vì Ngài hoàn toàn an trú vào trong những Phúc Lộc 
Thiên. 


IŒ*) An account oƒ the life oƒ Buddha Dipankara will be 
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given in the twenty — fourth Buddhavamsa.] 
[(*) Việc kế lại về cuộc đời của Đức Phật Dĩpankara sẽ 
được đưa ra trong phần #2¡ Mươi Bốn Chúng Tộc Chư Phậit.] 


[( These wondrowus evenís will be mentioned in Gofama 
Buddhavamsa.] : 

[Œ) Những sự kiện phi thường nầy sẽ được nói đến trong 
phần Chúng Tộc Chư Phật Ngài Gotama.| 


Ajfter his Enlightenment, Buddha Dipankara preached the 
First Sermon (+) to a hundred thousand crores oƒ Devas and 
human beings at Sunandarama. Ajler that he set ouf a 
journay with an intention oƒ removing mental defilemenis of 
beings by pouring on them the purjing water oƒ Dhamma' 
like the heavy raïin that ƒalls on all ƒour conlinenfs. 

Sau việc thành Đạo của Ngài, Đức Phật Nhiên Đăng đã 
thuyết giảng bài Pháp Thoại đầu tiên (+) đến một ngàn tỷ Cử 
Thiên và nhân loại tại Thiện H Tự Viện. Và sau sự việc đó, 
Ngài bắt đầu một chuyến du hành với tác ý để loại trừ những 
phiền não ở trong tâm của chúng sanh bằng cách trút xuống họ 
suối nguồn Pháp Bảo thanh tịnh ví tựa như trận mưa to đỗ 
xuống khắp cả bốn Châu lục địa. 


(+) A Buddha's sermon is usually figuratively reƒerred to 
as medicine that cures the ills oƒ the world. The author 
therefore beautifilly describes Buddha Dipankara s teaching 
oƒ the First Sermon as medicinal prescription ío cure the 
suƒJering oƒ beings.] 

[(Œ) Pháp Thoại của Đức Phật thường được ám chỉ theo 
nghĩa bóng như một phương lương diệu dược để chữa tất cả 
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căn bệnh của thế gian. Vì thế, tác giả đã mô tả một cách tuyệt 
hảo về huấn từ của Đức Phật Dipankara ở bài Pháp Thoại đầu 
tiên như một phương lương diệu được để chữa những nỗi đau 
khổ của chúng sanh.] 


Then with ƒour hundred thousand Arahats, he came to the 
ciW oƒ Rammavafi and stayed at Sudassana Monastery. 
Meanwhile Sumedha was enjoying the bliss oƒ Jhàngas in the 
ƒforest and completely unaware oƒ the appearance oƒ Buddha 
Dìipankara in the worid. 

Thế rồi, với bốn trăm ngàn bậc Thánh Vô Sinh, Ngài đã 
đi đến thành phố Rammavati và ngự vào Tu Viện Thiện Kiến. 
Trong lúc- đó, Sumedha đang thụ hưởng những Phúc Lộc 
Thiền trong rừng già và hoàn toàn không hay biết về việc xuất 

_ hiện của Đức Phật Nhiên Đăng trong thế gian. 


On hearmg the Buddhas arrval at Sudassana 
AMonastery, the citizens oƒ RÑammnavdti, qfier their morning 
meadl, carried excellent gỹis ƒor medicinal use suụch as buifter, 
ghee, eíc. as well as ƒlowers and scenfs and went to the 
presence oƒ the Buddha, Having paid obeisance to the Buddha 
and honoured hìm with flowers, scens, efc. they sat down af 
suitable places and listened to the Buddha's most delectable 
sermon. Át the end oƒ the sermon, they invited the Buddha 
together with his disciples, the Order of Bhikkhus, to the 
morrow s meal and having circumambulated the Buddha in 
salutation, they leƒl the monastery. 

Nghe được tin Đức Phật đã ngự đến Tu Viện Thiện Kiến, 
dân chúng của thành Rammavati, sau bữa ăn sáng của mình, 
đã mang đến những lễ vật thí thù thắng cho việc dùng làm 
thuốc chữa bệnh, như là bơ đặc, bơ lỏng, v.v. cũng như những 
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bông hoa và chất hương liệu, và đã đi đến nơi sự hiện điện của 
Đức Phật. Bằy tỏ sự cúi đầu trí kính lễ đến Đức Phật và cung 
kính cúng đường đến Ngài với những bông hoa, những chất 
hương liệu, v.v. họ đã ngồi xuống tại những nơi thích hợp và 
lắng nghe Pháp Thoại thù thắng vi diệu của Đức Phật. Vào 
cuối thời Pháp Thoại, họ đã cung thỉnh Đức Phật cùng với 
Chúng Đệ Tử của Ngài, Giáo Đoàn Cư Tỳ Khưu, đến thọ 
thực vào ngày mai, và đã đi nhiễu xung quanh Đức Phật trong 
sự lễ chào và họ đã rời khỏi Tu Viện. 


Elaborate preparations to receive 
Buddha DTpankara and his company 
Những công việc chuẩn bị chu đáo để nghênh đón 
Đức Phật Nhiên Đăng và đoàn tùy tùng của Ngài 


The next day saw the cifizen oƒ Rammavali preparing 
elaboratory for the “incomparably great dÌns — giving” 
(Asadisa mahãdãnad). A4 pavilion was set tp: pưre, tender 
blue loftuses were sirewn in the pavilion, the air was 
refreshened with four kinds oƒperfume; sweet smelling ƒÏowers 
made jtom rice — flakes were scatlered; pofs oƒ cooÏ sweef 
wafer were covered with emerald — green banana leaves and 
placed at the ƒour corners oƒ the pavilion; a canopy đecorated 
with stars oƒ gold, silver and ruby was fixed to the ceiling oƒ 
the pavilion; scented ƒflowers and jewel like blooms ƒormed 
imo garlands and ƒestoons were hung here and there. When 
such necessary đdecorations oƒ the pavilion were complete, the 
citizens started to make the city clean and tiẩy. On both sides 
oƒ the main road were placed wafter — pofs, [lowers, banana 
plams complele with bunches 0ƒ ffuit, flags, banners and 
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Sreamers were hung up, decordfiVe SCFeeHs Were pUÍ UuD af 
suitable pÌaces. 

Vào ngày hôm sau đã thấy dân chúng của thành 
Rammavati đang chuẩn bị một cách chu đáo cho việc “Đại Xả 
Thí Bất Khả Tỷ Giảo”(Đại Thí Vô Song). Một khán đài đã 
được thiết lập: những loài hoa thanh liên tỉnh khiết và địu 
dàng đã được rải khắp trong khán đài; bầu không khí thanh 
khiết với bốn loại hương thơm; những bông hoa tỏa hương 
thơm ngọt ngào được làm bằng bánh tráng được rải cùng 
khắp; những chậu nước mát đã được che đậy với những lá 
chuối xanh ngọc thạch và được đặt ở bốn góc của khán đài; 
một cái dù lọng được trang trí với những ngôi sao bằng vàng, 
bạc và hồng ngọc đã được gắn dính lên trần của khán đài; 
những hoa thơm và ngọc quý như hoa đang nở, đã được kết 
thành những vòng hoa và chuỗi tràng hoa, và được treo khắp 
_ đó đây. Khi những sự trang hoàng thiết yếu như thế của khán 
đài đã được hoàn tất, đân chúng đã bắt đầu làm cho thành phố 
được sạch sẽ và ngăn nắp. Ở hai bên của con đường chính lộ 
đã được đặt những chậu nước, những bông hoa, những cây 
chuối đầy đủ với những buồng chuối, những cờ xí, những biểu 
ngữ và những băng khẩu hiệu đã được treo lên; những tấm vải 
màn trang trí đã được dựng lên ở những nơi thích hợp. 


When necessary preparations had thus been mmade in the 
city, the citizens attended to mending oƒ the road which the 
Buddha would take in erntering the city. With earth they filled 
holes and breaches caused by Jloods and levelled the uneven 
muddy ground. They also covered the road with pearl — white 
sand, strewed ii with Jlowers oƒ rice — ƒlakes and placed 
banana pÏanfs complete with bunches ƒfuit aqlong the route. 

Thus they made all the arrangemenfs and preparafions ƒor 
the cerernony oƒ alns — giving. 
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Khi những công việc chuẩn bị thiết yếu như thế đã được 
thực hiện trong thành phố, dân chúng lại quan tâm đến việc 
sửa chữa con đường mà Đức Phật sẽ dùng để đi vào thành 
phố. Họ đã lấy đất đề lắp đầy những vũng nước và lỗ hủng do 
bởi lũ lụt và san bằng lại mặt đất lầy: lội không bằng phẳng. 
Họ cũng phủ kín mặt đường với cất rắc thành những hạt trai 
trắng long lanh, rải rắc lên đường những bông hoa làm bằng 
bánh tráng và đặt những cây chuối đầy đủ với những buồng 
chuối dài theo đường lộ. Như thế, họ đã làm tất cả những việc 
trù liệu và chuẩn bị cho cuộc lễ cũng đường Trai Soạn. 


At that từme Sumedha the Hermit levitated ffom his 
hermitage and while travelling through space saw the citizens 
oƒ Rammavati engaging cheetflly in road — mending qnd 
decorating. WPondering what was going on below, he alighted 
and siood at an appropriate place while the people were 
wafching hữm. Then he asked: “You are mending the road so 
happily and enthusiastcal. For whose benefit are you 
mending the road ? ”. 

The people then answered: “Wenerable Sumedha, there 
has appeared in this world, the Incomparable Buddha 
Djankara, who has conquered the Jive evil ƒorces oŸ. Mara, 
and who is the Supreme Lord oƒ the whole world. We are 
mending the road for his benejfìf ”. 

Ngay khi đó, Ân Sĩ Sumedha đã bay lên từ nơi ấn xá của 
mình và trong khi du hành xuyên qua hư không, đã nhìn thấy 
người dân ở thành Rammavati đang tham gia một cách phấn 
khởi trong việc sửa chữa đường lộ và trang trí. Ngạc nhiên 
chuyện gì đang xảy ra ở bên dưới, Ngài đã hạ xuống và đứng 
tại một chỗ thích hợp trong khi dân chúng đang trông nhìn lấy 
Ngài. Thế rồi, Ngài đã vấn hỏi: “Các bạn đang sửa chữa 
đường lộ một cách rất là vui vẻ và nhiệt tình. Vì phúc lợi cho 
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ai mà các bạn sửa chữa đường lộ như thế ?”. 

Khi ấy dân chúng đã trả lời: “Thưa Trưởng Lão 
Sumedha, trong thế gian nầy đã xuất hiện Bậc Giác Ngộ Tuyệt 
Đối Nhiên Đăng, Ngài là bậc đã chiến thắng năm đạo binh của 
Ác Ma, và Ngài là Đức Thế Tôn của khắp cá thế gian. Chúng 
tôi đang sửa chữa đường lộ vì phúc lợi của Ngài”. 


(rom this conversation i† may be noted that Buddha 
Dipankara appeared on|y long djier Sumedha had attained 
Jvhànas and Higher Spiritual Powers  sSưmedha did not 
happen to be qaware oƒ. Dipankaras conception, binh, 
aftainment oƒ Buddhahood, and teaching oƒ the First Sermon 
because he had wandered about only in the ƒorest and in the 
Sky totally absorbed in the bliss oƒ.Jhãnas and in the exercise 
oƒ Higher Spiritual Powers, taking no interest in any event oƒ 
the human world. l† was onhy while he was travelling through 
space and when the people oƒ Rammavdti aitending to road — 
mending and cleaning that he descended to earth to ask what 
was going on. This suggests that Sumedha was some ƒew 
thousand years old at that tme as the duration oƒ lje when 
Buddha Dipankara appeared was a hundred thousand years.) 

(Từ cuộc đàm thoại nây, là có thể được lưu ý rằng Đức 
Phật Nhiên Đăng chỉ xuất hiện kể từ sau khi Sumedha đã 
chứng đắc những Tầng Thiền (8á Định) và những Năng Lực 
Tỉnh Thần Thù Thắng (7»ăng Tri). Sumedha đã không có dịp 
để được hay biết về việc thụ thai, đản sanh, thành đạt Quả vị 
Phật và giảng dạy Pháp Thoại đầu tiên của Đức Phật Nhiên 
Đăng, vì lẽ Ngài chỉ lang thang quanh quân ở trong rừng già 
và trên hư không, hoàn toàn an trú vào trong những Phúc Lộc 
Thiền, và trong việc vận dụng những Năng Lực Tinh Thần 
Thù Thắng (Thắng Trí), không hề quan tâm đến bắt kỳ sự kiện 
nào của loài người. Đó chỉ là trong khi Ngài đang du hành 
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xuyên qua hư không và khi người dân ở thành Rammavati 
đang quan tâm đến việc sửa chữa đường lộ và quét đọn, và rồi 
Ngài đã đáp xuống đất để vấn hỏi chuyện gì đang xảy ra. 
Điều này cho thấy rằng ngay thời điểm đó, Sumedha đã có vài 
ngàn tuổi thọ, bởi vì thời hạn của nhân sinh khi ĐỤC Phật xuất 
hiện là một trăm ngàn tuổi thọ). 


Sumedha?s participation in the road — 
mending work 
Sự tham gia của Sumedha trong công việc 
sửa chữa đường lộ 


Sưmedha was jilled with joy on hearing the word 
“Buddha” udered by the people oƒ Rammaval. He 
experienced great menial happiness and repeated the word 
“Buddha, Buddha”, as he comld not contain the iniense joy 
that had arisen in hìm. Standing on the spot where he had 
descended, Sumedha was jiled with happines and also 
stirred by religious emotion, thought profoundly thus: “Ï will 
sow excellent seeds oƒ merit in the fertile ground, namely, this 
Buddha Dipankara, for cultivation oƒ good deeds. Rare and 
diffcul, indeed, i! is to witness the happy momení dƒ a 
Buddhas appearance. That happy moment has now come ío 
me. Let i† not pass by unheeded”. 

Sumedha đã tràn ngập với niềm vui sướng ngay khi được 
nghe từ ngữ “Đức Phật” đã được thốt ra bởi người dân thành 
Rammavati. Ngài đã trải qua một niềm hạnh phúc to lớn ở 
mặt tỉnh thần và đã lặp đi lặp lại từ ngữ “Đức Phật, Đức 
Phật”, đường thể Ngài không thể chứa đựng nỗi niềm vui 
mãnh liệt đó đã phát sinh ở trong người của Ngài. Đứng tại 
nơi mà Ngài đã đáp xuống, Sumedha đã tràn ngập với niềm 
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hạnh phúc và cũng đã nẫy sinh niềm tịnh tín, với sự nghĩ suy 
như sau: “Ta sẽ gieo những hạt giống Thiện Phước thù thắng 
lên trên mãnh đất mầu mỡ, đó là Đức Phật Dipankara nầy, cho 
việc trưởng dưỡng những Thiện Hạnh. Quả thật là hy hữu và 
khó khăn, mà có được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc về 
việc xuất hiện của Đức Phật. Khoảnh khắc hạnh phúc đó, nay 
đã đến với Ta. Không để nó trôi qua một cách lơ đãng được”. 


Having thought thus, he asked the people: “Oh men, iƒ 
yơu are preparing the road for the Buddha % visit, allof me a 
Stre(ch oƒ the road; Ï too would like to participate in your road 
— mending work”. “Very well” said the people, and because 
they were conƒfident that he was a person oƒgreaf supernatural 
powers, they allotted hữm a big, boggy and Vvery uneven 
portion 0ƒ ground which would be đifficult to mend. Ás they 
assigned him hỉs share oƒ work, they said: “You may improve 
and make ¡t delighfful with decorations ”. 

Khi đã suy nghĩ như thế, Ngài liền vấn hỏi người dân: 
“Thưa các ông, nếu các ông đang chuẩn bị lộ đường cho 
chuyến viếng thăm của Đức Phật, thì hãy phân công cho tôi 
một đoạn đường, tôi cũng rất muốn tham gia vào công việc 
sửa chữa đường lộ của các ông”. Người dân đã đáp lời “Lành 
thay”, và, vì lẽ họ tin rằng Ngài là bậc có những đại năng lực 
siêu nhiên, họ đã phân công cho Ngài một phần đất lớn, lầy 
lội, rất gồ ghè và sẽ rất khó để mà sửa chữa. Họ đã phân công 
như thê chia sẽ công việc làm cho Ngài, họ đã nói: “ Ngài có 
thể cải thiện và làm cho nó được khả ái cùng với những việc 
trang hoàng”. 


Then Sumedha, with his heart gladdened by thoughf on 
the aftributes oƒ the Buddha, decided: “Ï can mend the road 
with my supernafural powers so that if wiÏÏ look pÏleasamt. But 
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ÿƒ I do so the people around me may not think highly oƒ i1 
(because it will be done easily in an instan). Today, Ì should 
do my đufies with my own physical labour”. Having decided 
thus he jìlled the bog with earth that he carried fom a 
đistance. 

Thế rồi, với tắm lòng hân hoan do nghĩ tưởng đến những 
ân đức của Đức Phật, Sumedha đã quyết định: “Ta có thể sửa 
chữa con đường với những năng lực siêu nhiên của Ta, để làm 
cho con đường sẽ được trông thấy duyệt ý. Tuy nhiên nếu Ta 
-_ làm như vậy thì người dân xung quanh Ta sẽ không nghĩ tốt về 
việc làm đó (vì lẽ nó sẽ được làm một cách dễ dàng chỉ trong 
một chốc lát). Hôm nay, Ta nên làm HN. nhiệm vụ này 
bằng chính với thể lực lao động của mình”. Đã quyết định 
như thế, Ngài đã mang đất từ ở những nơi xa đến để lấp đây 
vũng sình lầy. 


The arrival of Buddha Dipankara 
Sự đi đến của Đức Phật Nhiên Đăng 


Before Sumedha had Jìnished his assigned work Buddha 
Dipankara came along the road with four hundred thousand 
Arahats, who were all endowed with the Six Higher Spiritual 
Powers, whbo could not be shaken by the eight vicissitudes oƒ 
the world and who were purified oƒ mental defilemenis (`). 

Trước khi Sumedha hoàn thành công việc của mình đã 
được giao phó, Đức Phật Nhiên Đăng đã đi đến dài theo 
đường lộ với bốn trăm ngàn vị Thánh Vô Sinh, là những vị đã 
hội đủ phúc duyên với Sáu Năng Lực Tĩnh Thần Thù Thắng 
(Lục Thắng Trị), là những vị không thể bị lay chuyển bởi tám 
Pháp thăng trầm của thế gian (Bá Phong), và là những vị đã 
thanh lọc những phiền não ở trong tâm (*). - 
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(2 The four hundred thousand Arahatfs alwaws ƒollowed 
and accompanied Buddha Dipankara. The virtues oƒ these 
Arahats are given just ƒor ready reference in the Pali Text 
which says that they were endowed with the Six Higher 
ðpiritual Powers, that they could not be shaken by the eighf 
vicissitudes oƒ the world and that they were purifìed 0ƒ mental 
deflilements. But the Commemtary siates that their virtues 
were in addition to those already mentioned: they had little 
desire, they Wwere easily confented, they could give others 
words 0ƒ adVvice, im turn they listen to words oƒ‡ advice 
respecfully, they were devoid oƒ attachment to ƒive sense — 
objects, they điả not mix with lay people (unnecessarily), and 
they observed the fve kinds oƒ discipline, etc. says the author. 

(The quthor also makes a quoftaion ƒom the 
Hsutaunggan Pyo anofher well — kmown epic oƒ. Shin 
Silavzmsa).} 

[() Tác giả nói rằng: Bốn trăm ngàn vị Thánh Vô Sinh 
luôn đi theo và tháp tùng với Đức Phật Nhiên Đăng. Những 
đức hạnh của Chư Vị Vô Sinh nầy vừa được nêu ra là chỉ để 
tiện lợi cho việc tham khảo trong Văn Bản Päli, tại nơi đó có 
nói rằng những vị nầy đã hội đủ phúc duyên với Sáu Năng 
Lực Tỉnh Thần Thù Thắng (7hống 77j, rằng những vị nầy 
không thê bị lay chuyển bởi tám Pháp thăng trầm của thế gian 
(Bát Phong), và rằng những vị nầy đã thanh lọc những phiền 
não ở trong tâm. Tuy nhiên, ngoài những đức tính đã được đề 
cập đến, bộ Chú Giải trình bày nêu rõ những đức hạnh của 
Chư Vị nầy là: họ có sự thiểu đục, họ dễ hài lòng với sự tri 
túc, họ có thế cho những người khác với những lời khuyên 
bảo, lần lượt họ lại lắng nghe những lời khuyên bảo một cách 
trân trọng, họ chăng còn ái luyến vào Ngũ Dục lạc, họ không 

còn hòa lẫn kết giao với người cư sĩ tại gia (không cần thiếp), 
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và họ tuân thủ năm thể loại Giới Luật, v.v. 

(Tác giả cũng trích dẫn một đoạn từ nơi Ïisufaunggan 
Pyo, một thiên anh hùng ca nổi tiếng khác nữa của Đại Đức 
S1lavamsa).] 


When Buddha Dipankara came along the road with ƒour 
hundred thousand Arahats, Devas and men welcomed them 
with beating oƒ drums. They also expressed their joy by 
singing songs oƒ welcome in honour oƒ the Buddha. Al that 
time human beings were visible to Devas, so also Ùevas were 
visible to human beings. All these beings, divine and human, 
ƒ#Ðllowed the Buddha, some raising their hands in adoration 
and others pÏlayving their respecfive Imusical insiTumen1s. 
Deœvas coming along through the air tossed and scatiered 
about sụch celestial flowers as ẫMandãrava, Paduma and 
Kovilãra all over the place — tp and down, font and behind, 
lef and right — in honour oƒ the Buddha. Earth — bound 
humans also di similar honowr to the Buddha with such 
/lowers as Campä, Sarala, Mucalinda, Nãga, Punnñga and 
Ketakt. 

Khi Đức Phật Nhiên Đăng đi đến đài theo Nưng lộ với 
bốn trăm ngàn vị Thánh Vô Sinh, thì Chư Thiên và Nhân Loại 
đã hoan nghênh các Ngài với những tiếng gõ trống. Họ cũng 
bầy tỏ niềm vui sướng của mình bằng cách hát lên những bài 
hát để vui mừng hoan nghênh Đức Phật. Ngay khi đó, nhân 
-_ loại được nhìn thấy Chư Thiên, và Chư Thiên cũng được nhìn 
thấy nhân loại. Tất cả những Chúng Hữu Tình nầy, Chư 
Thiên và Nhân Loại, đã đi theo Đức Phật, một số chấp tay một 
cách quý kính và một số khác lần lượt từng mỗi người tấu lên 
những nhạc cụ của mình. Khi đang bay dài theo không trung, 
Chư Thiên đã tung lên và rải rắc những loại thiên hoa như là 
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hoa san hô, hoa sen và hoa móng bò cùng khắp mọi nơi — lên 
lên xuống xuống, phía trước và phía sau, bên phải và bên trái 
- để vinh danh Đức Phật. Nhân loại ở dưới mặt đất cũng làm 
một cách tương tự để vinh danh Đức Phật với những loại hoa 
như là hoa chuông, hoa lau sậy, hoa lộc vừng, hoa thiết mộc, 
hoa nguyệt quê và hoa dứa dại. 


Sumedha gazed unblinkting, at the Buddha's person, 
endowed with the thirty two marks oƒa superman and further 
adorned with the eighty minor marks. He wiftnessed the 
Buddha *s resplendent person, looking as iƒoƒsolid gold, at the 
height oƒ glory, with the bright qura ever around hiữm and the 
six rays emanating ƒom hỉs body Jlashing like lighiming 
against a sapphire — bÏue sky. 

Sumedha đã chú mục và không chớp mắt vào kim thân 
Đức Phật đã hội phúc duyên với ba mươi hai tướng tốt của 
một. bậc siêu phàm và lại điểm tô thêm với tám mươi tướng 
phụ. Ngài đã chứng kiến sự chói sáng của kim thân Đức Phật, 
trông như thể khối vàng ròng, ở tột đỉnh của vinh quang, với 
vàng hào quang sáng ngời tỏa khắp xung quanh Ngài và sáu 
tia sáng phún tủa ra từ kim thân của Ngài lấp lánh ví tợ như tia 
chớp nỗi bật lên trên bầu trời màu thanh ngọc. 


Then he decided thus: “Today Ï ought to sacrjfice my le 
In the presence oƒ the Buddha. Let him not tread in the mud 
and suffer discomjfort. Let the Buddha with all hịs ƒour 
hundred thousand Arahats tread on mỹ back and walk just as 
they would do on ruby — coloured pianks oƒa bridge. sing 
my body as ƒootpath by the Buddha and his Arahats wil] 
definitelÿ bring me long — lasting welfare and happiness. 
Having made up hís mínd thus, he loosened his hare — knol, 
spredd the mat oƒ black — leopard skin, and ƒìbre — robe on the 
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murkỳ swamp and lay prostrate on them like a bridge 
constructed oƒ ruby — coloured wooden pÌanks. 

Thế rồi Ngài đã quyết định như sau: “Hôm nay Ta phải 
hy sinh mạng sống của ta trong sự hiện diện của Đức Phật. 
Không để cho Ngài bước vào trong bùn và cảm thọ bất tiện. 
Hãy để cho Đức Phật cùng tất cả Chư Vị Vô Sinh của Ngài 
bước lên trên lưng của Ta và đi, như thể các Ngài sẽ đi trên 
một cầu ván có màu hồng ngọc. Sử dụng xác thân của Ta như 
là lối đi của Đức Phật và Chư Vị Vô Sinh của Ngài thì quả 
thật sẽ mang lại cho Ta sự phúc lợi lâu dài và hạnh phúc. Khi 
đã quyết tâm như thế, Ngài đã nới lỏng những nút thắt thỏ của 
mình, trải tấm thảm da beo màu đen ra, và mảnh y vải sợi trên 
bãi đầm lầy dày đặc và nằm phủ phục trên những thứ ấy như 
một cái cầu được xây dựng bằng những tắm ván gỗ màu hồng 
ngọc. 


Sumedha?s aspirafion towards 
Omniscient Buddhahood 
Nguyện vọng của Sumedha hướng tới 
Quả vị Phật Toàn Giác 


In Sumedha who had thus prostrated himself, the 
aspiration to become a Buddha had arisen thus: “] Ï so 
desire, this very day I can become an Arahat in whom the 
Asavas are exhausted and mental defilements removed. Buf 
what does it profìt me — a superman as Ì am — ío realise the 
/fuition oƒ Arahatship and Nibbãna as an obscure disciple in 
the dispensation oƒ Buddha Dipankara ? I will exer( my 
wufttmost for the altainmenf oƒ Omniscieni Buddhahood'”. 

Trong khi Sumedha đã tự mình nằm phủ phục như thế, thì 
sự nguyện vọng để trở thành một vị Phật đã khởi sinh lên như 
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sau: “Nếu Ta mong muốn đến như thế, thì ngay hôm nay Ta 
có thể trở thành một bậc Vô Sinh, là bậc đã tuyệt diệt mọi Lậu 
Hoặc và đã loại trừ những phiền não ở trong tâm. Tuy nhiên 
điều đó có lợi ích gì cho Ta — với một bậc siêu phàm như Ta — 
mà chỉ để chứng tri Quá Vô ,Sinh và Níp Bàn, như một đệ tử 
vô danh trong thời kỳ hiện hành của Đức Phật Nhiên Đăng ? 
Ta sẽ cố gắng hết cả sức mình để chứng đắc Quả vị Phật Toàn 
Giác”. 


“What is the use oƒ selfishly escaping the cycle oƒ births 
alone in spite oƒ the ƒact that Ï am a superior person ƒuljy 
awdre 0ƒ 1n prowess oƒwisdom, ƒaith and energy. Ï will strive 
or at(aimnent oƒ Ommiscient Buddhahood and liberate all 
beings including Devas from the cycle oƒ births, which is a sea 
0ƒ suƒfering. Afler attaiming Ommiscient Buddhahood myselƒ as 
a resulf. oƒ my maichless deed oƒ service rendered by lying 
prosirate in the mud mahing myseÏ]f a kind oƒ bridge ƒor the 
Suprene Buddha Dipankara, Ï will rescue numerous beings 
out oƒ the cycle oƒ births, which is a sea 0ƒ sufjering. Afier 
Crossing over the stream oƒ Satnsãra qnd leaving behind the 
three realms oƒexistence (*), ï will myselƒf first embark on the 
Dhamma — raft oƒ the Noble Path oƒ the Eight Constituents 
and go tö the rescue 0ƒ aÏl beings including Devas”. Thus his 
mind was benf upon being a Buddha. 

“Sự việc chỉ để cho riêng mình thoát khỏi vòng luân hồi 
sanh tử quả là một cách ích kỷ, cho dù trong thực tế Ta là một 
bậc thù thắng liễu tri một cách tròn đủ năng lực siêu việt của 
mình về trí tuệ, đức tin và sự tinh cần. Ta sẽ nỗ lực phấn đấu 
để chứng đắc Quả vị Toàn Giác và giải thoát chúng Hữu Tình 
luôn cả Chư Thiên ra khỏi biển khổ của vòng sanh tử luân hồi. 
Sau khi tự mình chứng đắc Quả vị Phật Toàn Giác, như là kết 
quả của hành động vô song của Ta qua việc thể hiện hành 
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động phục vụ bằng cách nằm phủ phục trên bùn để tự mình 
làm một loại cầu cho Đức Phật Nhiên Đăng Tối Thượng, thì 
Ta sẽ giải cứu vô số chúng Hữu Tình ra khỏi biển khổ của 
vòng sanh tử luân hồi. Sau khi vượt qua triều lưu của Ekuần 
Hồi và bỏ lại phía sau cả Tam Giới (*), thì trước tiên là, Ta sẽ 
tự mình bước lên con thuyền Pháp Bảo của Bát Thánh Đạo và 
sẽ đi giải cứu tất cả chúng Hữu Tình luôn cả Chư Thiên”. Và 
như thế, tâm trí của Ngài đã tập trung vào việc được thành một 
vị Phật. 


Sumittã — the Future Yasodharä 
Sumittä (Diệu Hữu) - Yasodharã VỊ Lai 


MWhile Sumedha was making his resolulion to aitain 
Buddhahood, a young Brahmin maiden named SumiHfã came 
to join the people gathering in the presence oƒ the Buddha. 
She brought eight lotus blooms to honour the Buddha wiih. 
When she got into the middle oƒ the crowd, and as soon as her 
eyes ƒell on Sumedha she was seized with a sudden greaf love 
ƒör him. Though she wanted to offer hìm some sỹ she had 
nothing but the eighf lofus blooms. Then she said to him: 
“Venerable Hermit, I give you jive lofus blooms so that yơu 
may ofer them on your own to the Buddha. The remaining 
three blooms are for my own offering to the Buddha”. She 
then handed the Jìve lotus blooms to Sumedha and expressed 
her wish saying: “Venerable Hermit, throughout the period 
yơu are fu{flling Perfections for Buddhahood, may I be the 
partner sharing your lj/e ”. 

Trong khi Sumedha đang lập chí nguyện để chứng đắc 
Quả vị Phật, thì một thiếu nữ Bà La Môn tên là Sưrmiwã (Diệu 
Hữu) đã đi đến tham gia vào những người đang tụ tập trong sự 
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hiện diện của Đức Phật. Cô đã mang đến tám đóa sen tươi để 
tỏ lòng tôn kính với Đức Phật. Khi cô đi vào giữa đám đông 
và ngay khi ấy đôi mắt của cô đã rớt vào Sumedha, thì cô đã bị 
mắc dính vào một tình yêu vĩ đại thật bất ngờ với Ngài. Cho 
đù cô muốn cúng dường một ít lễ vật đến Ngài, nhưng cô 
chẳng có chỉ cả ngoài tám đóa sen tươi. Thế rồi cô đã nói với 
Ngài: “Thưa Trưởng Lão Ân Sĩ, con xin cúng dường Ngài 
năm đóa sen tươi để Ngài có thể lấy chúng làm của riêng mình 
mà cúng đường đến Đức Phật. Ba đóa sen tươi còn lại cho 
của riêng con để cúng dường đến Đức Phật”. Thế rồi cô đã 
trao năm đóa sen tươi đến Sumedha và đã bầy tỏ điều mong 
ước của mình khi nói rằng: “Thưa Trưởng Lão Ân Sĩ, trong 
suốt khoảng thời gian mà Ngài đang hoàn thành những Pháp 
Toàn Thiện cho Quả vị Phật, nguyện cho con có thể trở thành 
đối tác san sẻ với cuộc đời của Ngài”. 


Sumedha accepted the lotus blooms from the young lady 
Sumittä and, in the mmidst oƒ the gathering, offered them to 
Buddha Dpankara who had come towards him, and he prayed 
Jor the atainment oƒ Perfect Seljf— Enlighternmemt. Observing 
the scene that had taken place between Sumedha and SumiHä, 
the Buddha made the prediction in the midst Oƒ the multitude 
thus: “Q Sumedha, this girl Sumiitä will be your partner who 
will shares le with you, assisting you with equal ƒervour and 
deed for your aftainment oƒ Buddhahood. She will be pleasing 
ío you with her every thought, word and deed. She will be 
lovely in appearance, pÌleasing, sweet oƒ speech and a delighi 
to the heart. In your Dispensation as a Buddha, in your final 
existence, she wiÏl become a ƒemale disciple who will receive 
your spiriual inherilance oƒ Árahatship complete with 
Supernormal psychic powers. 
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Sumedha đã nhận lấy những đóa sen tươi từ người thiếu 
phụ trẻ Sumittã (Diệu Hữu) và ở giữa đám đông tụ tập, đã 
cúng dường những hoa này đến Đức Phật Nhiên Đăng đã đi về 
phía mình, và Ngài đã khấn nguyện cho việc chứng đắc bậc 
Hoàn Toàn Tự Giác Ngộ. Quán sát cảnh tượng đã xảy ra giữa 
Sumedha và Sumittä, Đức Phật đã tiên đoán ở giữa đám đông 
như sau: “Nầy Sumedha, người con gái Sumittã (Diệu Hữu) 
nầy sẽ là đối tác của con, giúp đỡ con bằng với hành động và 
sự nhiệt tình tương xứng để cho việc chứng đắc Quả vị Phật 
của con. Cô sẽ làm cho con được hài lòng với từng mỗi nghĩ 
suy, lời nói và hành động của mình. Cô sẽ khả ái ở trong 
ngoại hình, duyệt ý, ngọt ngào trong lời nói và khoái cảm 
trong tâm hồn. Trong thời kỳ hiện hành của con khi là một vị 
Phật, trong kiếp sống cuối cùng của con, cô sẽ trở thành là một 
nữ đệ tử sẽ đón nhận hoàn toàn sự thừa kế tinh thần của con ở 
bậc Vô Sinh với những năng lực siêu nhiên ở mặt tâm linh 
(Lục Thắng Trị). 


The Utterance of the Prophecy 
Khải Sự Thọ Ký 


(As mentioned under the heading “Contemplation 0n rare 
appearance oƒa Buddha” there Was none amo'g the people 
who đid not aspire to Buddhahood on beholding a Budadha 
splendour. Although they aspired to Buddhahood, not one oƒ 
them was qualjfied to become a Buddha. Bui unlike this 
multitude oƒ people) Sumedha was ƒflÙy endowed with all 
requisites for his aHaimmen! oƒ Buddhahood. In ƒact, he was 
inclined to become a Buddha as he endowed with the eighi 
ƒ#aclors required ƒor receiving the prophecy.  Tì hese eighí 
/#actors as have been stated previously 0n Buddha°uppãda 
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Navama Khang are: 


(1) being a true human being, 

(2) being a true mmalÌe person, 

(3) having ƒufilled all conditions necessary ƒor realization 

oƒ Arahatslip, 

(4) meeting with a living Buddha, 

(5) being an ascetic who believes in the law oƒ Ñamưuna, 

(6) having acquired Jhãna aftainments andHigh Spiritual 

Powers, 

(7) being prepared to lay down his lịƒe ƒor the wel] — being 
9f. Buddha Dipankara. jƒ the Buddha and hỉs ƒour 
hundred thousand Arahats had walked on the back oƒ 
the prostrate Sumedha as though they would do on a 
bridge, he would not have survived, kmowing full well oƒ 
this, he unhesiaingiy and courageously prepared 
himself to render service to the Buddha, such a 
pertformance is caled a primcipal act oƒ. merit 
(Adhikãrakusala) according to Texis, and 

(8) intense wholesome aspiration afler Buddhahood: even jƒ 
the whole tuniVerse ere /iled with glowing red hot coal 
and sharp pointed spears, he would not shrink to tread 
through them ƒor attainment of. Buddhahood. 


(Như đã đề cập đưới tiêu đề “Thâm sát về sự xuất hiện hy 
hữu của một vị Phật” là không một ai ở giữa số người đó mà 
không phát nguyện thành đạt Quả vị Phật trong khi mục kích 
sự huy hoàng của Đức Phật. Cho dù họ đã phát nguyện thành 
đạt Quả vị Phật, không một ai ở trong nhóm người của họ đã 
có đủ khả năng để trở thành một vị Phật. Tuy nhiên không 
giống như nhóm quần chúng này). Sumedha đã hội phúc 
duyên một cách tròn đủ với tất cả những điều kiện tiên quyết 
cho việc chứng đắc Quả vị Phật. Trong thực tẾ, Ngài đã có 
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khuynh hướng trở thành một vị Phật vì Ngài đã hội phúc 
duyên với tám yếu tố cần thiết cho việc đón nhận sự thọ ký. 
Những tám yếu tố nầy như đã được nhận định trước đây ở 
trong phần Phật Đán Sanh Cứu Thời đó là: 


(1) Phải thực sự là một con người, 
(2) Phải thực sự là một người nam, 
(3) Đã hoàn thành tất cả những điều kiện cần thiết như là 


4) 


những Pháp Toàn Thiện cho việc chứng tri Quả vị Vô 
Sinh ngay trong kiếp đó, 
Gặp được một vị Phật đang hiện tiền, 


(5) Là một vị tu sĩ khổ hạnh có đức tin vào định luật Nghiệp 


(6) 


@) 


(8) 


Báo (Tín Lý Nghiệp Báo). 
Đã thành đạt những sự chứng đắc của Thiền Na và 
những Năng Lực Tinh Thần Thù Thắng (Thắng Trị). 
Đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho 
sự an lạc của Đức Phật Nhiên Đăng; nếu Đức Phật và 
bốn trăm ngàn vị Thánh Vô Sinh của Ngài mà bước lên 
trên lưng của Sumedha khi đang phủ phục như thể các 
Ngài sẽ đi trên một chiếc cầu, thì Ngài sẽ không thể nào 
sống còn được; đù hoàn toàn rð biết về việc nẦy, mà 
Ngài vẫn tự mình chuẩn bị hành động phục vụ đến Đức 
Phật một cách kiên quyết và đũng cảm; dựa theo Văn 
Bản Päli thì việc thực hiện như thế được gọi là một 
hành động chánh yếu của phước báu (Thiện Nguyện). 
và 
Có ước nguyện thiện mỹ theo đuổi Quả vị Phật một 
cách mãnh liệt: chí đến nếu khắp cả thế gian đã bị phủ 
lắp đầy những than đó hồng rực cháy và những giáo 
nhọn sắc bén, Ngài cũng chăng rụt rè để bước giãm 
nhọn qua chúng cho việc chứng đắc Quá vị Phật. 
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Knowing that Sumedha was endowed with these requisite 
qualjfcations, Buddha Dipankara came in person towards 
Sumedha and, standing a( the head oƒ his prostrate body, 
exercised his supernormal psychic power oƒ seeing inio the 
/uturxe to find out whether Sumedha, who had laid himse]ƒf 
prostrate in the mud with an intention to become a Buddha, 
would have hỉs infention materialised or not. Then, Buddha 
Dipankara came to know all about his ƒufure thus: ““Sumedha 
will become a Buddha, Gotama by name, djier ƒour 
Asankheyyd and a hundred thousand aeons have passed from 
the present one”. IPhile still standing there the Buddha 
uttered the prophecy in nine verses beginning with the wordis 
“Passatha tmam tãpasam jatllart uggafãpandm:” 

Được biết rằng Sumedha đã hội đủ phúc duyên với những 
năng lực thiết yếu nầy, Đức Phật Nhiên Đăng đã đích thân đi 
đến Sumedha và, khi đang đứng ở phần đầu của cơ thể đang 
phủ phục của Ngài, đã vận dụng năng lực tâm linh siêu nhiên 
để nhìn vào trong tương lai và để tìm hiểu xem Sumedha, là 
người đã tự mình nằm phủ phục trên bùn với tác ý để trở thành 
một vị Phật, và với tác ý của vị nầy có thành hiện thực hay 
không ? Thế rồi, Đức Phật Nhiên Đăng đi đến liễu tri tất cả về 
tương lai của Ngài như sau: “Sumedha sẽ trở thành một vị 
Phật, Gotama là tên gọi, sau khi đã trải qua bốn 44 7: ðng K và 
một trăm ngàn đại kiếp tính từ kiếp hiện tại nầy”. Trong khi 
vẫn còn đang đứng tại nơi đấy, Đức Phật đã khải sự việc thọ 
ký trong chín câu kệ được bắt đầu với những từ ngữ “Hãy 
nhìn vị đạo sĩ tóc rối tu khổ hạnh mãnh liệt nầy Xi, 


(1) Monks, behold this matted — haired ascetic 
Oƒrigorous austere practices Í 

Thịs Sumedha the Hermit will 

Become an Enlightened ()ne 
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_Among Brahmas, Devas and Human Beings 

Ajier innumerable ae0ns, 

To be exact, four Asankheyya and 

A hundred thousand aeons from now. 

(1) Nầy Chư Tỳ Khưu, hãy nhìn vị tu sĩ khổ hạnh có mái 

tóc bện nầy, 

Tu tập những Pháp khổ hạnh nghiêm mật ! 

Vị Ân Sĩ Sumedha nầy sẽ 

Trở thành một Đắng Giác Ngộ 

Ở giữa Chư Phạm Thiên, Chư Thiên và Nhân Loại, 
Sau vô số đại kiếp, | 

Một cách chính xác là, bốn 4 Tăng Kỳ và 

Một trăm ngàn đại kiếp kể từ bây giờ. 


(2) On the threshold oƒ his Buddhahood, 

T]his Sumedha will renounece the world, 

Leaing behimd the marvelousy delighful củy øƒ 
Kapllavathu, 

He will then devote himselƒto meditation 

And perƒform sirenuous ausfere pracfices (Dukkaracariy8ñ). 

(2) Trước ngưỡng cửa Quả vị Phật của mình, 

Vị Sumedha nầy sẽ từ bỏ thế gian, 

Bỏ lại phía sau thành phố Kapilavatthu (Cø Tỳ La Vệ) vi 

điệu khả ái, 

Sau đó vị nầy sẽ tự tận tâm nỗ lực về Thiền Định 

Và hành những Pháp Tu Khổ Hạnh cùng tột (Khổ Hạnh). 


(3) While staying under the banyan tree called Ajapäla 

He will accept the offering oƒ miÌk — rice 

And go towards the river Neranjarà (). 

(3) Trong khi trú ngụ ở dưới gốc cô thụ được gọi là Ajapäla 
(Cây Đa) 
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VỊ nầy sẽ thọ nhận vật cúng dường với bát cơm sữa 
Và đi về phía sông Ni Liên Thiền (*). 


(()  Name oƒ the river, on the banRs oŸ which was 
Uruvela, the scene oƒ the Bodhisattas sojourn dqfier his 
realization oƒ the futility oƒ most severe qusterities. He bathed 
in the river before he ate the meal 9ƒ milk — rice given by 
Su/ata. Ajler cating the meal the Bodhisaita launched the 
bowl in the river. Having reached the Naga  riverine abode 
in sank down and came imnto contact with the bowils sữnilarjy 
launched by the three previous Buddhas oƒ this Kappa. See 
also the Anudipani ƒor the derivation oƒ the river 's name. 

[() Tên gọi của con sông, và tên của hai bờ sông gọi là 
Uruvela, là bối cảnh nơi lưu trú của Bồ Tát sau khi đã hành 
đến tột cùng những Pháp tu khổ hạnh một cách vô ích. Ngài 
đã tắm trong đòng sông trước khi Ngài thọ thực bát cơm sữa 
được cúng dường bởi nàng Sujãtã. Sau khi thọ thực xong, Bồ 
Tát đã liệng cái bát xuống dòng sông. Khi bát chìm xuống 
đụng tới đáy sông biên địa của vị Long Vương và đã hòa nhập 
với những bát tương tự của ba vị Phật quá khứ đã liệng xuống 
của #iếp trái đất nầy. Cũng xin đọc thêm ở phần Chú Minh 
để tìm ra nguồn gốc tên gọi của con sông.] 


(4) Where his attainmemt oƒ Budddhahood is drawing nedr, 

He will partake oƒ the miÏk — rice on the river bank 

And approach the Bodhi Tree 

By the Path well prepared by Devas. 

(4) Là nơi mà sự chứng đắc Quả vị Phật đang dần dần tiến 
đến, 

Vị nầy sẽ thụ hưởng bát cơm sữa ở trên bờ sông 

Và tiếp cận cội cây Bồ Đề (Giác Ngộ) 

Theo lộ trình của Chư Thiên đã khéo sắp bày. 
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(5) As he reaches the Bodhi Tree, 

Which will be the site oƒ winning Enlightenmeri, 

He goes round if clockwise, 

He will turn ƒftom south ío wesf, 

Frơm wesf to north 

And then from north to easi. 

Thus becoming a Supremely Enlightened One 

With none to excel him 

And his fame spreading ƒar and wide. 

Then having seated himselƒ at the foot oƒ the Bodhi Tree 

He will gain Insight - Knowwledge oƒ theFour Noble 
Truths. 

(5) Khi vị nầy đi đến cội cây Giác Ngộ, 

Là nơi sẽ diễn ra việc đạt đến sự Giác Ngộ, 

Vị nầy đi vòng theo chiều kim đồng hồ, 

Vị nầy sẽ di chuyển từ hướng nam đến hướng tây, 

Từ hướng tây đến hướng bắc, 

Và sau đó là từ hướng bắc đến hướng đông. 

Và đến đó trở thành Đắng Giác Ngộ Tối Thượng 

Và không một ai vượt trội hơn vị nầy, 

Và thinh danh của vị nầy loan truyền ra xa và lớn rộng. 

Sau đó tự mình ngồi dưới cội cây Giác Ngộ, 

Vị nầy sẽ thành đạt Tuệ Giác về Tứ Thánh Đế. 


(6) The Mother oƒ this Buddha 

WIII bear the name Maya Devi; 

The father will be named Suddhodana. 
The Buddha will have the name Golama. 
(6) Người mẹ của vị Phật nầy 

Sẽ mang tên là Mayã Devi, 

Người cha sẽ được gọi tên là Suddhodana, 
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Đức Phật sẽ có tên là Gotama. 


(7) The pair oƒ his Chieƒ Disciples 

WilI be Kolita and Lpafissa, 

Who will be free oƒ mental intoxicants (Äsavwa) 

And attachmem (Rãga), 

And who are ofcaÌlm heart 

And proƒound mental concentrdtion. 

The monk, Ảnanda by name, 

WII wait upon this Buddha as an attendant. 

(7) Một đôi Đệ Tử Trưởng của vị nầy 

Sẽ là Kolita và Upatissa, 

Là người sẽ được thoát khỏi những Pháp làm mê mờ tỉnh 
thần (Lậu Hoặc) 

Và sự dính mắc (Tham Áj, 

Và là người có tâm thanh tịnh, : 

Và thâm sâu về Thiền Định 

Vị Tỳ Khưu, Ananda theo tên gọi, 

Sẽ phục vụ Đức Phật nầy như một vị thị giả. 


(8) Khema TherT and Uppalavannà Ther†, 

Who are ƒree oƒtnental intoxicanfs and altachmenứs, 

Who are oƒ calm heart and profound mental concentration, 

Will become the pair oƒ female Chieƒ Disciples. 

The ƒig tree, Ficus Religiosa (Ásatthq), 

WIII be the Buddha s Bodhi Tree 

Under which he attains Enlightenmert. 

(8) Trưởng Lão Ni Khemä và Trưởng Lão Ni ppalavamnä, 

Là những người được thoát khỏi những Pháp làm mê mờ 
tinh thần (4u Hoặc) và sự dính mắc (7»am Ái), 

Là những người với tâm thanh tịnh và thâm sâu về Thiền 
Định, 
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Sẽ trở thành một đôi Nữ Đệ Tử Trưởng, 

Cây sung, loại cây nhiệt đới có quả như quả lê (4sa/ha), 
Sẽ trở thành cây Giác Ngộ của Đức Phật 

Được biết đến khi vị nầy chứng đắc sự Giác Ngộ. 


(9) Cita and Hatthalavaka 

WI be the ƒoremost male lay altendamts serving the 
Budadha. 

Similarly, UHarä and Nandamatä 

Will be the ƒoremost female lay attendans. 

(9) Citta và Hatthälavaka 

Sẽ là những Cận Sự Nam hàng đầu phục vụ Đức Phật. 

Một cách tương tự, Uttarä và Nandamätä 

Sẽ là những Cận Sự Nữ hàng đầu. 


Acclamafion by Devas and Men 
Tiếng hoan hô của Chư Thiên và Nhân Loại 


On hearing the prophecy oƒ Buddha Dipankara who had 
no equal in the three worlds and who was alWays in pHrSMIf oƒŸ 
meritorious deeds, Devas and men acclaimed with joy- “Ï is 
said that this Sumedha the Hermil truiy the seed oƒ a Future 
Buddha”. They slapped themselhes on their upper arms (”) In 
'elaion. Devas and Brahmäs, who has come fom the ten 
thousand universe together with humans raised their hand§ in 
adordfion. 

Khi nghe việc thọ ký của Đức Phật Nhiên Đăng với bậc 
bất khả tỷ đối trong Tam Giới và là người luôn tầm cầu những 
Phúc Thiện Hạnh, Chư Thiên và Nhân Loại đã hoan hô nhiệt 
liệt với niềm vui sướng: “Người ta nói rằng vị Ân Sĩ Sumedha 
nầy quả thật là hạt giống của một vị Phật Vị Lai”. Họ đã tự vỗ 
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lên trên những vai của họ trong sự vui mừng phấn khởi. Chư 
Thiên và Chư Phạm Thiên là những vị đã đến từ thập thiên vũ 
trụ hòa cùng với Nhân Loại đưa tay của họ lên bầy tỏ sự tôn 


[(° Slapping oneselƒf' on the le upper arm with the righf 
paÌm ïs a physical expression oƒone 's Joy.j 

{Œ2) Tự vỗ lên trên vai trái của mình với lòng bàn tay 
phải là một diễn cảm thuộc vật lý về nỗi vui mừng khôn siết 
của người.] 


They also expressed their wishes in prayer saying: 

“kbven though we should now ƒall to put into practice the 
teaching 0ƒ Buddha Dipankara, Lord oƒ the entire world, we 
will encourter ƒace to ƒace, this noble Hermit who will appear 
as a Buddha, we will then be able to strive ƒor aifainmenf oƒ 
higher kmowledge oƒ the Dhamma. For example, there are 
those who tfry fo cross a river, but cannot reach the destined 
landing piace on the other side as they are carried away by 
the current oƒ the river, they manage, however, to cÏïng to a 
landing place somewhere further down the river and thence 
cross over to their destination. In the same way, although we 
cannot yet qvail ourselwes oƒ the teachimg of. Buddha 
Dipankara, we will encounter this noble Hermit destined to 
becơme a Buddha in ƒuture when we will atain the Path and 
Fruition ”. 

Họ cũng bẩy tỏ những sự mong muốn của mình trong 
những lời cầu nguyện: 

“Cho dù ngay bây giờ chúng tôi đã thất bại trong việc dốc 
hết tỉnh thần để thực hành lời dạy của Đức Phật Nhiên Đăng, 
bậc Thế Tôn. của toàn cá thế gian, chúng tôi sẽ gặp lại với 
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nhau, VỊ Ấn Sĩ cao quý này sẽ xuất hiện như một vị Phật, và 
sau đó chúng tôi sẽ có thể phấn đấu để thành đạt Tri Thức cao 
thượng của Giáo Pháp. Ví như có những người cố gắng vượt 
qua một con sông, nhưng không thể nào đạt đến vị trí đã dự 
định để lên ở bên kia bờ sông, vì họ đã bị cuốn trôi bởi triều 
lưu của con sông, họ xoay Sở bằng bất cứ cách nào để bám 
được một vị trí để lên dù bất luận nơi xa xôi nào xuôi theo 
đòng sông và từ đó họ vượt qua để đến mục đích dự định của 
mình. Trong cùng một phương thức, cho đù chúng tôi vẫn 
chưa có thể tận dụng được lời dạy của Đức Phật Nhiên Đăng, 
chúng tôi nguyện sẽ gặp lại vị Ấn Sĩ cao quý nầy đã dự định 
để trở thành một vị Phật trong tương lai, và khi đó chúng tôi sẽ 
chứng đắc Đạo và Quả”. 


Buddha Dipankara proceeded to Rammavafi 
Đức Phật Nhiên Đăng 
tiếp tục đi đến thành Rammavati 


After Buddha Dipankara, who was worthy oƒ accepling 
the gửi brought fom a distance (i), who having insight into 
the three worlds was the possessor oƒ the attribute “Knower oƒ 
the World” (LokavidR), had thus made the prediction and 
honoured bìm with eight handfuls oƒ flowers, he departed, 
stepping out with his righi foot placed by the side of Sumedha. 

Sau khi Đức Phật Nhiên Đăng, là bậc xứng đáng được 
thọ lãnh lễ vật đã được mang từ phương xa đến (#), là bậc tuệ 

tri cả Tam Giới, là sở hữu của ân đức “Bậc Liễu Tri Thế Gian” 
(ThẾỄ Gian Giải), đã thực hiện lời tiên đoán và tôn vinh 
Sumedha với tám năm hoa thơm, và Đức Phật đã ra đi, bước 
ra khỏi với bàn chân phải của Ngài và đã đặt bên cạnh 
Sumedha. 
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[() Ahuneyyo: worthy oƒ accepting the gi broughi ftom 
a distance, the fJth oƒ the nine attribute oƒ the Sangha.] 

[() Xứng đáng được cung kính: xứng đáng được thọ lãnh 
lễ vật đã được mang từ phương xa đến, điều thứ năm của chín 
ân đức của Tăng Bảo.] 


lrom the piace where the Buddha had uHered the 
prophecy, the ƒour hundred thousand Arahats also departed, 
keeping Sumedha on their right (aqfler honouring him with 
Jlowers and scernts). So also humans, supernatural beings (*) 
and celestial mmusicians (Gandhabba Devas) departed fom 
there qfler paying obeisance to Sumedha and honouring him 
with ƒiowers and scenfs. 

Ở tại vị trí mà Đức Phật đã khải sự việc thọ ký, bến trăm 
ngàn vị Thánh Vô Sinh cũng đã ra đi, giữ lẫy Sumedha ở bên 
phải của họ (sau khi đã tôn vinh Ngài với những hoa thơm và 
những chất hương liệu). Cũng như thế, nhân loại, chúng Hữu 
Tình siêu nhiên (3) và chúng Thiên nhạc sĩ (Chu Thiên Càn 
Thát Bà) đã ra đi khỏi nơi đó sau khi đã bầy tỏ lòng tôn kính 
đến Sumedha và tôn vinh Ngài với những hoa thơm và những 
chất hương liệu. 


[(°) Called Nãga in Paäli who are serpent demons with 
miraculous powers.J 

[(*) Trong Päli ngữ gọi là Rồng, là những dạ xoa thuộc 
loại rắn với những năng lực kỳ diệu.] 


Amidst the honours showered on him in reverence by the 
Devas and citizens oƒ. Rammavan, Buddha Dipankara, 
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ƒollowed by the ƒour hundred thousand Arahats, proceeded 
oalong the well — decorated rad inio the city where he fook the 
seat especially prepared ƒor hìm. Sitting down, he appeared 
like the morning sun rising on the top oƒ \ount Vugandhara 
(). Just as the early rays oƒ the sun bring the lotus JÏowers 
mo /ull bloom, so the Buddha would shed rays oƒ 
Enlightenmen! to enable those, who were on the verge oƒ 
liberation, to penetrate stage by stage imto the depths oƒ the 
Four Noble Truths. The ƒour hundred thousand Arahats were 
also seated in an orderly manner at the places they had 
reached The cilizens oƒ Rammävati then performed the 
ceremony oƒ the great incomparable aÌms — giving (Ásadisa 
Dãna) to the Buddha and his ƒollower Bhikkhus. 

|: Trong lúc những sự tôn vinh đã được hiện bẩy lên con 
người của Ngài với lòng tôn kính của Chư Thiên và dân chúng 
thành Rammaävati, Đức Phật Nhiên Đăng, đi theo sau là bốn 
trăm ngàn vị Thánh Vô Sinh, đã tiếp tục đi đài theo đường lộ 
được khéo trang hoàng tiến vào trong thành phố, và tại nơi đó 
Ngài ngồi vào chỗ đã được soạn sẵn một cách đặc biệt cho 
Ngài. Khi đã an tọa, Ngài xuất hiện ví như ánh mặt trời ban 
mai đang mọc lên trên đỉnh núi Ywugandhara (1). Cũng ví như 
những tia sáng của ánh mặt trời ban mai mang đến những hoa 
sen được nở rộ, và cũng dường như thế, Đức Phật sẽ phát ra 
những tia sáng của sự Giác Ngộ để làm cho những ai đã cận 
kề sự giải thoát, cho được thấm thấu vào từng giai đoạn thâm 
sâu của Tứ Thánh Đế. Bốn trăm ngàn vị Thánh Vô Sinh cũng 
ngồi xuống một cách tuần tự quy củ ngay tại chỗ các Ngài đã 
đến. Sau đó, dân chúng thành Rammävati đã tiến hành Lễ 
cúng đường Trai Soạn vô song (X4 Thí Vô Song) đến Đức 
Phật và Chư Đệ Tử Tỳ Khưu của Ngài. 
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Í[Œ) Yugandhard: Principal mountaim. This is the name 
given to the seven vast concenwfric circles 0ƒ rock or Imounftain 
which surround \Mount Meru. Their names are: Yugandharo, 
lsadharo, Karaviko, Sudassano, Nemindharo, Vinaiako, 
Assakanuo; and Yugandharo (caled Kulacalo) being the 
nearest ío Meru.J 

[Œ) Yugandhara: ngọn núi chính. Đây là tên gọi đã 
được đặt cho bảy vòng tròn đồng tâm rộng lớn của tảng đá 
hoặc ngọn núi đã bao quanh Núi Tu Di. Những tên gọi của 
chúng là: Ywgandharo, isadharo, Karavìko, Sudassano, 
Nemindharo, Vinatako, Assakanno; và ngọn núi Yugandharo 
(được gọi là Kz/ãcaio) là ngọn núi gần Núi Tu Di nhất.] 


Sumedha”s delight and satisfaction 
Niềm khoái cảm và sự hài lòng của Sumedha 


When Buddha Dipankara, the leader oƒ the three worlds, 
and the ƒour hundred thousand Arahats wenf out oƒ his sight, 
Sumedha got up joyƒHlly from hỉs prostrate position, and with 
his mnd suffused with joy and happiness, exuitation qnd 
delighful satisfaction, he sat down cross — legged on the huge 
pHe of ffowers that were strewn in his honour by Devas and 
men, and conternplated thus: “l am fully accomplished in 
Jhanas and have aftained the height oƒ the Five Higher 
Spứritual Powers. Throughout the ten thousand universes, 
there is no ascefic who is my peer. Ï see none who is equal to 
me in the exercise 0ƒ suDernormal powers ”. 

Thus conftemplating he experienced iniense joy and 
Safisfaction. 
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Khi Đức Phật Nhiên Đăng, bậc dắt dẫn cả Tam Giới, và 
bốn trăm ngàn vị Thánh Vô Sinh đã ra đi khỏi tầm mắt của 
mình, Sumedha từ vị trí nằm phủ phục, đã đứng đậy một cách 
vui mừng khôn siết, và với tâm trí của mình tràn ngập niềm 
vui sướng và hạnh phúc, sự hoan hỷ và hân hoan duyệt ý, Ngài 
đã ngồi kiết già trên đống hoa khổng lồ của Chư Thiên và 
Nhân Loại đã tung rãi trong việc tôn vinh Ngài, và thâm sát 
như sau: ““Ta đã hoàn toàn thành tựu trong những Tầng Thiền 
và đã chứng đắc đỉnh cao của năm Năng Lực Tĩnh Thần Tối 
Thượng (Ngũ Thắng Trị). Khắp cả thập thiên vũ trụ, không có 
vị tu sĩ khổ hạnh nào là bạn đồng hành của Ta. Ta không thấy 
có một ai là ngang bằng với Ta trong việc thị hiện HHƯNG năng 
lực siêu nhiên ( Thắng Tri)”. : 

Sau khi thẩm sát như thế, Ngài đã trải qua một niềm vui 
sướng mãnh liệt và sự hài lòng. 


Devas proclaimed thirty two prophetic phenomena 
Chư Thiên công bố ba mươi hai 
hiện tượng trầm triệu 


Wben Sumedha was seated cross — legged, happy with 
recollection oƒ Buddha Dipankara s prophecy and ƒeeling as 
though he already had the preclouss gem oƒ` Omnisclent 
Buddhahood in his very hand, Devas and Brahmas /tom the 
ten thousand universe came and proclaimed with a mighHly 
sound: 

Khi Sumedha đang ngồi kiết già, an lạc với sự truy niệm 
vào việc thọ ký của Đức Phật Nhiên Đăng và có cảm giác như 
_ thể là Ngài đã có viên ngọc quý của Quả vị Phật Toàn Giác ở 
ngay trong tay của mình, Chư Thiên và Chư Phạm Thiên từ 
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thập thiên vũ trụ đi đến và công bố với một âm thanh vang 
đội: 


(1) Noble Sumedha, thirty two prophetic phenomnena 
have now faken place, these phenomena had occurred aÏso to 
all previous Future Buddhas who had received the prophecy 
and were sitting down cross — legged as you are đoing so HoW. 
So yơu will become a Buddha without faiL - 

(1) Thưa Ngài Sumedha, ba mươi hai hiện tượng trẫm 
triệu giờ đây đã xảy ra, những hiện tượng trẫm triệu nầy cũng 
đã xảy ra cho tất cả Chư Phật Vị Lai trước kia, khi họ đã được 
đón nhận việc thọ ký và đã ngồi xuống kiết già như Ngài đang 
làm bây giờ. Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị Phật hoàn toàn 
xác thực. 


(2) Noble Sumedha, when previous Future Buddhas had 
received the prophecy, there was absence 0ƒ extreme cold and 
heat or hotness oƒ the weather. These fwo phenomena have 
been clearÏy discerned today. So you will become a Buddha 
without ƒail. 

(2) Thưa Ngài Sumedha, khi Chư Phật VỊ Lai trước kia 
đã được đón nhận việc thọ ký thì thời tiết không có trường hợp 
cực lạnh hoặc cực nóng hoặc là oi bức. Cả hai hiện tượng nầy 
đã được phân biệt một cách rõ ràng ngày hôm nay. Như thế, 
Ngài sẽ trở thành một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(3) Noble Sumedha, when previous Future Buddhas had 
received the prophecy, there was ufler silence qnd cormplete 
absence 0ƒ đisturbances over the whole ten thousand universe. 
These fwo phenomena have been clearly discerned today. So 
yơu will become a Buddha without fail. 

(3) Thưa Ngài Sumedha, khi Chư Phật VỊ Lai trước kia 
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đã được đón nhận việc thọ ký, thì có sự yên lặng tuyệt đối và 
hoàn toàn vắng lặng những sự náo động của khắp cả thập thiên 
vũ trụ. Cả hai hiện tượng này đã được phân biệt một cách rõ 
ràng ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị Phật 
hoàn toàn xác thực. 


(4) Noble Sumedha, when previous Future Buddhas had 
received the prophecy, there were no violent winds blowing, 
there were no rivers flowing. These to phenomena have 
been clearly discerned today. So you will become a Buddha 
without ƒfail. 

(4) Thưa Ngài Sumedha, khi Chư Phật VỊ Lai trước kia 
đã được đón nhận việc thọ ký, thì không có những trận cuồng 
phong thi, không có những thủy triều dâng lên. Cả hai hiện 
tượng nầy đã được phân biệt một cách rõ ràng ngày hôm nay. 
Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(5) Noble Sumedha, when previous Fufure Buddhas had 
received the prophecy, all the terrestrial flowers and aquatic 
/fowers came to bloom simultaneousÙ. The  same 
phenomenon has happened today. So you Will become a 
Buddha without fail. 

(5) Thưa Ngài Sumedha, khi Chư Phật VỊ Lai trước kia 
đã được đón nhận việc thọ ký, thì tất cả những bông hoa ở trên 
mặt đất và những bông hoa ở đưới nước đều nở hoa cùng một 
lúc. Hiện tượng tương tự đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, 
Ngài sẽ trở thành một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(6) _Noble Sumedha, when previous Future Buddhas had 
received the prophecy, all the creepers and trees bore ƒTui 
sừnulfaneously. The same phenomenon has happened today. 
So you wil] become a Buddha without ƒail. 
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(6) Thưa Ngài Sumedha, khi Chư Phật Vị Lai trước kia 
đã được đón nhận việc thọ ký, thì tất cả những cây dây leo và 
những cây trái đều ra quả cùng một lúc. Hiện tượng tương tự 
đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị 
Phật hoàn toàn xác thực. 


(7) Noble Sumedha, when previous Future Buddhas had 
received the prophecy, all the precious jewels that lie in the 
sky and on earth shone bright. The same phenomenon has 
happened today. So you will become a Buddha without ƒfail. 

(7) Thưa Ngài Sumedha, khi Chư Phật Vị Lai trước đã 
được đón nhận việc thọ ký, thì tất cả những châu báu quý giá 
nằm trên hư không và trên mặt đất đều phát sáng rực rỡ. Hiện 
tượng tương tự đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ trở 
thành một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(8) Noble Sumedha, when previous Future Buddhas had 
received the prophecy, great sounds oƒ celestial as wel]l as 
earthly music was heard, without either Devas or lHuman 
Beings pÏaying on the musical instumenis. The same 
phenomenon has happened today.  sSo you will become. a 
Buddha without ƒail. 

(8) Thưa Ngài Sumedha, khi Chư Phật Vị Lai trước kia 
đã được đón nhận việc thọ ký, thì được nghe những âm thanh 
tuyệt vời ở Thiên Giới cũng như âm nhạc ở Trần Gian, mà 
chắng phải do Chư Thiên hoặc Nhân Loại tấu lên những nhạc 
cụ. Hiện tượng tương tự đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, 
Ngài sẽ trở thành một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(9) Noble Sumedha, when previous Future Buddhas had 
received the prophecy, sírange and exquisite ƒlowers fall from 
heaven like rain. The same phenormnenon has happened toảay. 
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So yơu will become a Buddha withouf ƒalt. 

(9) Thưa Ngài Sumedha, khi Chư Phật Vị Lai trước kia 
đã được đón nhận việc thọ ký, thì những bông hoa kỳ lạ và mỹ 
lệ từ trên trời rơi xuống như là mưa. Hiện tượng tương tự đã 
xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị Phật 
hoàn toàn xác thực. 


(10) Noble Sumnedha, when previous Future Buddhas had 
received the prophecy, there occurred whirling oƒ the greaf 
ocean and trembling oƒ the ten thousand universe. There have 
been great roars today because oƒ these two phenomena. so 
you wil] become a Buddha without ƒall. 

(10) Thưa Ngài Sumedha, khi Chư Phật VỊ Lai trước kia 
đã được đón nhận việc thọ ký, thì đã xảy ra cơn xoáy nước của 
đại đương và sự rúng động của thập thiên vũ trụ. Ngày hôm 
nay có những âm thanh ầm ầm đữ đội do bởi hai hiện tượng 
nầy. Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị Phật hoàn toàn xác 
thực. 


(11) Noble Sumedha, on the day that previous Future 
Buddhas had received the prophecy, there occurred extinction 
oƒ hel]l — fìres throughout the ten thousand universe. The same 
phenomenon has hanpened today. So 
you wil]l become a Buddhia without ƒail, 

(11) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
trước kia đã được đón nhận việc thọ ký, thì đã xảy ra sự diệt 
tắt tất cả lửa địa ngục khắp cả thập thiên vũ trụ. Hiện tượng 
tương tự đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ thành một 
vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(12) Noble Sumedha, on the day that previous Future 
Buddhas had received the prophecy, the sụn became clear oƒ 
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blemishes, aÏl the stars and pÏanefs discernible during the day. 
The same phenomenon has happened foday. So you will 
become a Buddha without ƒail. 

(12) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
trước kia đã được đón nhận việc thọ ký, mặt trời trở nên sáng 
rực trọn vẹn, tất cả những ngôi sao và những hành tinh đều có 
thể nhìn thấy suốt cả ngày. Hiện tượng tương tự đã xảy ra 
ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị Phật hoàn 
toàn xác thực. 


(13) Noble Sumedha, on the day that previous Future 
Buddhas had received the prophecy, wafer gushed from the 
carth without having any ram. The same phenomenon has 
happened today. So you will become a Buddha without ƒail. 

(13) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
trước kia đã được đón nhận việc thọ ký, nước từ mặt đất phun 
lên mà chẳng cần có một cơn mưa nào. Hiện tượng tương tự 
đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị 
Phật hoàn toàn xác thực. 


(14) Noble Sumedha, on the day that previous Future 
Buddhas had received the prophecy, the siars and planefs 
shone with splendour. The plianet Visäkha appeared im 
conjuncton with ƒMll moon. The same phenomena has 
happened today. So yơu will become a Buddha withouf fail. 

(14) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
trước kia đã được đón nhận việc thọ ký, những ngôi sao và 
những hành tỉnh chiếu sáng rực rỡ. Hành tỉnh Wisãkha (*) đã 
xuất hiện cùng giao hội với ánh trăng tròn. Hiện tượng tương 
tự đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị 
Phật hoàn toàn xác thực. 
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[(*) Visakha: Name oƒa NakkhaHa. 

Nakkhatta: a star, a constellation, an asterism in the 
moons path, a lunar mansion, ƒestival. The fwenfy — seven 
lunar mansions are thus enumeraled: Assaywjo, Bharaml, 
KadHkãä  Rohi Magasram, Adda, Punabbasu, Phusso, 
Asies3 Maghã, Pubbaphaggu, Utaraphaggum, Hattho, 
Ciuã, Sati Visäakhã, Anuradhã, JeHhã, Mala, Pubbasalho, 
UItarasalho, SaVamno, Dhanitthä, Safabhisajo, 
Pubbabhaddapada, Uttarabhaddapada, Revat. 

_ Nakkhattayogo: the moon S conjunction with the lunar 
mansion.} 

[(*) Visakha: tên gọi của Nakkhatfa. 

Nakkhafa: một ngôi sao, quần thể tỉnh tú, chòm sao 
trong quỹ đạo của mặt trăng, Nguyệt Cung, Sao Hội. Có hai - 
mươi bảy Nguyệt Cung đã được liệt kê như sau: 4ssay/o, 
Bharam, Katikäa, Rohim, Magasiram, Adda, Punabbasu, 
Phusso, Asilesa, Maghãa, Pubbaphaggum, Utaraphaggumi, 
HaHho, CiHãä, SăH, Visakhä, Anuradhä, /Jedtha  Mala, 
Pubbäsalho, UHaräsalho, Savano, DhaniHhã, SatabhisdgJo, 
Pubbabhaddapadä, Uitarabhaddapadä, RevaH. 

Nakkhatffayogo: sự giao hội mặt trăng với nguyệt cung.] 


(15) Noble Sưmnedha, on the day that previous [ufure 
Buddhas bad received the prophecy, snakes, mongooses and 
otber animals, that live in pis, and ƒfoxes and other animals, 
that live in ravines, came out oƒ their habitation. The same 
phenomenon has happened today. So you will become a 
Buddha without ƒail. 

(15) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
trước kia đã được đón nhận việc thọ ký, những con rắn, chó 
mangut (ở Ấn Độ, ăn chuột, chim, trứng và các loài rắn độc), 
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và những động vật khác, chúng sống trong hầm hố; và những 
chồn cáo và những động vật khác, chúng sống trong những 
khe núi, đều ra khỏi những chỗ ở của chúng. Hiện tượng 
tương tự đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ trở thành 
một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(16) Noble Sumedha, on the day that previous Fufure 
Buddhas had received the prophecy, there was no sign oƒ 
dissafisfaction (†\) in the heart oƒ sentient beings and they were 
conient with what they had The same phenomenon has 
happened today. So you will become a Buddha without fail. 

(16) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
trước kia đã được đón nhận việc thọ ký, không có dấu hiệu 
nào của sự bất toại nguyện (#) trong tâm thức của Chúng Hữu 
Tình và họ đã bằng lòng với những gì mà họ đã có. Hiện 
tượng tương tự đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài Sẽ trở 
thành một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


|(f) The author here poinfs out that people are inflicted 
with discontent in their everyday ljƒe, never satisfied with 
whaftever they Jpossese jJudeing from this particular 
phenomenon, ¡† is only on the day ofa Buddha 's prophecy that 
they are temporarily relieved oƒ their perennial điscontent.Ì 

[ŒÓ Tại đây tác giả chỉ ra rằng người ta phải thọ lãnh với 
điều không vừa lòng trong đời sống hằng ngày của mình, 
chẳng bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì mà họ có. Xét về 
hiện tượng đặc biệt này, đó chỉ là trong ngày thọ ký của Đức 
Phật mà họ tạm thời được giải thoát khỏi những điều không 
vừa lòng của mình đã có quanh năm.] 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I 229 


(17) Noble Sumedha, on the day that previous Future 
Buddhas had received the prophecy, sentien beings were 
cured oƒ diseases and relieved oƒ hunger The same 
phenomenon has happened toảay.  sSo you will become a 
Buddha without ƒail. 

(17) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
trước kia đã được thọ nhận việc thọ ký, chúng Hữu Tình đã 
được chữa khỏi những bệnh tật và đã giảm những đói khổ. 
Hiện tượng tương tự đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài 
sẽ trở thành một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(18) Noble Sumedha, on the day that previous Fuiure 
Buddhae had receved the prophecy, there occurred 
alleviation of atachment to sense — objects in the mỉnds oƒ 
senient beings which are also riả oƒ ill — wiil and 
bewilderment. The same phenomenon has happened today. so 
yơu will become.a Buddha without fail. 

(18) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
trước kia đã được đón nhận việc thọ ký, đã xảy ra sự việc làm 
giảm thiểu về sự tham ái vào Ngũ Dục Lạc (1y Tham) trong 
tâm thức của chúng Hữu Tình, và cũng là giải thoát khỏi điều 
sân độc (/y Sản) và sự sỉ mê lầm lạc (y 7à Kiến). Hiện 
tượng tương tự đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ trở 
thành một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(19) Noble Sumedha, on the day that previous Fufure 
Buddhas had received the prophecy, the minds oƒ semtient 
beings were riả oƒfear. The same phenomenon has happened 
today. So you will become a Buddha without ƒail. 

(19) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
đã được đón nhận việc thọ ký, tâm thức của chúng Hữu Tình 
đã được giải thoát khỏi điều kinh sợ. Hiện tượng tương tự đã 
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xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị Phật 
hoàn toàn xác thực. 


(20) Noble Sumedha, on the day that previous Fufure 
Buddhas had received the prophecy, the aimosphere was 
clear, ƒree from dust, dirt qnd mist. The same phenomenon 
has happened today. So you will become a Buddha withouf 
/aiL 

(20) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
trước kia đã được đón nhận việc thọ ký, thì bầu không khí đã 
trong sạch, không có bụi bặm, ô uế và mù sương. Hiện tượng 
tương tự đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ trở thành 
một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(2L Noble Sumedha, on the day thai previous Fuiure 
Buddhas had received the prophecy, the ainosphere was ƒ†ee 
oƒundesirable odours and filled with celestial fragrance. The 
same phenomenon has happened foday. So you will become a 
Buddha without ƒail. 

(21) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
đã được đón nhận việc thọ ký, thì bầu không khí không còn 
những mùi xú khí và được phủ lấp đầy với những hương thơm 
của Thiên Giới. Hiện tượng tương tự đã xảy ra ngày hôm nay. 
Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(22) Noble Sumedha, on the day thai previous Fufure 
Buddhas had received the prophecy, Devas and Brahmas 
(except ƒormless ones 0ƒ the lalter beings) became visible. The 
same phenomenon has happened today. So you wilÏ become a 
Buddha without ƒail. 

(22) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
đã được đón nhận việc thọ ký, thì Chư Thiên và Phạm Thiên 
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(ngoại trừ Chư Phạm Thiên Vô Sắc Giới) đã hóa hiện ra cho 
được nhìn thấy. Hiện tượng tương tự đã xảy ra ngày hôm nay. 
Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(23) Noble Sumedha, on the day that previous Future 
Buddhas had received the prophecy, all abodes 0ƒ incessanf 
sufering became visible today. The same phenomenon has 
happened today. So you will become a Buddha without ƒail. 

(23) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
trước kia đã được thọ ký, thì tất cả những Cõi thọ lãnh thống 
khổ liên tục (K»ổ T%⁄) đều được hiện bày ngày hôm nay. 
Hiện tượng tương tự đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài 
sẽ trở thành một vị Phật hoàn toàn xác thực. 


(24) Noble Sumedha, on the day that previous Future 
Buddhas had received the prophecy, wall, doors and even 
mountains always open wide and ƒormed no obstructions or 
barriers Toảday also these walis, đoors, and mountdins 
became as the empty space and the open sky, in any way. The 
same phenomenon has happened today. So you wil]l become a 
Buddha without fail. 

(24) Thưa Ngài Sumedha, vào ngày mà Chư Phật VỊ Lai 
trước kia đã được đón nhận việc thọ ký, thì những tường 
thành, những cửa ra vào, và luôn cả những núi đổi luôn rộng 
mở và đã hình thành sự tự do không vật chướng ngại hoặc 
những rào chắn. Hôm nay cũng vậy, tất cả những tường 
thành, những cửa ra vào, và những núi đổi đã trở thành như 
khoảng không gian trống rỗng và hư không rộng mở, trong bắt 
luận trường hợp. Hiện tượng tương tự đã xảy ra ngày hôm 
nay. Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị Phật hoàn toàn xác 
thực. 
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(25) Noble Sumedha, at the moment that Future Buddhas 
had received the prophecy, there occurred no death nor 
conception oƒbeings. The same phenomenon has happened 
toảay. So you wil] become a Buddha without ƒail. 

(25) Thưa Ngài Sumedha, ngay thời điểm mà Chư Phật 
VỊ Lai đã được đón nhận việc thọ ký, đã không có xảy ra việc 
mạng vong hoặc thụ thai của chúng sanh. Hiện tượng tương 
tự đã xảy ra ngày hôm nay. Như thế, Ngài sẽ trở thành một vị 
Phật hoàn toàn xác thực. 


Encouraging words of Devas and Brahmas 
Những lời sách tắn của 
Chư Thiên và Chư Phạm Thiên 


Devas and Brahmas who had come #rom the ten thousand 
universe spoke words of praise and. encowuragemenf †o 
Sumedha thus: “Noble Sumedha, strive on earnestjy with 
constant diligence ! There should be no retreat. Proceed with 
your endeavour!l We kmow without any doubt that you will 
certainly become a Buddha ”. 

Chư Thiên và Chư Phạm Thiên, là những vị đã đến từ 
thập thiên vũ trụ, đã nói lên những lời tán thán và sách tấn 
Sumedha như sau: “Thưa Ngài Sumedha, hãy nỗ lực tỉnh cần 
một cách liên tục và nghiêm túc ! Chớ nên thối chuyển. Hãy 
tiễn tu với sự nỗ lực của Ngài ! Không một chút nghi ngờ, 
chúng tôi rõ biết một cách đoan chắc rằng Ngài sẽ trở thành 
một vị Phật”. 


End of Chapter on The Prophecy 
Kết thúc Chương nói về Việc Thọ Ký 


3k s‡E dỆ lÉ 3k 3k dế dc đc đE 3É s dc dế dc dc ‡k ‡k sk 3 tk 3 3š > 3E 
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VI. REELECTIONS ON PERFECTIONS 
NHỮNG SUY NGHIỆM VỀ 
CÁC PHÁP TOÀN THIỆN 


The Future Buddha, Sumedha, was delighted with both 
the prophelic words oƒ the Buddha Dipankara and the 
encouraging words oƒ Devas and Brahmas, and he reflected 
thus when Devas and Brahmas had departed: 

“ Buddhas are nof speakers oƒ ambiguows words nor are 
they given to speaking oƒ'fiudile things. Never have their words 
proved wrong. Surely, I will become a Buddha. 

“ 4s a stone thrown upwards certainly falls back upon 
the ground, so the words oƒ Buddhas aÏways proVe unerring 
and never failing. Surely, I will become a Buddha. 

“ 4øain, as death certainly comes to living beings, s0 the 
words oƒ Buddhas always prove unerring and neyer /#ailing. 
Surely, I will become a Buddha. 

“ 4oain, as the sun cerfainly rises at the end oƒ nighĩ, so 
the words oƒ Buddha always prove unerring and never ƒailing. 
Surely, I will become a Buddha. 

“ Again, as a lion certainly roars on coming ouí Oƒ his 
đen, so the words oƒ Buddhas always prove umerring and 
never ƒfailing. Surely, I will become a Buddha. 

“ Again, as bìrth certainly ƒollows concepflon in Woma, 
the words oƒ Buddhas aÌways proVe MW€TTIHS and never 
/#alling. Surely, I will become a Buddha ”. 


Đức Phật Vị Lai Sumedha đã rất hoan hỷ với cả những 
lời thọ ký của Đức Phật Nhiên Đăng lẫn những lời khuyến 
khích của Chư Thiên và Chư Phạm Thiên, và khi Chư Thiên 
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và Chư Phạm Thiên đã ra đi thì Ngài khởi lên suy nghiệm như 
Sau: : 

“Chư Phật chăng phải là những vị nói những ngôn từ mơ 
hồ và các Ngài cũng chẳng phải nói ra những điều vô ích. 
Chẳng bao giờ những ngôn từ của các Ngài được xác chứng là 
sai trật. Một cách đoan chắc, Ta sẽ trở thành một vị Phật. 

“Ví như một cục đá đã được ném lên, một cách chắc chắn 
rơi trở lại trên mặt đất, cũng như thế những ngôn từ của Chư 
Phật luôn luôn được xác chứng là chính xác và không bao giờ 
sai trật. Một cách đoan chắc, Ta sẽ trở thành một vị Phật. 

“Lại nữa, ví như sự chết một cách chắc chắn đến với 
chúng sanh, cũng như thế những ngôn từ của Chư Phật luôn 
luôn được xác chứng là chính xác và không bao giờ sai trật. 
Một cách đoan chắc, Ta sẽ trở thành một vị Phật. 

“Lại nữa, ví như mặt trời một cách chắc chắn mọc lên khi 
màn đêm vừa chấm đứt, cũng như thế những ngôn từ của Chư 
Phật luôn luôn được xác chứng là chính xác và không bao giờ 
sai trật. Một cách đoan chắc, Ta sẽ trở thành một vị Phật. 

“Lại nữa, ví như con sư tử một cách chắc chắn rống lên 
khi ra khỏi hang động của nó, cũng như thế những ngôn từ của 
Chư Phật luôn luôn được xác chứng là chính xác và không bao 
giờ sai trật. Một cách đoan chắc, Ta sẽ trở thành một vị Phật. 

“Lại nữa, ví như sự sinh một cách chắc chắn đi theo sau 
sự thụ thai ở nơi người nữ, cũng như thế những ngôn từ của 
Chư Phật luôn luôn được xác chứng là chính xác và không bao 
giờ sai trật. Một cách đoan chắc, Ta sẽ trở thành một vị Phật. 


RØecting on these similes, Sumedha was certain that he 
would defimnltely dttan Buddhahood in accordance with 
Buddha Dipankara prophetic words. And he thought to 
himselƒ thus: 

“Wơil, I will make a thorough search in the basic 
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_principle (concerned the three worlds (°)) im all the len 
-dưecion for the condiions doƒÿ the aitanment oƒ 
Buddhahood”. 

Then he thought about and investigated those ƒactors 
whih condiions the aHainmem doƒ Buddhahood 
(Buddhakaraka Dhanưma)(?). 

Khi đã suy nghiệm dựa vào những ấn đụ nầy, Sumedha 
đã xác tín rằng Ngài sẽ chứng đắc Quả vị Phật một cách xác 
định theo đúng như những ngôn từ thọ ký của Đức Phật Nhiên 
Đăng. Và Ngài đã tự nghĩ suy như sau: 

“Tốt lắm, Ta sẽ thực hiện việc tìm kiếm kỹ lưỡng vào 
những yếu tế cơ bản (liên quan đến Tam Giới (*)) trong khắp 
cả thập phương về những điều kiện cho việc chứng đắc Quả vị 
Phật”. 

Sau đó, Ngài đã suy nghĩ và thẩm tra lại những yếu tố đó 
mà tạo thành những điều kiện cho việc chứng đắc Quả vị Phật 
(Pháp Tác Thành Quả Phật) (?). 


Í(ŒQ  These are Kammavacara Ripavacara and 
Arñpavacara respectively. The three worlds here are the 
three realms oƒ sensuality (Kama), materiality (Ripa) and 
immateriality (Aripa). The jirst corresponds to the realm oƒ 
ƒ#e senses, comprising the ƒour woeful states (Apäya), the 
buman world and the six celestial worlds. The maferial and 
ÿnmmaterial worlds belong to the Brahmas.] 

[(“) Lần lượt tương ứng với từng mỗi Cõi đó là: Cối Dực 
Giới, Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới. Tại đây, Tam Giới là 
ba Cõi thuộc về Dục Lạc (Đực Giới), về Vật Chất (Sắc Giới) 
và về Phi Vật Chất (Vô Sắc Giới. Cõi Giới đầu tiên tương 
ứng với lãnh vực của Ngũ Giác Quan, bao gồm bốn Ác Đạo 
(Khổ Thứ), Cõi Nhân Loại và Lục Dục Thiên Giới. Những 
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Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới là thuộc về các vị Phạm 
Thiên.] 


[ŒQ The author point out that the wisdom involved im 
such memtal investigation is called Perfection Imestigating 
Wisdoơm (Parami pavicayananad). The wisdom that arose ïn 
Sumedha s mental process was oƒ great pofenf. lt helped him 
see clearly) the Perfecloms, the great sacrijflices qnd the 
practices, all oƒ which are essermtial in gaining (Jmmiscience 
and are called constituent elememtfs oƒ Enlightenment (Bodhi 
sambhard) This Wisdom was achieved by himse]ƒf withouf 
the help oƒ a teacher. According to the Sub — Commentary on 
the Dhanunasangani it was the ƒore — runner oƒthe arising oƒ` 
(Ommiscience in hìm. 

The author continues to explain: Buddha Dipankara had 
merely predicted Sumedha s becoming a Buddha. He diả not 
expound on what and how fo practice ƒor becoming one. 
Sumedha had to think about and find out those practices with 
his own Perƒection Investigating Wisdom, and when he did so 
he came ío see very clearly whaf to practice and how to 
proceed. 

Then the quthor reproduces a long verse that depicfs 
Sumedha s ¡imvesfigation oƒ the Ten Perfections fom the 
Paramidawgan Pyo oƒ Shin Silavamsa. 

The phrase “basic principle” in the qƒoresaid paragraph 
is the translation oƒ the Pãli “Dhanunadhatu”, oƒ which 
%Dhatu” literally means “a phenomenon that carries is own 
nature”.  That is fo say, i† is a phenomenon that is not created 
by anyone, but which arises on is own as conditioned by a 
CauSe..  a phenomenon is created by someone, ïs cannot be 
said to be a na(Wral phenormenon, Therefore, “basic 
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principle” means “a phenomenon that arises not through a 
personis efort but as a result oƒ natural conditions and 
circumrnstances, which in Pälis “Dhamưna — dhafH”.- 

JƑ one wanfs to look ƒor Buddha — making ƒaclors, one 
shoulảd do so in the basic principle, “Dhanưmadhatu” hence, 
“Ƒ will make a thorough search in the basic principle” 
(Vicinami dhanm=madhatuyq). In contrast, when an individual 
is meant and not a principle one may say in Pài, 
Lokadhatuya, “in the world”. (What this means is that a 
principle is concerned with “DhammadhatU” whereas an 
individual is concerned with Lokadhatu.) For instance, there 
is such a saving as “there canno( be iwo coHiemDorary 
Buddhas in the world (Lokadhatu)”. Here as the saying 
concernms an individual Lokadhatu, the “world” is used 
instead of Dhammadhatu.] 

[đŒ Tác giả chỉ ra rằng Trí Tuệ có liên quan đến trong 
việc thầm tra lại tâm lý, được gọi là Trí Tuệ Thâm Tra Pháp 
Toàn Thiện (Toàn Thiện Thẩm Duyệt Trj. Trí Tuệ mà đã 
khởi sinh trong quá trình tâm lý của Sumedha là một tiềm 
năng vĩ đại. Nó đã hỗ trợ cho Ngài nhìn thấy một cách tận 
tường về những Pháp Toàn Thiện, những sự hy | sinh vĩ đại và 
những Pháp môn tu tập, với tất cả những điều nầy quả là thiết 
yếu trong việc đạt tới Tuệ Toàn Giác và được gọi là các yếu tố 
hợp thành của sự Giác Ngộ (Giác Ngộ T' biết Vếu). Trí Tuệ 
nầy đã được thành tựu do bởi chính mình và chăng có sự hỗ 
trợ của một vị thầy. Căn cứ vào Phụ Chú Giải của bộ Kinh 
Pháp Tụ, đó đã là điềm báo trước cho việc khởi sinh Tuệ 
Toàn Giác ở nơi Ngài. 

Tác giả lại tiếp tục giải thích: Đức Phật Nhiên Đăng chỉ 
là tiên đoán về việc Sumedha trở thành một vị Phật. Ngài đã 
không trình bầy chỉ tiết về việc phải tu tập với Pháp môn chỉ 
và làm thế nào để trở thành một vị Phật. Sumedha đã phải suy 
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nghĩ và tìm kiếm ra những Pháp môn tu tập đó với chính Trí 
Tuệ Thâm Tra Pháp Toàn Thiện của mình, và khi Ngài đã làm 
được như thế thì Ngài đã đi đến việc nhìn thấy một cách rất rõ 
ràng là phải tu tập với Pháp môn chỉ và phải tiến tu như thế 
nảo. 

Thế rồi, tác giả đã sao chép lại một bài kệ dài từ nơi bản 
thiên anh hùng ca Paramidawgan Pyo của Đại Đức 
Silavamsa, để miêu tả việc Sumedha thẩm tra lại về những 
Pháp Toàn Thiện. 

Thành ngữ “yếu tố cơ bản” ở trong đoạn văn đã nói trên, 
là phần dịch thuật của từ ngữ Pàii “Pháp Giới”, với từ ngữ 
“GŒ¡iớ?” có ý nghĩa chính xác là “một hiện tượng mang tính 
chất riêng của mình (øguyên bản thể)”. Điều đó nói lên, đó là 
một hiện tượng mà không phải được tạo ra bởi bất cứ một a1, 
mà nó chỉ phát sinh lên trên chính nó do phụ thuộc vào điều 
kiện bởi một tác nhân. Nếu một hiện tượng được tạo ra do bởi 
một người nào đó, thì nó không thể được cho là một hiện 
tượng tự nhiên. Do đó, “yếu tố cơ bản” có ý nghĩa là “một 
hiện tượng phát sinh không thông qua sự nỗ lực của con 
người, mà đó là kết quả của những điều kiện tự nhiên và 
những hoàn cảnh, mà trong từ ngữ Pàii gọi là “Pháp Giới”. 

Nếu một ai muốn tìm kiếm những yếu tố Tác Thành Quả 
Phật, thì như thế người đó nên thực hành những yếu tố cơ bản, 
Pháp Giới; vì thế “Ta sẽ thực hiện việc tìm kiếm kỹ lưỡng 
vào những yếu tô cơ bản” (Kiểm Tra Pháp Giới. Ngược lại, 
khi một cá nhân là, có ý nghĩa không phải là một yếu tố, người 
ta có thể nói ở phần Päli ngữ là Thế Giới, “trong thế gian”. 
(Điều nầy có ý nghĩa rằng, là một yếu tố thì có liên quan với 
Pháp Giới, trong khi đó, một cá nhân thì có liên quan với T' nễ 
Giới.) Ví dụ như, có một câu nói như sau: “Không thể nào có 
hai vị Phật đồng cùng một lúc trong thế gian (Thế Giới)”. Tại 
đây, với lời nói Thế Giới là có liên quan với một cá nhân, và 
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“thế gian” thì được dùng để thay thế với Pháp Giới.] 


(a) Perfection of Alms — gïving 
(a) Pháp Toàn Thiện về Xả Thí 


While Sumedha was engaged thus in imestigation oƒ the 
Buddha — making ƒfactors, he discovered Jìrst the Perƒection oƒ 
Alms — giving which former Bodhisattas had always ƒollowed 
and practiced and which was like a highway to the state oƒ 
Buddhahood. | 

Như thế, trong khi Sumedha đang bận tâm vào việc thâm 
tra những yếu tố 7ác Thành Quả Phật, thì Ngài đã khám phá 
ra trước tiên là Pháp Toàn Thiện về Xả Thí mà Chư Bồ Tát 
xưa kia đã luôn luôn theo đuổi và thực hành theo, và nó được 
ví như một quốc lộ dẫn đến đất nước của Quả vị Phật. 


Then be admonished himselƒ thus: “Sumedbha, jƒ you are 
desirous oƒ ataining the Knowledge oƒ the Path and Fruiltion, 
and Omniscience (I) you should constantly establish first the 
Perfecion oƒ Alms - giving and make efforls to become 
accomplished in fulfilling it”. 

Thế rồi, Ngài đã tự nhắc nhở như sau: “Nầy Sumedha, 
nếu bạn đang mong cầu cho việc thành đạt được Tuệ Tri về 
Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác (7) thì trước tiên bạn phải nên 
thường luôn an trú vào Pháp Toàn Thiện về Xả Thí và phải 
nỗ lực để trở nên thuần thục trong việc hoàn thành viên mãn 
về Pháp ấy. 


[(L That is becoming a Buddha, says the auhor] 
[(7) Tác giả chỉ rõ “Đó là việc trở thành một vị Phật”.] 
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He continued to admonish hữmselƒf thus: “When a jar full 
with liquid is overturned, it pours out qdÏÏ is contenfs, likewise, 
Sumedha, you should give aÏms to all, be they low, middling or 
hỉph, leaving nothing with you (2) ”. 

Và Ngài lại tiếp tục tự nhắc nhở như sau: “Khi một bình 
đựng đầy chất lỏng đã bị lật úp, thì nó đỗ ra hết tất cả lượng 
dung tích của nó, cũng như thế, nẦy Sumedha, bạn hãy nên xả 
thí đến tất cả, chúng sanh có thể là hạng thấp, hạng trung hoặc 
hạng thượng đẳng, và chẳng giữ lại một vật gì với bạn (2)”. 


((2) Details oƒ the Perƒection are given in the Ánudipani. 
So are detalls oƒ each and every itean doƒ the remaining 
Perƒections.] 

[(2) Những chi tiết của Pháp Toàn Thiện đã được nêu lên 
ở trong phần Chú Minh. Đó là những chỉ tiết của từng mỗi 
Pháp và từng mỗi tiết mục của những Pháp Toàn Thiện còn 
lại.] 


(b) Perfection of Morality 
(b) Pháp Toàn Thiện về Đức Hạnh 


AJ/ier discovering and reflecting on the Perƒection oƒ Alms 
¬ giving, he wenf on to confermplate thus: “The Perƒfection oƒ 
Alms — giving alone cannof constitute all the Buddha — making 
ƒactors. There must be other ƒacfors, too, that confribufe to 
the mmafurity oƒ the Knowledge oƒ the Path and Fruition, and 
Ởmmiscience. Ï shall imvestigate them”. When he imvestigated 
thus, he điscovered Morality as the second Perƒfection which 
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ƒbrmer Bodhisattas had always cultivated and ƒulfilled”. 

Sau khi đã khám phá ra và suy nghiệm vào Pháp Toàn 
Thiện về Xả Thí, Ngài đã tiếp tục thâm sát như sau: “Chỉ riêng 
một Pháp Toàn Thiện về Xá Thí thì không thể nào tạo thành 
tất cả những yếu tố Tác Thành Quả Phật. Hơn thê nữa, phải 
có những yếu tế khác nữa, để góp phần làm cho thuần thục 
của Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác. Ta sẽ thầm 
tra chúng”. Khi Ngài đang thẩm tra như thế, thì Ngài đã khám 
phá ra Đức Hạnh là Pháp Toàn Thiện thứ hai mà Chư Bồ Tát 
xưa kia đã luôn luôn trau giỗi và đã hoàn thành viên mãn”. 


He admonished himse]f thus: “Sumedha, j you are 
desirous oƒ attaining the Knowledge oƒ the Path and Fruition, 
and Ommiscience, you should constantly establish the 
Perfeclion oƒ Moraliy and make eƒfors to  become 
accornplished in fulfilling the Perƒection oƒ Morality ”. 

Thế rồi, Ngài đã tự nhắc nhở như sau: “Nầy Sumedha, 
nếu bạn đang mong cầu cho việc thành đạt được Tuệ Tri về 
Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác thì bạn phải nên thường luôn 
'an trú vào Pháp Toàn Thiện về Đức Hạnh và phải nỗ lực để 
trở nên thuần thục trong việc hoàn thành viên mãn Pháp Toàn 
Thiện về Đức Hạnh”. 


He continued to ađmonish himselƒf: “The yak (1) profecfs 

is tai] even at the risk oƒ its le, Iƒ the tai] should happen to 

be caught in something, it would rather die than damage II in 
making an effort to release it, likewise, Sumedha, yơu should 
observe morality in the four purjing Jìields, namely, (l) 
Patimokkhasamvara (2), (2) Indriyasamwara (3), () 
Ajmhaparisuddhi (4) and (4) Paccayasannissifa (5) which form 
the basis oƒ mmeritorious deeds. As the yak gives up iis lje in 
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protecting 1ts tai, so you should saƒfeguard your moralify 
Cconstartly ˆ”. 

Và Ngài lại tiếp tục tự nhắc nhở như sau: “Loài bò Tây 
Tạng (1) dám liều thân mạng để bảo vệ cái đuôi của nó, và 
nếu cái đuôi có sự cố bị vướng kẹt vào một vật gì thì bò thà 
chịu mạng vong hơn là làm hỏng cái đuôi trong khi nỗ lực để 
tháo gỡ nó ra, cũng như thế, nầy Sumedha, bạn nên gìn giữ 
đức hạnh ở trong Tứ Thanh Tịnh Giới, đó là: (1) Biệt Biệt 
Giải Thoát Giới (2), (2) Thu Thúc Lục Căn (3), (3) Thọ 
Mạng Thanh Tịnh (4), và (4) Quán Tưởng Tứ Sự (5), và đó 
là nền tảng của bao Thiện Công Đức. Như loài bò Tây Tạng 
xả thân mạng của mình trong việc bảo vệ cái đuôi của nó, 
cũng dường thế, bạn hãy nên thường luôn bảo vệ đức hạnh của 
mnình. 


Í(L The aquthor also menfions ifs Päli name: Cdamuri, a 
yak š tail used as a whisk to drive oƒƒ JHies.j 

[(1) Tác giả cũng đề cập đến tên gọi của nó trong phần 
Pãli ngữ, là: Carmari, cái đuôi của bò Tây Tạng được dùng 
như một cái quạt để đuôi những con ruôi.] 


(2 Patinokkhasamwara: restraint according fo the 
Patimokkha, Pattnokkha ¡s the name oƒ the collection oƒ 
precepts ƒor members oƒ the Sangha.] 

[(2) Biệt Biệt Giải Thoát Giới: thúc liễm thân tâm do 
nương vào Cw Túc Giới, Cụ Túc Giới là tên gọi của bộ sưu 
tập về những điều học giới cho các thành viên của Tăng 
Đoàn.] 


/(3) Indriyasamwara: resiraint oƒ the confrolling 


BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP ï 243 


ƒaculfies.} 
[Œ@) Thu Thúc Lục Căn: thúc liễm trong việc kiểm soát 
các căn.] 


(4) Ajtyaparisuddli: purity oƒ livelihood.] 
[(4) Thọ Mạng Thanh Tịnh: thanh tịnh trong việc mưu 
sinh.| 


—_———————————~~~mm==m=e= em 


l5) Paccayasannissia: wise se oƒ` Bhikkhu s 
requisites ”.j 

[@) (Quán Tướng Tứ Sự: nhận thức được bản chất 
trong việc thọ những vật đụng của một vị Tỳ Khưu.] 


(c) Perfection of Renunciatfion 
(c) Pháp Toàn Thiện về Xuất Ly 


Afier discovering and rợflecting on the Perfection oƒ 
Morality, he went on ío contemplate thus: “These wo 
Perfections alone cannot constifute the Buddha — making 
ƒactors. There must be other ƒacfors, foo, that contribufte fo 
the mafurity oƒ the Knowledge oƒ the Path and FruiHion, and 
Ommiscience. 1 shall investigate them”. When he investigated 
thus, he discovered Renunciation as the third Petƒection which 
#brmer Bodhisattas had always cultivated and uÙtled. 

Sau khi đã khám phá ra và suy nghiệm vào Pháp Toàn 
Thiện về Đức Hạnh, Ngài đã tiếp tục thâm sát như sau: “Chỉ 
riêng với hai Pháp Toàn Thiện nầy thì không thể nào tạo thành 
những yếu tố Tác Thành Quả Phật. Hơn thế nữa, phải có 
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những yếu tố khác nữa, để góp phần làm cho thuần thục của 
Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác. Ta sẽ thẩm tra 
chúng”. Khi Ngài đang thẩm tra như thế, thì Ngài đã khám 
phá ra Xuất Ly là Pháp Toàn Thiện thứ ba mà Chư Bồ Tát xưa 
kia đã luôn luôn trau giồi và đã hoàn thành viên mãn”. 


T1hen he qđmonished himselƒ thus: “Sumedha, 1ƒ you are 
desirous oƒ attaining the Knowledge oƒ the Path and Fruition, 
quả (Omniscience, you shomld constamly establish the 
Perf#ecion oƒ Renunciatlon qnd make efforfs to become 
accornplished in ƒu]filling the Perƒfection oƒ Renunciation ”. 

Thế rồi, Ngài đã tự nhắc nhở như sau: “Này Sumedha, 
nếu bạn đang mong cầu cho việc thành đạt được Tuệ Tri về 
Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác thì bạn phải nên thường luôn 
an trú vào Pháp Toàn Thiện về Xuất Ly và phải nỗ lực để trở 
nên thuần thục trong việc hoàn thành viên mãn Pháp Toàn 
Thiện về Xuất Ly”. 


He continued to admonish himsejf' “Á man imprisoned 
ƒor a long từme and suƒJering ƒfom torture dll the time, looks 
only ƒor an opportunity to escape; likewise, Sumedha, you 
should regard all the existences in the realms 0ƒ sensualit, 
materiality and immafteriality as prisons and look fowards 
renunciafion to escape dÏl these existences ”. 

Và Ngài lại tiếp tục tự nhắc nhở như sau: “Một người đã 
bị giam cầm trong một thời gian dài và luôn thọ lãnh khổ đau 
bởi sự tra tấn roi đòn, chỉ trông vào một cơ hội để được thoát 
ra; cũng như thế, này Sumedha, bạn hãy nên coi tất cả những 
kiếp sống ở trong các Cõi Dục Giới, Cõi Sắc Giới và Cõi Vô 
Sắc Giới như là một ngục tù và hãy nhìn về sự Xuất Ly để 
thoát ra khỏi tất cả những kiếp sống nầy”. 
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(d) Perfection of Wisdom 
'(đ) Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ 


Ajfier discovering and reflecling on the Perfection oƒ 
Renunciation, he went on to contemplate thus: “These three 
Perfecions alone cannot constitute the Buddha — making 
ƒactors. There must be other ƒactors, too, that contribufe fo 
the maturity oƒ the Knowledge oƒ the Path and Fruition, and 
Ommiscience. I shall investigate them”. When he investigated 
thus, he discovered Wisdom as the ƒourth Perƒfecion which 
ƒformer Bodhisattas had always cultivated and ƒuìlled. 

Sau khi đã khám phá ra và suy nghiệm vào Pháp Toàn 
Thiện về Xuất Ly, Ngài đã tiếp tục thâm sát như sau: “Chỉ 
riêng với ba Pháp Toàn Thiện nầy thì không thể nào tạo thành 
những yếu tố 7ác Thành Quả Phật. Hơn thế nữa, phải có 
những yếu tố khác nữa, để góp phần làm cho thuần thục của 
Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác. Ta sẽ thẩm tra 
chúng”. Khi Ngài đang thâm tra như thế, thì Ngài đã khám 
phá ra Trí Tuệ là Pháp Toàn Thiện thứ tư mà Chư Bồ Tát xưa 
kia đã luôn luôn trau giồi và đã hoàn thành viên mãn”. 


Then he admonished himselƒ thus: “Sumedha, Íƒ you are 
desirous oƒ ataining the Knowledge oƒ the Path and Fruition, 
and Ommiscience, yow shomld constamly esiablish the 
Perecion of Wisddom and make ƒffors to become 
accomplished in fulflling the Perƒection oƒ Wisdom ” 

Thế rồi, Ngài đã tự nhắc nhở như sau: “Nầy Sumedha, 
nếu bạn đang mong cầu cho việc thành đạt được Tuệ Tri về 
Đạo và Quá, và Tuệ Toàn Giác thì bạn phải nên thường luôn 
an trú vào Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ và phải nỗ lực để trở 
nên thuần thục trong việc hoàn thành viên mãn Pháp Toàn 
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He conHinued to admomish hừmseljƒf' “A4 Bhikkhu on hịs 
alns — round receives sufficient ƒood by going to one 
household aqfier another, be they low, middling or hiỉgh,; 
likewise, Sumedha, you should always approach all learned 
persons, irrespective 0ƒ their depth oƒ learning, and ask them 
the ƒacts and meaning oƒ all that should be known by raising 
queslions such as “Sử, wWhat is meriorious ? Nhat ¡s 
demeritorious 2 What is ƒaulty ? What ¡is ƒautless ?° and so 0n. 
You should thus make an efJort to become accomplished in the 
Perfection oƒ Wisdom. WWhen you are thus accomplished, you 
will attain the Knowledge of the Path and Fruifion, and 
(mrniscience ”. 

Và Ngài lại tiếp tục tự nhắc nhở như sau: “Trên đường trì 
bình khất thực từ mỗi nhà này đến nhà kia, một vị Tỳ Khưu 
thọ nhận vừa đủ vật thực, từ những chúng sanh có thể là hạng 
thấp, hạng trung hoặc hạng thượng đẳng: cũng như thế, nầy 
Sumedha, bạn nên luôn luôn tiếp cận với tất cả những bậc đa 
văn hữu học, bất kế về chiều sâu học vấn của họ, và vấn hỏi 
họ về những sự kiện và ý nghĩa của tất cả những sự việc nên 
được biết đến, bằng cách nêu lên những câu hỏi như sau: 
“Thưa Ngài, cái chi là phúc thiện 2 cái chị là phi phúc thiện ? 
cái chỉ là xấu xa tội lỗi ? cái chỉ là tốt đẹp tịnh hảo ?” và v.v. 
Bạn phải thực hiện việc nỗ lực như thế để trở nên thuần thục 
trong việc hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Trí Tuệ. 
Và khi bạn đã thuần thục như vậy rồi, thì bạn sẽ chứng đắc 
được Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác”. 


(e) Perfecfion of Energy 
(e) Pháp Toàn Thiện về Tinh Tấn 
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Afier discovering and rejflecing on the Perfection oƒ 
Wisdom, he went on to coniemplate thus: “These ƒour 
Perfections alone cannot constitute the Buddha — mahking 
ƒactors. There must be other ƒaclors, too, that coniribute fo 
the maturity oƒ the Knowledge oƒ the Path and Fruition, and 
Omniscienee. I shall investigate them”. When he investigated 
thus, he discovered Energy as the fijfth Perfection which 
ƒormer Bodhisattas had always cultivated and fulfilled. 

Sau khi đã khám phá ra và suy nghiệm vào Pháp Toàn 
Thiện về Trí Tuệ, Ngài đã tiếp tục thẩm sát như sau: “Chỉ 
riêng với bốn Pháp Toàn Thiện nầy thì không thể nào tạo 
thành những yếu tố Tác Thành Quá Phật. Hơn thế nữa, phải 
có những yếu. tố khác nữa, để góp phần làm cho thuần thục 
của Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác. Ta sẽ thâm 
tra chúng”. Khi Ngài đang thẩm tra như thế, thì Ngài đã khám 
phá ra Tinh Tấn là Pháp Toàn Thiện thứ năm mà Chư Bồ Tát 
xưa kia đã luôn luôn trau giồi và đã hoàn thành viên mãn” 


Then he admonished himselƒ thus: “Sumedha, jƒ you are 
desirous oƒ attaining the Knowledge oƒ the Path and Fruition, 
and Ommiscience, you should constamly establish the 
Perfeion oƒ Energy and make đƒorlS  !o become 
accomplishedl ¡ in fulHing the Perfection oƒ Energy 

Thế rồi, Ngài đã dự nhắc nhở như sau: “Nầy Sumedha, 
nếu bạn đang mong cầu cho việc thành đạt được Tuệ Tri về 
Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác thì bạn phải nên thường luôn 
an trú vào Pháp Toàn Thiện về Tinh Tấn và phải nỗ lực để trở 
nên thuần thục trong việc hoàn thành viên mãn Pháp Toàn 
Thiện về Tinh Tắn”. 


He continued to admonish himselƑ' “Crouching, standing 
and walking, the lion, king oƒ beasfs, is possessel oƒ 
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undiminished energy In the posfures oƒ crouching, standing 
and waling, and is always dlert; likewise, Sumedha, you 
Should consfantÌy arouse your energy in all your' exislences. 
When you are accomplished in ƒulflling the Perfecfion oƒ 
Energy, you wWill attain the Knowledge oƒ the Path qnd 
Fruition, and (Qmmiscience ”. 

Và Ngài lại tiếp tục tự nhắc nhở như sau: “Thu mình lại, 
đứng lên và bước đổi, con sư tử, chúa tế của muôn loài thú, đã 
sở hữu nguôồn năng lực không hề suy giảm trong những tư thế 
của việc thu mình lại, việc đứng lên và việc bước đi, và luôn 
luôn cảnh giác; cũng như thế, nầy Sumedha, bạn phải nên 
thường xuyên khơi dậy nguồn năng lực của mình trong tất cả 
những kiếp sống của bạn. Khi bạn đã thuần thục trong việc 
hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện về Tinh Tấn, thì bạn sẽ 
chứng đắc được Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác”: 


(Ð Perfecdion of Forbearance 
(0 _ Pháp Toàn Thiện về Nhẫn Nại 


AJler discovering and refÏlecting on the PerfecHion oƒ 
kmnergy, he went on to confemplate thus: “These ƒive 
Perfectlons alone cannot constitute the Buddha — making 
ƒactors. There rmust be other ƒacfors, too, that confribufe fo 
the maturity oƒ the Knowledge oƒ the Path and Fruition, and 
Ommiscience. Ì shall imvestigate them”. When he investigated 
thus, he điscovered Forbearance as the sixth Perƒection which 
/ormer Bodhisattas had always cultivated and ƒuÏfilled. 

Sau khi đã khám phá ra và suy nghiệm vào Pháp Toàn 
Thiện về Tinh Tắn, Ngài đã tiếp tục thâm sát như sau: “Chỉ 
riêng với năm Pháp Toàn Thiện nầy thì không thể nào tạo 
thành những yếu tố Tác Thành Quả Phật. Hơn thê nữa, phải 
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có những yếu tố khác nữa, để góp phần làm cho thuần thục 
của Tuệ Tri về Đạo và Quá, và Tuệ Toàn Giác. Ta sẽ thâm 
tra chúng”. Khi Ngài đang thẩm tra như thế, thì Ngài đã khám 
phá ra Nhẫn Nại là Pháp Toàn Thiện thứ sáu mà Chư Bồ Tát 
xưa kia đã luôn luôn trau giời và đã hoàn thành viên mãn”. 


Then he aqdmonished himselƒ thus: “Sumedha, iƒ you are 
desirous oƒ attaining the Knowledge oƒ the Path and Fruition, 
and Ommiscience, you should constanly establish the 
Perfection oƒ Forbearance without being inconsistert, such as 
being tolerant sometimes and not at other tìmes, being patienf 
with some people and not with others; jƒyơu can practise thus 
you will attain the Knowledge oƒ the Path and Fruition, and 
ưnniscienece ”. 

Thế rồi, Ngài đã tự nhắc nhở như sau: “Này Sumedha, 
nếu bạn đang mong cầu cho việc thành đạt được Tuệ Tri về 
Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác thì bạn phải nên thường luôn 
an trú kiên định vào Pháp Toàn Thiện về Nhẫn Nại chẳng chút 
lay động, như là đôi khi có lòng khoan dưng và ở những thời 
điểm khác thì lại không có, như có sự nhẫn nại với một vài 
người và với những người khác thì lại không có; nếu bạn có 
thể thực hành như vậy thì bạn sẽ chứng đắc được Tuệ Tri về 
Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác”. 


- He comtinued to admonish himself' “This greaf earth 
shows no signs oƒ love or hate towards all the things that are 
dụmped upon it but fbrbears them whether they are clean and 
good or unclean and ƒoul; likewise, Sumedha, you should puf 
up with all that is done to you be it in honowr or in confemJ!. 
When you are accomplished in ƒfulfilling the Perƒection oƒ 
Forbearance, you WiÏl aHain the G2326 17 oƒ the Path and 
Fruition, and Qmniscience ”. 
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Và Ngài lại tiếp tục tự nhắc nhở lấy mình: “Quả địa cầu 
to lớn này chẳng hiện bầy một dấu hiệu nào về sự thương yêu 
hoặc sự oán hận đối với tất cả những đồ vật đã vứt bỏ lên trên 
nó, mà trái lại nó hứng chịu tất cả những đồ vật đó, cho dù 
chúng là sạch sẽ và tốt đẹp hoặc là ô uế và bân thu; cũng như 
thế, nầy Sumedha, bạn phải kiên nhẫn chịu đựng với tất cả 
những sự việc mà người đã đối xử với bạn, nó có thể là trong 
danh dự tôn kính hoặc là trong sự bất kính miệt thị. Khi bạn 
đã thuần thục trong việc hoàn thành viên mãn Pháp Toàn 
Thiện về Nhẫn Nại, thì bạn sẽ chứng đắc được Tuệ Tri về Đạo 
và Quả, và Tuệ Toàn Giác”. 


(g) Perfection of Truthfulness 
(g) Pháp Toàn Thiện về Chân Thật 


Afler discovering and r€fÏecting on the Perƒfection oƒ 
Forbearance, he went on fo contemplate thus. “These six 
Perfections alone cannot constifute the Buddha — maRing 
ƒactors. There must be other ƒactors, too, that contribute fo 
the maturity oƒ the Knowledge oƒ the Path and Fruition, and 
Ommiscience. l shall mvestigate them”. When he investigated 
thus, he discovered Truthfulness as the seventh Perƒection 
which ƒormer Bodhisattas had always cultivated and ƒuJfiilled. 

Sau khi đã khám phá ra và suy nghiệm vào Pháp Toản 
Thiện về Nhẫn Nại, Ngài đã tiếp tục thâm sát như sau: “Chỉ 
riêng với sáu Pháp Toàn Thiện nầy thì không thể nào tạo thành 
những yếu tổ 7ác Thành Quả Phật. Hơn thế nữa, phải có 
những yếu tố khác nữa, để góp phần làm cho thuần thục của 
Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác. Ta sẽ thâm tra 
chúng”. Khi Ngài đang thâm tra như thế, thì Ngài đã khám 
phá ra Chân Thật là Pháp Toàn Thiện thứ bảy mà Chư Bồ Tát 
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Then he adnonished himselƒ thus: “Sumedha, jƒ you are 
desirous oƒ ataining the Knowledge oƒ the Path and Fruition, 
and (Ommniscience, you should constamly establish the 
Perƒfection oƒ Truthfulness which is spealding only the truth and 
not making double speech such as being truthƒul sometimes 
and not truthful at other times; speaking truthƒull to some 
people and not truthfull to others, iƒ you ƒulfill the Perƒection 
oƒ Truthfulness be speaking only the truth, yơu wil]l attain the 
Knowledge oƒ the Path and Fruition, and Omniscience ”. 

Thế rồi, Ngài đã tự nhắc nhở như sau: “Nầy Sumedha, 
nếu bạn đang mong cầu cho việc thành đạt được Tuệ Tri về 
Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác thì bạn phải nên thường luôn 
an trú vào Pháp Toàn Thiện về Chân Thật, là chỉ nên nói lời 
chân thật và không nói lời bóng gió khó hiểu, như là đôi khi 
có sự chân thật và ở những thời điểm khác lại không có chân 
thật, như có sự chân thật với một vài người và lại không chân 
thật với những người khác; nếu bạn hoàn thành viên mãn Pháp 
Toàn Thiện về Chân Thật bằng cách chỉ nói lời chân thật, thì 
bạn sẽ chứng đắc được Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn 
Giác”. 


He continued to admonish himself' “The morning siar 
which serves as a guiding light keeps steady 0n IS COMTS€, 
never deviating jfom it, irrespective oƒ the seasOn, whether ïf 
is rainy, cold or hot; likewise, Sumedha, you should nof 
deviate from the Path oƒ Truth — the Path that consisfS oƒ eighf 
secfors, namely, what you see, what you hear, whaf you ƒcel, 
whaf you kmow; what you do not see, what yơu do not hear, 
wbat you do not ƒeel and what yơu đo not know (”). When you 
are accomplished in fulfilling the Perƒfecton oƒ Tỉ ruthƒulness, 
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yơu will aftain the Knowledee oƒ the Path and Fruition, and 
(mniscience. 

Ngài lại tiếp tục tự nhắc nhở lấy mình: “Sao Mai (Kim 
Tinh) được phục vụ như một ánh sáng dẫn đường giữ cho ổn 
định về sự vận hành của nó, không bao giờ sai lệch khỏi sự 
vận hành, bất kế về mùa màng, cho dù đó là mưa, lạnh hoặc 
nóng; cũng như thế, nầy Sumedha, bạn không nên đi lệch khỏi 
con đường Chân Thật (Chán Đạo) - con đường mà bao gồm 
tám lãnh vực, đó là, điều gì bạn nhìn thấy, điều gì bạn được 
nghe, điều gì bạn cảm giác, điều gì bạn được hiểu biết; điều gì 
bạn không được nhìn thấy, điều gì bạn không được nghe, điều 
gì bạn không được cảm giác và điều gì bạn không được hiểu 
biết (*). Khi bạn đã thuần thục trong việc hoàn thành viên 
mãn Pháp Toàn Thiện về Chân Thật, thì bạn sẽ chứng đắc 
được Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác. 


Í(° The author explain the meaning oƒ this as: say you 
see, hear, ƒeel or know what you do see, hear, ƒeel or know 
respectively; simllarly say you do not see, hear, feel or know 
what you đo not see, hear, ƒeel or know. You siand on the 
Path oƒ Truth only when you say that you see what you do see 
with your eyes in the case oƒ seeing; only when you say you 
hear what you hear with your ears in the case oƒ hearing; onljy 
when you say you ƒeel with your nose, tongue or body ïn the 
case 0ƒ ƒeeling; on]jy when yơu say you know whaf you know 
with your mind in the case 0ƒ mowing. The same bolds good 
in the case 0ƒ not seeing, not hearing, not ƒeeling and not 
kmowing. - Such a speech established on the Path oƒ Truth is. 
said to be Ariyavohãra (Speech oƒ the Noble Ones), says the 
Budadha.] 

'9 Tác giả giải thích ý nghĩa của điều này là: lần lượt 
tuần tự là, nói bạn nhìn thấy với điều bạn được nhìn thấy, nghe 
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với điều bạn được nghe, cảm giác với điều bạn được cảm giác, 
hoặc hiểu biết với điều bạn được hiểu biết, một cách tương 
ứng. Một cách tương tự, nói bạn không nhìn thấy với điều bạn 
không được nhìn thấy, không nghe với điều bạn không được 
nghe, không cảm giác với điều bạn không được cảm giác, 
hoặc không hiểu biết với điều bạn không được hiểu biết. Bạn 
đứng trên con đường Chân Thật (Chân Đạo) chỉ khi nào bạn 
nói điều bạn nhìn thấy, điều mà bạn được nhìn thấy với đôi 
mắt của mình trong trường hợp của thị giác, chỉ khi nào bạn 
nói điều bạn nghe, điều mà bạn được nghe với đôi tai của 
mình trong trường hợp của thính giác, chỉ khi nào bạn nói điều 
bạn cảm giác với mũi, lưỡi và xác thân của mình trong trường 
hợp của cảm giác, chỉ khi nào bạn nói điều bạn biết, điều mà 
bạn được biết với tâm thức của mình trong trường hợp của 
kiến thức. Và cũng rất dễ nhận biết, trong trường hợp của việc 
không nhìn thấy, việc không nghe, việc không cảm giác và 
việc không hiểu biết. Như thế, ngôn từ được đặt trên con 
đường Chân Thật thì được cho là T;ánh Ngôn (Ngôn từ của 
bậc Thánh Nhân) ý nói đến Đức Phật.] 


(h) Perfection of Resolufion 
(h) Pháp Toàn Thiện về Chí Nguyện 


After discovering and reflecting on the Perfection oƒ 
Truthfulness, he wenf on to contemplate thus: “These seven 
Perfections alone cannot constitute the Buddha — making 
/ƒactors. There mmust be other ƒaclOrs, fOO, that confribute fo 
the maturity oƒ the Knowledge oƒ the Path and FruHion, and 
Ommiscience. I shall inestigate them”. When he investigated 
thus, be discovered Resolution as the eight Perƒection which 
/#ormer Bodhisattas had always cultivated and ˆutHed. 
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Sau khi đã khám phá ra và suy nghiệm vào Pháp Toàn 
Thiện về Chân Thật, Ngài đã tiếp tục thắm sát như sau: “Chỉ 
riêng với bảy Pháp Toàn Thiện nầy thì không thể nào tạo 
thành những yếu tố 7ác Thành Quả Phật. Hơn thê nữa, phải 
có những yếu tố khác nữa, để góp phần làm cho thuần thục 
của Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác. Ta sẽ thẩm 
tra chúng”. Khi Ngài đang thẩm tra như thế, thì Ngài đã khám 
phá ra Chí Nguyện là Pháp Toàn Thiện thứ tám mà Chư Bồ 
Tát xưa kia đã luôn luôn trau giồi và đã hoàn thành viên mãn”. 


Then he admnonished himselƒ thus: ““Sumedha, iƒ you are 
desirous oƒ attaining the Knowledge oƒ the Path and Fruifion, 
qnả Ommiscience, you should constanly establish the 
Perƒection oƒ Resolution. When yơu ƒuÙfil it steadƒfastly withouf 
wavering, you wWill aftain the Knowledge oƒ the Path and 
kruition, and Ommiscience ”. 

Thế rồi, Ngài đã tự nhắc nhở như sau: “Nầy Sumedha, 
nếu bạn đang mong cầu cho việc thành đạt được Tuệ Tri về 
Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác thì bạn phải nên thường luôn 
an trú vào Pháp Toàn Thiện về Chí Nguyện. Khi bạn hoàn 
thành viên mãn Pháp nầy một cách kiên định và chắng đao 
động, thì bạn sẽ chứng đắc được Tuệ Tri về Đạo và Quả, và 
Tuệ Toàn GIác”. 


He conlinued to qadmonish himseƒf'. “4 biịg rocky 
mountain that stands in a solid mass is not shaken by sirong 
winds, but remains rooted in ifs pÌace; likewise, Sumedha, you 
should perƒorm without ƒail and at all tines mmeritorious deeds 
which you have resolved to do. When you are accomplished 
in fulflling the Perƒfection 0ƒ Resolution, you will aftain the 
Khnowledge oƒthe Path and Fruition, and Qmniscience (*). 


Và Ngài lại tiếp tục tự nhắc nhở lấy mình: “Một ngọn núi 
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đá to lớn vẫn đứng vững vàng trong một khối kiên cố, và 
không bị lay chuyển bởi bão tấp cuồng phong, trái lại nó vẫn 
kiên cường hiện hữu ở vị trí của nó; cũng như thế, nầy 
Sumedha, bạn phải kiên quyết và mải miết thực hiện những 
Thiện Công Đức mà bạn đã quyết định phải làm. Khi bạn đã 
thuần thục trong việc hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện 
về Chí Nguyện, thì bạn sẽ chứng đắc được Tuệ Tri về Đạo và 
Quả, và Tuệ Toàn G1ác. 


[(*) Here the author explains that resolulion means 
determination to see things happen the way you like once yơu 
bave resoked, “I wil do this or that, and Ì will make ¡í 
happen in this manner”, and so on. For instance, Prince 
Temiya made up his mind to assume the guise oƒ a dedƒf and 
dumb person though he was not deaƒ or đdumb, unfil he vas 
permiHed to renounce the world, such a delermimation LÒ 
called AdhiWhãna, resoluting. 

Temiyas story is confained in the Migapakkha Jñtaka 
(No. 539). He was the Bodhisattas born as the son 0ƒ the king 
oƒ Kasi.. Even in his infancy he collected his past lives, one öoƒ 
wbich was being in the state oƒsevere sufJering called Ussada 
Niraya, owing to his giving orders oƒ punishmenf 1o conwvicted 
criminals. His recolleclion made him hafe kingship biterly, 
and at the advice oƒ the goodess oƒ his parasol, who had been 
bis mother in a ƒormer existence, he resolved to pretend to be 
an imalid who could neither hear nor speadk. or sixfeen 
years the royal parems tried in vam ío break_ his 
determination. As the last attempt they appointed hìm king ƒor 
one week, but be was not happy to rulÌe the counfry and 
remained fìrm in his determination. He was then ordered to 
be clubbed to death and buried in the charnel ground. 
Sunanda the charioteer took hìm there in a chariot, and while 
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he was digging the grave, Temiya spoke to him and expressed 
his wish to lead an ascetic le. The mmafter was reported to the 
palace, and the king and queen rushed to the scene. But dƒier 
listening ío a sermon delivered by Temiya who was now an 
ascetic they all Joined him by becoming ascetics themselves.] 

[(Œ2 Tại đây, tác giả giải thích sự chí nguyện đó, có ý 
nghĩa là sự quyết tâm để suy kiến những sự việc xảy ra theo 
đường lối mà bạn ưa thích một khi bạn đã quyết tâm: “Tôi sẽ 
làm việc này hoặc việc nọ, và tôi sẽ làm cho nó hiện bầy theo 
phương cách nầy”, và v.v. Ví như, Thái Tử Temiya đã sắp 
bầy trong tâm của mình một phương kế để giả làm một NBƯỜI 
câm và điếc, mặc đù Ngài chẳng phải bị câm và điếc, mãi cho 
đến khi Ngài được phép xuất ly khỏi thế gian, như thế sự 
quyết tâm được gọi là Chí Nguyện, sự kiên quyết. 

Câu chuyện của Temiya có ở trong Tiên Thân Què Câm 
(Số 539). Ngài là vị Bồ Tát được sinh ra là con trai của vị 
Vua ở kinh thành Kasi. Ngay khi còn trong tuổi ấu thơ, Ngài 
đã truy niệm về các đời trước, một trong những đời đó đã phải 
chịu thọ lãnh trong trạng thái vô cùng thống khổ, được gọi là 
Hồng Nhiệt Địa Ngục, là đã bị đọa đầy vào địa ngục và chịu 
khổ hình. 'Với sự truy niệm đó, đã làm cho Ngài vô cùng kinh 
hãi về Vương vị, và theo lời khuyên của một Thiên Tử trong 
chiếc lọng của mình, mà trong một kiếp xa xưa nào đó đã là 
Mẹ của Ngài, và Ngài đã quyết tâm làm ra vẻ một người dị tật 
không nghe và cũng không nói. Suốt mười sáu năm, Song 
Thân của Hoàng Gia đã cố gắng trong vô vọng để phá vỡ sự 
quyết tâm của Ngài. Vào sự nỗ lực cuối cùng, họ đã tấn 
phong Ngài làm Vua trong một tuần, nhưng Ngài đã không 
hoan hỷ để cai trị đất nước và vẫn kiên quyết giữ lấy sự quyết 
định của mình. Sau đó, Ngài bị thọ lệnh phải đánh cho chết và 
bị chôn vùi trong lòng đất của mộ địa. Người quản xa 
Sunanda đã năm lấy Ngài bỏ vào một cỗ xe ngựa, và trong khi 
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VỊ này đang đào mộ phần, Temiya đã nói với ông ta và bẩy tỏ 
sự mong muốn của mình được sống đời một tu sĩ khổ hạnh. 
Sự vIỆc nầy đã được phúc báo đến Hoàng Cung, và Phụ 
Vương cùng Mẫu Hậu đã vội vã đi đến hiện trường. Nhưng 
sau khi được lắng nghe một Pháp Thoại do Temiya khải 
thuyết, lúc bấy giờ Ngài đã là một tu sĩ khổ hạnh, thì tất cả họ 
đều cùng gia nhập với Ngài bằng cách tự trở thành những vị tu 
sĩ khổ hạnh.] 


( Perfection of Loving — kindness 
() Pháp Toàn Thiện về Từ Ái 


Afier discovering and rợflecing on the Perfecion oƒ 
Resohuion he went on to contemplate thus: “These eighf 
Perfections alone cannot constiufe the Buddha — making 
ƒactors.. There must be other ƒactors, too, thaf contribufe f0 
the mafurity oƒ the Knowledge oƒ the Path and Fruition, and 
Ommniscience. 1 shall investigate them”. When he investigated 
thus, he điscovered Loving - kindness as the ninth Perƒection 
which former Bodhisattas had always culfivated and fulfilled. 

Sau khi đã khám phá ra và suy nghiệm vào Pháp Toàn 
Thiện về Chí Nguyện, Ngài đã tiếp tục thâm sát như sau: “Chỉ 
riêng với tấm Pháp Toàn Thiện nầy thì không thể nào tạo 
thành những yếu tố Tác Thành Quả Phật. Hơn thế nữa, phải 
có những yếu. tố khác nữa, để góp phần làm cho thuần thục 
của Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác. Ta sẽ thấm 
tra chúng”. Khi Ngài đang thẩm tra như thế, thì Ngài đã khám 
phá ra Từ Ái là Pháp Toàn Thiện thứ chín mà Chư Bồ Tát xưa 
kia đã luôn luôn trau giỗi và đã hoàn thành viên mãn” 
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Then he admonished himselƒthus: “Sumedha, you are 
desirous 0ƒ aftaining the Knowledge oƒ the Path and FYuition, 
and (Ommisclence, you should. constamly establish the 
Perƒection oƒ Loving — kindness; and make efJort to cuÏtivate 
and practise the meditaion oŸ loving — kindness (Mettä 
Phãvan8) in a peerless manner ”. 

Thế rồi, Ngài đã tự nhắc nhở như sau: “Nầy Sumedha, 
nếu bạn đang mong cầu cho việc thành đạt được Tuệ Tri về 
Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác thì bạn phải nên thường luôn 
an trú vào Pháp Toàn Thiện về Từ Ái; và phải nỗ lực để trau 
giỏi và tu tập Thiền Từ Ái (7# Í? Tu Tập) trong một trạng 
thái tuyệt đối”. 


He continued to admonish himselƒ' “lfater suƒfises with 
coolness all who bathe, the virtuous and the wicked alike, and 
cleanses them 0ƒ dust and dirt; likewise, Sumedha, you should 
develop goodMill equaliy fowards those who wish ƒor your 
weffare and those who do not. When yơu are accomplished in 
/uljlling the Perƒection oƒ Loving — kindness, you will aiain 
the Knowledge oƒ the Path and FYuition, and Omniscience ”. 

Và Ngài lại tiếp tục tự nhắc nhở lấy mình: “Nước đượm 
nhuần sự mát mẻ với tất cả mọi người đang tắm, đạo đức và ty 
liệt cũng tương tự, và làm cho chúng được trong sạch khỏi sự 
ô nhiễm và uế trược; cũng như thế, nầy Sumedha, bạn nên 
phát triển thiện chí một cách đồng đăng đến với những ai 
mong cầu về sự phúc lợi của bạn và đến cả những ai không 
mong cầu. Khi bạn đã thuần thục trong việc hoàn thành viên 
mãn Pháp Toàn Thiện về Từ Ái, thì bạn sẽ chứng đắc được 
Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác. 
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(j) Perfecfion of Equanimity 
Œ) Pháp Toàn Thiện về Hành Xả 


Ajter discovering and reflecting on the Perƒfection oƒ 
Loving - kindness, he went on to contemplate thus: “These 
nine Perfections alone cannot constitute the Buddha — making 
ƒactors. There must be ofher ƒaclors, foo, that contribute fo 
the maturity oƒ the Knowledge oƒ the Path and Fruition, and 
Ommiscience. I shall investigate them”. IWPhen he investigated 
thus, he discovered Equanimity as the tenth Perƒection which 
ƒormer Bodhisattas had always cultivated and fulfilled. 

Sau khi đã khám phá ra và suy nghiệm vào Pháp Toàn 
Thiện về Từ Ái, Ngài đã tiếp tục thâm sát như sau: “Chỉ riêng 
với chín Pháp Toàn Thiện nầy thì không thể nào tạo thành 
những yếu tố Tác Thành Quá Phật. Hơn thế nữa, phải có 
những yếu tố khác nữa, để góp phần làm cho thuần thục của 
Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác. Ta sẽ thẩm tra 
chúng”. Khi Ngài đang thẩm tra như thế, thì Ngài đã khám 
phá ra Hành Xả là Pháp Toàn Thiện thứ mười mà Chư Bồ Tát 
xưa kia đã luôn luôn trau giỗi và đã hoàn thành viên mãn”. 


Then he admonished himselƒ thus: “Sưmnedha, a pair oƒ 
scales remains steady without tipping to one side or the other 
when poised by equal weighfs; likewise, jƒ you remain evenly 
balanced in mind when ƒaced with happiness or suƒƒering, you 
will attain the Knowledge oƒ the Path and Fruition, and 
Omniscience `. 

Thế rồi, Ngài đã tự nhắc nhở như sau: “Nầy Sumedha, 
một đôi đĩa cân vẫn đứng yên, giữ được cân bằng bởi những 
trọng lượng bằng nhau mà chắng nghiêng nặng về một phía 
nầy hoặc về phía kia; cũng như thế, nếu bạn vẫn giữ tâm một 
cách điềm tĩnh khi đối điện với sự hạnh phúc hoặc khổ đau, thì 
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bạn sẽ chứng đặc được Tuệ Trị vê Đạo và Quả, và Tuệ Toàn 
Giác”. 


He continued to admonish hữmse]ƒf': “Summedha, this great 
earth shows no signs oƒ love or hafe towards all the things that 
are dumped upon it whether they are clean or ƒoul; likewise, 
Sumedha, you should aÏways remain composed equable ïn 
heart, not being afJected either by love or hate. When you are 
accomplished in ƒulfilling the PerfecHon of Equanimity, you 
wil] attain the Path and Fruition, and Ornmiscience ”. 

Và Ngài lại tự nhắc nhở lẫy mình: “Nầy Sumedha, quả 
địa cầu to lớn nầy chẳng hiện bầy một dấu hiệu nào về sự 
thương yêu hoặc sự oán hận đối với tất cả những đồ vật đã vứt 
bỏ lên trên nó, cho dù chúng là sạch sẽ hoặc là bân thỉu; cũng 
như thế, nầy Sumedha, bạn phải luôn luôn giữ điềm tĩnh thản 
nhiên ở trong tâm, không bị tác động hoặc bởi thương yêu 
hoặc là oán hận. Khi bạn đã thuần thục trong việc hoàn thành 
viên mãn Pháp Toàn Thiện về Hành Xả, thì bạn sẽ chứng đắc 
được Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác”... 


A great ear(hquake took place after 
the reflecfions on aÌl the Ten Perfecfions 
Sự rúng động vĩ đại của quá địa cầu đã diễn ra từ sau 
những suy nghiệm về tất cả mười Pháp Toàn Thiện 


When Sumedha had rejflected on the PerfecHion oƒ 
Equanimity, if occurred to hìm thus: “The Perfections which 
contribute to the maturity oƒ the Knowledge oƒ the Path and 
Fruition, and Ommiscience and make a Buddha, and which a 
Bodhisata has to ƒMJHll, are exactly these ten. There are no 
other Perƒfections besides these. Ánd these Ten Perƒections 
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which are esserntial for Buddhahood do not exist oufside 
myself neither in the sky above nor on the earth below; nor do 
they lie in the east or in any other directions. In ƒact, they are 
in my heart”. When he had thought thus, he urged himselƒ' 
“Sumedha, Hi these Ten Perfecions which are the 
excellent factors conditioning Buddhahood, without SWerving 
Ï! any Way ”. 

Khi Sumedha đã suy nghiệm Pháp Toàn Thiện về Hành 
Xã, thì sự việc lại diễn đến với Ngài như sau: “Những Pháp 
Toàn Thiện góp phần cho việc thuần thục của Tuệ Tri về Đạo 
và Quả, và Tuệ Toàn Giác, và tác thành một vị Phật, và một VỊ 
Bồ Tát phải hoàn thành viên mãn, một cách chính xác là với 
mười Pháp nầy. Chẳng có những Pháp Toàn Thiện nào khác 
ngoài ra những Pháp nầy. Và mười Pháp Toàn Thiện nầy quả 
là thiết yếu cho Quả vị Phật, không thể ở bên ngoài bản thân 
của ta được, cũng không ở trên hư không mà cũng không ở 
dưới mặt đất, và chúng cũng không nằm ở hướng đông hoặc 
trong bất luận hướng nào khác. Sự thật là, chúng ở trong trái 
tìm của Ta”. Khi Ngài đã suy nghĩ như thế, Ngài đã tự đề xuất 
với chính mình: “Nầy Sumedha, hãy hoàn thành viên mãn 
những Pháp Toàn Thiện nầy, đó là những yếu tô thù thắng để 
tạo thành điều kiện dẫn đến Quả vị Phật, và chăng nên chuyển 
đổi theo một hướng đi nào khác nữa”. 


Then he considered goïng over the Petƒections in ƒorward 
order: Alms — giving, Moraliy, Renunciation, Wisdom, 
Energy, Forbearance, T ruthfulness, Resolution, Loving — 
Kưmảnes and Equanimity Then he considered them In 
reverse order: Equanimity, Loving — Kindness, Resolulion, 
Tì Yuthƒiulness, Forbearanee, Energy, Wisdom, Renuncidtion, 
Morality, and Alms — giving. Then he considered going over 
them in groups oƒ two beginning ftom the middle two: Energy, 
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Forbearance, Wisdom, Tì yuthƒulness; Renunciation, 
Resolution, Morality, Loving — kindness, Ahns — giving, 
Equammityp Then he considered going over them again 
beginning from the fwo ends: Alns — giving, Equanimity; 
Morality Loving — kimdness, Nenunciafion, Nesolution; 
Wisdom, Tlruthfulness Emergy, Forbearance Then he 
confernplated on the Ten Perƒfections as Sa 6-264 as an oiÏ — 
press grinds oil — seeds to produce oil. 


Sau đó, Ngài đã xem xét kỹ lưỡng xi Pháp Toàn 
Thiện theo trình tự hướng tới trước: Xả Thí, Đức Hạnh (7ï 
Giới), Xuất Ly (Ly Dục), Trí Tuệ, Tinh Tấn, Nhẫn Nại, Chân 
Thật, Chí Nguyện, Từ Ái và Hành Xả. Và rồi, Ngài đã xem 
xét kỹ lưỡng theo trình tự ngược lại: Hành Xá, Từ Ái, Chí 
Nguyện, Chân Thật, Nhẫn Nại, Tinh Tắn, Trí Tuệ, Xuất Ly, 
Đức Hạnh và Xả Thí. Sau đó, Ngài lại xem xét kỹ lưỡng 
những Pháp nầy theo mỗi nhóm với hai Pháp và bắt đầu từ hai 
Pháp ở giữa: Tinh Tấn, Nhẫn Nại; Trí Tuệ, Chân Thật; Xuất 
Ly, Chí Nguyện; Đức Hạnh, Từ Ái; Xá Thí, Hành Xả. Thế 
rồi, Ngài lại xem xét kỹ lưỡng những Pháp này lần nữa và 
được bắt đầu từ ở cuối hai đầu: Xả Thí, Hành Xả; Đức Hạnh, 
Từ Ái; Xuất Ly, Chí Nguyện; Trí Tuệ, Chân Thật; Tinh Tấn, 
Nhẫn Nại. Như thế, Ngài đã thâm sát về mười Pháp Toàn 
Thiện một cách triệt để, ví thể một máy ép dầu xay nghiền 
những hạt đầu để sản xuất ra đầu. 


He also considered all the matters connected with the 
Perfeclions that are essenHial ƒor the aiamment of 
BPuddhahood: giving up external things iš an exercise øƒ 
Ordinary Perƒfection (Pãraml), giving up one s limb ¡is an 
exercise oƒ Higher Perƒfection (Upapãraml), giving up one s 
le is an exercise oƒ Highest Perƒection (Paramattha Pãram]). 
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Ngài cũng xem xét kỹ lưỡng tất cả những vấn đề có liên 
quan với những Pháp Toàn Thiện quả là thiết yếu cho việc 
chứng đắc Quả vị Phật: xả thí những vật ngoại thân là sự tu 
tập Pháp Toàn Thiện Thông Thường (Bz La Mộ Thông 
Thường), xả thí một phân thân thể của mình là sự tu tập của 
Pháp Toàn Thiện Cao Thượng (Ba La Mật Cao Thượng), xả 
thí sinh mạng của mình là sự tu tập của Pháp Toàn Thiện Tối 
Thượng (Ba La Một Tô ối Thượng). 


Because oƒ the power generafed by investigation oƒ the 
Ten PerfecHons complete with their basic principles oƒ 
Jfumctions and characteristics, this great earth oƒ the len 
thousand umiverse leaned le and righi, ƒorward and 
backward, downward and upward in these Wways tí shook 
violently. I† also made loud, rumbling and echoing soundi. 
Like a sugarcane press operated by is workers, or like the 
turning wheel oƒ an oil — mill, this great earth swirled and 
quaked. 

Do năng lực đã phát sinh từ việc thẩm tra về mười Pháp 
Toàn Thiện tròn đủ với những yếu tố căn bản của các chức 
năng và những tính đặc trưng, thì quả địa cầu to lớn nầy của 
thập thiên vũ trụ đã bị Jay động một cách đữ dội theo những 
chiều hướng nghiêng về bên trái và bên phải, về phía trước và 
đỗ về phía sau, hướng lên trên và lật xuống dưới. Nó cũng đã 
tạo ra những âm thanh ầm T, rúng động và vang đội. Ví như 
một máy ép mía được vận hành bởi những người thợ của nó, 
hoặc ví như bánh xe quay của một máy ép dầu, quả địa cầu to 
lớn nầy đã quay cuẳng và bị chấn động. 


As has been stated in the laier part oƒ the Chapter on 
Sưmedha, after declaring the prophecy to Sumedha, Buddha 
Dipankara entered the city oƒ Ranmmävati and went fo the 
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citizens who had imvited him to a meal l† was while the 
Buddha was partaking oƒ the meal Sumedha reflected on the 
Ten petƒectons one qfÌer another. And it was at the end oƒ his 
reflection that the earthquake took piace. Because oƒ the 
violent earthquake all the people who were hosts to the 
Buddha could not stand Jìrm, like the big Sãlñ trees lashed by 
the sirong winds descending Jfoơm Mount Yugandhara, they 
/ell to the ground in bewilderrment and in a fait. 

Như đã được trình bầy trong phần sau cùng của Chương 
nói về Sumedha, là sau khi công bố việc thọ ký đến Sumedha, 
thì Đức Phật Nhiên Đăng đã đi vào thành phố Rammaväti và 
đã đi đến những dân cư mà đã cung thỉnh Ngài để thọ thực. 
Ngay khi Đức Phật đang thọ dụng vật thực thì Sumedha đang 
suy nghiệm lần lượt vào mười Pháp Toàn Thiện. Và 1gay vào 
lúc vừa dứt sự suy nghiệm của Ngài thì trận động đất đã xảy 
ra. Vì trận động đất dữ dội nên tất cả những người đang phục 
vụ Trai Soạn đến Đức Phật, đã không thê đứng vững được, ví 
như cô thụ kong Thọ đã bị quất ngã bởi những trận cuồng 
phong giáng xuống từ ngọn núi Yugandhara, họ đã ngã xuống 
mặt đất trong sự hoang mang và trong sự ngất xỉu. 


AL the place oƒ the alms — oƒjering thousands oƒ pofs 
confaining ƒood and hundreds oƒwater — pots kuocked against 
one another and were shaftered into pieces. Being greatly 
shaken, ƒrightened and troubled in mìnd, they unanimously 
approachedl Buddha Dipankara and said: “Venerable 
Possessor oƒ the Five Eyes oƒ Intelligence, does this incidenf 
ƒoretell our ƒortune or misfOrtune ? A ƒearful danger has 
bøƒfallen ws dllL May it piease the Bhagava to dispel our 
ƒears ”. 

Tại nơi xả thí cúng dường, hàng ngàn nồi đựng vật thực 
và hàng trăm chậu nước đã va chạm vào nhau và đã bị vỡ ra 
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thành nhiều mãnh. Bị dao động mãnh liệt, kinh sợ và lo lắng 
trong tâm trí, họ đã đồng tâm nhất trí tiếp cận Đức Phật Nhiên 
Đăng và tác bạch: “Kính bạch Ngài Sở Hữu Ngũ Nhãn Tuệ 
Lực, chẳng hay sự kiện nầy báo trước cho chúng con là hạnh 
vận hoặc là bất hạnh vận ? Một mối nguy hiểm đáng sợ đã 
xảy đến với tất cả chúng con. Cầu xin Đức Thế Tôn diệt trừ 
nỗi sợ hãi của chúng con”. 


Then the Blessed One replied:“Be fee Jiom the Jear 
caused by this earthquake, be relieved oƒyowr worries. There 
is nothing to be afraid oƒ_ I have today made the prophecy fo 
Sumedha, declaring that he will in ƒuttre become an 
Ommiscient Buddha in the world. He has reflected on the Ten 
Perfections that were ƒulfilled by former Buddhas. Because oƒ 
Sưmedha's reflections on the Ten Perfections which are 
essemtial for the atainment oƒ Buddhahood without leaving 
out any one oƒ them, this great earth oƒ the ten thousand 
universe shook violently”. Thus Buddha Dipankara explained 
to the citizens oƒ Rammaväti the cause oƒ great earthquake 
and assured them oƒ the absence oƒ any danger. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn đã trả lời: “Hãy thoát khỏi sự sợ hãi 
đo bởi trận động đất nềy đã gây ra, hãy an tâm khỏi những nỗi 
lo lắng của các người. Chẳng có chi phải sợ hãi cả. Ngày 
hôm nay, Ta đã thực hiện việc thọ ký đến Sumedha, đã công 
bố rằng vị này trong tương lai sẽ trở thành một vị Phật Toàn 
Giác trong thế gian. Vị nầy đã suy nghiệm về mười Pháp 
Toàn Thiện mà Chư Phật quá khứ đã hoàn thành viên mãn. 
Do những suy nghiệm của Sumedha về mười Pháp Toàn 
Thiện quả là thiết yêu cho sự chứng đắc Quả vị Phật và chẳắng 
bỏ sót bất luận một Pháp nào trong những Pháp Ấy, mà quả 
cầu to lớn nầy của thập thiên vũ trụ đã bị lay động một cách 
đữ dội”. Như thế, Đức Phật Nhiên Đăng đã giải thích đến 
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những dân cư của thành Rammaväti về nguyên nhân của sự 
động đât vĩ đại và đã bảo đảm là chăng có xảy ra bât luận sự 
nguy hiêm nào đên với họ. 


Homage to Sumedha by Devas and Brahmäãs 
Tỏ lòng tôn kính đến Sumedha của 
Chư Thiên và Chư Phạm Thiên 


The citizens at once became caÏm and free ƒf0o WorFy on 
hearing the words oƒ Buddha Dipankara. In ƒact, they were 
/iled with great joy, and taking flowers, scenfs and other 
offerings, they all marched out oŸ the ciy, approached 
Sumnedha and honoured him with their offerings and paid 
obeisance ío hữm. 

Những dân chúng tức thời đã trở nên bình tĩnh và không 
còn lo lắng khi được nghe những ngôn từ của Đức Phật Nhiên 
Đăng. Trong thực tế, họ đã được tràn ngập với niềm vui 
sướng to lớn, và đã lấy những bông hoa, những chất hương 
liệu cùng với những lễ vật cúng dường khác, tất cả họ đã bước 
ra khỏi thành phố, đã đến tiếp cận Sumedha, và tôn vinh Ngài 
với những lễ vật cúng đường và bầy tỏ lòng tôn kính với Ngài. 


Then Sumedha, ƒfollowing the usual practice of Fufture 
Puddhas, comemplated on the attributes oƑ an Enlightened 
me, and with sieadfast mind directed towards Buddha 
Dipankara, he paid homage to him. Then he siood up ffom his 
seat where he had been sitting cross — legged. 

Thế rồi, sau khi đã hành động phù hợp theo sự thực hành 
thông lệ của Chư Phật Vị Lai, Sumedha đã thâm sát về những 
ân đức của Bậc Giác Ngộ, và với tâm kiên định hướng về Đức 
Phật Nhiên Đăng, và Ngài đã bẩy tỏ lòng tôn kính đến Đức 
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Phật. Sau đó, Ngài đã đứng lên từ nơi chỗ mà Ngài đã ngồi 
kiết già. 


When Sumedha thus stood up ffom hỉs seat, both Devas 
and men did honour to hìm by showering on hìm celestial and 
terrestrial flowers that they had brought with them. And they 
spoke auspicious words 0ƒ praise and encouragemeni: “You, 
Noble Hermi, have aspred jòr the noble prize oƒ 
Buddhahood.` May your wish be ƒulftlled”. 

Khi Sumedha từ chỗ ngồi của mình đã đứng lên như thế, 
thì cả hai Chư Thiên và Nhân Loại đã bầy tỏ lòng tôn vinh đến 
Ngài bằng cách rải lên người của Ngài với những bông hoa 
của Thiên Giới và của trần gian mà họ đã mang theo với họ. 
Và họ đã nói lên những lời kiết tường để tán thán và sách tấn: 
“Thưa bậc Ân Sĩ cao quý, Ngài đã phát nguyện để đạt được 
ước nguyện cao quý của Quả vị Phật. Cầu xin cho sở nguyện 
của Ngài được hoàn thành viên mãn”. 


“May all dangers and obstacles, which lie in store ƒor 
yƠu, r€imnove themselves and never come ío pass. May all 
worries and ailments vanish and may yOM H€V€Y €HCOMHÍGF 
them. May no harm b@fall you. May you speedily aHain the 
Knowledge oƒ the Path and Fruition, and Omniscience ! ”. 

“Cầu xin những điều nguy hiểm và những điều chướng 
ngại đang chực sẵn đành cho Ngài, cho được loại trừ tất cả và 
không bao giờ hiện bầy. Cầu xin tất cả những điều lo ngại và 
những tật bệnh thảy đều tiêu tan và cầu xin cho Ngài chẳng 
bao giờ gặp phải chúng. Cầu xin không có điều nguy hại nào 
xảy đến với Ngài. Cầu xin cho Ngài sớm mau chứng đắc 


1? 


được Tuệ Tri về Đạo và Quả, và Tuệ Toàn Giác !”. 
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“QÓ Great Hero, as trees bloom in their right season in 
the world, so may you bring ƒorth the Fourfold Valorous 
Wisdom (Catw Vesãraja Nãụa) (*), the Sigbold Inique 
Wisdom (Cha Asãdhãrana Nãụa) (1, and the Ten Powers 
(Dasabala Nãyg) (+), eíc. which are the ƒfuifful possessions 
of all Buddhas! ”. 

“Nầy Đẳng Anh Hùng vĩ đại, như những cây đã nở hoa 
vào đúng ngay mùa của nó trong thế gian, và cũng thế, cầu xin 
cho Ngài được trổ sanh Tứ Tuệ Dũng Cảm (Tứ Vô Sở Úy 
Tuệ) (”*), Lục Tuệ Phi Thường (Lục Tuệ Vô Song) (#), và 
Thập Năng Lực (Thập Lực Trộ (+), v.v. đó là những thành 
quả của Chư Phật !”. 


(9 The lourfold Valorous Wisdom (Catwvesärajja 
Nămg): 

(1 Anfaräyikadhamimme vã jãnafã: Knowledee 0ƒ ƒacfors 
/ƒormming an impediment to aftainment oƒ Nibbàna, 

(2) Nuyãnikadhamme passafĩ: Knowledee oƒ` ƒacfors 
leading to escape ƒtom the round oƒrebirths, 

(3) Kiesãriuam hafã ArahatA: Knowledge oƒ destruction oƒ 
cnerny — like defilemermt, and 

(4ˆ Samummasauman ca sabbadhammmãnam buddhatfŒ<A 
sarmumãsambuddhena: Perfect Self — Enlightenmemt, 
?.e. Grminiscience.} 


[(“) Tứ Tuệ Dũng Cảm (7# Vô Sở Ủy Tuệ), đó là: 

(U Ý Tri Nguy Hại Pháp: Tuệ Tri về các yếu tỗ hình thành 
Pháp Chướng Ngại cho việc thành đạt Níp Bàn. 

(2) Kiến Tri Giải Thoát Pháp: Tuệ Tri về các yếu tố để 
thoát khỏi vòng Sanh Tử. 

(3) Vô Sinh Diệt Phiên Não: Tuệ Trì sát trừ kẻ thù — như 
Phiền Não. 

(4) Vô Thượng Chánh Đẳng Giác: Hoàn Toàn Tự Giác 
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Ngộ, có nghĩa là Tuệ Toàn Giác. ] 


[ŒQ The Sigolld Umique Wisdom (Cha Asãdhãrana 

Năma): 

(U Indriyaparopariyata Nãna: Knowledge oƒ diferenf 
sfages oƒ developmemt in the ƒaculties oƒ beings, 

(2) Âsayãnussaya Nãna: Knowledge oƒ convert and lafenf 
inclinations oƒ beings, 

(3) Yamakapatihãriya Nãna: Knowledge oƒ perƒformance oƒ 
the Twin Miracle, 

(4 Mahãakarunä Nẵna: Knowledge concerming gsreaf 
cornpassion ƒor beings, “ 

(5)_ SabbaRRuta Nãụa: Knowledge oƒ all aspecs and 
characteristics 0ƒ all factors, i.e. Qmniscience, and 

(6) Anävarana Nãpa: Unobstructed Knowledge oƒ what all 
Buddha should know.} 4 


[Lục Tuệ Phi Thường (Lục Tuệ Vô Song), đó là: 

(U Quyên Căn Phân Biệt Trí: Tuệ Trì về những giai đoạn 
phát triển năng lực sai biệt của chúng Hữu Tình. 

(2) Trú Xứ Tùy Miên Trí: Tuệ Tri về những khuynh hướng 
tùy miên hoặc ngũ ngầm của chúng Hữu Tình. 

(3) Song Đối Thần Túc Trí. Tuệ Tri về sự thị hiện Song 
Thông. 

(9 Đại Bi Trí: Tuệ Trị liên quan đến lòng đại bi đối với 
chúng Hữu Tình. 

(3) Toàn Giác Trí: Tuệ Tri về tất cả những khía cạnh cùng 
với những đặc tính của tất cả các yếu tố, có nghĩa là Tuệ 
Toàn Giác. 

(6) Vô Ngại Giải Trí: Tuệ Trì vô ngại giải về tất cả những 
Pháp mà Chư Phật biết được.] 
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f(+)` The Dasa Nipãtfa oƒ the Anguttara Nikãya 
enuimerafes the Ten Powers (Dasa —bala Nàng) as ƒollows: 


(1) Thãnãtthãna Năng, knowledge according ío realify as to 
the possible as possible and the impossible as the 
tmpossible. 

(2) Kanunavipaka Năng, kmuowledse oƒ the result oƒ the past, 
present and ƒufure actions. 

(3) Sabbatha — gãmi patipadä Năng, knowledge oƒ the 
path leading to the welƒfare oƒ all. 

(4 Amekadhatu nãnadhãtHloka Nãna, knowledge oƒ the 
world with its many dịƒjerenf elemenfs. 

(5) Nanadhimuttikata Năng, knowledge oƒ the diferert 
inuclinations oƒ beings. 

(6) Indriya paroparùatta Nãna, knowledge oƒ the lower and 
higher ƒaculties oƒ beings. 

(7) Jhãnãdi samkilesa Vodänavutthãna Năng, knowledge 
Qƒ the defilemermts, purity and rising with regard to 
Jhãng, concentration, qftainIH€HfS, €fc. 

(6) Pubbenivasa Nãna, knowledge oƒ remembering many 
/ormer births. 

(9) Cutipapata Nãna or DibbacakkhU Năng, knowledge oƒ 
perceiving with the divine eye how beings vanish and re 
— appedr according to their actions (Kanuna), and 

(10) Asavakkhaya Nãna, kuowledpe oƒ the extinction 0ƒ all 
moral intoxicamns (Impurities that be fuddle the mind), 
Le. Arahattarmagga Nãng.] 


[(Œ) Trong phần 7hập Bất Biến Từ thuộc Tăng Chỉ Bộ 
Kính liệt kê Thập Năng Lực (Thập Lực Trộ như sau: 
(1) Xứ Phi Xứ Trí, như thật liễu tri về các sự kiện, xứ là xứ 
điều có thể xảy ra là có thể xảy ra), phi xứ là phi xứ 
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(điều không có thể xảy ra là không có thể xảy T3), 

(2) Nghiệp Dị Thục Quả Trí, như thật liễu tri về quả báo 
của những nghiệp thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai (quả 
báo tùy thuộc sở do, tùy thuộc sở nhân của các hạnh 
nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại). 

(3) Toàn Lộ Hành Sanh Thú Trí, như thật liễu tri về con 
đường dẫn đến sự phúc lợi của tất cả chúng Hữu Tình 
(về con đường đưa đến tất cả sanh thú của tất cả chúng - 
sanh, Thiện Thú và Khổ Thú). 

(4) Dị Biệt Giới T bế Gian Trí, như thật liễu tri về Thế Gian 
với rất nhiều nguyên tố dị biệt của nó (về Thế Gian với 
nhiều bản chất đa dạng, với nhiều sai biệt). 

(5) Dị Biệt Khuynh HướngTrí, như thật liễu trí về những 
khuynh hướng khác biệt với nhau của chúng Hữu Tình 
(về chí hướng sai biệt của các loài chúng sanh, hạ liệt 
hoặc cao thượng). 

(6) Thượng Hạ Căn Trí, như thật Hễu tri về những tính năng 
cao và thấp của chúng Hữu Tình (về căn tánh cao thấp 
của chúng sanh, độn căn và lợi căn). 

() Thiền Na Dũ Tị ïnh Ly Nhiễm Trí, như thật liễu tri về 
những Pháp uễ nhiễm, sự thanh tịnh, với sự chú tâm mà 
Thiền Định sanh khởi, sự nhập định, thành đạt sự giải 
thoát, v.v. 

(3) Túc Mạng Tì L2 như thật liễu tri về sự truy niệm nhiều về 
những kiếp sống quá khứ (cùng với từng nét đại cương 
và các chỉ tiết đa dạng của từng mỗi kiếp sống). 

(9) Sanh Tử Trí hoặc Thiên Nhãn Tỉ rí, như thật liễu tri về 

Thiên Nhãn thuần tịnh siêu nhân nhìn thấy chúng Hữu 
Tình diệt mất và tái hiện do duyên theo những hành 
động của mình (Nghiệp báo) (việc nhìn thấy sự sống và 
sự chết của chúng sanh, đều do duyên theo hạnh nghiệp 
của mình). 
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(10) Lậu Tận Trí, như thật liễu tri về sự điệt tận tất cả những 
Lậu Hoặc (những điều bắt tỉnh khiết làm mê mờ tâm trí) 
(đoạn diệt hoàn toàn tất cả Lậu Hoặc, Vô Lậu Tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát) có nghĩa là Tuệ Đạo Vô Sinh.] 


“Q Great Hero, do ƒM]lll the Ten PerfecHions as all 
Buddhas have done. Aáay you be able to do so !”. 

“Nầy Đắng Anh Hùng vĩ đại, hãy hoàn thành viên mãn 
mười Pháp Toàn Thiện như tất cả Chư Phật đã hoàn thành. 
Cầu xin Ngài cũng có khả năng để hoàn thành như vậy !”, 


“Q Great Hero, as all Buddhas have penetrated the Four 
Noble Truths at the ƒoot oƒthe Bodhi Tree, so may yơu become 
a Buddha qfier penetrating the Four Noble Truths at the ƒoof 
0ƒ the Bodhi Tree, the site oƒvictory!””. 

“Này Đắng Anh Hùng vĩ đại, như tất cả Chư Phật đã 
được thẩm thấu về Tứ Thánh Đế ở dưới cội cây Bồ Đề, và 
cũng thế, cầu chúc Ngài trở thành một vị Phật sau khi được 
thâm thấu Tứ Thánh Đề ở dưới cội cây Bồ Đề, là địa danh của 
sự chiến thắng !”. 


“O Great Hero, as all Buddhas have turned the Wheel of 
The Dhamma by delivering the First Sermon (3%), so may you 
be able to turn the Wheel oƒ the Dhammma by delivering the 
lirst Sermon †!”. 

“Nầy Đắng Anh Hùng vĩ đại, như tất cả Chư Phật đã 
chuyển Bánh Xe của Giáo Pháp để khải thuyết Pháp Thoại đầu 
tiên (3), và cũng thế, cầu chúc Ngài cũng có khả năng chuyển 
Bánh Xe của Giáo Pháp để khải thuyết Pháp Thoại đầu tiên !”. 


[(9) lís full name is Dhamnunacakkapavattana Sutta, “The 
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Discourse on Turning oƒ the Wheel oƒ the Law”. lí was 
delivered to the “Group oƒ.Five” led by Kondañña at the Deer 
Park called Isipatana now known as Sarnafh, near modern 
Varanasi on the full moon day oƒ Äsalha (June — JuÌy). lís 
confenfs are the two extreme practices which a recluse should 
avoid and such fundamental teachings oƒ the Buddha as the 
Four Noble Truths and the Fighffold Noble Path.] 

[(#) Tên gọi trọn đủ của Pháp Thoại là Kinh Chuyển 
Pháp Luân, “Pháp Thoại Chuyển Bánh Xe về Giới Luật”. 
Pháp Thoại nầy đã được khải thuyết đến “nhóm Năm người” 
dẫn đầu bởi Ngài Kondañña, tại Khu Vườn Nai, có tên gọi là 
Vườn Lộc Giả, mà ngày nay được biết đến là Sarnath, gần 
thành phố Varanasi hiện đại, vào ngày Trăng tròn của Tháng 
Sáu (giữa Tháng Sáu và Tháng Bảy). Nội dung của Pháp 
Thoại nầy là hai đường lỗi tu tập cực đoan mà một ấn sĩ cần 
phái tránh xa và Giáo Pháp cơ bản của Đức Phật, đó là Tứ 
Thánh Đề và Bát Thánh Đạo.] 


“As the moon shines ƒree from the ƒive blemishes Oƒ mist, 
ƒog, cloud, Asurinda (°*) and smoke on a full — moon day, so 
may you appear resplendent in the len thousand universe with 
your heart's desire fulfilled !”. 

“Như mặt trăng chiếu tỏa sáng ngời vào ngày Trăng tròn, 
xa lìa khỏi năm khiếm khuyết của hơi nuớc bốc lên, sương mù 
giăng phủ, mây che lấp, 4 Tu La Vương (*) và hơi khói, và 
cũng thế, cầu chúc cho Ngài xuất hiện rạng ngời trong thập 
thiên vũ trụ với ý nguyện của Ngài đã hoàn thành viên mãn!”. 


[(°) Literally, chieƒ oƒ Asuras, who form a class oƒ 
inferior deities. In fact, Asuras are inhabitanfs oƒ`one oƒ the 
ƒbur woeful states. There are more than one Asurinda, bui 
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here the word reƒers to Rahu, who tends to capfure the Inoon 
or the sun by means oƒ his mouth. Such a seizure ¡is believed 
to be cause 0ƒ the eclipse oƒ the moon or the sun.} 

[Œ) Ý nghĩa chính xác là, Chúa Tế của Chư A Tu La 
Thiên, là một tầng lớp của Chư Thiên bậc thấp. Trong thực tế, 
Chư A Tu La là những cư dân của một trong Tứ Khổ Thú. Tại 
đây, chắng phải đề cập đến việc Chúa A Tu La, mà tại đây từ 
ngữ đề cập đến Thần Rãhu, là vị có xu hướng túm bắt mặt 
trăng hoặc mặt trời qua cửa miệng của mình. Như thế, việc 
túm bắt nầy được cho là nguyên nhân của nhật thực hoặc 
nguyệt thực. ] 


“4s the sun liberated from the mouth oƒ Ásurinda shines 
radiant with its own light, so mmay yơu shine bright with the 
glory oƒƑ a Buddha dfier your liberaion fom dll the 
©existencesl”. . , 

“Như mặt trời được thoát khỏi từ cửa miệng của Thần 
Rãhu chiếu sáng rực rỡ với chính ánh sáng của riêng mình, và 
cũng thế, cầu chúc Ngài được chiếu sáng rực rỡ với sự vinh 
quang của một vị Phật sau khi sự giải thoát của Ngài ra khỏi 
bao kiếp sinh tồn !”. 


“4s all rivers flow and are gathered into the gredf ocean, 
so may all Devas and men congregdfe in your presence !”. 

“Như tất cả những con sông đều tuôn chảy và đỗ dồn ra 
đại đương, và cũng thế, cầu mong tất cả Chư Thiên và Nhân 
Loại đều tụ hội lại trong sự hiện diện của Ngài!”. 


Tr this manner Devas and men proclaimed his gliory and 
oƒfered auspicious words oƒ prayer. Then Sumedha who had 
thus been offered resounding words oƒ` eHCOufageineni 
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complete with good wishes and ađmiration, entered a greaf 
ƒbrest in the Himalayas, being delermined to pracfise and 
HH the ten Perƒecfions. 

Theo phương cách nầy, Chư Thiên và Nhân Loại đã công 
bố sự vinh quang của Ngài và đã đâng hiến những lời cầu 
nguyện kiết tường. Sau khi đã được dâng hiến với những lời 
nói vang đội của sự sách tắn tròn đủ với những lời cầu chúc tốt 
đẹp và sự ngưỡng mộ như thế, Sumedha đã đi vào một khu 
rừng già trong dãy Himalaya (1y Mã Lạp Sơn), và hạ quyết 
tâm tu tập và hoàn thành viên mãn mười Pháp Toàn Thiện. 


End of Chapter on Reflecfions on Perfections 
End of the Story of Sumedha . 
Kết thúc Chương nói về Những Suy Nghiệm về 
Các Pháp Toàn Thiện 
Kết thúc Câu Chuyện nói về Sumedha 
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Thành kính trì ân đến các vị Trưởng Lão tác giả 
qua những tài liệu đã được tham khảo: 


I1. PALI- ENGLISH DICTIONARY - THE PÄLI TEXT 
SOCIETY 
Edited by T. W. Rhys Davids and William Stede. 

2. DICTIONARY OF THE PALI LANGUAGE - Robert 
Cesar Childers . 
BUDDHA SASANA COUNCIL PRESS - RANGOON 
— 1974. 

3. CONCISE PALI- ENGLISH DICTIONARY - 
A.P. Buddhadatta Mahã Thera 
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INDEX OF PÄLI WORDS 
BẢNG MỤC LỤC VỀ NHỮNG PÃLI NGỮ 


Akkhana: Phi Thời, không đúng lúc, không hợp thời gian, 
bất hạnh. (Wrong moment or occasion, unƒavourable 
time, there are a man is born in a hell, as an anừnal, efc. 
- bad luck, misadVventure, misƒortune). 

Akkharapabheda: Từ Nguyên Học, Âm Vị Học, hệ thống 
âm vị (Đisfincton oƒ letters, eymological science, in 
phrase sakkharappabheda: phonology and etymology). 

Agga Sñavaka: Chí Thượng Thinh Văn (Ciđƒ disciple. 
Every Buddha has two chieƒ disciples, those oƒ Buddha 
Sakyamùmi were Sàriputta and Moggallàna). 

Angutiara Nikãya: Tăng Chi Bộ Kinh, tên gọi của bộ Kinh 
thứ tư của Kinh Tạng (Nzme öƒ the fourth division oƒ the 
Sutta Puaka). 

Anguffaräapa: Tên một đất nước xa xưa của Ấn Độ (thời kỳ 
Đức Phật). 

`Adjapaila: Cây Đa (The plam Cosius Speciosus, the 
“goatherd's Nigrodha tree”, nigrodharukkha). 

Ajita Kesakambala: Tên gọi của một trong nhóm Lục Sư 
Ngoại Đạo, tu sĩ khổ hạnh bện tóc. 

Aithavematfari: Bát Phần Phân Biệt (4ø: eighf + 
Vematam: diference, distincton,  điscrepaney, 
disproportion. The eight diỆerences oƒ the various 
Buddhas are given as qddhãna (kích thước bô đoàn), 
ãyu (tối thọ), kula (dòng giỗng), pamãna (chiều C40), 
nekkhaHnưna (uất. ly thế gian), padhãna (cần miễn, 
khoảng thời gian nô lực kiên cường), bodhi (côi cây Bà 
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Đồ) and ransi (hào quang phún tủa từ kim thán). 

Atftha: Nghĩa Lý (tại đây có ÿ nghĩa là Atthaqpatisammbhidãä: 
Nghĩa Lý Vô Ngại Giải — Knowledee oƒ meaning (oƒ 
words), combined with Dhamtna oƒ the Text or spirit, 
the meaning 0ƒ any mafter in is separate divisions, Ïl† 
includes under Afthapalisambhidä everything sprung 
ươm a cause, Kamna and ïifs consequence, Nibbãna, 
and the sense or írue meaning oƒ the word oƒ Buddha as 
0DDpOS€đ fo ifs form). 

Adlikãra Rusala Thiện Nguyện (Ttems of higher 
righfeousness). 

Adhifhana: Chí Nguyện, sự cương quyết, sự quyết định, sự - 
quyết tâm, sự quyết ý (Decision, resolution, sejf — 
determination, “steadƒfast resolufion"” is one oƒ the 
Pàramitàs and one oƒ the lddhis). 

Adhiimutfi marana: Quyết Định Tử Vong (ừ ngữ được kết 
hợp với hai từ ngữ, là Adhimufii: Quyết Định (Resoie, 
intention, disposiHion, inclnation, resolulion, wiÏll, 
confidence, ƒaith) + Marana: Tủ Vong (death, kiing). 

Anarra: Vô Biên, vô tận, vô hạn định, vô bờ bến (#z4less, 
lìmilless, infinite, eternal, boundless). 

Anavarana Nãụa: Vô Ngại Giải TrÍ (Ánãwarand: open, 
wifhout any obstacle). 

Anơjã: Một loại cây với những sắc hoa màu cam (4 pianf 
with orange — coloured flowers, a kind oƒ shrub or tree 
with red ƒlowers). 

Apadäana: Kinh Thí Dụ, là tên gọi của quyển kinh thứ mười 
ba thuộc Tiểu Bộ Kinh, đây là một bộ sưu tập những 
tiểu truyện nói về những Thiện Công Đức mà Chư Phật 
và Chư VỊ Vô Sinh tài danh đã thực hiện, ví dụ câu 
truyện về những tiền kiếp xa xưa của Ngài Ananda. 
(Apadãanam ¡is the name oƒ the thirteenth book oƒ the 
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Khuddaka Nikãya, it is a collecion oƒ tales oƒ 
meritorious actons perƒformed by Buddhas and eminent 
Arahats, as for instance Ânanda, in ƒormer existence3). 

Aparineypya: Vô Lượng, vô giới hạn, không có bờ bến, bao 
la rộng lớn, mênh mông (»defned, indefinite, 
boundless, [1//1//12/1X-Ã measureless, lmitless, 
immeasurable, unlimited). 

Anñthapindika: Cấp Cô Độc, vị đệ tử tại gia nỗi tiếng của 
Đức Phật, với biệt danh là Sudatta (1eeđer oƒ the pooï, 
surname oƒ an eniment lay disciple oƒ Buddha, his name 
was Sudaffa). 

Abhinna: Thắng Trí, thần thông, sự sáng suốt, tuệ tri đặc 
biệt, liễu tri rõ rệt (/ligher knowledge, transcendenf or 
supernormal knowledge or ƒacult)). 

Abhidhamma: Vô Tỷ Pháp, là tên gọi Tạng thứ ba của Giáo 
Pháp Đức Phật (Tam Tạng), gồm có bảy bộ chánh yếu, 
chứa đựng những giáo lý cao siêu, siêu viỆt, thù thắng, 
trừu tượng (Œigher doctrine, transcendemtal doctrine, 
metaphysics. This is the name oƒ the third great division 
oƒ the Buddhist scriptures, it implies mefaphysics as 
opposed to  moral— docfrine (Dhamma). The 
%A4bhidhammapifaka” “basket oƒ_. transcendemial 
doctrine”, ¡is the third secHion oƒ the Tipitaka, and 
consists oƒ the following seven boojs). 

Abhinihãra: Chí Nguyện, sự nguyện vọng, sự quyết định, 
khát vọng, ước nguyện tha thiết (Earnast wish or 
aspiration,  behaviour, endeavoun, resole, 1€. 
Buddhabhãvaya: resohe to become a  Buddha; 
Katäbhinihãro: having ƒormed the resolution to become 
a Buddha). 

Abhisamãcarika: Tối Thắng Hành (Belonging to the good 
conduct, least dufies, minor duHes. In a religious sense 
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this terim is applied to the lesser duties oƒ the devotee). 

Amarävaf: Tên gọi của một thành phố của Ấn Độ (Wzme øƒŸ 
Tnảaia 3 city). 

Ariyavohara: Thánh Ngôn, tu tập thánh thiện hoặc đáng tôn 
kính. Gồm có bốn Pháp, đó là: sự tiết chế lìa khỏi về 
vọng ngữ, lìa khỏi về lưỡng thiệt, la khỏi về thô ác ngữ, 
và lìa khỏi hồ ngôn loạn ngữ. Thuật ngữ của Chư Vị Vô 
Sinh. (Noble or honourable practice. There are ƒour, 
aDstnence fan lying, fom siander, fom harsh 
language, ƒom ƒfivolous talk”. There are also fwo 

_ofher sefs oƒ ƒour cach, “saying you have not seen when 
yơu have not seen, saying you have not heard when yơu 
have not heard. The vernacular speech oƒthe ryans ”). 

Arñpa: Vô Sắc Giới (WWithout form or body, incorporedl, 
immaterial). 

Aripävacara: Cõi Vô Sắc Giới (The realm or worid oƒ 
Formlessness, the Ariipabrahưmaloka —- Cði Phạm Thiên 
Vô Sắc Giới). 

4wci: A Tỳ Địa Ngục, là nơi không ngừng thọ lãnh sự 
thống khổ, là tên gọi của một trong tám Đại Địa Ngục 
(No iniermission or no pÌleasure. 4vwici Nirayd: name oƒ 
one 0ƒ the eight Narakas or the great helis). 

Asankheyya: A Tăng Kỳ, vô lượng vô số kể, với con số 1 và 
140 số không (mcalculable, innuunerable. 
Asankheyyam: is the hiphest oƒ the nuưneradls, and ïs 
equal fo 10,000,000 (20), or 1 ƒollowed by 140 cyphers. 
Asankheyyam ¡is also a period oƒ an Asankheyya of 
years). 

Asatfha: Cây Sung (The hoiy fig tree, Ficus Religiosa). 

Asadisa Dãna: Xả Thí Vô Song, xả thí không ai băng, 
không thể so sánh được (4sadijsa: unexampled, 
incomparable, mafchless + Dãng: alnsgiving, charity, 
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liberality, giving, a donation). 

Asadisa Mahãdñna: Đại Thí Vô Song (Mahäadãänad: greaf 
gƒf?s or charil)). 

Asurinda: A Tu La Vương (Chief or King oƒ the Tifans 
(Asuras). Several Asuras are accredited with the role 0ƒ 
leaders, mosf cownonly Vepaciti and RÑahu). _ 

Assaji: Tên gọi của một trong năm Anh Em của Tu sĩ khổ 
hạnh Kiều Trần Như (4Øða Kodañña). 

Ahetukapatisandhika: Tâm Tái Tục Vô Nhân (Ahetuka: 
groundless, causeless + Pafisandhika: reincarnalion, 
entering the wornb in a neW eXiIsfence, COWCẴpfiOhn, rẻ — 
bìnth, transmmioration. Patisandhivinnindrm: 
consciousness which leads to re - birth ). 

Ajnapäarisuddhi: Thọ Mạng Thanh Tịnh (Puiỹy or 
propriety of conduct, oƒ livehood). 

nanda: Vui vẻ, vui thích, hạnh phúc, vui mừng, lạc thú, 
khoái cảm; là tên gọi vị đệ tử tài danh của Đức Phật (vị 
thị giả), là tên gọi của một Dạ Xoa (cùng tên). (2oy, 
delight, happiness, pleasure, bliss; name oƒ a ƒamous 
disciple oƒ Buddha, name oƒa Jabulous Sea — Tnonsfer). 

Apana Tên gọi của một Thị trần thuộc - đất Tước 
Anguttaräpa (Ấn Độ). 

sayãnusaya Nãna: Trú Xứ Tùy Miễn Trí 0b haurl, 
receptacle, dependence on, refuge, support, condiion; 
Inclination, hankering, đisposition). 

Asava: Lậu Hoặc (Ớozing, scưm, misfortune, human 
passion, si, Corruption,  depravi. Asawa ¡s 
synonymous with Kilesa. The three Àsavas are 
“Kamãsava (Dục kLậu) Bhavãsava (Hữu Lâu), 
Avjjãsava (Vô Minh Lậu)” “the lust oƒ the /lesh, the 
love oƒexistence, and the d@fìlemen! oƒignoranee ”. Tì he 
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Jirst 0ƒ these is explained by Pancaguniko Rãgo (Tham 
Ái Ngũ Dục Lạc — Ngũ Công Đúc), the second by 
“altachment to existence im the Ripa and Aripa 
worlads” and the thừa ¡is the defilement arising ƒfom 
ignorance 0ƒ the Four Great Truths (Áriyasaccãni — 
Thánh Đô. There also four savas: Ñãmñãsavo (Dục 
Lậu), Bhavaãsava (Hữu Lâu), Dithãsava (Kiến Lậu), 
AvU/asava (Vô Minh Lậu): sensual pÏeasure, existence, 
heresỳy and ignorance). 

Asavakkhaya: Lậu Tận, diệt tận Lậu Hoặc (Destruction oƒ 
intoxicanis oƒ the mind). 

4sa†ha: Tên gọi của Tháng Sáu (giữa Tháng Sáu và Tháng 
Bảy) (Name ofƒa Month (June — Jujy). 

Ahuneyya: Bậc xứng đáng được cung kính, bậc đáng thọ 
lãnh vật cúng dường (Sacrjficial, worthy oƒ oferings, 
worshipƒful. Thị is another form oƒ.4havanTyo). 


lhãsa: Lịch Sử, cỗ truyền (Legendary lore, tradition, 
hisfor}). 

lảdhividha: Thần Túc (The various sorfs Oƒ lddhi. Tlddhi: 
JrOSDGrTIV, pOWGr, aj@sW, suDÐermaf4iraÏl powr, 
magicadl power, miraculous ƒaculfy, a miracle). 

Indriyaparopariyata Nãụa: Quyền Căn Phân Biệt Trí 
(Knowledge 0ƒ what goes on in the senses and intenfions 
oƒothers). 

Tndriyasamvara: Thu Thúc Lục Căn (Ñesainm or 
subjugation oƒ the senses). 


Uggãätifafiñn: Cấp Trí (Understanding what ¡is revealed. 
The idea oƒ understanding quickly, being intelligerm, 
seems ío De conveyed). 

Uara: Tên gọi nữ đại đệ tử tại gia của Đức Phật. 
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padissa: Tên gọi của Ngài Trưởng Lão Sãriputta (4 name 
oƒ Sàripuft). 

Upaparamĩ: Pháp Toàn Thiện Cao Thượng, Ba La Mật Cao 
Thượng (Àfor Perfecion The pupãramĩ ¡is 
Angapariccäga (Xá Thí một phần thân thê), sacrifice oƒ 
limbs). 

Uppalavannã: Tên gọi của Nữ Chí Thượng Thinh Văn Đệ 
Tử của Đức Phật Gotama (Name oƒ an eminent nun, who 
was one oƒ @Gotama s Ággasãvikis). 

Uruvela: Tên gọi của một thành phố của Xứ Magadha (Ma 
Kiệt Đà) (Name oŸa town in the Magadha counWry). 
Ussada Niraya: Hồng Nhiệt Địa Ngục (There are some 
hells called ssada Niraya in contradistinction oƒ the 

MahaNirayas (Đại Địa Ngục). 


Ekapuggdla Vagga: Phẩm Một Người thuộc Tăng Chi Bộ 
Kinh. 

Ehi —- bhikkhUu: Thiện Lai Tỳ Khưu (The oldest ƒormula oƒ 
admission to the Order “Come Q Monk !”).. 


Kapilavathu: Ca Tỳ La Vệ, kinh thành của Xứ Ca Tỳ La 
Vệ, là nơi đản sanh của Bồ Tát Siddhartha (7e /own oƒ 
Kapilavastu, the birthplace oƒ Sakyamim, the city where 
Prince Siddhartha was born). 

Kappa: Kiếp (của trái đất) (A4 world cycle, an aeon, a 
measure oƒ time, an age oƒ the word). 

Kamma: Nghiệp (Doïng, action, work, labour, business, a 
deed, act, operation; a religious or ecclesiastical act; 
moral merit, karma). 

Kanunavädr: Tín Lý Nghiệp Báo, tin về Nghiệp (Believing 
in Karma). 
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Kassapa: Tên gọi của Đức Phật Ca Diếp (một trong hai 
mươi bốn vị Phật, vị Phật kế trước Đức Phật Gotama; 
tên gọi của vị Đại Đệ Tử nỗi tiếng của Đức Phật, tên gọi 
vị Chủ Tọa của Hội Nghị Kiết Tập Tam Tạng lần thứ 
nhất (Name oƒ one oƒ the twenty — four Buddhas, the last 
before Buddha GŒGotama,; name oƒ a ƒamous disciple oƒ 
Buddha, President oƒ the First Mahãsangift). 

#ãma; Tham Dục, vật vui thích ở thế gian (4 pÌleasure, Ïlust, 
enjoyrnent, an object of sensuadl enjoyImen†). 

Kăãma Vifakka: Tham Dục Tầm Cầu (Thơught concerning 
Dleasures, q thoughf . COHC€FHHS SOIH€  SẴ€HSMOUS 
Dleasure, one oƒ the three evil thoughts: NÑãma, Vyãpaäda 
and Vihiims8). 

Namavacara: Cõi Dục Giới (he world oƒ pÏleasures = 
kKiñmaloka, belonging to the KiÑmaloka, withim the 
domain oƒ sensual pleasure.. The Kñmãvacaradevaloka 
(Cõi Thiên Dục Giới) are the six Devalokas, as opposed 
to the Bralunalokas (Cõi Phạm Thiên) in which there ¡is 
no Nñmd). 

Kemiya: Tên gọi của một tu sĩ khổ hạnh bện tóc. 

Mefaki: Hoa dứa dại (The tree Pandanus (Qdordtissimus). 

Ketubha: Tác Phẩm Thi Ca (One oƒ the science in which 
Brahmins are said to be versed). 

Kondañña: Tên gọi của vị Tu Sĩ khổ hạnh trong một nhóm 
năm người (4ñña Kondañiia — anh em Kiểu Trần Như). 

Kola: Tên gọi của Ngài Trưởng Lão Mogøalläna (4 name 
oƒ the apostle \ogsgallãna). 

K#ovilãra: Hoa móng bò, một loại cây ở Thiên Giới (4 sorf 
oƒebony — Bauhinia variegdfe, a tree in the Devaloka). 

Khaggavisãna Sufa: Kinh Sừng Tê Giác, bài kinh thứ nhất 
của Kinh Tập (The horn ofƒa rhinoceros, like the horn oƒ 
a rhinoceros). 
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Kharri: Nhẫn Nại, sự kiên nhẫn, sự nhẫn nhịn. Nhẫn Nại 
là một trong mười Pháp Ba La Mật (Pafience, 
longsuffering, ƒorbearance, endurance. Khanti is one oƒ 
the Pãramitã$). 

Khuddaka Nikãya: Tiều Bộ Kinh, là một trong năm Bộ 
Kinh thuộc Tạng Kinh. Tiểu Bộ Kinh là một bộ sưu tập 
với những bộ kinh có số lượng kinh điển ngắn, so với 
bốn Bộ Kinh kia (The name ø‡ a colleclion oƒ 
canomical books, mostly short (the J}!h oƒ the ƒive 
Nikãyas). The name Khuddaka Nikãya is taken from the 
/#act that it is a collection oƒ short books — short, that is, 
as compared with the Four Nikayas). 

Khemã: Tên gọi của Nữ Chí Thượng Thinh Văn Đệ Tử của 
Đức Phật Gotama (Name oƒ an eminent nnụun, who was 
one oƒ Œotama *s Ággasãvikãs). 


ŒGandhabba: Càn Thát Bà, nhạc sĩ trên Thiên Giới thuộc 
Cõi Tứ Đại Thiên Vương (4 celestial musician. The 
Gandhabbas are a class oƒ demigods (Devayonij) who 
inhabit the Catummahärdjika heaven, and are the 
special attendamas oŸ Dhaturatha — Tảng lương 
Thiên). 

Gotama: Đức Phật xuất thân từ dòng họ Gotama (Descended 
/#tầom or belonging to the Gotama clan. Sakyamiuni is 
called Gotamo Buddho, and Samano Œofamo sộ Môn 
Cô Đàm), a Buddha named Gotama). 


Caíu Vesãrajja Nãpa: Tứ Vô Sở Úy Trí, Tứ Tuệ Dũng 
Cảm (4 Buddha bas four Vesärdjjas or subjecfs oƒ 
confidence or ƒfearlessness. They are the consciousness 
that be has aHained ommiscience, that he has ƒfreed 
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himseƒ) ##om human passion, that he hay rightly 
described the obstacles to a religious le, that he has 
rightly taught the way to obtain salvation). 

Carmarf: Con bò Tây Tạng (The yak ox ín the Himalayan 
region, or Bos Grunniems). | 

Carmmpä: Hoa chuông, một loại cây mộc lan vùng Đông Ấn, 
thường dùng làm trong kỹ nghệ gỗ hoặc tạc tượng (The 
champak tree, Michelia Champaca). 

Carjä: Đức Hạnh, hạnh kiểm (Conduct, behaviour, ex — 
eœmpljging in hi own person the conduct oƒ' the 
Bodhisattas). 

Cariyäpifaka: Tiêu Nghĩa Kinh, Kho Tàng Đức Hạnh, là 
tên gọi của quyền Kinh thứ mười lăm thuộc Tiểu Bộ 
Kinh, nó chứa đựng sự tóm tắt về những Thiện Công 
Đức của Đức Phật khi Ngài còn là một vị Bồ Tát 
(“Treasury oƒ Conduct”, the name oƒ the flfieenth book 
of Khuddaka Nikãya. l( comfains a brief accownt oŸ 
Buddha 's meritorious actions when a Bodhisatia). 

Cãga: Xã Thí, sự buông bỏ, sự rộng tãi xả bỏ của cải ra cho 
người (4bandoring, ƒorsaking, resigning, sacrfficing, 
givng away, seljf — sacrfice, liberality, generosity, 
givỉng up). 

Ci/a: Tâm Thức, tính thần, tư tưởng (The heart, the mind, a 
thought, an idea, will, intenfion). 

Cifftapariya Năụa (= Cefopariyäyanaia): Tha Tâm Trí (The 
ways (ie. behaviour) oŸ the heart, understanding the 
W4yS oƒ others ` thought; knowledge oƒ the nature oƒ the 
heart or thoughts Qƒ others, whether they are ÏusfUul or 
Dure, angry or ƒriendlÌy, eíc.). 

Cirakãla bhãvanã: Tu Tập Trường Kỳ (Lasting long, long 
time). 
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Cñlavaggd: Tiểu Phẩm trong Tạng Luật (7e minor section 
(Vinaya l]) as subordinate to Mahä Vagga (Vinaya })). 
Cefopariya: Tha Tâm (= Ciapariya) (He knows in his 
mind the ways oƒ thought (the state oƒ hearl) oƒ other 
beings). 
Cha Asãdhãrana Nãna: Lục Tuệ Vô Song, đặc biệt, phì 
thường, quý hiếm (ncommon, special, peculiar, 
unrivalled). 
Cha Satthãra: Lục Sư Ngoại Đạo. 


Jãraka: Tiền Thân, bốn sanh, là quyển kinh thứ mười của 
Tiểu Bộ Kinh, và chứa đựng năm trăm năm mươi câu 
chuyện tiền thân, hoặc những câu chuyện ngắn về tiền 
thân của Đức Phật (4 bữth story, a birth or exislence In 
the Buddhist sense, the story oƒ one oƒ the ƒormer births 
oƒ Buddha. Jãtaka ¡is the tenth book oƒ Khuddaka 
Nikãya, and contains Jive hundred and ft jãtakas, or 
tales oƒ the former births oƑ Buddha. These tales, which 
are pÏlaced in the mouth oƒ Buddha, all contain a moral, 
a warning, or an example, and in each the Bodhisaffas 
pÌays the best and most prominenf part). 

Jinälankãra: Tô điểm Giáo Pháp Đức Phật (Rheforical 
/fgures, rhetoric, to decorate, to embellish). 

Jinãlankãratikä: Bộ Phụ Chú Giải cỗ điền tô điểm Giáo 
Pháp Đức Phật. 

Jñjaka: Tên gọi của một lão già Bà La Môn đến xin hai con 
(gái và trai) của Thái Tử Vessantara. 

Jetavana: Kỳ Viên Tự, là tên gọi của Tu Viện nổi tiếng ở 
tại thành Xá Vệ (S#yaz#hi) là trú xứ lâu dài của Đức 
Phật, đã được kiến tạo bởi Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
(Name oƒ a ƒamous monastery at SävaHhi, long the 
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residence oƒ. Buddha, ƒor whom it was built 
Anathapindikaq). 

Jefuffarä: Tên gọi của một thành phố (Name oƒa town). 

Jhãna: Thiền Na (Meditation, conteinplation, religiows 
meditation or abstraction oƒthe mỉnd, mystic or abstractf 
meditation, ecstasy, trance Jhãnag ¡is a religious 
exercise productive 0ƒ the highest spiritual advantage, 
leading aqfler death to re — birth in one oƒ the Brahma 
heavens, and ƒorming the principal means oƒ enfrance 
imto the ƒour Paths). 


Taria, Tariứa: Bậc Cứu Giải (To cross, traverse, gef 
beyond, escape from, to get to the other side, fo go or fo 
get through, to cross (a river), pass over). 

Tarayitu: Bậc Cứu Khô, Đẳng Cứu Thế, Bậc Cứu Mệnh 
Tỉnh, bậc Cứu Nhân Độ Thế, là những bậc vượt qua bờ 
bên kia và cứu giúp chúng Hữu Tình vượt qua (One who 
heÏp to cross, a savior, one who ¡is through ¡is the best oƒ 
those who can help thưough, to help over, to bring 
through, save, heÏn). 

Tvãtimsa: Cối Tam Thập Tam Thiên, Cõi Đao Lợi Thiên, là 
Thiên Giới của Tổng Thiên Chủ ,Søkka (Đề Thích) cùng 
với ba mươi hai vị Trời cai quản (Đelonging to thirty — 
three. The Tvãtimsä Devã are the inhabitants oƒ the 
lowest Devaloka buí one, situated on the summil oƒ 
Moumt Meru. They are so called because they ƒorm the 
suite Oƒ thư three superior qangels oƒ whom the 

- archangel Sakka (Indrd) ¡s the firsf). 

Temiya: Tên gọi của Bồ Tát hành Chí Nguyện Ba La Mật, 

trong câu chuyện tiền thân “Vương Tử Què Câm”. 
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Đãna: Xả Thí, cho ra, buông bỏ (2”#sgiving, chariPy, 
liberality, giving, a donation). 

Dãna Pãramĩr: Xã Thí Ba La Mật Thông Thường, Pháp 
Toàn Thiện về Xả Thí Thông Thường (#xjresses the 
duy in general terms, and sigHifies acts oƒ charify, or 
making offerings, without any reƒerence to their nalure 


or vaÏue). 

Dibba Cakkhu: Thiên Nhãn (The divine eye, SEHDTHBIRHHSP 
vision). 

Dibba Sofa: Thiên Nhĩ (The divine eœr, I9 20M/ZM/fAI 
hearing). 


Dipankara: Đức Phật Nhiên Đăng, là tên gọi của một trong 
hai mươi bốn vị Phật quá khứ (Name oƒ one oƒ the 
twenty — four Buddhas, name oƒa ƒormer Buddha). 

` Dukkaracariyä: Khô Hạnh (Dukkara: difficul\). 

Dukkba: Khổ Đau, Khô Đề (Painll, grievous, unpleasamt, 
difficult, sufering, trouble; the Truth oƒmisery). 

Dukkha Nữodha: Khổ Diệt Đề (The destruction oƒ païn, 
the exinction oƒ suƒJering). 

.Dukkha Nirodha GãminïT Patipadä: Khô Diệt Đạo Đề (The 
practice leading to the extinction oƒ sufƒering). 

Dukkha Samudaya: Khổ Tập Đề (The rise or origin oƒ pain 
or suƒ/Jering). 

Dullabha: Nan Đắc, khó được (Djfìcult to obtaim, or to 
?ind, rare, ƒew and far between). 

Devorahana: Tụ Thiên Giáng Hạ (The descent: oƒ the 
Œoa§). 

Phamma: Giáo Pháp, Pháp Lý (lại đây có nghĩa là 
Dhammmapatisambhidä — Pháp Lý Vô Ngại Giải, The 
doctrines oƒ Buddha. Under Dhanưma ït includes “the 
cause which destroy the resuls oƒ Kamma, the 
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Ariyamagga, the word oƒ Buddha, viftue and vice, and 
the ƒìve elemens). 

Dhanunacakkapavatana Sufa: Kinh Chuyên Pháp Luân, 
Pháp Thoại đầu tiên đã được Đức Phật khải thuyết tại 
vườn Lộc Giả cho năm Anh Em Kiều Trần Như (7e 
preaching oƒ the universal righfeousness, the sermon 
called “The Establishmert oƒ the Truth”, to proclan or 
Imaugurate the pelfect stafte or ideal oƒ universal 
righieousness, to turn the wheel oƒ the Law, “the Laws 
contaned im the whole oƒÿ the sacred and moral 
discourses delivered by Buddha”). 

Dhanưnadhãtu: Pháp GIới (The mental object considered 
aý irreducible element, an uÌimate principle of the 
Dhamma, the cosmie law). 

Dhamunapdia: Pháp Hộ (The S4rdi2n 0ƒ the Law or the 
Dhamma). 

Dhanưmãbhisamaya: Giác Ngộ Giáo Pháp, Giác Ngộ Chân 
Lý (Understanding oƒ the Truth, conversion to the 
Dhamma, the comprehension oƒ the Truth. Thịs term 
means the aftainmermt by an unconverted man oƒ one oƒ 
the ƒour Paths). 

Đhammuka: Tên gọi ngọn núi là Dhammika, thuộc những 
dãy núi Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn). 

Dhanunasangarm Pháp Tụ, là bộ Kinh thứ nhất của Tạng 
Vô Tỷ Pháp (Name oƒ the fìirst book oƒ the Abhidhamna 
Pitaka). 

Đhãtu: Giới, nguyên chất, bản chất tự nhiên, căn nguyên 
(rinary or elementary substance, primciple, elemeni, 
maferial, a proper†y oŸa primary substance, as colour, 
lasfe, sound, an organ 0Ÿ sense; a bodily principle or 
humour oƒ which there are three, phlegm, wind and bile; 
a constituent oƒthe body, as flesh, blood, bones). 
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Nandamiiäñ: Tên gọi nữ đệ tử tại gia của Đức Phật. 

Nãga: Rồng, Long Vương, cây hoa thiết mộc lan (A serpemi, 
a cobra or hooded snake, a Nãga or dragon, the iron — 
wood tree. The nãga tree is a fine ƒorest tree - 
the wood oƒwhich is excessively hard, iís ƒlowers are 
#ữagranƒ). ¬ 

Nãma — Ripa: Danh — Sắc (Name and form, mind and 
body, the individual. The term Nãma — Ripa đesignafes 
the individual sentient being viewed as an agsregafe oƒ 
certain mental and physical elemenis. Nãmaripa 1s 
therefore identical with the four or the ƒive khandhas. 
The reason that the fourth mental khandhas is generally 
emitted ¡is that according to the Paticcasamnppäda — 
Nãmaripa is the immediate efject oƒ Vinnãna. Si, the 
individual once existing, Vinnãnd oƒ COurse Confinues a 
part oƒ his being, so that Năãmariipa may correctÏy bê 
identified with the fve khandhas). 

Nigantha Nãfapu#a: Tên gọi của một trong nhóm Lục Sư 
Ngoại Đạo, tu sĩ khổ hạnh bện tóc. 

Nighandu: Tự Điển Đồng Nghĩa (4 collection oƒwords or 
names, a vocabulary, a lexicon in which the words are 
classed according to subjects and not alphabetically). 

Nibbãna: Níp Bàn (Extinction, destruction, annihilation, 
anmnihilation oƒ being, annihilation oƒ human passion). 

Niydtfa — Micchaditthi: Chuẩn Xác Tà Kiến (4bsoluely or 
unguestionably false doctrines). 

Njyafa —- Wyãkarana: Sự Tiên Kiến Xác Định (7ho Ký Vĩnh 
Cửu) (Definite assurance oƒ becoming Buddha). 

Niranfara Bhñyanã: Tu Tập Vô Gián Đoạn (Incessantly, 
constantlÏy, confinuowusj)). 
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Nưraya: Địa Ngục (This word and Naraka are nearly j not 
quite hommonyms. Hell There are eight Mahã Narakas 
or primcipal helis: sSanjwo, Kñlasutfto, Sanghãio, 
loruvo, Maharoruvo, Tapano, Pdafäpano, Avici. 
Beside these there is the Lokantarika Hell: and there 
are many minor hells. The Buddhist hell is a place oƒ 
torment in which ƒormmer sins are explated, but i† is buf a 
femporary state, and may be immediately ƒfollowed by re 
— binh in a blissfHlÏ siate, eg. in one 0ƒ the higher 
devalokas). 

Nhruữi: Tù Ngũ (rại đây có ý nghĩa là NiruHipatisambhidãa: 
Từ Ngữ Vô Ngại Giải, the power oƒ the Buddhas to 
perceive all truth inữuitively, without study, and without 
the teaching of another). 

Nirodha Samapafi: Nhập Thiền Diệt Nhập Diệt Thọ 
Tưởng Định (7TÐ5e fterm “Sannävedayitanirodho — Diệt 
Thọ Tưởng Định — cessation oƒ consciousness and 
ƒJeeling” or “Nirodhasamäapadli -— Thiền Diệt — 
at(ainment oƒ cessation 0ƒ consciousness”, or SửnpÙy 
Nirodho, ¡s applied to the cafalepsy or mesmeric sleep 
which constitutes the highest degree oƒ.Jhànas or mystie 
meditation. Vijesinha writes to me, “SNirodhasamapatii 
usualiy called Sannãvedayitanirodhasamãpatti” ¡s the 
siage 0ƒ the Jjih Jhanas, which Ï conceive to be 
powerful coma produced by mesmeric influence: a 
Yogin can remain, if is said, in this sale oŸ coma ƒor 
seven days, not more”. He adds that it is said to difer 
#om death ¡in beimg the destruclion onlyÿ oƒ 
Kãyasqnkhara (Thân Hành) Vãcisankhära (Ngữ 
Hành) and Cifasankhãra (Tâm Hành) (Motion, speech 
and thoughf, while death pufs an end also ío Ân (Le 
~ Tuổi thọ) and Usmä (Warmth — Chất ấm) 
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Nepya: Sách Tấn, sự xác minh, sự xác định, có thể nhận 
thức được (Thaft shomll be kmown, conisable, 
ascertainable; to be led or carried, to be inƒerred or 
undersfoodl. 

Nerafjarä: Tên gọi của sông là Ni Liên Thiền chảy vào Xứ 
Ma Kiệt Đà (Name oŸ'a river ƒlowing through Míagadha, 
the modern Nilajan). 


Pakaidi Sãvaka: Chư Thinh Văn Thông Thường (7 5e 
ordinary Arahats disciples oƒ Buddha, as opposed to the 
Mahãsãvakas (Đại Thỉnh Văn) and Agga Sãvakas (Chỉ 
Thượng Thinh Văn). 

` Pakudha Kaccãyana: Tên gọi của một trong nhóm Lục Sư 
- Ngoại Đạo, tu sĩ khổ hạnh bện tóc. 

Paccayasannissia: Quán Tưởng Tứ Sự (The ƒfour Paccayas 
oƒ` necessaries of. a Buddhist priest are Civaram, 
Pindapato, Senãsanam, Bhesajjam, clothng, ƒood, 
bedding, medicine (see Cafupaccayam). 
Paccayasantoro contentment with the ƒOur reqMisites, 
one oƒ the virtues oƒa Buddhist priesf). 

Paccekabodhi: Độc Giác (The condiion of a Pacceka 
Buddha, Paccaka — buddhaship). 

Paññã: Trí Tuệ (Wisdom, irtellect, reason, wise, endowed 
with kuowledge). 

Paññadhika: Trí Hạnh (PaBñã + Adhika: excecding, 
extraordinary, superior, trưởng trội, vượt trội lên). 

Pagiñna: Thệ Nguyện, sự hứa hẹn, nguyện vọng, sự cho 
phép (Đrowise, vow, conisent, DeYmiSSiIOH, agr©een€rt, fO 
make a voW). 

Patibhãana: Ứng Biện, sự sáng suốt, sự thông minh 
(Understanding, imelligence, wisdom, readiness or 
confdence of speech, prompltitude, Paftibhãna — 
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samblidä: Ứng Biện Vô Ngại Giải, the power oƒ 
Arahafs to kuow the roofs and properties oƒ thing3). 

Pưivwedha: Pháp Thành, giác ngộ, thành đạt, sự liễu tri, sự 
thâm nhập, sự thâm thấu (Penetration, comprehension, 
aitainmeni). 

Pafisamblidä: Tuệ Phân Tích, Vô Ngại Giải, sự hiểu biết 
phân biệt rõ ràng, minh xác phân biệt (4naiytic Insighi, 
discrininating  knowledge, Tlhưc are ƒour 
Patsamblidãas or analytical sciences, being ƒour 
divisions 0ƒ the supernatural knowledge oƒ the Arahat: 
-Athapafsambluda (Nghĩa lý vô ngại giả), 
Dhanunapafisamnbhidä (Pháp lý vô ngại giả, 
Nhutipasambludia (Từ ngữ vô ngại giải, 
Patibhanapafisambiidäa ( Ứng biến vô ngạt giả), 
explains these to mean respectively “knowledge oƒ the 
meaning, kuowledse oƒ the text, knowledee 0ƒ the origin 
oƒ the words, and ƒourthiy certain or determinate 
knowledse, together with the accurate discrinination oƒ 
the first three, Attha, Dhanưna and Niutii). 

Paduma: Hoa sen (4 lofus, lofus — ƒlower). 

Payafa: Chuyên Cần, cố gắng, phấn đấu, nỗ lực, rán sức, 
cố găng hoàn thành (Siving qfer, €ƒJort, endeqavour, 
mahing dÍjort, taking care, being on ones guard, 
_careful). 

Paramattha Pãrani: Pháp Toàn Thiện Tối Thượng, Ba La 
Mật Tối Thượng (7he highesf or mmost perƒect exercise oƒ 
4 Pãramttä;theParamatthapäraim ¡is Jivifapariccãgo 
(Xả Thí Sinh Mệnh) “sacrjfice oƒ le `). 

Pallanka: Bồ đoàn (chỗ ngồi kiết già), ghế dài, chỗ nằm (4 
Sơƒa, a couch, a cross — legged sitting). 

Paviveka: Ân dật, sự rút lui về hưu, vắng vẻ, nơi hẻo lánh, 
nơi tĩnh mịch (®efiremert, solitude, seclusion). 
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Pãtitmokkha samvara: Biệt biệt giải thoát giới, giới bổn của - 
vị Tỳ Khưu (Thaf means “moral practice according to 
the precepts” ie. keeping the whole Pñtimokkha or 
canonical law. l† is also called Pãtimokkha sarmwvñro, 
restraint according to the 
precep/s). 

Parzmi: Pháp Toàn Thiện Thông Thường, Ba La Mật 
Thông Thường (Completeness, perƒection, highest stale. 
The Pãramï ¡is Baãhirabhandapariccägo, sacrjfice ðöƒ 
external good$ or properf). 

Pãramĩ pavicaya Nữna: Toàn Thiện Thấm Duyệt Trí 
(Pavicayo: tư trạch, điều tra, sự nghiên cứu — 
Investigafion). 

Pingiya: Tên gọi của một trong tám mươi vị đại đệ tử của 
Đức Phật. 

Punnñga: Cây nguyệt quế (The ree Rotleria Tinctoria, the 
Alexandria, laurel tree). 3 

Pubbenivasa: Túc Mạng, tiền kiếp (Past habiafions or 
lives, ƒbrmer sfates oƒ existence, one's ƒormer sale oƒ 
existence). 

Pubbenivasa Kathã: Kệ Túc Mạng 

Pubbenivãsãnussati: Túc Mạng Tùy Niệm, Túc Mạng 
Thông Trí, nhớ lại được tiền kiếp của mình 
(Remembrance dƒ one's ƒOrmer siate Oƒ exisleHce, the 
knowledge which consists in the recollection (Anussati 
— Tùy Niệm) oƒƒormer existences). 

Phrana Kassapa: Tên gọi của một trong nhóm Lục Sư 
Ngoại Đạo, tu sĩ khổ hạnh bện tóc. 


Peta: Ngạ Quý, loài quỷ đói và khát (Dead, departed, a 
ghost. The manes or spiril oƒ`a dead person, a departed 
relative. The Petas inhabit the Lokantarika Naraka. In 
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appearance they are exiremely aftenuated, like a dry 
leaƒ. There are some Petas that haunt the pÌaces near 
which they had ƒormerly lived as men, they are aÏso 
ƒound in the suburbs oƒ cities, and in pÏaces where ƒour 
ways meei). 

Phalasamäpadi: Thiền Quả, Nhập Thiền Quả (4 seí of 
seven ƒruit — shop, viz. Sofäpatti (Thiên Quả Thất Lai), 
Sakädägãmi (Thiên Quả Nhất Lai), Anägami (Thiền 
Quả Bắt Lai), Arahatta (Thiền Quả Vô Sinh), Sunnata 
Samäpati (Thiên Quả Rỗng Không), Animida 
Samapadti (Thin Quả Vô Tướng), Appanthita 
Samäpatti (Thiền Quả Vô Nguyện). 


Buddhakara Dhanuna: Pháp Tác Thành Quả Phật, sự thực 
hành cho trở thành một vị Phật (7he practices bringing 
about Buddhahood, an embryo Buddha, one destined to 
become a Buddha). 

Buddhakicca: Đúc Phật Sự Vụ (That which has to be done 
by a Buddha, his dufy or mission). 

Buddhavamsa: Chủng Tộc Chư Phật, dòng giống Chư Phật, 
truyền thống Chư Phật (7e race, famiiy, lineage, 
đụnasty, heredilary custom, tradiHion oƒ Buddhas). 

Buddhapadana: K¡nh Phật Dụ ở trong bộ Kinh Thí Dụ, 
thuộc Tiểu Bộ Kinh. Kinh Thí Dụ, là tên gọi của quyển 
kinh thứ mười ba thuộc Tiểu Bộ Kinh, đây là một bộ 
sưu tập những tiêu truyện nói về những Thiện Công Đức 
mà Chư Phật và Chư VỊ Vô Sinh tài danh đã thực hiện, 
ví dụ câu truyện về những tiền kiếp xa xưa của Ngài 
Ananda. (4padãnam is the name oƒ the thirteenth book 
oƒ the Khuddaka Nikãya, it is a collection oŸ tales oƒ 
meritorious acHons perƒormed by Buddhas and eminent 
Arahats, as for insiance Ảnanda, in former existences). 
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Bodhi: Giác Ngộ (The knowledge possessed by a Buddha, 
supreme or infinite knowledge, omnisclence, the Truth, 
Buddhahood, the supernatural kuowledse oƒ an Arahat). 

Bodhi paripäcaka: Giác Ngộ Khởi Sinh (Proughf to 
Perfection the vast constiftuenís oƒ supreme knowledge, 
maturing them viz. preparing their minds to receive the 
Trụth, the mafuring oƒ enlightenmern). 

Bodhisafa: Giác Hữu Tình, Bồ Tát (4 “bodhi — being”, i.€. 
a being destined to aHain ƒullest enlightenmenl or 
Buddhaship A4 Bodhisalta passes through many 
existences and many stages 0ƒ progress bđƒfore the lasf 
bình in which he ƒMfiis his great destiny.A being 
destined to atain Buddhaship. This term is supplied to 
a Buddha in his various states oƒ existence preVious íO 
attaining Buddhahoo). 

Bodhisafa Kieea: Bồ Tát Sự Vụ (The đufies or mmission ofa 
Bodhisatta). : 

Bodhisambhara: Giác Ngộ Thiết Yếu (The conditon (ÏI. 
materials) necessary ƒor the attainnent oƒ. bodlhi; 
constiuenls or requisites oƒ Buddhahood 4g. the 
accomplishment oƒ the Päramiias). 

Bhaga: Hạnh Vận, sự may mắn (Power, majesty, ƒorfune, 
prosperity, virtue, meril, luck). 

Bhagava: Đúc Thế Tôn, bậc Tôn Kính của Thế Gian 
(WorshipfHl, venerable, blessed, holy. This word is 
generally used as an epithet or name o†a Buddha, and 
in particular oƒ Sakyamumi Buadadha). 

Bhavagga: Cùng Tột Hữu, trú xứ cao tột đỉnh của Chư 
Phạm Thiên, đó là Cõi Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ (Culmimalng point oƒ. existence. This term 
designates the highest oƒ the Arùpa worlds, viz. the 
Nevasannñnñsannäyatamna heaven — Cỗi Trời Phi 
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Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Bhavagga ¡is oflen opposed 
íO Awici, the inhabilams oƒ the Avĩci hell being the 
lowest in the scale oƒ the Buddhist hierarchy, while the 
angels oƒ the INevasannänäsannäyatana heaven are the 
highes0). 

Phikkhu: Tỳ Khuưu (A beggar, a mendicamt fiar, a Buddhist 
priest). | 

Phikkhum: Tỳ Khưu NI (A4 ƒemale mendicant, a Buddhist 
HuH 0F priesfesS). 


Makkhali Gosala: Tên gọi của một trong nhóm Lục Sư 
Ngoại Đạo, tu sĩ khổ hạnh bện tóc. 

Moggallãna: Tên gọi của Ngài Trưởng Lão Mục Kiền Liên, 
là một trong hai vị Chí Thượng Thinh Văn Đệ Tử Phật 
(Name oƒ a ƒamous apostle oŸ) Buddha, one oƒ the 
Aggasävakas. Oƒfien called Mahã Moggallãna). 

Mangala: Kiết Tường, may mắn (4uspicious, lucky, joyows, 
ƒestive, belonging ío síafe occasions). 

Mayhuma Nikãya: Trung Bộ Kinh, là bộ Kinh thứ hai của 
Tạng Kinh, có một trăm năm mươi hai bài Kinh trung 
bình (15e Majjhima Nikãya or “Middle Length Suttas” 
is the second book or collection oƒ discourses im the 
Suttapitaka. lí consisfs oƒ 152 Discourses (sutta) and ¡s 
divided into three Sections (pafiifiiãsq) of Jfty Discourses 
each, the last Section, however, confaining ƒJƒ†y — †wo). 

Majjhùna Paññaäsa: Năm mươi bài Kinh đầu tiên thuộc 
Trung Bộ Kinh (4 collecfion oƒ ffy. Name oƒ certain 
divisions oƒ the Suttapitaka, containing J}f†y suttas). 

Mandarava: Hoa san hô (Erythrina Fulgens). 

Mahakarund Năụa: Đại Bị Trí (Mahãkarunäa: very 
COI1DđSSiOndfe, greaf COIDđSSion). 
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Mahãkusalacifaippada: Tâm Đại Thiện khởi sinh (Ñise oƒa 
thougbht). ` 

Mahãpadãna Suffa: Kinh Đại Bổn, là bài Kinh thứ mười 
bốn của Trường Bộ Kinh thuộc Tạng Kinh. 

Mahã Buddhavarrsa: Đại Chủng Tộc Chư Phật. 

Mahã sãvaka: Dại Thinh Văn Giác (A great disciple. Thịs 
term is given to eighty principal disciples oƒ Buddha, 
men eniment by their piety or learning or the ƒavowr oƒ 
ther Master. Among them are memtioned the ƒive 
Brahmins to whom Buddha preached hịs first điscourse, 
the fwo Aggasãvakas (Chí Thượng Thinh Văn — 
Sãriputta and Moggallãna) and the eniment apostles 
namda, Mahãä Kassapa Amnuruddha and  Maha 
Kaccäyana). 

Mãyã Devr: Tên gọi của Mẫu Hoàng là Mãyã Devĩ, mẫu 
thân của Đức Phật (Name oƒ Buddha 's mother;). 

Micchãdhimokkha: Tà Kiến Giải, Mậu Chủng, một quan 
kiến sai lầm (Defermination wrongly, wrong đecision). 

Mucalinda Hoa lộc vùng (The tree Barringtoma 
Aecutangula). 

Mñgapakkha Jñtaka: Tiền thân Vương Tử Què Câm 
(Miiga: câm — dumb; Pakkha: người què — œ crippÌe). 

Meftä Bhãvanã: Từ Ái Tu Tập (Cultivation oƒ benevolenee, 
cultivation or developmermt oƒ ffriendliness (Iowards all 
living beings). 


Vamakapahhariyañana: Song Đối Thần Túc Trí (The 
miracle oƒ the double appearances, a miracle performed 
by the Buddha in SăvaHhT to rợfie the heretical 
teachers. l† consisted in the appearance oƒ phenomena 
oƒ opposite character in pairs, as e.g. streaming ƒorth oƒ 
/ire and wafer). 
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Yugandhara: ngọn núi chính. Đây là tên gọi đã được đặt 
cho bảy vòng tròn đồng tâm rộng lớn của tảng đá hoặc 
ngọn núi đã bao quanh Núi Tu Di. Những tên gọi của 
chúng là: Yugandharo, lsadharo, Karaviko, Sudassano, 
Nemindharo, Vimaftako, Ássakanmmo, và ngọn núi 
Yugandharo (được gọi là Kuiãcaio) là ngọn núi gần Núi 
Tu Di nhất (Principal mountain. This is the name given 
to the seven vast concemfric circles oƒ rock or Iunounfain 
which surround Mounm Meru  Ther names are: 
Yugandharo, lsadhqro, Karaviko, SulasSano, 
Nemindharo, Vinatako, Assakanno, and Yugandharo 
(called Kuläcalo) being the nearest to Meru). 


Ramưuävaff: Tên gọi của một thành phố là Rammavaf. 

Rñjagaha: tên gọi của Kinh thành xứ Ma Kiệt Đà (Name oƒ 
the capital oƒ Magadha). 

Rñga: Tham Ái (Human passion, evil desie, greed, 
aftachmert, lusf). 

Rãhu: Thần Rãhu, là tên gọi của một A Tu La Thiên (Wame 
ofan Ásura who is supposed to cause eclipses by taking 
the sun and moon into hỉs mouth, the ascending node oƒ 
the moon). 

Rñpa: Sắc Giới (Form, figure, image, object 0ƒ the eye, a 
material composition). 

Rñpavacara: Cöõi Sắc Giới (Belonging to the world oƒ'ƒorm, 
Ripavacara ¡is the Nipabralhunaloka, the realn oƒ 
beings that have ƒorm). 


Vankagiri: Tên gọi của một khu rùng già trong tích truyện 
Tiền Thân Vessantara với hạnh Đại Xá Thí Ba La Mật. 

Vãcanữmagga: Phương Thức Tuyên Độc (The way oƒŸ 
recitation or tradition). 
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VipancitaRñn: Xác Tín (Knowing dịƒseness or detail, or 
oƒ` ưmillusioned understamding, clear — minded, 
unprejudiced). 

Vipassanãñ: Thiền Minh Sát (msighr, seeing cleary, 
spirlual insight Vipassanä is produced by the 
successfHl exercise oƒ ecstatic meditation, and is an 
attribute oƒ Arahatshin). 

Visakhã: Tên gọi của một Nữ Đại Thí Chủ Đệ Tử Phật 
đáng được tán thán (Name oƒa celebrated femadle sain, 
a contemporary and disciple oƒ Buaddha). | 

Vissukammma: Tên gọi của một vị Thiên Tử ở Cõi Tứ Đại 
Thiên Giới, là một kiến trúc sư trưởng của hàng Chư 
Thiên. Vị nầy là kiến trúc sư trưởng của Ngài Đề Thích 
và đưới những mệnh lệnh của Ngài Đề Thích, vị nầy là 

người xây dựng những ấn xá cho vị Bồ Tát, luôn cá 
trong những kiếp sống khác (Name oƒ the celestial 
architect, a Deva oƒ the Catummnmahãräjika heaven, who 
acfs as architect and artist to the Devas. He is Sakka S 
chi architect and builder who built under Sakka S 
orders the hermitages for the BodhisaHta in other 
existences as wel]). 

Vihimsãvifakka: Oán Đối Tầm Cầu (Malign H246 

Viriyadhika: Tấn Hạnh. 

Vessanfara: Tên gọi của vị Bồ Tát Hạnh Đại Xả Thí, là tiền 
thân của Đức Phật Gotama (Wame oŸa King who was 
the Bodlhisata in the last bìừth but one (the last was In 
the Tusita heaven). 

Wyakarana: Văn Phạm (Grammar, ©xplanaiion, đHSW€F, 
đeclarafion). | 

Wyãpãdavitakka: Sân Hận Tầm Cầu, sự tức giận ác độc, ác 
tâm, ác ý (1— will, malevolence, hatred, fury). 
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Samyufta Nikãya: Tăng Chỉ Bộ Kinh thuộc Tạng Kinh 
(Name oƒone oƒ the division oƒthe SuftapifaRq). 

Samsãra: Luân Hồi, sự chuyển sinh, tái sinh, sự chuyển đi 
đến, liên mẫn, khả liên, liên tục (Passing through a 
S⁄CC@SSion oŸ.  bữths, confinued 6existence, 
fransmigrafion). 

Sakka: Thiên Chủ Đề Thích ở Cối Đao Lợi Thiên Dục Giới 
(nảra, the King oƒ Tvadmsaloka. He refains the epithet 
oƒ.Sahassanefto or Sahassakkho but it is said fo mmean 
that he can think oƒ 1,000 things at the same instamt. He 
is said to be named Sakka because when a man he 
assiduously exercised the virtue oƒ charity (Sakkqccam 
dãnam qdäs). HH tile oƒ Purandara ¡is changecd to 
Purimdada an epithet oƒ the King oƒ Devas). He ¡s 
caled Maghavãä because his name Wwhen a Ian was 
Magha, and he ¡s called Indra because he is prince or 
lord oƒthe Tvãtimsa angeÌs). 

Sakkaccabhãvanä: Tu Tập Tôn Kính, cần trọng, nhiệt tâm 
(Respecfulb,  atemively, carefuly,  zealousl, 
thoroughl)). 

Sakya: Tên gọi dòng họ Thích Ca của Đức Phật (Nœme oƒ 
the princely ƒamủly to which Buddha GŒGotama belonged, 
belonging to the Sakya race). 

Sankaradosa: Sự lẫn lộn (Blending, mixing, confision). 

Sankassa: Tên gọi của một thành phố (Wame ofa Town in 
Tnaia). 

Safjäya Belathapufa: Tên gọi của một trong nhóm Lục 
Sư Ngoại Đạo, tu sĩ khổ hạnh bện tóc. 

Safapuñialakkhana: Tín hiệu vô lượng công đức, có dấu 
hiệu rất nhiều của Phước Đức (aving the signs oƒ 
innumerable merifs). 

Saddhãdhika: Tín Hạnh (Trusfworthy). 
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SabbaRfñiufa Nãpa: Tuệ Toàn Giác (Omniscience). 

Sabbasambhãrabhãvanä: Tu Tập Viên Mãn Toàn Thiện 
(Sambhãra: preparaiion, constituent part, necessaries). 

Samana Sukha: Tịnh Lạc Sa Môn (Advantage or comƒor! 
oƒ being an qscefi€). 

Samädhi: Thiền Định (Agreement, peace, reconciliation, 
tranguility, se]f — concentration, cam. Ás 4 technical 
term Samädhi is a stafe oƒ supernatural tranqguility or 
calm, and is one oƒ the most characteristic attribufes oƒ 
the Arahat). 

Sambuddhe: Chu Phật, những bậc Chánh Đẳng Giác 
(Thoroughiy known or tmdersiood, one who  ïs 
thoroughly enlightened, has kHoWH 0F discovered the 
Truth, a Buddha). 

Sammã Äjna: Chánh Mạng (Right living, righí means oƒ 
livehood). 

Samnã Kammarma: Chánh Nghiệp (Right occupation, righf 
conduct, right behaviour, behaving in the righí way). 
Szmmäã Dithi: Chánh Kiến (Righứ views, true doctrine, 
orthodoxy, right belisf the Jìrst stage oƒ the Noble 
Eighfolad Path, consists in the knowledge oƒ the Four 


1ruths). 

Sammãä Vñcä Chánh Ngữ (Righf speech, speaking 
properÌ)). 

Sammmã Vãyñma: Chánh Tỉnh Tấn (Ñight efort, righi 
exertion). 


Sammñ Sankappa: Chánh Tư Duy (Right tmtertion, righ† 
thought or wish, righf resolve, righi infenfion). 

Sammñä  Sati: Chánh Niệm (#ighứ memory, righí 
mìindfulness, seÏf— possession). 

Sammnã Sambodhi: Chánh Đẳng Giác, Toàn Tri Diệu Giác 
(Perƒfect enlightenmert, perƒect kuowledge oƒ the Truth, 
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suprermne Buddhashin). 

Samunã Sambodhisafa: Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. 

Sanunãa Samadihi: Chánh Định (Right concenfrdtion, righf 
abstraction oƒ the mínd, the last stage oƒ the Noble 
kightfold Path). 

Sãripura: Tên gọi của Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất, là 
một trong hai vị Chí Thượng Thinh Văn Đệ Tử Phật 
(Name oƒ a ƒamous apostle oƒ Buddha, one oƒ the 
Aggasävakas, a cornfernporary of Buddha Œotama. He 
was called also Dhanunasenãpati (Pháp Vương) and 
Upatissa). 

S—vaka: Thinh Văn đệ tử Phật (4 hearer, listener, pupil, a 
disciple. This word is used Ï think only in the sense oƒ 
true disciple or hearer oƒ Buddha, and is applied to 
those who are walking in the Four Paths, and especially 
Arahais). 

Sãvaka Bodhi: Thịnh Văn Giác (The knowledge possessed 
by an Árahat). 

Sila: GIớI (Nature, habit, moral practice, mmoral precept, 
cođe oƒmoralify). 

Sila PãramF: Trì Giới Ba La Mật, Pháp Toàn Thiện về Đức 
Hạnh (Per/ection oƒ Morality). 

Sukha: An Lạc, an vui (appiness, comfort, agreeable, 
Pleasamt, happy). 

s/ãía: Tên gọi của một tín nữ cúng dường một bát cơm 
sữa đến Bồ Tát trước khi chứng đắc Quả vị Phật. 

Suffa Nipafa: Kinh Tập thuộc Tiêu Bộ Kinh. 

Sufta Piaka: Tạng Kinh (The Basket oƒ Discourses. The 
second great đivision oƒ the Buddhist scriptures, the 
SHftaqpifaka or Treasures 0ƒ Suftas, consisfs enfirely oƒ 
thơm, and they are suttas in other portions oƒ the 
SCriptures. Á Sufta is complete in iselƒf consisting oƒa 
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connected narratfive, or a collecfion oŸ Verses 0n 0one 
subject). 
Sudassana: Thiện Kiến (Having a good appearance). 
Suddhodana: Tịnh Phạn Vương, tên gọi Phụ Vương của 
Đức Phật (Name of a King oƒ Kapllavatthu, the Father 
oŸGotama Buddha). 
Sunandãrama: Thiện Hỳ Tự Viện. 
Sưmi/ã: Diệu Hữu, là tên gọi tiền thân của Công Chúa 
Yasodhara. 
Sumedha: Thiện Trí, bậc Trí Tuệ, là tên gọi tiền thân của 
Đức Phật (Name ofa Buddha Future). 
Senäsanakkhandhaka: Phần Trú Xứ của bộ Tiểu Phẩm 
__ thuộc Tạng Luật. 
'/§ela: Tên gọi của một Giáo Chủ Bà La Môn. (He visited his 
_ #riend Keniya who was then preparing to shower his 
lawish hospitality on the Buddha and his Order oƒ 
Bhikkhus, an incidem similar to that oƒ Anãthapindika. 
Both were /illed with joy on hearing such a great name 
as Buddha._ See Sela Sutta oƒ the Milapannãsa öƒ the 
Majjhima Nikaya - Ông ta đã đến viễng thăm người bạn 
tên Keniya trong khi đang chuẩn bị cho một đại lễ tế đàn 
đến Đức Phật và cả Tăng Đoàn Tỳ Khưu của Ngài, cũng 
là một sự kiện tương tự với Cấp Cô Độc. Cả hai đều 
tràn ngập với niềm hoan hỷ khi được nghe một đại danh 
xưng về Đức Phật. Xin xem bài Kinh ®Se/z thuộc hai 
mươi lăm bài kinh căn bổn của Trung Bộ Kinh). 


Hatthãlavaka: Tên gọi nam đại đệ tử tại gia của Đức Phật. 
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'VIETNAMESE AMERICAN MAHASI MEDITATION CENTER. 
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12734 Marsh Road, Benleton, VA 22712 


Tiêu Kiên Bình & Leslie Wong 200.00 
Tâm Thiện & Gia Đình 100.00 
Nghỉ T. Đoàn & Thiên Hương Hoàng 100.00. 
Phạm Hữu Minh & Gia Đình 100.00 
Lê Thị Bài : 200.00 
Huỳnh Thị Thu Thủy 30.00. 
Lý D. Phạm. 100.00- 
Phạm Bảo Anh Lạc 100.00 
Nhóm Phật Tử Tòng Hạ An Cư & Phật Tử 524.00 
Chùa Việt Nam (Houston, TX) 

Vivian T. Trương 100.00 
Thu U. Lê (P/D Diệu Tịnh) 200.00 


Chia Phước Báu Đến Sư Sán Nhiên, Ba Mẹ, Gia Đình 
Các Anh Chị Em & Anh Thiện Ngô 


Diệu Lệ & Diệu Mai 400.00 


Hồi Hướng Phước Đức Đến Cửu Huyền Thất Tổ 
Diệu Thanh, Minh Quang, Tánh Bảo, Diệu Viên, 100.00 

Thanh Nguyễn & Benjamin Nguyễn 
Thái Hóa Sơn 40.00 
Diệp Tuấn Anh (P/D Tâm Hòa} 200.00 
Phật Tử Chùa Pháp Hoa (Austin, TX) 416.00 
Can A. Phạm 50.00 
Nhơn Nguyễn & Hồng Nguyễn 50.00 
Kim Hương Tạ 50.00 
Viên An & Tịnh Lạc 210.00 
Minh Phan & Amy Phan 100.00 
Phan Thị Việt 1,000.00 
Ô. B. Trần Đình Lộc (YUKON) 300.00 


Cô Diệu Như (T.V. Chân Tâm) 50.00 
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Panninda 50.00 
Hồ T. Thu (P/D Điệu Toàn) 100.00 
Michael Monacelli 40.00 
Gia Đình Việt Khôi - — 50.00 
'Cô Trí Quyền 70.00 
Cô Mẫn Nguyễn (P/D Từ Mẫn) 100.00 
Minh Trịnh (P/D Nguyên Hạnh) 100.00 
Ngọc Phạm 50.00 
Thu U. Lê 309.00 
Tâm Bảo & Gia Đình 100.00 
Sơn Lưu & Thoa Lưu 200.00 
Đạt H. Phạm & Lê Ái Cơ 100.00 
Cao Thi Cúc 100.00 
Bác Thanh Lương & Bác Diệu Pháp 100.00 
Chị Metta & Gia Đình 100.00 
Kevin Lưu 100.00 
Chị Tú T. Nguyễn 100.00 
Jennifer Trần : 50.00 
Cô Tịnh Nghiêm 25.00 
_' Chị Nguyễn T. Bạch Tuyết 60.00 
Ông/Bà Phạm Ngọc Thành & Phạm Ngọc Quế 100.00 
Phạm Thị Kim Dung 40.00 
Cô Tịnh Nhẫn 50.00 
Sư Cô Minh Nghiêm 50.00 
Anh Chị Khánh, Huệ & Bích 80.00 
Cô Diệu Hoàng 20.00 
Trần Diệp Dung, Trần Mai Ngân & Nguyễn Trần Ngân Hà 100.00 
Tuyết Sương Lê (P/D Diệu Xuân) 100.00 


Hồi Hướng Cho Cha Mẹ Đoàn Văn Đính & Đỗ Thị Cơ 
Chia Phước Báu Cho Chồng & Các Con 


Chị Huỳnh T. Đính 100.00 
Cô Yến Huỳnh 40.00 
Cô Hạnh Mỹ & Nguyên Ngộ 50.00 
Nguyễn Phi Yến 10.00 
Phật Tử (Ẩn Danh} 5.00 
Phật Tử (Ấn Danh) : 5.00 


Trần Quang Bình & Lê Khanh Ề 50.00 
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Chị Kum Phạm 40.00 
Nguyễn Đức Tấn, Triệu Trang & Gia Đình 100.00 
Mindy Nguyễn 50.00 
Kim-Dung Lê 100.00 
Loan Anh Huỳnh & Gia Đình 50.00 
Nương Võ (P/D Tâm Lạc) & Nên Lê (P/D Tâm Hỷ) 100.00 
Hoa Võ (P/D Chơn Hạnh Thuần) 100.00 
Anh Võ, Dinh Lê, Hoàng Anh & Tuấn Anh 50.00 
Thiện Võ, Lắm Đinh, Xuân Trang & Duy Tâm 50.00 
Đại Võ & Chí Thanh 50.00 
Đức Võ, Vân Nguyên, Dung, Huệ & Hạnh 50.00 
Phước Võ, Sương Nguyễn & David Tân 50.00 
Hương Võ, Juan, Diane & Kevin 50.00 
Xuân Võ (P/D Tâm Điệu Phú), Trọng Phan, 100.00 

Thư, Trung, Phụng & Hân 
Tu Nữ Khemika (Tịnh An) 100.00 
Dũng Mã, Tiên Mã, Minh Mã, Uyên Mã & Quân Mã 100.00 
Chị Bình Ngọc : 50.00 
Gia Đình Chúc Giới & Chúc Nguyên 50.00 
Bà Kiên Khúc Trần & Gia Đình 100.00 
Thảo Nguyễn 200.00 
Cô Liễu Duyên & Anh Tịnh Tâm 50.00 
Hồ Thị Thu 50.00 
Chị Tâm Ngọc 40.00 
Phượng Hoàng 50.00 
Viên Chơn 50.00 
Yến Ngọc B. Huỳnh 20.00 
Justin Anh Lý 20.00 
Anh Hải Lý 20.00 
John H. Lý - 20.00 
Anh Vũ Lý 20.00 
Diệu Hương (OK) 100.00 
Diệu Hoa (OH) 50.00 
Phan Quốc Tuấn & Gia Đình 200.00 
Quang Lê 30.00 


Chơn Trí 30.00 
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Diệu Thiện (Ánh Dương) 

Pháp Vũ Trịnh Ngọc Thiện 

Kiêm Dung, Diệu Phẩm, Thiện Giới 
Cầu An cho Ông Lê Văn Trí (P/D Nhuận Thông) 

Tánh Định, Diệu Tuyết & Đồng Đức 

Bình An 

Nguyên Thiện 

Diệu Âm & Diệu Ngọc 

Gia Đình Phạm T. Hòa 

Cô Tịnh Trí 

Cô Lý Thủy Tiên 

Quyên Hoàng 

Đức Huỳnh, Thảo Trần & Dan Huỳnh 

Chị Tươi Trần 

Cô Tâm Như 

Chị Chúc Thuần & Nguyên Thảo 

Gia Đình Như Triều Giang 


Hồi Hướng Phước Báu đến Ông Huỳnh Thanh Nhàn & Bà 
Lâm Thị Hương 


Thanh Toàn & Hoàn Hưng 
Bác Phạm Thị Huệ 

Lê Như Mỹ 

Chị Phương Trần 

Cô Diệu Hòa 


Bà Lưu Hoa 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! Lành thay! 
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25.00 
20.00 
69.00 


30.00 
30.00 
60.00 
100.00 
100.00 
50.00 
50.00 
35.00 
200.00 
100.00 
100.00 
100.00 
50.00 


20.00 
100.00 
50.00 
200.00 
50.00 
50.00 
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Kinh sách đã được in Ấn và phát hành: 


* ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỂN) 

* NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA ĐẠI TRƯỞNG LÃO JATILA 
(1000 QUYỂN) 

* CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHÂN TÍCH (1000 QUYỂN) 

* TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP-TẬP I (1000 QUYỂN) 

* GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYỂN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP I (500 QUYỂN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 

* KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP I (500 QUYỂN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP I (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYỂN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ -TẬP II (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYỂN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP III (200 QUYỂN) 

* BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I (300 QUYỂN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IV (200 QUYỂN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP V (200 QUYỂN) 

* BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP II (200 QUYỂN) 

* BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP III (200 QUYỂN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYỂN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP III (500 QUYỂN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP III (TÁI BẢN LẦN THỨ 
II) (500 QUYỂN) 

* TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP II (500 
QUYỂN) 
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